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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

 Trong khoảng ba thập niên trở lại đây, doanh nghiệp xã hội (DNXH) đã phát 

triển mạnh tại rất nhiều quốc gia trên thế giới và trở thành một phong trào xã hội có 

quy mô và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Đây là một mô hình kinh doanh được thành lập 

nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội, và sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư cho mục tiêu 

xã hội hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu.  

 Trong khi đó, tại Việt Nam, DNXH mới đạt được những bước tiến đầu tiên. Sau 

rất nhiều thời gian chờ đợi, lần đầu tiên DNXH được công nhận về mặt pháp lý khi 

Luật Doanh nghiệp 2014 chính thức đưa DNXH trở thành một loại hình doanh nghiệp 

trong hệ thống các doanh nghiệp quốc gia.  Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng ta 

chưa có đầy đủ các văn bản pháp quy, các chính sách khuyến khích cụ thể để phát 

triển loại hình doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, cùng với sự tăng trưởng nhanh về kinh 

tế, Việt Nam đã thoát ra khỏi danh sách các nước có thu nhập thấp, trở thành nước có 

thu nhập trung bình thấp từ năm 2010. Điều này khiến các nguồn hỗ trợ phát triển của 

một số quốc gia và tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (World Bank), Quỹ tiền tệ 

quốc tế (IMF) cho Việt Nam thay đổi theo hướng giảm dần. Mặc dù nguồn vốn trong 

nền kinh tế đã dồi dào và chủ động hơn trước, mức sống của đại đa số người dân cũng 

được nâng cao hơn nhưng nếu không có những giải pháp phù hợp, nước ta sẽ phải đối 

mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn vốn cho các hoạt động phát triển cộng đồng trong 

tương lai.  Vì vậy, là một loại hình doanh nghiệp mang lại nhiều tác động tích cực cho 

xã hội,  DNXH cần được khuyến khích phát triển và mở rộng bằng những chính sách 

và hành động cụ thể, nhằm tạo ra phương châm hoạt động tích cực cho doanh nhân 

nước nhà: không chỉ sản xuất, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, mà còn để giúp đỡ 

cộng đồng, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. 

 Bên cạnh đó, trong khối ngành thương mại dịch vụ thì du lịch được coi là một 

trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có những bước phát triển mạnh mẽ trong những 

năm trở lại đây. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh và mạnh của ngành du lịch trong nền 

kinh tế đã đặt ra nhiều thách thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn trước 

những tác động tiêu cực của nó trong khi vẫn phải đảm bảo về hiệu quả kinh doanh 

thương mại. Để loại trừ được những tác động ngược chiều của sự phát triển du lịch đối 

với cộng đồng dân cư và ngược lại, rất cần phát triển du lịch bền vững. Mục tiêu của 

phát triển du lịch bền vững là đem lại lợi ích cho cộng đồng và phát triển du lịch bền 
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vững chỉ có thể thực hiện được khi có sự tham gia của cộng đồng. Để giải quyết vấn 

đề này, nhiều dự án, du lịch đã được triển khai nhằm hướng tới một ngành du lịch phát 

triển bền vững. Trong số đó, du lịch cộng đồng (DLCĐ) nổi lên như một  loại hình du 

lịch có khả năng đáp ứng được những tiêu chí phát triển du lịch bền vững. Đây là loại 

hình du lịch mang lại cho du khách những trải nghiệm về cuộc sống địa phương, trong 

đó các cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch và thu được 

các lợi ích kinh tế - xã hội từ các hoạt động du lịch và chịu trách nhiệm bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường và văn hóa địa phương. Nguyên tắc cơ bản của DLCĐ 

bao gồm: bình đẳng xã hội, tôn trọng văn hóa địa phương và các di sản thiên nhiên; 

chia sẻ lợi ích, quyền làm chủ và sự tham gia của người dân địa phương. Với những 

nguyên tắc này, DLCĐ dường như đáp ứng được mục tiêu quan trọng nhất của các 

DNXH, đó là: “nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng” (Luật 

Doanh nghiệp 2014). Trên thực tế, tại Việt Nam đã có khá nhiều các doanh nghiệp 

hoạt động theo mô hình DNXH trong lĩnh vực DLCĐ và có những đóng góp đáng kể 

trong việc nâng cao nhận thức và mức sống cho cộng đồng tại điểm đến. Tuy nhiên, 

chưa hề có các DNXH trong lĩnh vực này đăng ký hoạt động kinh doanh là DNXH 

theo đúng Luật Doanh nghiệp 2014). Vì thế, mức độ và tầm ảnh hưởng của nó đối 

với cuộc sống cộng đồng và người dân tại điểm du lịch vẫn còn hạn chế.  

 Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên 

và nhân văn rất lớn, lại tập trung nhiều ở những vùng dân cư còn khó khăn với nhận 

thức và mức sống khá thấp. Do đó, việc nhân rộng các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

với những chính sách và hành động cụ thể là một yêu cầu bức thiết đối với ngành 

kinh doanh thương mại nói chung và ngành du lịch nói riêng. Việc phát triển các 

doanh nghiệp này không chỉ mang lại những ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy sự 

phát triển của nền kinh tế nước nhà mà trên hết còn có ý nghĩa to lớn trong việc giải 

quyết một số những vấn đề xã hội, môi trường và cộng đồng tại điểm đến du lịch. 

 Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tồn tại và 

phát triển nếu không có những chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Cần lưu ý rằng, 

mục tiêu xã hội là sứ mệnh lớn nhất mà DNXH theo đuổi. Vì thế, một DNXH muốn 

thành công thì trước hết nó phải đạt được mục tiêu xã hội mà mình đã cam kết. Tuy 

nhiên, trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa và môi trường cạnh tranh ngày càng 

gay gắt như hiện nay, việc một doanh nghiệp thuần túy hoạt động và phát triển tốt 

đã khá khó khăn. Vậy mà vừa phải đảm bảo hoạt động kinh doanh vừa phải thực 
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hiện sứ mệnh xã hội cao cả của mình đối với một DNXH trong lĩnh vực DLCĐ thì 

lại càng khó. Do đó, nếu không có những chính sách và chương trình hỗ trợ của 

Nhà nước thì liệu các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ có tự mình phát triển được hay 

không? Đây cũng chính là câu hỏi đầu tiên luận án đặt ra nhằm tìm được một số 

giải pháp phát triển hiệu quả DNXH trong lĩnh vực DLCĐ.  

 Vì thế, việc nghiên cứu chính sách phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

là một trong những yêu cầu cấp thiết trong ngành kinh doanh thương mại nói chung và 

ngành thương mại dịch vụ du lịch nói riêng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia 

phát triển song song với sự hoàn thiện những giá trị xã hội nhân văn trong cơ chế thị 

trường ngày càng phát triển. 

Trong thực tiễn nghiên cứu, DNXH và DLCĐ là hai đề tài đã được nhiều bài 

báo, đề tài, hội thảo khoa học nghiên cứu đề cập nhiều trong những năm trở lại đây 

dưới nhiều góc độ và phạm vi khác nhau. Tuy nhiên, về vấn đề nghiên cứu liên quan 

đến “DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam”, rất ít công trình được công bố và 

nghiên cứu cả trong và ngoài nước. Trong khi đó, đây là mảng đề tài rất cần được quan 

tâm nghiên cứu bởi tiềm năng phát triển DLCĐ tại Việt Nam là khá lớn, trong khi việc 

phát triển các DNXH trong lĩnh vực này bảo đảm sự phát triển bền vững cho mô hình 

DLCĐ nói riêng và cho ngành Du lịch nói chung. 

Chính từ những vấn đề cấp thiết trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài nghiên 

cứu: “Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

tại Việt Nam” cho luận án tiến sỹ. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu  

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là làm rõ luận cứ khoa học và đề xuất một số giải 

pháp phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, đề tài xác định một số nhiệm vụ chủ yếu sau:  

  - Luận giải và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ ở Việt Nam;  

  - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong việc phát triển DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ và rút ra bài học kinh nghiệm có th`ể áp dụng cho Việt Nam; 

  - Xác định các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển của DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ tại Việt Nam; 
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 - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ tại Việt Nam; 

  - Phân tích thực trạng hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt 

Nam hiện nay; 

  - Đề xuất phương hướng và đề xuất các nhóm giải pháp và chính sách phát triển 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát 

triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 a. Về nội dung: nghiên cứu về việc phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ có 

thể tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Mỗi cách tiếp cận sẽ cho những kết quả nghiên 

cứu khác nhau. Trong luận án này, để giải quyết vấn đề nghiên cứu, nghiên cứu sinh 

lựa chọn phương án tiếp cận gián tiếp từ góc độ chính sách phát triển DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ của nhà nước. Theo đó, các nhân tố ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát 

triển của DNXH trong lĩnh vực DLCĐ bao gồm các nhân tố liên quan tới môi trường 

bên ngoài doanh nghiệp (bao gồm các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô, môi trường 

ngành kinh doanh), các nguồn lực nội bộ doanh nghiệp. Nghiên cứu sinh sẽ làm rõ sự 

cần thiết phải can thiệp của Nhà nước (thông qua chính sách) vào các nhân tố này để 

phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 

 b. Về không gian: nghiên cứu phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ trên 

lãnh thổ Việt Nam và kinh nghiệm phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại một số 

quốc gia trên thế giới để rút ra các bài học có giá trị ứng dụng thực tiễn cho Việt Nam.  

 Trong đó, không gian nghiên cứu và thu thập dữ liệu cho nghiên cứu ở Việt 

Nam được tiến hành tại 15 tỉnh thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam. Bao gồm:  Lào Cai, 

Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Bến Tre, Cần Thơ, Bạc Liêu. Đây đều là các tỉnh có 

nguồn tài nguyên du lịch phong phú (bao gồm cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài 

nguyên du lịch văn hóa), phù hợp để phát triển DLCĐ. 

 Ngoài ra, một số nơi được lựa chọn để làm ví dụ nghiên cứu điển hình để từ 

đó rút ra bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam là Vương Quốc Anh, Thái Lan, 
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Hàn Quốc. Lý do lựa chọn các địa điểm này để nghiên cứu là bởi mô hình DNXH và 

DLCĐ tại đây rất thành công và mang lại nhiều hiệu quả kinh tế - xã hội lớn cho cộng 

đồng dân cư địa phương. 

c. Về thời gian: nghiên cứu sinh tiến hành nghiên cứu thực trạng hoạt động các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào giai đoạn từ 2011 – 

2017 và đề xuất các giải pháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Nghiên cứu sinh 

lựa chọn giai đoạn nghiên cứu từ năm 2011, bởi vì đây là thời điểm mô hình DNXH 

bắt đầu có những tiến triển và nhận được sự quan tâm phát triển ở Việt Nam. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử, các phương pháp tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, so sánh, 

dự báo… để phân tích, làm sáng tỏ các nội dung liên quan đến cơ sở khoa học và thực 

trạng phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam. Các phương pháp thống 

kê, điều tra chọn mẫu được sử dụng để thu thập, điều tra và xử lý số liệu phục vụ cho 

phân tích thực trạng phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam.  

Luận án sử dụng cả các phương pháp định tính và phương pháp định lượng, kết 

hợp cả hai hình thức nghiên cứu tại bàn (thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp) và tại 

hiện trường (thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp) để lần lượt giải quyết các mục tiêu 

nghiên cứu đã đặt ra. 

 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng phối hợp trong luận án bao gồm: 

  a. Phương pháp nghiên cứu tại bàn: Đây là phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

bao gồm tổng hợp, phân tích các tài liệu, số liệu, công trình nghiên cứu khoa học có 

liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. Phương pháp này chủ yếu là sử dụng các 

tài liệu và kế thừa các thành quả sẵn có của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, cơ 

quan khoa học, các tác giả đã có công trình nghiên cứu từ trước đến nay liên quan đến 

nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm DNXH, DLCĐ và DNXH hoạt động trong 

lĩnh vực du lịch để phân tích đối tượng nghiên cứu theo chiều sâu. Từ đó, tổng hợp lại 

các phân tích để rút ra một hệ thống lý thuyết mới đầy đủ và sâu sắc hơn về Phát triển 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 

b. Các phương pháp điều tra, khảo sát: 

          - Điều tra bằng phiếu điều tra với các tổ chức có kinh doanh sản phẩm 

DLCĐ, khách DLCĐ tại một số điểm DLCĐ tại Việt Nam, để có cơ sở đánh giá 
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thực trạng các vấn đề xã hội cần giải quyết cũng như thực trạng hoạt động DLCĐ 

hiện nay để từ đó có thể đề xuất các giải pháp một cách chính xác, phù hợp. 

         - Quan sát thực trạng hoạt động DLCĐ cũng như hoạt động của các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ và hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường mà nó mang lại tại một số 

điểm DLCĐ tại Việt Nam. 

         - Phỏng vấn trực tiếp các đối tượng liên quan đến vấn đề nghiên cứu bao gồm 

các doanh nhân xã hội (DNhXH) hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ; cộng đồng địa 

phương (CĐĐP), những người làm công tác quản lý DLCĐ tại điểm đến DLCĐ... 

         - Thu thập phân tích số liệu thống kê, báo cáo sẵn có. 

  c. Phương pháp thống kê, mô tả: Sử dụng bảng biểu để đánh giá những đặc 

điểm cơ bản của số liệu thu thập được thông qua việc tính toán các tham số thống kê 

như: quy mô, cơ cấu các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ... Trong luận án, phương pháp 

này được sử dụng để đánh giá thực trạng hoạt động DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại 

Việt Nam trong giai đoạn 2011 đến 2017. 

  d. Phương pháp chuyên gia: Thảo luận, xin ý kiến chuyên gia (bao gồm: một số 

nhà khoa học và quản lý ở Trung ương và địa phương, Ban quản lý các điểm DLCĐ 

tại địa phương, các chuyên gia nghiên cứu về DNXH, DLCĐ) về việc phát triển các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam. 

  đ. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Thông qua nghiên cứu các điển hình. 

 e. Phương pháp nghiên cứu so sánh: Nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của 

một số quốc gia trên thế giới trong việc phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, từ 

đó so sánh, đối chiếu và vận dụng các bài học cho Việt Nam. 

4.3. Phương pháp thu thập, phân tích và xử lý thông tin, số liệu 

  a. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu: Nguồn thông tin, số liệu cần thiết 

cho nghiên cứu tồn tại dưới hai dạng là sơ cấp và thứ cấp. Trong đó, số liệu thứ cấp là 

những thông tin được người khác thu thập sử dụng cho những mục đích có thể khác so 

với mục đích nghiên cứu của luận án. Số liệu sơ cấp là số liệu do nghiên cứu sinh thu 

thập nhằm đảm bảo thông tin cho mục đích nghiên cứu của luận án. Vì thế, phương 

pháp thu thập thông tin, số liệu cũng có sự khác nhau.  

- Đối với thông tin thứ cấp: Luận án thu thập thông tin thứ cấp dựa trên một số 

các nguồn sau: kết quả các cuộc tổng điều tra về doanh nghiệp, điều tra mức sống dân 

cư, điều tra về kinh tế xã hội hộ gia đình...của  Chính phủ; Các báo cáo của Chính phủ, 

các Bộ ngành, số liệu của các cơ quan thống kê về tình hình kinh tế xã hội, số liệu của 
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các doanh nghiệp/ tổ chức kinh doanh về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 

nghiên cứu thị trường...; Các báo cáo, nghiên cứu của các cơ quan, Viện nghiên cứu, 

trường Đại học; Các ấn phẩm, sách, giáo trình, các tư liệu quốc tế và các bài báo, tạp 

chí khoa học chuyên ngành và các tạp chí mang tính hàn lâm có liên quan tới DNXH, 

DLCĐ và DNXH trong lĩnh vực Du lịch như Tạp chí Du lịch, Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, Tạp chí Thương mại, Tạp chí Quản lý kinh tế...; cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Viện nghiên cứu 

phát triển Du lịch...;  thư viện Nghiên cứu thương mại, thư viện trường Đại học Khoa 

học xã hội và nhân văn, thư viện trường Đại học Mở Hà Nội, thư viện Quốc gia Việt 

Nam; Các bài báo cáo, hay các luận văn của các sinh viên, nghiên cứu sinh các khóa 

trước có liên quan. 

Các số liệu, dữ liệu, thông tin thu thập được kiểm tra, đối chiếu và so sánh để 

đảm bảo có được sự nhất quán, phản ánh được nội dung phân tích với độ tin cậy cao 

và nguồn trích dẫn rõ ràng. 

  - Đối với thông tin sơ cấp: Các phương pháp được sử dụng để thu thập số liệu sơ 

cấp cho luận án bao gồm: phương pháp quan sát, điều tra qua bảng hỏi và phỏng vấn. 

  + Phương pháp quan sát: Luận án sử dụng phương pháp này để thực hiện quá 

trình tri giác và việc ghi chép mọi yếu tố có liên quan đến đối tượng nghiên cứu phù 

hợp với đề tài và mục đích nghiên cứu. 

  + Phương pháp điều tra qua bảng hỏi: Đây là một hình thức phỏng vấn viết. 

Theo đó, nghiên cứu sinh tiến hành thiết kế bảng hỏi cho từng nhóm đối tượng khác 

nhau có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các bảng hỏi này sau đó sẽ được gửi tới các 

đối tượng nghiên cứu để tiến hành thu thập thông tin với nội dung đã được chuẩn bị 

trong bảng hỏi. Người được hỏi trả lời ý kiến của mình bằng cách đánh dấu vào các ô 

tương ứng theo một quy ước nào đó. 

  + Phương pháp phỏng vấn: Theo phương pháp này, nghiên cứu sinh tiến hành 

các cuộc nói chuyện với các đối tượng liên quan đến đề tài nghiên cứu theo kế hoạch 

nhất định, thông qua hình thức hỏi – đáp trực tiếp giữa người phỏng vấn và người cung 

cấp thông tin dựa theo một bảng câu hỏi (phiếu điều tra được chuẩn bị trước). Trong 

đó, người phỏng vấn nêu các câu hỏi cho đối tượng cần khảo sát, lắng nghe ý kiến trả 

lời và ghi nhận kết quả của phiếu điều tra. Với hình thức thu thập thông tin này, ngoài 
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những thông tin cần thiết, người phỏng vấn còn quan sát được thái độ của đối tượng 

khảo sát đối với mỗi vấn đề đặt ra, vì thế thông tin thu thập được sẽ chính xác hơn. 

  Với những phương pháp thu thập thông tin sơ cấp trên đây, việc thu thập và 

phân tích dữ liệu sơ cấp được tiến hành như sau: 

  

Sơ đồ 0.1: Quy trình thu thập, phân tích dữ liệu sơ cấp 

- Bước 1. Xác định đối tượng điều tra:  

Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, với hướng tiếp cận từ môi trường 

kinh doanh, đối tượng điều tra được xác định bao gồm ba nhóm đối tượng chính:  

i) Nhóm các DNXH hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ;  

 Nhóm đối tượng này bao gồm các tổ chức kinh doanh sản phẩm DLCĐ đã tạo 

được những tác động tích cực nhất định cho cộng đồng địa phương tại điểm đến du 

lịch. Đặc điểm nhận dạng nhóm đối tượng này là có lao động là người địa phương hoạt 

động trong tổ chức và có tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại điểm đến du lịch. 

Mục đích điều tra nhóm các đối tượng này là nhằm tìm hiểu về quy mô, cơ cấu sản 

phẩm của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, cùng những những đánh giá của họ về 

mức độ ảnh hưởng của những nhân tố thuộc môi trường bên ngoài và bên trong doanh 

nghiệp tới sự phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam. Đồng thời, 

thông qua việc khảo sát nhóm đối tượng này, luận án làm rõ hơn ý định chuyển đổi 

thành DNXH cũng như những khó khăn mà các tổ chức kinh doanh này phải đối mặt 

khi đưa ra quyết định chuyển đổi thành các DNXH, từ đó làm căn cứ đề xuất những 

giải pháp phù hợp phát triển loại hình doanh nghiệp này.  

 

Bước 1:

Xác định đối 
tượng điều tra

Bước 2: 

Thiết kế 
phiếu điều tra 

Bước 3: 

Thu thập dữ 
liệu điều tra

Bước 4:

Xử lý dữ liệu 
điều tra
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ii) Nhóm các chuyên gia nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực DNXH và DLCĐ;  

 Việc khảo sát nhóm đối tượng này đã cung cấp cho luận án ý kiến của các 

chuyên gia về sự cần thiết phát triển loại hình DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, những 

đánh giá của họ về những tác động tích cực mà loại hình doanh nghiệp này mang lại 

cho điểm đến du lịch cũng như chỉ rõ những khó khăn mà các tổ chức kinh doanh du 

lịch đang gặp phải tác động tới quá trình ra quyết định chuyển đổi thành DNXH. 

iii) Nhóm khách du lịch tham gia các hoạt động DLCĐ tại một số điểm DLCĐ.  

 Việc phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ không thể thành công nếu thiếu sự 

hoàn thiện về chất lượng các dịch vụ du lịch cung cấp cho du khách tại các điểm 

DLCĐ. Vì thế, để tìm hiểu thực trạng chất lượng dịch vụ DLCĐ tại các điểm DLCĐ, 

luận án tiến hành điều tra nhóm các khách du lịch tham gia vào các hoạt động DLCĐ 

tại 15 điểm đến DLCĐ ở Việt Nam để đánh giá được mức độ hài lòng của họ về chất 

lượng dịch vụ DLCĐ, từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện 

chất lượng các dịch vụ DLCĐ cung cấp cho du khách. 

Mẫu điều tra được lựa chọn ngẫu nhiên. Cỡ mẫu điều tra tối thiểu được xác định 

dựa trên nghiên cứu của Comrey và Lee (1973):  

n = 5 x m 

Trong đó: 

n: Cỡ mẫu tối thiểu và m: Số câu hỏi trong bảng hỏi 

Theo đó: 

Với 15 câu hỏi trong bảng hỏi, cỡ mẫu tối thiểu cho nhóm đối tượng là các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ là 75 (mẫu). 

Với 5 câu hỏi trong bảng hỏi, cỡ mẫu tối thiểu cho nhóm đối tượng là các chuyên 

gia về DNXH và DLCĐ là 25 (mẫu). 

Với 13 câu hỏi trong bảng hỏi, cỡ mẫu tối thiểu cho nhóm đối tượng là khách 

DLCĐ là 65 (mẫu). 

Tuy nhiên, để tăng mức độ tin cậy, nghiên cứu sinh quyết định lựa chọn: 

- Cỡ mẫu điều tra thực tế cho nhóm đối tượng các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ là 

160 (mẫu). 

- Cỡ mẫu điều tra thực tế cho nhóm đối tượng các chuyên gia về DNXH và DLCĐ là 

30 (mẫu). 

- Cỡ mẫu điều tra thực tế cho nhóm đối tượng khách DLCĐ là 190 (mẫu). 

Các đối tượng điều tra được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và việc tiếp cận 

chủ yếu dựa trên mối quan hệ của tác giả cũng như sự giúp đỡ của giáo viên hướng 
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dẫn khoa học, các đồng nghiệp và bạn bè trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.      

- Bước 2. Thiết kế phiếu điều tra:  

Phiếu điều tra được thiết kế theo ba mẫu riêng biệt một cách khoa học để thu thập 

thông tin từ ba đối tượng điều tra đã được xác định ở trên, từ thông tin khái quát đến 

chi tiết, từ thông tin chung đến ý kiến chủ quan của đối tượng được điều tra. Phiếu 

điều tra được thiết kế sơ bộ và hiệu chỉnh sau khi tiến hành thảo luận nhóm và khảo sát 

thử với một số nhỏ của đối tượng điều tra. 

- Bước 3. Thu thập dữ liệu điều tra:  

Dữ liệu điều tra được thu thập dưới hai hình thức: i) Nghiên cứu sinh gửi phiếu 

điều tra qua đường thư điện tử; ii) Nghiên cứu sinh gọi điện, gặp gỡ để phỏng vấn trực 

tiếp. Trong đó, chủ yếu nghiên cứu sinh gọi điện và gặp gỡ để phỏng vấn và trao đổi 

trực tiếp. Trong trường hợp không thể sắp xếp gặp trực tiếp thì mới tiến hành gửi 

phiếu điều tra qua thư điện tử. Bằng cách này, nghiên cứu sinh sẽ thu thập được nhiều 

thông tin nhất có thể. Thời gian tiến hành thu thập dữ liệu điều tra từ tháng 09/2016 

đến hết tháng 09/2017. 

 - Bước 4. Xử lý dữ liệu điều tra: Sau khi thu thập phiếu điều tra của cả ba nhóm 

đối tượng, các phiếu điều tra được kiểm tra lại để loại ra những phiếu chưa đạt yêu 

cầu. Kết quả số phiếu đạt yêu cầu thực tế như sau: 

Nhóm các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ: 152 phiếu 

Nhóm các chuyên gia về DNXH và DLCĐ: 25 phiếu 

Nhóm khách DLCĐ: 182 phiếu 

Các dữ liệu đạt yêu cầu sẽ được mã hóa và nhập vào máy tính và dùng phần mềm 

xử lý số liệu để xử lý. 

     b. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu: Kết quả sau khi thu thập thông tin tồn 

tại dưới hai dạng, đó là: thông tin định tính và thông tin định lượng. Vì thế, có hai 

hướng để xử lý hệ thống thông tin này, đó là: xử lý logic đối với các thông tin định 

tính và xử lý toán học đối với các thông tin định lượng. Tuy nhiên, việc xử lý các 

thông tin định lượng và định tính thường đan xen, không loại trừ lẫn nhau, có thể phối 

hợp sử dụng cùng cho nghiên cứu này. 

  - Thông tin định tính: Thông tin định tính được thu thập qua các phương pháp 

như: quan sát, phỏng vấn, thảo luận, nghiên cứu tài liệu...Sau khi các thông tin này 

được thu thập sẽ được tiến hành xử lý logic. Xử lý logic là việc đưa ra các phán đoán 

về bản chất sự vật, hiện tượng trong mối tương quan hệ thống với các sự kiện được 
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xem xét nhằm xây dựng giả thuyết và chứng minh cho giả thuyết đó từ những sự kiện 

rời rạc đã thu thập được. 

  - Thông tin định lượng: Luận án sử dụng phần mềm SPSS (Statiscal Package for Social 

Sciences) và Microsoft Excel để xử lý các số liệu và thông tin định lượng đã thu thập được.  

5. Đóng góp mới của luận án 

 Trên cơ sở kế thừa những thành tựu về lý luận và thực tiễn của các công trình 

khoa học về DNXH, DLCĐ và DNXH trong lĩnh vực du lịch, việc nghiên cứu đề tài 

luận án có những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn như sau: 

 a. Về lý luận: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về DNXH, DLCĐ và phát triển 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, luận án sẽ góp phần: 1) Hệ thống hóa, bổ sung và phát 

triển một số vấn đề lý luận về phát DNXH trong lĩnh vực DLCĐ; 2) Làm rõ các nhân 

tố tác động tới sự phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ; 3) Hình thành các 

tiêu chí đánh giá sự phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 

b. Về thực tiễn: i) Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động và tiềm năng phát 

triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam; ii) Đề xuất các giải pháp chủ yếu 

nhằm hoàn thiện chính sách phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam.  

c. Về ứng dụng và chuyển giao kết quả: i) Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích đối 

với công tác nghiên cứu, giảng dạy về du lịch và về DNXH tại các trường đại học, viện 

nghiên cứu; ii) Luận án cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát 

triển DNXH và phát triển DLCĐ của các cơ quan quản lý Nhà nước; iii) Luận án góp 

phần gợi ý cho các doanh nghiệp du lịch trong quá trình phát triển hướng tới DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ thông qua quá trình khảo sát; iv) Luận án góp phần nâng cao 

nhận thức và nâng cao sự ủng hộ của cộng đồng với loại hình DNXH thông qua các 

công bố trong quá trình nghiên cứu.  

6. Kết cấu nội dung luận án 

Ngoài Phần mở đầu, Phần tổng quan, Kết luận, Mục lục, Danh mục các chữ viết 

tắt, Danh mục bảng biểu, biểu đồ, hình, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, đề tài 

được cấu trúc thành 3 chương như sau:  

Chương 1. Cơ sở khoa học về phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực 

du lịch cộng đồng.  

Chương 2. Thực trạng phát triển của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực 

du lịch cộng đồng tại Việt Nam.  

Chương 3. Giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch 

cộng đồng tại Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035.  
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PHẦN TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 
 

1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước 

Việc nghiên cứu về DNXH trong lĩnh vực DLCĐ ở Việt Nam hiện tại chưa có 

đề tài nào đề cập đến. Tuy nhiên, những đề tài nghiên cứu về mảng DNXH ở Việt 

Nam cũng như về DLCĐ đã được một số cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện. 

Những nghiên cứu này góp phần tạo nền tảng về phương pháp nghiên cứu cho đề tài 

luận án. Sau đây là một số nghiên cứu có liên quan: 

 Các nghiên cứu về DNXH 

 Đại học Kinh tế quốc dân, Hội đồng Anh tại Việt Nam (2012), Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học “Phát triển DNXH thông qua các trường đại học tại Việt Nam”, Đại học 

Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Kỷ yếu đã tổng hợp các bài viết của các nhà khoa học về 

DNXH tại Việt Nam, những khó khăn và thách thức của việc phát triển  này thông qua 

các kênh giáo dục của các trường đại học tại Việt Nam. 

 Nguyễn Thường Lạng (2012), Tiềm năng phát triển DNXH ở Việt Nam, Đại 

học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. Bài nghiên cứu đã làm rõ vị trí của DNXH trong nền 

kinh tế thị trường, đồng thời phân tích tiềm năng phát triển DNXH ở Việt Nam để có 

định hướng và giải pháp phát triển phù hợp. 

 Nguyễn Tiến Lập (2015), DNXH, giải pháp bù đắp khiếm khuyết của thị 

trường, Tạp chí Tia sáng - Bộ Khoa học và Công nghê, Hà Nội. Bài báo đã chỉ ra 

được lý do ra đời của DNXH cũng như những giải pháp nhằm khuyến khích, hỗ trợ 

DNXH phát triển trong thời gian tới. Theo đó, DNXH trước hết là một doanh nghiệp, 

do đó nó phải hoạt động theo quy luật thì trường là lấy kinh doanh sinh lời làm cơ sở 

tồn tại. Đối với những người sáng lập hay chủ doanh nghiệp, động cơ của họ không 

phải là tìm kiếm lợi nhuận mà là phục vụ xã hội và cộng đồng thông qua triển khai 

các dự án cụ thể để giải quyết các vấn đề thiết yếu của đời sống hàng ngày. Đó 

thường là các lĩnh vực mà các đơn vị nhà nước do thiếu năng lực hoặc nguồn lực nên 

không thể bao quát hết, hay các doanh nghiệp thông thường, do thiếu động cơ về lợi 

nhuận nên không muốn can dự vào.  

 Theo một cuộc điều tra về DNXH do CSIP tổ chức năm 2011 với sự tham gia 

của 167 doanh nghiệp được phỏng vấn thì có ba vấn đề hàng đầu được nêu ra. Đó là 

thiếu vốn để phát triển mở rộng, thiếu cơ chế chính sách hỗ trợ và thiếu kiến thức và 

năng lực lãnh đạo và quản trị. Vì vậy, cũng giống như các nước khác, DNXH tại Việt 
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Nam sẽ không phát triển nếu thiếu sự vào cuộc của các cơ quan Nhà nước ở trung ương 

và địa phương. Bên cạnh đó, cần thiết phải có các chương trình nghiên cứu và đào tạo 

chuyên sâu về lĩnh vực này, không chỉ nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực của các tổ chức 

sẵn có mà còn chuẩn bị ngay từ nhà trường các thế hệ DNXH tương lai, những người 

muốn sử dụng tài năng để cống hiến cho cộng đồng. 

 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Hội đồng Anh tại Việt 

Nam (British Coucil), Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) (2012), 

đề tài nghiên cứu khoa học “DNXH tại Việt Nam: khái niệm, bối cảnh và chính sách”, 

Hà Nội. Đề tài đã làm rõ các khái niệm về DNXH trên thế giới và tại Việt Nam. Đồng 

thời, đề tài cũng phân tích thực trạng, bối cảnh tổng thể để đưa ra những khuyến nghị, 

chính sách nhằm phát triển DNXH ở Việt Nam. 

 Trong phần một, nghiên cứu đã phân tích các quan điểm khác nhau về khái 

niệm DNXH vốn vẫn đang được tranh cãi và chưa thống nhất giữa các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước. Có thể thấy, DNXH đã xuất hiện trên thế giới từ khá lâu 

nhưng tại Việt Nam thì khái niệm này còn khá mới mẻ. Đây là loại hình doanh nghiệp 

được hình thành từ các sáng kiến xã hội, trên nền tảng giải quyết một vấn đề xã hội cụ 

thể của cộng đồng, được dẫn dắt bởi tinh thần doanh nhân của người sáng lập. Trong 

vòng ba thập niên trở lại đây, phong trào DNXH đã phát triển mạnh ra khỏi biên giới 

các quốc gia và trở thành một vận động xã hội có quy mô và tầm ảnh hưởng toàn cầu. 

 Nghiên cứu cũng đã chỉ ra các đặc điểm cơ bản của DNXH bao gồm: phải có 

hoạt động kinh doanh; đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu; tái phân phối lợi nhuận; sở 

hữu mang tính xã hội; phục vụ nhu cầu của nhóm đáy; một số đặc điểm khác như: 

sáng kiến từ cơ sở, cởi mở và liên kết, gắn chặt với vai trò cá nhân của DNhXH... 

Theo đó, các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của DNXH phải dựa trên cả ba hệ 

tiêu chí về giá trị xã hội, kinh tế và môi trường.  

 Phần hai của đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp để phát triển các DNXH 

tại Việt Nam trong thời gian tới. Đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước mà 

phong trào DNXH phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, đó là: Anh Quốc, Hoa Kỳ, 

Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam sau khi 

đã phân tích thực trạng DNXH tại nước nhà. Theo đó, kiến nghị về cơ chế, chính sách 

phát triển DNXH tại Việt Nam được đưa ra bao gồm hai ý chính: i) cần đưa ra một khái 

niệm chính thức của Việt Nam về DNXH; và ii) thể chế hóa DNXH tại Việt Nam. 
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Có thể nói, DNXH là một mô hình hỗn hợp, sử dụng các  hoạt động kinh doanh 

để đạt được các mục tiêu xã hội. Họ hoạt động không chỉ vì mục đích lợi nhuận. Đây 

có thể coi là một miếng ghép còn thiếu trong bức tranh đã có chỗ đứng của khu vực 

nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức NGO và là công cụ đắc lực hỗ trợ nhà 

nước trong việc thực hiện các mục tiêu xã hội. 

 Các nghiên cứu về khía cạnh xã hội của du lịch 

 Võ Quế (2014), Xóa đói giảm nghèo thông qua phát triển du lịch dựa vào cộng 

đồng, Viện nghiên cứu phát triển du lịch. Theo tác giả, đói nghèo ở nước ta là một 

thực tế lớn, nó ảnh hưởng, cản trở sự phát triển đi lên của đất nước và hội nhập quốc 

tế. Vì thế, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu, nhiệm 

vụ của các cấp các ngành và thu hút toàn xã hội quan tâm, cung cấp nguồn lực cùng 

tham gia xóa đói giảm nghèo. Đối với ngành du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có 

nhiều cơ hội tạo ra nhiều việc làm, góp phần tăng thu nhập cho cộng đồng đặc biệt là 

cộng đồng tại các điểm giàu tài nguyên du lịch ở vùng núi, vùng sâu vùng xa thông 

qua phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. 

 Nguyễn Bảo Thoa (2014), Xây dựng DLCĐ nâng cao đời sống tại một số vùng 

nông thôn Việt Nam, tham luận tại sinh hoạt khoa học hưởng ứng  thông điệp Ngày Du 

lịch thế giới năm 2014 "Du lịch và sự phát triển của cộng đồng", Hà Nội. Bài tham 

luận chỉ ra rằng phát triển DLCĐ đã và đang đóng góp vào việc nâng cao đời sống của 

một số vùng nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, không phải vùng nông thôn nào cũng có 

thể phát triển được DLCĐ và việc áp dụng thành công  DLCĐ phụ thuộc rất lớn vào 

sự phân chia hài hòa lợi ích trong cộng đồng, giải pháp bảo tồn văn hóa trong phát 

triển DLCĐ, phương pháp giảm thiểu các bất cập trong phát triển DLCĐ…đòi hỏi 

tiếng nói chung của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và đặc biệt là cộng 

đồng dân cư. 

 Nguyễn Văn Thanh (2006), Cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch bền 

vững ở Việt Nam, đề tài NCKH cấp Nhà nước. Đề tài đã nghiên cứu và phát triển hệ 

thống cơ sở lý luận về du lịch bền vững tại Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp phát 

triển du lịch bền vững trên hệ thống cơ sở lý luận này. Đề tài có ý nghĩa lý luận và 

thực tiễn cao, đặt nền móng cho việc nghiên cứu và phát triển các loại hình du lịch bền 

vững mang lại ý nghĩa xã hội lớn đối với cộng đồng địa phương, môi trường, bản sắc 

văn hóa bản địa cũng như lợi ích kinh tế xã hội. 
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 Nguyễn Ngọc Thơ, Bùi Việt (2015), DLCĐ và kinh nghiệm quốc tế, tham luận 

tại Hội thảo “DLCĐ, giải pháp phát triển DLCĐ tại Bình Thuận”, Bình Thuận. Hai tác 

giả đã trình bày cơ  sở lý luận về DLCĐ, loại hình, đặc trưng, mối quan hệ giữa DLCĐ 

và du lịch sành điệu cùng các loại hình du lịch khác tại các nước trên thế giới. Một số 

kinh nghiệm triển khai DLCĐ trên thế giới cho thấy tùy thuộc vào bản chất và đặc 

trưng các loại hình tài nguyên hiện có mà các cộng đồng Âu, Á, Mỹ khác nhau lại lựa 

chọn phương thức phối hợp khác nhau giữa ba nhóm sinh thái, lịch sử - văn hoá và sự 

tham gia của cộng đồng dựa trên nguyên tắc vận dụng lý thuyết và tham vấn cộng 

đồng. Trong tất cả các xu hướng ấy, khu vực Âu – Mỹ thiên về xu hướng khai thác sự 

cộng cảm giữa người du khách với quá khứ (di sản) và hiện tại (sinh hoạt lễ hội, gặp 

gỡ - đối thoại với cộng đồng); trong khi đó khối các nước đang phát triển (Á, Mỹ La 

tinh) thiên về cung cấp dịch vụ homestay và cơ chế cấp cho du khách một địa vị 

“người trong cuộc”, “người nhà” trước khi tạo điều kiện cho họ tương tác, trải nghiệm. 

Trong DLCĐ, nguyên tắc vàng nằm ở chỗ sản phẩm du lịch là một quá trình chứ 

không phải là kết quả cuối cùng của quá trình ấy. 

 Trịnh Thanh Thủy (2005), “Nghiên cứu  DLCĐ theo hướng phát triển bền 

vững. Lấy ví dụ tại Sa Pa - Lào Cai”, đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, Viện Đại 

Học Mở Hà Nội, Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Đề tài đã nghiên cứu phát triển cơ sở lý 

luận khoa học về Du lịch, DLCĐ cũng như Phát triển du lịch theo hướng bền vững. Từ 

đó đề xuất các giải pháp phát triển DLCĐ như một công cụ để hỗ trợ việc làm, nâng 

cao nhận thức và mức sống của cộng đồng dân cư địa phương tại điểm du lịch.  

 Tóm lại, hầu hết các công trình nghiên cứu trong nước đã đề cập và giải quyết 

các vấn đề liên quan tới DNXH hoặc DLCĐ nhưng chưa một đề tài nào đề cập tới 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Chính vì thế, việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát 

triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ là cấp thiết, thể hiện tính mới và không trùng lặp với 

các công trình đã công bố. 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu nước ngoài 

Trong thời gian qua, các nghiên cứu về DNXH trong lĩnh vực du lịch tại các 

quốc gia trên thế giới đã được quan tâm và nghiên cứu khá nhiều dưới các góc độ và 

phạm vi khác nhau. Các công trình nghiên cứu đã đề cập đến hoạt động của các 

DNXH trong lĩnh vực du lịch nhưng chưa có công trình đề cập đến DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu thường dừng lại ở mức độ áp dụng tại điểm 

du lịch của quốc gia sở tại, nơi thực hiện nghiên cứu, chưa đề cập đến việc áp dụng ở 
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các quốc gia khác và Việt Nam, nơi có các điều kiện tự nhiên và nhân văn cũng như 

môi trường pháp lý và chính sách xã hội không tương đồng. Tuy nhiên, những nghiên 

cứu này sẽ tạo nền tảng về phương pháp nghiên cứu cho luận án. Sau đây là một số 

nghiên cứu có liên quan: 

  Các nghiên cứu về doanh nghiệp xã hội: 

 Adeagbo, A., (2008) Social enterprise and social entrepreneurship in 

practice, Doctorate Thesis, Bournemouth University. Nghiên cứu này là kết quả quá 

trình vận hành một DNXH của chính tác giả. Theo đó, tác giả đã phân tích rõ quá trình 

hoạt động cũng như những thuận lợi và khó khăn mà một DNXH xuất phát từ một tổ 

chức từ thiện phải đối mặt. Nghiên cứu đã góp phần phát triển các luận cứ khoa học xã 

hội để áp dụng một cách có hiệu quả trong việc vận hành một DNXH trong thực tế. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ rõ vai trò cũng như ý thức về trách nhiệm xã hội của 

một DNhXH – điều quan trọng nhất tạo nên sự thành công của một DNXH. Điều này 

đóng vai trò nền tảng quan trọng trong việc thiết lập dịch vụ hỗ trợ DNXH trong thực 

tiễn như việc xây dựng thành công Trung tâm DNXH Bexley hay Tổ chức hỗ trợ phát 

triển DNXH Hephzibah hoạt động như một Học viện DNXH ở Nigieria. Những 

nghiên cứu này được phân tích qua góc nhìn của một nhà khoa học kiêm một DNhXH. 

Vì vậy, nó có ý nghĩa thực tiễn rất lớn khi kết hợp được các cơ sở lý luận về DNXH 

cũng như kinh nghiệm bản thân của chính tác giả để đưa ra những luận điểm mới về 

vấn đề này có thể áp dụng thành công trong thực tiễn.   

 Defourny, J. & Nyssens, M. (eds.) (2008) “Social Enterprise in Europe: Recent 

Trends and Developments”, Working Papers Series, no. 08/01, Liège: EMES 

European Research Network. Nghiên cứu này được phát triển bởi các nhà nghiên cứu 

của mạng lưới hỗ trợ phát triển các DNXH châu Âu. Theo đó, nghiên cứu đã tổng hợp 

những diễn biến lớn của quá trình phát triển DNXH tại châu Âu cũng như những khó 

khăn, thách thức mà họ phải đối mặt. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng cho chúng 

ta cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về xu hướng phát triển cũng như những tranh luận 

trong việc phát triển DNXH tại các nước trong cộng đồng chung châu Âu như các 

nước: Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức... 

 Laura Scheiber (2012), Social Entrepreneurs in Rio De Janeiro: Learning 

Experiences and Social Capital, Columbia University. Mục đích của nghiên cứu này là 

để có cái nhìn sâu hơn về vai trò của DNXH trong việc phòng chống bạo lực tại Rio 

De Janeiro. Dựa trên kết quả phỏng vấn 2 vòng được tiến hành trong khoảng 9 tháng 
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với 27 DNhXH tại Rio De Janeiro, nghiên cứu đã chỉ ra những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết của một DNXH trong lĩnh vực này. Dựa trên quan điểm cho rằng các mối 

quan hệ xã hội có thể cung cấp cho các DNhXH các thông tin quan trọng và có giá trị, 

nghiên cứu này đã chỉ ra rằng vốn xã hội của các doanh nhân có trong các mạng lưới 

các quan hệ xã hội của họ đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành một 

DNXH. Kết luận của nghiên cứu cũng chỉ ra các nhà lãnh đạo dựa trên sự hội tụ kinh 

nghiệm và vốn xã hội để trau dồi các kỹ năng và kiến thức liên quan đến việc kinh 

doanh hướng tới các giá trị để phát triển xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội còn tồn 

tại. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng làm rõ hơn các hiểu biết về những nét tính cách của một 

DNhXH khiến họ làm tốt vai trò của mình trong lĩnh vực phòng chống bạo lực xã hội.  

 Antonella Noya, “Social enterprises: what can policies do to support them?”, 

Forum on Social innovations, OECD/LEED. Nghiên cứu của chuyên gia nghiên cứu 

chính sách Antonella Noya trong Diễn đàn Đổi mới xã hội đã chỉ ra rằng DNXH đang 

ngày càng phát triển tại rất nhiều nước trên thế giới và trở thành một phong trào xã hội 

có quy mô mang tính toàn cầu. Nghiên cứu đã đưa ra khái niệm về DNXH; những 

đóng góp của nó trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường, thúc 

đẩy tăng trưởng toàn diện, tăng cường sự gắn kết xã hội. Đó cũng là những lý do cần 

phải hoàn thiện hệ thống chính sách để DNXH có nhiều cơ hội phát triển hơn cũng 

như tối đa hóa những lợi ích mà nó mang lại. 

 Tuy nhiên, tại Châu Âu, các DNXH phải đối mặt với rất nhiều rào cản liên quan 

đến pháp lý, các quy định khung, nguồn lực tài chính, tiếp cận thị trường cũng như đào 

tạo phát triển nguồn nhân lực DNXH. Do đó, để phát triển DNXH, cần một hệ thống 

chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để các DNhXH có thể toàn tâm toàn ý phát 

triển doanh nghiệp của mình theo những mục tiêu xã hội đã được đặt ra. Theo đó, một 

số giải pháp về chính sách được đưa ra bao gồm: thúc đẩy phát triển nền văn hóa 

doanh nghiệp với việc đề cao tinh thần DNhXH, xây dựng những khuôn khổ pháp lý 

và những quy định khuyến khích, hỗ trợ DNXH phát triển, tạo lập nguồn vốn bền 

vững cho các DNXH, cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển DNXH, trong đó các doanh 

nghiệp cần nhìn ra được những lợi ích tích hợp mà họ có được từ cấu trúc và chiến 

lược hỗ trợ, hoạch định những chính sách hỗ trợ các DNXH tiếp cận thị trường, đào 

tạo và mở rộng nghiên cứu về lĩnh vực DNXH, trong đó tập trung nghiên cứu các 

chính sách đo lường các tác động xã hội của loại hình doanh nghiệp này. 

 Có thể nói rằng, triển khai các khung khổ hỗ trợ toàn diện để hình thành và phát 

triển các DNXH sẽ giúp tối đa hóa những lợi ích xã hội mà nó mang lại. Trong đó, 



18 
 

định hướng các chính sách hỗ trợ là vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, quá 

trình xây dựng các chính sách đó còn quan trọng hơn nhiều bởi chính sách thực sự 

mang lại hiệu quả và hiệu quả cao hơn khi nó được phối hợp xây dựng theo cả chiều 

ngang (trong chính sách ưu đãi của chính phủ), chiều dọc (giữa chính quyền các cấp) 

và giữa các khu vực doanh nghiệp với nhau. Dù còn nhiều cơ hội và thách thực trước 

mắt nhưng các chính sách phát triển sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng để DNXH có 

thể phát huy hết vai trò của mình trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. 

 Rory Ridley, Duff and Mike Bull (Jan 2011), Understanding Social Enterprise 

– Theory and Pratice. Đây là tài liệu nghiên cứu chuyên sâu của các tác giả thuộc đại 

học Sheffield Hallam – Anh Quốc về DNXH ở cả phương diện lý thuyết và thực tiễn. 

Tài liệu là nguồn tham khảo vô cùng hữu ích và được sử dụng rộng rãi bởi các sinh 

viên, giảng viên, doanh nhân và các nhà nghiên cứu kinh tế. Xuyên suốt 12 chương 

của cuốn sách, các tác giả đã thảo luận và nghiên cứu điển hình các trường hợp DNXH 

nhằm minh họa cho việc xem xét cả lý thuyết và thực tế cho lĩnh vực này với các nội 

dung chính về các cách tiếp cận khác nhau về DNXH và nền kinh tế xã hội; nghiên 

cứu tất cả các mô hình doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã (HTX), các doanh nghiệp 

cộng đồng và các tổ chức từ thiện; phân tích sự khác nhau giữa khu vục doanh nghiệp tư 

nhân, nhà nước và từ thiện; nghiên cứu các vấn đề về quản lý cho các DNXH cũng như 

những suy nghĩ chiến lược, lãnh đạo, quản lý nhân sự, quản trị và toàn cầu hóa. 

 Các nghiên cứu về khía cạnh xã hội của du lịch: 

 John Humel, Tara Gujadhur, Nanda Risma, Evolution of Tourism Approaches 

for Poverty Reduction Impact in SNV Asia: Cases from Lao PDR, Bhutan and 

Vietnam. Asia Pacific tourism association, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 

Volume 18, Issue 4, 2013. Nghiên cứu của Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) chỉ ra 

rằng trong bối cảnh các tổ chức hỗ trợ phát triển thế giới đang ngày càng phải gia tăng 

các hoạt động của mình để giải quyết các vấn đề liên quan tới đói nghèo thì du lịch 

được coi là một giải pháp hiệu quả khi vừa có thể đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế 

mà vẫn giải quyết được các vấn đề việc làm, bảo tồn văn hóa và môi trường. Nghiên 

cứu này cung cấp cách thức tiếp cận với các doanh nghiệp có trách nhiệm trong lĩnh 

vực du lịch để gia tăng hiệu quả của nó tới các vấn đề xã hội. Nghiên cứu điển hình về 

DLCĐ tại các nước Lào, Bhutan và Việt Nam đã chỉ ra sự thay đổi cách thức làm việc 

của tổ chức SNV. Nó cũng lý giải việc SNV tham gia hỗ trợ vào khu vực tư nhân như 

thế nào cũng như tại sao phải thay đổi hệ thống đo lường mức độ ảnh hưởng từ sự hỗ 
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trợ của mình. Vì vậy, nghiên cứu có ý nghĩa lớn trong việc gia tăng các giá trị mà du lịch 

có thể đem lại cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là vấn đề xóa đói giảm nghèo. 

 Journal of Sustainable Tourism (April 2012), Tourism and Poverty Reduction: 

theory and practice in less economically developed countries, Special Issue, Volume 

20, Isue 3. Theo nghiên cứu, việc sử dụng các phương pháp tiếp cận dựa vào thị 

trường để đạt được các mục tiêu xã hội/ môi trường đang ngày càng phổ biến trong 

ngành du lịch. Những DNXH này thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mình 

bằng các hoạt động góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường bằng chính 

nguồn tài lực của mình. Nghiên cứu cũng chỉ ra một cách tiếp cận mới đối với các 

DNXH trong lĩnh vực du lịch, đó là việc cân bằng các mục tiêu kinh tế - xã hội – môi 

trường. Theo đó, nghiên cứu đã áp dụng 7 DNXH của Alter (2006) vào một DNXH rất 

thành công trong lĩnh vực du lịch để phân tích các yếu tố tạo nên sự thành công. Kết 

quả cho thấy, DNXH du lịch hoạt động tương tự các DNXH trong các lĩnh vực khác. 

Theo đó, thành công của một DNXH trong ngành du lịch không đơn thuần là một yếu 

tố độc lập nào. Sự thành công của doanh nghiệp dựa vào sự kết hợp từ nhiều yếu tố: 

lãnh đạo, chiến lược và văn hóa doanh nghiệp. Trong đó, cần phải có kỹ năng lãnh đạo 

xuất sắc, sự định hướng thị trường rõ ràng và một doanh nghiệp có văn hóa để cân bằng 

mục đích tài chính với mục tiêu xã hội/ môi trường. 

 Lin, L. (2008), “A review of entrepreneurship research”, Hospitality and 

tourism management journals - Tourism Management. Nghiên cứu này đưa ra những 

đánh giá về việc phát triển DNXH trong lĩnh vực Quản trị Du lịch – Khách sạn để có 

cái nhìn sâu hơn về tiềm năng cũng như quá trình vận hành nó. Theo quan điểm của 

nghiên cứu này, DNXH được hiểu là một loại hình doanh nghiệp đã xác định hoặc 

thừa nhận một vấn đề xã hội nào đó và sử dụng các nguyên tắc kinh doanh của tổ chức 

mình để để đạt được một sự thay đổi xã hội mong muốn nhằm giải quyết những vấn đề 

xã hội đã xác định đó. Trong khi các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống thường đo 

lường hiệu quả hoạt động bằng hiệu suất lợi nhuận, thì các DNXH lại mang một phần 

lớn lợi nhuận mà mình thu được tích cực tái đầu tư vào xã hội và cộng đồng để góp 

phần cùng nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội cần quan tâm.  

  Nội dung chính của nghiên cứu đề cập đến các vấn đề về phát triển mô hình 

doanh nghiệp mới – DNXH, trong đó đi sâu phân tích và lý giải sự cần thiết và hợp lý 

trong việc tập trung phát triển DNXH trong lĩnh vực khách sạn – du lịch; nghiên cứu 

thực nghiệm dựa trên việc áp dụng mô hình DNXH trong lĩnh vực khách sạn – du lịch; 

nghiên cứu điển hình một số trường hợp DNXH thành công trong lĩnh vực khách sạn – 
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du lịch; nghiên cứu chiến lược trách nhiệm xã hội và mức độ ảnh hưởng tới xã hội, cộng 

đồng của các DNXH hoạt động trong lĩnh vực khách sạn – du lịch; các vấn đề về môi 

trường xã hội trong lĩnh vực khách sạn - du lịch; đánh giá tính bền vững cũng như các 

mô hình ứng dụng hiệu quả giúp tăng trưởng xanh của các DNXH trong lĩnh vực 

khách sạn – du lịch. 

 Matt Humke (2011), Sustainable tourism enterprise development. A business 

planning approach, USAid, USA. Nghiên cứu này không đi sâu nghiên cứu về DNXH 

trong lĩnh vực du lịch. Nhưng ở một phương diện nào đó, phát triển du lịch bền vững 

cũng là một trong những mục tiêu chính của các DNXH trong lĩnh vực du lịch. Nghiên 

cứu chỉ ra rằng: mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp truyền thống là doanh thu, lợi 

nhuận và sự tăng trưởng. Tuy nhiên, đối với các DNXH, họ còn phải quan tâm đến 

việc góp phần tạo việc làm cho dân cư địa phương, bảo tồn đa dạng sinh học và truyền 

thống văn hóa. Sức mạnh của du lịch bền vững nằm ở việc hoàn thiện các sản phẩm du 

lịch, tạo sự khác biệt và làm gia tăng giá trị cho các sản phẩm du lịch ấy trong con mắt 

của du khách. Chính điều này tự nó sẽ tạo thành sức mạnh nội tại cho bản thân doanh 

nghiệp phát triển và tạo ra những giá trị xã hội nhất định. Cuốn sách được thiết kế như 

một bộ công cụ giúp các doanh nghiệp du lịch bền vững lập kế hoạch kinh doanh một 

cách hiệu quả cho mình. Bộ công cụ này đặc biệt có ý nghĩa tại các nước đang phát 

triển, ở các cộng đồng bản địa và các khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa, nơi các mục 

tiêu phát triển bền vững vẫn phải đấu tranh với nhu cầu trước mắt của con người. 

 Melody Lee (2012), The Value Creation of Social Enterprise in Tourism 

Industry, Bachelor Thesis, Imatra Faculty of Tourism and Hospitality Degree 

Programme in Tourism, Saimaa University of Applied Sciences Business and Culture. 

Mục đích của nghiên cứu này là để tìm hiểu việc tạo ra giá trị của một DNXH và lợi 

thế của DNXH là gì nếu các doanh nghiệp muốn đầu tư vào nó. Mục đích khác là để 

nghiên cứu và phân tích lợi ích và lợi thế cạnh tranh giữa các DNXH và kinh doanh 

truyền thống. Các thông tin  được thu thập từ các tài liệu, hồ sơ công ty, báo cáo hàng 

năm, trang web và Internet. Nghiên cứu phân tích điển hình dự án Eden là một ví dụ 

của DNXH trong ngành công nghiệp du lịch. Thông qua kết quả nghiên cứu, các doanh 

nhân sẽ có cái nhìn bao quát hơn về  doanh nghiệp này cũng như các giá trị để tạo ra một 

DNXH thành công, như một gợi ý  cho quá trình cân nhắc đầu tư vào DNXH. 

 Po-Ju Chen, Nelson A.Barber, Wilco Chan, Willy Legrand (2014), Social 

Entrepreneurship in Hospitality, The International Journal of Contemporary 
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Hospitality Management. Nghiên cứu đã hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận khoa 

học về DNXH trong lĩnh vực khách sạn và các lĩnh vực liên quan đến du lịch cũng như 

nghiên cứu điển hình các DNXH trong lĩnh vực khách sạn – du lịch hoạt động có hiệu 

quả để rút ra bài học để phát triển DNXH trong lĩnh vực này. Trong đó, tập trung 

nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chiến lược phát triển cũng như hoạt 

động thực tiễn để giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan như vấn đề về môi trường 

xã hội, ô nhiễm môi trường tự nhiên, biến đổi khí hậu và các vấn đề khác có liên quan đến 

ngành khách sạn – du lịch nhằm phát triển ngành theo hướng bền vững. 

 V. Dao Truong, C. Michael Hall & Tony Garry (13/01/2014), Tourism and 

poverty alleviation: perceptions and experiences of poor people in Sapa, Vietnam, 

Journal of Sustainable Tourism, pages 1071-1089. Nghiên cứu rất có ý nghĩa này 

được thực hiện tại một trong những đô thị du lịch sầm uất nhất Khu vực miền núi phía 

Bắc Việt Nam. Theo đó, nghiên cứu tiến hành khảo sát quan điểm cũng như kiến thức 

của người nghèo ở Sapa về nghèo đói và việc xóa đói giảm nghèo thông qua du lịch. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng quan điểm về cái nghèo của người dân bản địa nơi đây có sự 

khác biệt so với khái niệm nghèo đói chính thống. Theo họ, nghèo đói là không có 

cơm ăn, áo mặc và công việc mang lại thu nhập. Vì thế, các nhà hoạch định cần nghiên 

cứu thêm về khái niệm nghèo đói để tìm ra những giải pháp xóa đói giảm nghèo phù 

hợp với thực tế người dân. Trên thực tế, dịch vụ du lịch tại địa phương hầu hết chỉ 

mang lại lợi nhuận cho các công ty du lịch và một bộ phận những người không nghèo 

tại địa phương. Điều này gây ra sự xung đột lợi ích giữa các thành viên thuộc các giai 

tầng khác nhau trong cộng đồng bản địa. Tuy nhiên, ý thức rõ được hiệu quả của phát 

triển du lịch mang lại cho cuộc sống hàng ngày, ngày càng nhiều cư dân địa phương 

coi du lịch như một cách thức giúp họ xóa đói giảm nghèo. Tất cả dân cư địa phương 

được phỏng vấn đều mong muốn được trở thành chủ các nhà nghỉ homestay hay trở 

thành các hướng dẫn viên du lịch bản địa. Nhưng rào cản lớn nhất đối với họ đó là 

thiếu vốn và khả năng ngoại ngữ. Như vậy, song song với việc phát triển du lịch để 

xóa đói giảm nghèo thì các cách thức khác cũng được khuyến khích để phù hợp với 

trình độ và năng lực của người dân. 

 W. Legrand, P. Sloan, C. Simons-Kaufmann (25-27/10/2012), “Social 

entrepreneurship in the hospitality and tourism industries as a business model for 

bringing about social improvement in developing economies”, EuroCHRIE Conference in 

Lausanne, Switzerland.  Với việc nghiên cứu điển hình ba ví dụ trong lĩnh vực du lịch – 

khách sạn, báo cáo nghiên cứu sơ bộ này đã giúp người đọc hiểu rõ hơn sự phát triển của 
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các DNXH trong lĩnh vực du lịch – khách sạn tại các nước đang phát triển. Lợi ích của 

việc áp dụng các hệ thống quản lý khách sạn du lịch theo hướng bền vững bằng cách sử 

dụng lao động bản địa tại địa phương được đưa ra phân tích kỹ lưỡng. Kết luận sơ bộ chỉ 

ra rằng hiệu quả tích cực của việc sử dụng lao động bản địa vượt xa những mặt hạn chế 

mà nó có thể mang lại. Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của địa 

phương nơi có điểm đến du lịch cũng được tập trung phát triển. Điều này ảnh hưởng trực 

tiếp theo hướng rất tích cực tới cuộc sống của cộng đồng dân cư tại địa phương. Và trên 

hết, báo cáo này đã đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển cơ sở lý luận về 

DNXH trong lĩnh vực du lịch – khách sạn tại các nước đang phát triển. 

 Như vậy, trên thế giới, rất nhiều quốc gia đã phát triển được DNXH trong lĩnh 

vực kinh doanh du lịch và gặt hái được những thành công nhất định, góp phần đáng kể 

vào việc giải quyết các vấn nạn xã hội, môi trường, vì cộng đồng dân cư địa phương sở 

tại cũng như góp phần thúc đẩy ngành kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch phát 

triển theo hướng bền vững. 

3. Khoảng trống cho nghiên cứu luận án 

 Qua các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan tới đề tài 

nghiên cứu của luận án đã được đề cập ở trên, có thể thấy rằng DNXH là một loại hình 

doanh nghiệp phát triển mạnh tại rất nhiều quốc gia trên thế giới và trở thành một 

phong trào xã hội có quy mô và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Bởi tính đa dạng và phức tạp 

của lĩnh vực mới này, hiện chưa có định nghĩa thống nhất về DNXH, mà khái niệm 

này được phát triển tùy vào điều kiện ở từng địa phương, từng quốc gia và tùy vào góc 

độ nhìn nhận. Nhìn chung, DNXH là những doanh nghiệp thực hiện mục tiêu tối cao là 

phát triển xã hội hoặc bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng phương thức hoạt 

động như một doanh nghiệp. Tùy theo từng quốc gia, DNXH có thể có các hình thức 

pháp lý khác nhau: tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện, hợp tác xã hay các doanh 

nghiệp tư nhân. Và đặc biệt, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rất cần sự can thiệp của 

Nhà nước (dưới góc độ các chính sách và chương trình khuyến khích hỗ trợ phát triển) 

để phát triển DNXH. Việc triển khai các khung khổ hỗ trợ toàn diện để hình thành và 

phát triển các DNXH sẽ giúp tối đa hóa những lợi ích xã hội mà nó mang lại. Trong 

đó, định hướng các chính sách hỗ trợ là vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, 

quá trình xây dựng các chính sách đó còn quan trọng hơn nhiều bởi chính sách thực sự 

mang lại hiệu quả và hiệu quả cao hơn khi nó được phối hợp xây dựng theo cả chiều 

ngang (trong chính sách ưu đãi của chính phủ), chiều dọc (giữa chính quyền các cấp) 

và giữa các khu vực doanh nghiệp với nhau.  
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 Trong khi đó, các nghiên cứu về khía cạnh xã hội trong lĩnh vực du lịch chỉ ra 

rằng phát triển du lịch bền vững cũng là một trong những mục tiêu chính của các 

DNXH trong lĩnh vực du lịch. Các nghiên cứu đã làm rõ mục tiêu của hầu hết các 

doanh nghiệp truyền thống là doanh thu, lợi nhuận và sự tăng trưởng. Tuy nhiên, đối 

với các DNXH, họ còn phải quan tâm đến việc góp phần tạo việc làm cho dân cư địa 

phương, bảo tồn đa dạng sinh học và truyền thống văn hóa. Hiệu quả mà du lịch bền 

vững mang lại nằm ở việc hoàn thiện các sản phẩm du lịch, tạo sự khác biệt và làm gia 

tăng giá trị cho các sản phẩm du lịch ấy trong con mắt của du khách. Chính điều này tự 

nó sẽ tạo thành sức mạnh nội tại cho bản thân doanh nghiệp phát triển và tạo ra những 

giá trị xã hội nhất định. Trong số các loại hình du lịch bền vững mà mục tiêu giúp 

giảm thiểu các chi phí và nâng cao tối đa các lợi ích của du lịch cho môi trường tự 

nhiên và cộng đồng địa phương và có thể được thực hiện lâu dài nhưng không ảnh 

hưởng xấu đến nguồn lợi mà nó phụ thuộc vào thì du lịch cộng đồng nổi lên như một 

loại hình du lịch bền vững mang lại nhiều lợi ích cho môi trường tự nhiên và cộng 

đồng địa phương tại nơi có điểm du lịch. Vì thế, việc phát triển các DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ là một trong những yêu cầu bức thiết cần được nghiên cứu nhằm mang lại 

nhiều đóng góp hơn cho xã hội và cộng đồng.  

 Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực phát triển DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ lại chưa được đề cập đến trong các nghiên cứu trước đây. Nhìn 

chung, hiện nay trên thế giới và trong nước, số lượng các công trình khoa học 

nghiên cứu chuyên sâu cả về mặt lý luận và thực tiễn về phát triển DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ còn khá mới mẻ. Các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan 

trong và ngoài nước mới chỉ dừng lại ở việc đề cập và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến DNXH, DLCĐ hay DNXH trong lĩnh vực du lịch một cách độc lập, chứ 

chưa hề có đề tài nghiên cứu nào đặt DLCĐ trong những nghiên cứu chuyên biệt về 

DNXH từ góc độ nghiên cứu các chính sách phát triển của nhà nước. Bên cạnh đó, 

việc nghiên cứu thường dừng lại ở mức độ áp dụng tại điểm du lịch của quốc gia sở 

tại, nơi thực hiện nghiên cứu, chưa đề cập đến việc áp dụng ở các quốc gia khác và 

Việt Nam, nơi có các điều kiện tự nhiên và nhân văn cũng như môi trường pháp lý 

và chính sách xã hội không tương đồng. Vì thế, đề tài Nghiên cứu phát triển 

doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam là một hướng 

nghiên cứu mới, không có sự trùng lặp, được đề xuất nhằm mục đích làm gia tăng 

lợi ích mà các DNXH hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam mang lại nhằm 

góp phần giải quyết các vấn đề về xã hội, môi trường, vì lợi ích cộng đồng.  



24 
 

PHẦN NỘI DUNG, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1.  

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI                                   

TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

 

1.1. Một số vấn đề lý luận về Doanh nghiệp xã hội  

1.1.1. Khái niệm Doanh nghiệp xã hội  

Mặc dù xuất hiện từ rất lâu nhưng khái niệm về DNXH vẫn đang là đề tài tranh 

luận tại nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Bởi tính đa dạng và phức tạp 

của lĩnh vực này, hiện vẫn chưa có khái niệm thống nhất về DNXH. Sau đây là một số 

khái niệm khá phổ biến về DNXH trên thế giới và ở Việt Nam: 

Trên thế giới:  

 Khái niệm của Chính phủ Anh về DNXH: “DNXH là một mô hình kinh doanh 

được thành lập nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội và sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư 

cho mục tiêu đó hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa hoá lợi nhuận cho cổ đông hoặc 

chủ sở hữu”[27,4]. Khái niệm này khá toàn diện, bao quát được những đặc điểm cơ 

bản nhất của DNXH. Theo đó, các DNXH phải có những đặc điểm cơ bản sau: 

- DNXH phải có hoạt động kinh doanh. Cũng giống như bất kỳ doanh nghiệp 

nào, đã là doanh nghiệp là phải có hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Và 

DNXH cũng phải là một doanh nghiệp tham gia kinh doanh, sản xuất một sản phẩm 

hay dịch vụ nào đó cung cấp cho thị trường. Vì thế, DNXH cũng phải có mô hình kinh 

doanh, mục tiêu, chiến lược, chiến thuật kinh doanh cũng như những giải pháp kinh 

doanh cụ thể. Và tất yếu, cũng như các doanh nghiệp khác, DNXH cũng bị chi phối 

bởi các quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu của thị trường. 

- DNXH luôn đặt mục tiêu xã hội làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh 

nghiệp mình. Mục tiêu xã hội này được coi là một sứ mệnh quan trọng và trước tiên 

trong quá trình hình thành và phát triển của DNXH. Có thể nói, DNXH được thành lập 

trước tiên vì mục tiêu xã hội. Chính mục tiêu này chi phối hoạt động cũng như cách 

phân bổ lợi nhuận của doanh nghiệp sau này. 

- Lợi nhuận của DNXH được phân phối chủ yếu cho cộng đồng theo những mục 

tiêu xã hội mà doanh nghiệp đã theo đuổi thay vì phân phối lợi nhuận chủ yếu cho cổ 

đông hoặc chủ sở hữu. 
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Theo tinh thần của khái niệm trên, Luật Doanh nghiệp xã hội của Anh cũng quy 

định: “DNXH là một tổ chức kinh doanh thực hiện giao dịch để giải quyết các vấn đề 

xã hội, cải thiện cộng đồng, cơ hội sống của con người hoặc môi trường” [27]. Như 

vậy, luật này đã giúp phân biệt giữa DNXH và một tổ chức nhân đạo hay thiện nguyện 

thuần túy. Theo đó, DNXH là một tổ chức kinh doanh hướng vào việc giải quyết các 

vấn đề xã hội cho nên lợi nhuận là một trong những mục tiêu cần đặt ra cụ thể chứ 

không như các tổ chức từ thiện, nhân đạo thông thường. Vấn đề chỉ là ở chỗ các DNXH 

sử dụng và phân phối lợi nhuận đó cho mục đích xã hội, cộng đồng như thế nào. 

 Theo Luật Tự nguyện thực hành dDNXH của Scotland: “DNXH là một tổ chức 

kinh doanh chủ yếu thực hiện các mục tiêu xã hội cơ bản trong đó phần thặng dư của 

chúng được đầu tư vào các mục tiêu xã hội hoặc phục vụ cộng đồng thay vì tối đa hóa 

lợi nhuận của cổ đông hoặc chủ sở hữu” [27]. Quan niệm này tiếp cận DNXH dưới 

góc độ mục tiêu hay bản chất vận hành của các DNXH. Theo đó, DNXH thực hiện 

hoạt động kinh doanh trên thị trường thông qua mua bán các hàng hóa, dịch vụ nhưng 

để đạt được lợi ích xã hội, môi trường, lợi nhuận được tái đầu tư vào kinh doanh và 

cộng đồng hưởng lợi, không phân chia cho các cổ đông, chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư; 

khi giải thể, tài sản của chúng phải được tái đầu tư cho các tổ chức khác có mục tiêu 

tương tự, không phải là các tổ chức từ thiện, nhân đạo và cũng không thuộc khu vực 

công hoặc cho nhánh của một tổ chức công. Như vậy, theo luật này, sứ mệnh cơ bản 

nhất của DNXH là giải quyết các vấn đề xã hội mặc dù các DNXH đóng vai trò sáng 

tạo giá trị. Quan niệm này cũng như quan niệm của một số nước có nền kinh tế phát 

triển cao với các tiêu chí khá chặt chẽ. 

 Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD định nghĩa: “DNXH là 

những tổ chức hoạt động dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau vận dụng tinh thần 

doanh nhân nhằm theo đuổi cùng lúc cả hai mục tiêu xã hội và kinh tế. DNXH thường 

cung cấp các dịch vụ xã hội và việc làm cho các nhóm yếu thế ở  cả thành thị và nông 

thôn. Ngoài ra, DNXH còn cung cấp các dịch vụ cộng đồng, trên các lĩnh vực giáo 

dục, văn hoá, môi trường” [27, 4]. Với cách hiểu này, DNXH hoạt động trên nhiều 

lĩnh vực không phân biệt khu vực địa lý và ngành nghề mà quan trọng là vì mục tiêu 

xã hội, vì sự phát triển bền vững của xã hội, hướng tới giúp đỡ nghề nghiệp, cuộc 

sống, sự chủ động cuộc sống cho tầng lớp đáy của xã hội. 

 Một số tổ chức khác cũng có những khái niệm tuy chưa toàn diện nhưng đã chỉ 

ra bản chất của DNXH: 
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- Mạng Wikipedia định nghĩa: “DNXH là một tổ chức áp dụng các chiến lược 

kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu từ thiện. DNXH có thể là một tổ chức vì lợi 

nhuận hoặc phi lợi nhuận” [100].  

- Theo “Skoll Centre for social Entrepreneurship” (2011): “DNXH là một cách 

tiếp cận sáng tạo, có định hướng thị trường để giải quyết những nguyên nhân cơ bản 

của những vấn đề xã hội và môi trường gay gắt nhất. Nó tạo ra những thay đổi có hệ 

thống và đưa ra những giải pháp bền vững” [27,6]. 

Ở Việt Nam: 

- Theo Tổ chức hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng - CSIP của Việt Nam thì: “DNXH 

là một khái niệm dùng để chỉ hoạt động của các DNhXH dưới nhiều hình thức khác 

nhau tùy thuộc vào mục đích và điều kiện hoạt động cụ thể. DNXH lấy lợi ích xã hội 

làm mục tiêu chủ đạo, được dẫn dắt bởi tinh thần doanh nhân nhằm đạt được cả mục 

tiêu xã hội/ môi trường và mục tiêu kinh tế” [27,6].  

Đây là một khái niệm khá rộng bởi nó bao hàm nhiều loại hình hoạt động khác 

nhau đặt mục tiêu xã hội/môi trường lên hàng đầu trong sứ mệnh hoạt động của mình. 

Điều này khá sát với thực tế khi hiện nay rất nhiều tổ chức hoạt động với tinh thần xã 

hội nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng. Đó có thể là doanh nghiệp, các tổ chức phi 

chính phủ, cũng có thể là các tổ chức thiện nguyện hay nhân đạo...nhằm mang lại cuộc 

sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng những người yếu thế trong xã hội. Đồng thời, khái 

niệm đã nhấn mạnh vai trò của DNhXH - những người có thể kết hợp hài hòa sáng 

kiến xã hội và tinh thần doanh nhân. Chính khái niệm này đã tạo điều kiện để Trung 

tâm hỗ trợ DNXH CSIP tuyển chọn, ươm tạo và phát triển phong DNXH vốn còn khá 

mới mẻ ở Việt Nam, đồng thời mở cửa cho các tổ chức hoạt động theo mô hình 

DNXH chuyển đổi thành DNXH thực thụ. Các tổ chức đó có thể là các quỹ tín dụng vi 

mô, quỹ từ thiện, hợp tác xã hay các tổ chức xã hội, tổ chức sự nghiệp hoặc các doanh 

nghiệp dịch vụ công ích trong khu vực nhà nước.  

Bên cạnh đó, có thể thấy các tiêu chí chủ đạo để xác định DNXH trong khái niệm 

này dường như tiếp thu trường phái của OECD khi yêu cầu DNXH phải theo đuổi cả 

hai mục tiêu xã hội và kinh tế, trong đó mục tiêu kinh tế vẫn là chủ đạo. Khái niệm này 

khá giống với cách quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về DNXH sau này. 

- Ở Việt Nam, mặc dù đã có rất nhiều tổ chức hoạt động theo mô hình DNXH và 

đạt được nhiều thành tựu, mang lại lợi ích không nhỏ cho cộng đồng nhưng đến năm 

2014, loại hình doanh nghiệp này mới được luật hóa trong Luật Doanh nghiệp 2014. 
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Theo điều 10 của Luật này, DNXH phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây: i) Là 

doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp; ii) Mục 

tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; iii) Sử 

dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực 

hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký [17, 6-7].  

Như vậy, với khái niệm này, DNXH trước hết là một doanh nghiệp. Đó là một 

tổ chức có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định 

của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. DNXH ngoài quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp theo quy định của Luật còn có quyền và nghĩa vụ khác thể hiện những quy định 

chặt chẽ hơn so với doanh nghiệp thông thường, đó là: 

-  Duy trì mục tiêu và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này 

trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển 

thành DNXH hoặc DNXH muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử dụng lợi 

nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến 

hành các thủ tục theo quy định của pháp luật; 

- Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý DNXH được xem xét, tạo thuận lợi 

và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo 

quy định của pháp luật; 

- Được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, 

doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài 

để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp; 

- Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác 

ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi 

trường mà doanh nghiệp đã đăng ký; 

- Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, DNXH phải định kỳ hằng năm báo 

cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng đã khẳng định Nhà nước có chính 

sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy DNXH phát triển [17,7]. Đây là nền tảng quan 

trọng trong việc phát triển loại hình doanh nghiệp này ở Việt Nam. 

Như vậy, theo những quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì DNXH được 

hiểu là một định chế có nhiều điều kiện ràng buộc nhất định. Nhưng nhìn chung, 

DNXH được hiểu trước hết là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh như các doanh 

nghiệp thông thường nhằm thu được lợi nhuận. Doanh nghiệp này có mục đích và tôn 
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chỉ riêng cho hoạt động kinh doanh của mình, đó là thực hiện các mục tiêu xã hội/ môi 

trường, vì lợi ích cộng đồng.  Sự phân phối lợi nhuận được quy định rõ trong đó 51% 

sẽ được tái đầu tư nhằm thực hiện các mục tiêu mà doanh nghiệp đã theo đuổi và đăng 

ký ngay từ đầu thành lập doanh nghiệp. Chính quy định về cam kết phân phối 51% lợi 

nhuận này là một trong những điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trong khái niệm về 

DNXH tại Việt Nam và các quốc gia khác. Nếu khái niệm về DNXH mà các quốc gia 

và tổ chức trên thế giới đưa ra chỉ tập trung làm rõ bản chất của các DNXH thì khái 

niệm về DNXH ở Việt Nam đưa thêm một điều kiện ràng buộc đối với các DNXH 

đăng ký hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp về DNXH đó là cam 

kết chia sẻ một tỷ lệ lợi nhuận nhất định (ít nhất 51%) nhằm tái đầu tư thực hiện các 

mục tiêu doanh nghiệp đã theo đuổi và đăng ký khi thành lập doanh nghiệp.      

Qua đây, có thể dễ dàng nhận thấy những sự khác biệt giữa khái niệm về 

DNXH ở Việt Nam và các nước khác. Điều này thể hiện sự khác biệt trong lối tư duy, 

quản lý cũng như điều chỉnh hoạt động của các DNXH ở Việt Nam và các quốc gia 

khác trên thế giới.   

1.1.2. Đặc điểm cơ bản của Doanh nghiệp xã hội 

Quan niệm về DNXH ở mỗi quốc gia đều có sự khác biệt nhất định. Do đó, 

những đặc điểm của DNXH cũng được nhận thức ở những góc độ khác nhau. Tuy 

nhiên, có thể tổng hợp một số những đặc điểm cơ bản của DNXH được thừa nhận rộng 

rãi như sau [27,6-8]: 

 Doanh nghiệp xã hội phải có hoạt động kinh doanh 

Đã là doanh nghiệp là phải có hoạt động kinh doanh. Chính hoạt động kinh 

doanh này khiến DNXH khác với các tổ chức phi chính phủ, quỹ từ thiện hay các tổ 

chức thiện nguyện thuần túy hoạt động chủ yếu dựa vào sự tài trợ và lòng hảo tâm. Và 

do vậy, mô hình và chiến lược kinh doanh là không thể thiếu đối với các DNXH bởi 

nó đều chịu chi phối của quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh của thị trường. Vì 

thế, các DNXH đều phải cạnh tranh bình đẳng và công bằng với các doanh nghiệp 

truyền thống trong cùng lĩnh vực. Điều này tạo ra sự khác biệt giữa DNXH với các tổ 

chức phi chính phủ, từ thiện khác khi chủ yếu kêu gọi sự tài trợ và ủng hộ từ các cá 

nhân và tổ chức bên ngoài. Tuy nhiên, việc tạo ra lợi nhuận nhằm thực hiện các mục 

tiêu xã hội trong khi vẫn phải tuân thủ quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu của thị 

trường khiến các DNXH phải nỗ lực hết mình cung cấp các sản phẩm dịch vụ có chất 

lượng với giá cả cạnh tranh. Để giải quyết những khó khăn này đòi hỏi các DNXH cần 
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có những giải pháp kinh doanh gắn liền với các sáng kiến xã hội. Sáng kiến xã hội 

chính là các giải pháp kinh doanh sáng tạo để tạo ra giá trị kinh tế đồng thời vẫn giải 

quyết được các vấn đề xã hội và môi trường. Vì thế sáng kiến xã hội được coi là một 

trong những yếu tố quan trọng làm nền tảng để các DNXH thúc đẩy hoạt động kinh 

doanh của mình một cách hiệu quả.  

Trên thực tế, để DNXH hoạt động có hiệu quả là một thách thức khá lớn. Tuy 

nhiên, điều này cũng giúp các DNXH chủ động trong hoạt động kinh doanh, tạo ra lợi 

nhuận để thực hiện các mục tiêu xã hội/ môi trường mà mình theo đuổi. Mặc dù có thể 

lợi nhuận tạo ra không đủ chi phí để thực hiện các mục tiêu này nhưng DNXH cũng 

vẫn có thể dựa vào một phần từ các nguồn tài trợ để theo đuổi mục tiêu mà mình cam 

kết. Nhưng chủ yếu việc hoạt động với tư cách doanh nghiệp giúp các DNXH có thể 

chủ động trong việc thực hiện sứ mệnh mà mình đã theo đuổi. 

 Doanh nghiệp xã hội phải đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu 

Một trong những đặc trưng cơ bản giúp phân biệt DNXH với các doanh nghiệp 

truyền thống đó là mục tiêu của hoạt động kinh doanh. Nếu như các doanh nghiệp 

truyền thống đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết thì DNXH đặt mục tiêu xã hội làm 

kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.  

Một doanh nghiệp truyền thống có thể sản xuất, cung cấp các sản phẩm dịch vụ 

phục vụ đời sống người dân và cộng đồng hoặc có thể sử dụng các giải pháp xã hội 

trong chiến lược kinh doanh của mình và tạo ra những tác động xã hội tích cực nhưng 

tất cả những điều đó là để nhằm đạt mục tiêu mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu doanh 

nghiệp. Còn ngược lại, DNXH sử dụng hoạt động kinh doanh để đạt được mục tiêu xã 

hội, mang lại lợi ích cho cộng đồng theo những gì mà mình đã cam kết.  

Như vậy có thể thấy sự khác nhau trong hoạt động kinh doanh giữa DNXH và 

doanh nghiệp truyền thống, đó là ở điểm khởi phát doanh nghiệp và mục tiêu kinh 

doanh cần đạt được. Ở doanh nghiệp truyền thống, khởi phát hoạt động kinh doanh là từ 

việc phát hiện nhu cầu của khách hàng để sáng tạo, phát triển sản phẩm nhằm thu được 

lợi nhuận cao nhất cho chủ sở hữu. Còn DNXH bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình 

từ việc phát hiện các vấn đề xã hội để phát triển các hoạt động kinh doanh nhằm giải 

quyết các vấn đề ấy. Rõ ràng lý do bắt nguồn kinh doanh và mục tiêu cuối cùng cần đạt 

được của DNXH có sự khác biệt với doanh nghiệp truyền thống. Đó cũng là mặt rất tích 

cực của loại hình doanh nghiệp này. Vì thế, cần có những chính sách khuyến khích, hỗ 

trợ và tạo điều kiện để DNXH ngày càng phát triển và phát huy hết những lợi ích mà nó 

mang lại cho xã hội, cộng đồng. Trong đó, các vấn đề xã hội thường được quan tâm là 
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bảo vệ giá trị văn hóa, tôn trọng các quan hệ xã hội, bảo vệ môi trường, cứu trợ, quyên 

góp, hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn, giải quyết các xung đột trong gia đình, cộng 

đồng…hoặc làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Nghĩa là các DNXH góp phần bảo vệ và 

phát huy những điều hay, lẽ phải và những giá trị xã hội đáng quý. 

 Lợi nhuận phân phối chủ yếu cho việc thực hiện các mục tiêu xã hội, vì cộng đồng 

Như đã phân tích, một trong những đặc điểm cơ bản của DNXH đó là việc đặt 

mục tiêu xã hội lên trên mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu.Vì thế, đương 

nhiên lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu phục vụ 

việc thực hiện các mục tiêu xã hội. Do đó, đối với các doanh nghiệp truyền thống, lợi 

nhuận sau cùng sẽ thuộc về chủ sở hữu. Trong khi đó, lợi nhuận của DNXH sẽ được 

tái đầu tư, phân phối trở lại cho các hoạt động mang tính xã hội của tổ chức hoặc cho 

cộng đồng là những đối tượng được hưởng lợi.  

Như vậy, lợi nhuận của DNXH không đổ về bất kỳ cá nhân nào. Lợi nhuận này 

là để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Vì thế, việc tái phân phối lợi nhuận là một trong 

những cơ sở để phân biệt doanh nghiệp truyền thống và DNXH. Đây cũng là một 

trong những điều kiện để xác định DNXH mà điều 10 Luật Doanh nghiệp Việt Nam 

2014 đã quy định, trong đó sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hàng năm của doanh 

nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.  

 Phục vụ nhu cầu của cộng đồng người yếu thế trong xã hội 

Mục tiêu của DNXH là giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, vì lợi ích cộng 

đồng. Vì thế, những người yếu thế, nhóm đáy trong xã hội là đối tượng thụ hưởng chủ 

yếu trong hoạt động kinh doanh của các DNXH. Đây là đối tượng thuộc diện người 

nghèo và yếu thế nhất.  Vì chiếm số đông lại ở đáy cùng trong xã hội nên nhóm người 

này được gọi là “nhóm đáy” của Kim Tự Tháp (Based of the pyramid - BoP).  

Ở Việt Nam, theo ước tính sơ lược của chương trình Giáo dục toàn cầu Pears 

Program, có từ 1/3 đến một nửa dân số thuộc nhóm đáy của Kim tự tháp. Trong đó, 

những người yếu thế, những đối tượng bị lề hóa, những người dân ở vùng sâu, vùng 

xa, người khuyết tật, người nhiềm HIV/AIDS, trẻ em cơ nhỡ, phạm nhân mãn hạn 

tù...là những đối tượng rất cần được quan tâm giúp đỡ để nâng cao điều kiện sống, 

giảm thiểu tệ nạn xã hội, giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Trên thực tế, khu vực nhà 

nước hiện nay không đủ nguồn lực để kham hết gánh nặng phúc lợi xã hội trong khi 

khu vực tư nhân lại hướng đến những phân khúc thị trường mà khách hàng mục tiêu có 

khả năng chi trả cao hơn. Vì thế, DNXH được biết đến như một mảnh ghép lấp đầy khoảng 
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trống mà hai khu vực tư nhân và nhà nước còn chưa làm được. Đây cũng chính là một trong 

những đặc trưng nổi bật của DNXH so với các doanh nghiệp truyền thống thông thường. 

Trên đây là những đặc điểm cơ bản mà một DNXH thường có. Những đặc điểm 

này cũng là những yếu tố cốt lõi để phân biệt DNXH với các doanh nghiệp truyền 

thống thông thường. 

1.1.3. So sánh Doanh nghiệp xã hội, NGO và Doanh nghiệp truyền thống 

DNXH là một loại hình doanh nghiệp đặc thù đã được pháp luật công nhận 

trong hệ thống các doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế, DNXH có những đặc điểm riêng 

khác với các doanh nghiệp truyền thống cũng như các tổ chức xã hội khác. Để có thể 

nâng cao nhận thức và thúc đẩy quá trình phát triển DNXH, rất cần thiết có một sự 

hiểu biết nhất định về DNXH để có thể phân biệt nó với các loại hình doanh nghiệp và 

tổ chức xã hội khác.  

Có thể thấy DNXH là loại hình doanh nghiệp sử dụng các hoạt động kinh 

doanh như một công cụ mang lại lợi nhuận để rồi sử dụng lợi nhuận đó giải quyết các 

vấn đề xã hội. Do đó, DNXH mang trong mình những đặc điểm của cả doanh nghiệp 

truyền thống và của cả các tổ chức xã hội, cụ thể là các tổ chức phi chính phủ (NGO). 

Trong khi các doanh nghiệp truyền thống hoạt động vì mục đích tối đa hóa lợi nhuận 

tài chính thì các NGO được thành lập nhằm mục đích theo đuổi mục tiêu xã hội thuần 

túy. Vì vậy, có thể nói DNXH nằm ở chính giữa hai loại hình tổ chức này, mang những 

đặc tính lai giữa doanh nghiệp truyền thống và các NGO. 

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải cứ các doanh nghiệp truyền thống là chỉ 

hoạt động vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận còn các NGO chỉ theo đuổi các mục tiêu xã 

hội thuần túy. Cùng với sự nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp kinh doanh, khái 

niệm Trách nhiệm xã hội (Corporate social responsibility - CSR) đã được đưa vào áp 

dụng trong nhiều hoạt động của ngày càng nhiều các doanh nghiệp kinh doanh truyền 

thống. Tuy vẫn đặt các mục tiêu chủ đạo là tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh nhưng các 

doanh nghiệp này vẫn cam kết thực hiện CSR, coi các nguyên tắc về đạo đức kinh 

doanh, bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích cộng đồng là nhiệm vụ song song cùng với 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Trong khi đó, nhiều NGO cũng triển 

khai các nhánh hoạt động hoặc dự án kinh doanh cụ thể trong tổ chức mình. Đây cũng 

là minh chứng cho sự nhạy bén của các NGO, giúp họ độc lập hơn về tài chính và kinh 

phí hoạt động với các nhà tài trợ. Vì thế, các tổ chức này cũng được đặt vào mối quan 

hệ giữa DNXH với các doanh nghiệp truyền thống và các NGO. Sự định vị các loại 

hình tổ chức này được thể hiện qua sơ đồ sau: 
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Sơ đồ 1.1. Định vị DNXH 

(Nguồn: http://centreforsocialenterprise.com) 

 

Bên cạnh đó, không chỉ các NGO mới hoạt động vì mục đích xã hội thuần túy. 

Có rất nhiều các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức từ thiện cũng hoạt động với mục 

đích xã hội đơn thuần. Đây là ba loại hình tổ chức rất giống nhau nhưng không hoàn 

toàn trùng khớp.  Tuy nhiên, ở Việt Nam, loại hình NGO được sử dụng phổ biến hơn 

cả trong các tài liệu, văn bản pháp lý và chính sách của nhà nước, đại diện cho toàn bộ 

khu vực xã hội dân sự và phi lợi nhuận. Chính vì thế, các tổ chức NGO sẽ được dùng như 

một khái niệm chung cho các tổ chức hoạt động vì mục tiêu xã hội này.   

Sau đây là bảng so sánh đặc điểm cơ bản của nhất của loại hình tổ chức bao 

gồm các tổ chức NGO (bao gồm các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và các tổ 

chức từ thiện), các DNXH và các doanh nghiệp truyền thống: 

Bảng 1.1. So sánh DNXH, NGO và doanh nghiệp truyền thống 
 

 Các tổ chức từ thiện DNXH 
Doanh nghiệp 
truyền thống 

Hình thức pháp lý NGO, NPO, Quỹ             

từ thiện 

Các doanh nghiệp Công ty TNHH, CTCP, 

hợp danh, DNTN 

Động cơ Lợi ích xã hội           

thuần túy 

Sứ mệnh xã hội                   

là chủ đạo 

Tối đa hóa lợi nhuận 

Giải pháp/ công cụ Các chương trình 

thiện nguyện 

Hoạt động kinh doanh Chiến lược                             

kinh doanh 

Hiệu quả Tạo ra giá trị xã hội Tạo ra giá trị xã hội và 

kinh tế 

Tạo ra giá trị kinh tế 

Nguồn vốn Tài trợ Kết hợp tài trợ            

và doanh thu 

Doanh thu 

Sử dụng lợi nhuận/ 

nguồn thu 

Phục vụ trực tiếp   các 

hoạt động xã hội 

Tái đầu tư trở lại tổ 

chức, mở rộng quy mô 

hoạt động, phân phối 

cho cộng đồng 

Lợi nhuận và cổ tức 

chia cho chủ sở hữu 

và cổ đông 

 

 (Nguồn: DNXH tại Việt Nam: Khái niệm, bối cảnh và chính sách, trang 11) 
 

Lợi nhuận 

thuần túy 

Lợi ích xã 

hội thuần túy 

Doanh nghiệp 

truyền thống 

Doanh nghiệp 

có CSR 

Doanh nghiệp 

xã hội 

Bộ phận tạo thu 

nhập trong NGO 

NGO  

truyền thống 
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Có thể chỉ ra những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp truyền thống, NGO và 

DNXH cũng như khả năng đáp ứng của nó đối với sự phát triển bền vững như sau:  

 Các Doanh nghiệp truyền thống: 

Doanh nghiệp truyền thống là thành phần cơ bản tạo ra tổng sản phẩm quốc nội. 

Vì thế, hệ thống các doanh nghiệp truyền thống đóng một vai trò vô cùng quan trọng 

trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Các doanh nghiệp truyền thống tồn tại dưới 

hình thức các công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần (CTCP), công ty 

hợp danh...Mục đích chính của các doanh nghiệp truyền thống là tối đa hóa lợi nhuận 

cho cổ đông thông qua hoạt động kinh doanh. Chính vì thế, để đạt được mục tiêu cuối 

cùng này, các doanh nghiệp truyền thống đều phải hoạch định các chiến lược kinh 

doanh để tạo ra hiệu quả mang lại giá trị kinh tế. Tuy nhiên, có thể thấy, cũng vì mục 

tiêu kinh tế đặt lên hàng đầu như là tôn chỉ của hoạt động kinh doanh nên trong quá 

trình kinh doanh sản xuất, các doanh nghiệp thường không chú ý tới những tác động 

tiêu cực tới môi trường, cộng đồng xã hội trong quá trình hoạt động. Do đó, nếu xét về 

nguyên lý của phát triển bền vững là sự kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố kinh tế, xã hội 

và môi trường thì có thể thấy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp truyền thống 

là chưa bền vững, còn có nhiều khả năng gây những ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng 

xã hội và môi trường. 

 Các tổ chức NGO: 

Dù những tác động xã hội mà các NGO mang lại cho cộng đồng là điều không 

phải bàn cãi. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các NGO trên toàn thế giới nói 

chung và các NGO ở Việt Nam nói riêng đã bộc lộ một vài những yếu điểm sau: 

- Sự phụ thuộc vào nhà tài trợ: Hầu hết các tổ chức NGO đều phụ thuộc rất lớn vào 

nhà tài trợ (cá nhân và tổ chức) về cả sứ mệnh, phương hướng và địa bàn hoạt động. 

Không ít tổ chức NGO xây dựng được đặc trưng về mục tiêu và cách tiếp cận của 

riêng tổ chức mình, nhưng sự độc lập đó đòi hỏi NGO phải có quy mô hoạt động rộng 

lớn và số lượng các nhà tài trợ phong phú. Trong khi đó, đa số các tổ chức NGO ở quy 

mô nhỏ phụ thuộc mọi mặt vào nhà tài trợ, từ mục tiêu, cách thức hoạt động đến lựa 

chọn dự án, đối tượng hưởng lợi...  

- Thiếu tính bền vững: Hầu hết các dự án của các NGO được xây dựng trên một số 

nguồn lực nhất định, cho một số mục tiêu nhất định. Do các NGO không thể tự làm 

sinh sôi nguồn vốn ban đầu cho nên dù đạt được mục tiêu hay không, các dự án khó có 

thể kéo dài tới khi thời hạn chấm dứt, trừ khi chủ dự án kêu gọi được nguồn tài trợ mới 

để thực hiện các chương trình nối tiếp.  
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- Hiệu quả kém: Cũng chính vì cơ chế tài trợ một chiều, các đối tượng hưởng lợi 

NGO mang lại không hiệu quả và kéo dài. Do đó, xét về hiệu quả của hoạt động của 

các NGO là không cao.  

 Các DNXH: 

Trước bối cảnh ấy, trong khi các doanh nghiệp truyền thống chỉ tập trung vào 

tối đa hóa hiệu quả kinh doanh thương mại, mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho các cổ 

đông mà không quan tâm nhiều tới hậu quả môi trường, xã hội mà các hoạt động kinh 

doanh mang lại thì mô hình DNXH được coi là giải pháp thay thế có thể bù đắp được 

các yếu điểm nói trên của các tổ chức NGO cũng như đảm bảo mang lại những tác 

động xã hội tích cực. Chính vì DNXH hoạt động theo cơ chế kinh doanh thương mại, 

vì thế có thể chủ động không bị lệ thuộc vào những nguồn tài trợ như các NGO. 

Nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh càng lớn càng cho phép DNXH có vị thế tốt 

hơn trong quan hệ với các nhà tài trợ. Các DNXH có thể theo đuổi các mục tiêu riêng 

của mình, thực hiện các sáng kiến theo cách của mình. Và quan trọng hơn cả, họ có thể 

mở rộng quy mô đối tượng hưởng lợi với một giải pháp xã hội bền vững hơn. 

Xét về hiệu quả hoạt động, là một mô hình kinh doanh nên DNXH luôn tìm 

cách tối ưu hóa hiệu quả kinh tế ở mức có thể, như các doanh nghiệp truyền thống. 

Thông thường, DNXH tự triển khai ý tưởng cũng như tự chịu trách nhiệm trong việc 

theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh.  

Chính vì những ưu thế trên, trong bối cảnh nguồn tài trợ ngày càng giảm đi, 

DNXH hoàn toàn có thể trở thành mô hình lựa chọn chuyển đổi cho các dự án NGO ở 

Việt Nam trong thời gian tới.  

1.2. Một số vấn đề lý luận về Du lịch cộng đồng 

1.2.1. Khái niệm Du lịch cộng đồng 

 Cộng đồng: 

Để có thể hiểu rõ về khái niệm DLCĐ, cần có cái nhìn tổng quan trước hết về 

khái niệm cộng đồng. Theo từ điển Tiếng Việt, cộng đồng là “một nhóm dân cư/ người 

chung sống tại một khu vực địa lý, cùng chia sẻ một hệ thống giá trị, các nhu cầu và 

lợi ích chung”. Trong đời sống xã hội, khái niệm cộng đồng được sử dụng một cách 

tương đối rộng rãi để chỉ nhiều đối tượng có những đặc điểm tương đối khác nhau về 

quy mô, đặc tính xã hội. Rộng nhất là nói đến những khối tập hợp người, các liên minh 

rộng lớn như cộng đồng thế giới, cộng đồng Châu Âu, cộng đồng các nước ASEAN... 

Nhỏ hơn, danh từ được áp dụng cho một kiểu xã hội, căn cứ vào những đặc tính tương 

đối về sắc tộc, chủng tộc hay tôn giáo như: cộng đồng người Do thái, cộng đồng người 
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da đen tại Chicago... và nhỏ hơn nữa danh từ cộng đồng được sử dụng cho các đơn vị 

xã hội cơ bản là gia đình, làng hay một nhóm xã hội nào đó có những đặc tính xã hội 

chung về lý tưởng xã hội, lứa tuổi, nghề nghiệp, thân phận xã hội như các đảng phái, 

nhóm người lái xe taxi, nhóm người khiếm thị,... 

  Theo Trần Nữ Ngọc Anh (2011), khi nói tới khái niệm cộng đồng, cũng cần 

phải hiểu được các thành phần tạo nên một cộng đồng. Đó là: 

- Yếu tố khu vực địa lý: Trong rất nhiều khái niệm về cộng đồng, yếu tố khu vực 

địa lý là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất. Khu vực địa lý là cơ sở để xác định ranh 

giới của cộng đồng để phân biệt giữa cộng đồng này với cộng đồng khác. 

- Yếu tố kinh tế: Yếu tố kinh tế có ý nghĩa trong sự tồn tại của cộng đồng. Kinh 

tế không những đảm bảo về chất cho cuộc sống của những người trong cộng đồng mà 

còn là đòn bẩy của sự phát triển, có sự phát triển kinh tế thì mới có sự phát triển xã 

hội. Tuy vậy, ở mỗi cộng đồng khác nhau thì nghề nghiệp cũng khác nhau, tạo nên sự 

đa dạng của ngành nghề trong cộng đồng. 

- Yếu tố văn hoá: Đây là biểu thị có tính tổng hợp khi nhận biết cộng đồng, trong 

đó, đặc biệt chú ý đến các khía cạnh như truyền thống lịch sử, tộc người, tôn giáo, hệ 

thống giá trị chuẩn mực, phong tục, tập quán, tất cả các yếu tố này tạo nên nền văn hoá 

độc đáo của cộng đồng. 

 Du lịch cộng đồng: 

Luật Du lịch (2017) quy định: “Du lịch là các hoạt động có liên quan đến 

chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 

năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám 

phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với các mục đích hợp pháp khác” [18,1]. 

Khái niệm về DLCĐ cũng được nhiều học giả và các tổ chức du lịch trên thế 

giới và trong nước đưa ra với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau. Theo Nicole Hausler và 

Wolffgang Strasdas: "DLCĐ là một hình thái du lịch trong đó chủ yếu là người dân địa 

phương đứng ra phát triển và quản lý. Lợi ích kinh tế có được từ du lịch sẽ đọng lại 

nền kinh tế địa phương" [46, 8]. 

Trong nước, vấn đề phát triển du lịch dựa vào cộng đồng lần đầu tiên đã được 

đề cập tới trong Hội thảo Chia sẻ bài học kinh nghiệm phát triển DLCĐ Việt Nam  

năm 2003 được tổ chức tại Hà Nội và xác định: “Phát triển du lịch có sự tham gia của 

cộng đồng nhằm đảm bảo văn hoá thiên nhiên bền vững, nâng cao nhận thức và tăng 

quyền lực cho cộng đồng. Cộng đồng được chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch, nhận 

được sự hợp tác, hỗ trợ của chính phủ và các tổ chức quốc tế”. Như vậy, để có thể phát 
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triển thành công, DLCĐ cần có sự hợp tác và phối hợp hoạt động một cách đáng kể giữa 

các đối tác mang tính chiến lược bao gồm: i) Cộng đồng địa phương; ii) Các cơ sở kinh 

doanh tư nhân; iii) Các cơ quan của chính phủ: xây dựng chính sách và thiết lập môi 

trường hoạt động.  

Mới đây nhất, khái niệm về DLCĐ được Luật Du lịch 2017 quy định tại mục 

15, điều 3 như sau: “DLCĐ là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị 

văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi” 

[18, 2]. Khái niệm này đã chỉ rõ DLCĐ là loại hình du lịch trong đó cộng đồng dân cư 

là chủ thể trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch. Ngoài ra, chính cộng đồng địa 

phương sẽ là chủ thể quản lý, tổ chức và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Phát triển 

DLCĐ có nghĩa là huy động một số lượng người dân lao động trong ngành du lịch, 

điều này không chỉ đem lại lợi ích cho người trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh 

du lịch mà còn cho thành viên khác của cộng đồng địa phương thông qua các hình 

thức cung cấp sản phẩm khác nhau cho khu vực phát triển DLCĐ.  

Có thể thấy, DLCĐ là loại hình du lịch được phát triển dựa trên cơ sở các giá trị 

văn hóa của cộng đồng, do đó chất liệu xây dựng lên các sản phẩm DLCĐ chính là từ 

các giá trị văn hóa bản địa của cộng đồng tại điểm đến du lịch. Điều này đã dẫn tới 

những điểm khác biệt nhất định giữa loại hình DLCĐ với các loại hình du lịch khác, 

được thể hiện trong bốn đặc điểm sau: 

- Về điểm đến du lịch: DLCĐ được phát triển dựa trên những giá trị văn hóa 

bản địa. Vì thế, những điểm đến có nguồn tài nguyên nhân văn gắn liền với yếu tố bản 

địa là điều kiện cơ bản để phát triển DLCĐ. Trong khi đó, với sự phát triển của khoa 

học công nghệ và lối sống hiện đại, không phải điểm du lịch nào cũng có thể bảo tồn 

được những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Do đó, hầu hết các điểm đến 

DLCĐ trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đều ở những vùng hẻo lánh, xa 

trung tâm, chưa bị những yếu tố ngoại lai ảnh hưởng tới những giá trị văn hóa của 

cộng đồng. Ở những nơi này, mức sống của người dân còn khó khăn, chất lượng cuộc 

sống còn thấp và đặc biệt là nhận thức của họ nhìn chung chưa cao so với cộng đồng 

tại những vùng đô thị.  

- Về cách thức cung cấp dịch vụ: Khác với các loại hình du lịch khác, trong hoạt 

động DLCĐ, cộng đồng địa phương không chỉ là đối tượng cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ du lịch cho du khách mà chính họ là một phần cấu thành nên các sản phẩm, dịch vụ 

DLCĐ. Chính những giá trị văn hóa, truyền thống bản địa và những nét văn hóa độc 

đáo của người dân địa phương là đối tượng tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm của du 
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khách trong quá trình họ tham gia vào các hoạt động du lịch tại điểm đến. Chính vì 

thế, lao động của loại hình du lịch này phải là người dân địa phương bởi những giá trị 

vốn có của cộng đồng bản địa sẽ là những giá trị mà du khách mong muốn được kiếm 

tìm trong hành trình của mình.  

Bên cạnh đó, DLCĐ được coi là một loại hình du lịch bền vững bởi nó được phát 

triển dựa trên những giá trị của cộng đồng và đối tượng hưởng lợi từ hoạt động DLCĐ 

cũng chính là cộng đồng địa phương. Do đó, để đảm bảo hoạt động DLCĐ phát huy 

hết những giá trị xã hội mà nó mang lại, việc tối đa hóa sự tham gia của cộng đồng bản 

địa và hơn nữa là thúc đẩy quyền tự làm chủ trong việc quản lý hoạt động DLCĐ sẽ 

góp phần mang lại những giá trị bền vững ở cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường 

cho cộng đồng địa phương tại điểm đến DLCĐ. 

- Về sản phẩm: Cũng như các sản phẩm du lịch thông thường, thành phần cấu 

thành nên sản phẩm DLCĐ bao gồm tài nguyên và các dịch vụ du lịch. Mặc dù các sản 

phẩm DLCĐ cũng bao gồm các dịch vụ phục vụ nhu cầu của du khách nhưng vì dịch 

vụ DLCĐ có nhiều điểm đặc trưng nên các sản phẩm DLCĐ có những điểm khác biệt 

so với các sản phẩm du lịch khác, mà khác biệt lớn nhất ở đây là cách thức cung cấp 

dịch vụ. Các dịch vụ DLCĐ đều được người dân địa phương thực hiện và cung cấp 

dựa trên những nguồn lực từ chính cộng đồng. Chẳng hạn như dịch vụ lưu trú tại các 

điểm DLCĐ được cộng đồng địa phương trưng dụng chính ngôi nhà của mình để làm 

chỗ ở cho khách, dịch vụ ăn uống được người dân sử dụng các nguyên liệu địa phương 

chế biến thành các món ăn mang đậm phong vị dân tộc của cộng đồng… Chính cách thức 

cung cấp dịch vụ này đã mang tới những đặc trưng rất khác biệt cho các sản phẩm DLCĐ.      

- Về khách hàng: Trong khi nhu cầu chính của một bộ phận lớn du khách khi 

tiêu dùng các sản phẩm DLCĐ là được tìm hiểu và trải nghiệm về cuộc sống hàng 

ngày của người dân ở các nền văn hóa khác nhau, được khám phá thiên nhiên xung 

quanh khu vực cộng đồng bản địa sinh sống thì có không ít khách DLCĐ có nhu cầu 

được tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo giúp đỡ cộng đồng bên cạnh 

việc trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Vì thế, khách DLCĐ cũng có những 

đặc điểm khác biệt so với các loại hình du lịch khác như: tôn trọng các giá trị tự nhiên, 

văn hóa, lịch sử; tìm kiếm sự tương tác với con người, lối sống và các nền văn hóa 

riêng biệt của các cộng đồng;  quan tâm tới tác động của du lịch đối với môi trường và 

các giá trị bền vững khác … Do đó, nhu cầu của họ về các sản phẩm dịch vụ DLCĐ 

thường khá đơn giản, không quan tâm nhiều tới những tiện nghi trong quá trình sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ du lịch bởi điều họ quan tâm trong chuyến đi của mình là 

những trải nghiệm về cuộc sống và các giá trị văn hóa của cộng đồng địa phương. 
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Cũng chính bởi không đề cao yếu tố tiện nghi nên hầu hết khách DLCĐ sử dụng các 

sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi cộng đồng địa phương với mức giá khá thấp. Do 

đó, ngoài những đặc điểm trên đây, có thể thấy mức chi trả của khách hàng cho các 

sản phẩm dịch vụ DLCĐ thường không cao. Những đặc điểm khác biệt này của khách 

DLCĐ là cơ sở để nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm DLCĐ nhằm thỏa mãn 

những nhu cầu của họ. 

Việc tham gia vào DLCĐ ở địa phương mang tính tự nguyện dựa trên sự trao đổi 

và thống nhất giữa ban quản lý DLCĐ địa phương với các hộ gia đình. Dù tham gia hay 

không tham gia, dù tham gia nhiều hay ít thì các hộ gia đình có trách nhiệm chung trong 

việc xây dựng những hình ảnh tốt đẹp nhất về DLCĐ tại địa phương mình.  

Theo Tài liệu hướng dẫn phát triển DLCĐ, có 3 mô hình phát triển DLCĐ tại 

một địa phương: i) Mô hình thứ nhất là cả cộng đồng cùng tham gia vào DLCĐ; ii) Mô 

hình thứ hai chỉ gồm một bộ phận cộng đồng hoặc hộ gia đình tham gia vào DLCĐ; và 

iii) Mô hình thứ ba là mô hình liên doanh giữa cộng đồng hoặc một số thành viên cộng 

đồng và đối tác kinh doanh. Mức độ tham gia trong một dự án DLCĐ của cộng đồng 

có thể khác nhau tùy theo từng nơi. [28,13] 

Một số lựa chọn để cộng đồng tham gia vào hoạt động DLCĐ bao gồm:  

  - Cá nhân sản xuất và bán hàng địa phương (hoa quả, hàng thủ công …) cho du 

khách trực tiếp hoặc thông qua các doanh nghiệp du lịch. Đây là một cách tốt để lan 

tỏa thu nhập trong cộng đồng.  

  - Doanh nghiệp du lịch tư nhân (thường ở bên ngoài cộng đồng - Doanh nghiệp 

tư nhân bên ngoài) được phép cung cấp các dịch vụ cho khách du lịch tại điểm DLCĐ 

và sau đó chia sẻ lại lợi nhuận cho cộng đồng trên cơ sở thỏa thuận.  

  - Một số cá nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch một cách không 

chính thức (doanh nghiệp vận hành và quản lý bởi cá nhân địa phương), thường các cá 

nhân này thiếu kỹ năng và kiến thức du lịch nên việc thành công cũng còn hạn chế.  

  - Các doanh nghiệp do cộng đồng cùng sở hữu và điều hành (doanh nghiệp 

cộng đồng): Mô hình này đôi khi có thể thiếu tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức 

hoạt động, nhưng điều này có thể được khắc phục theo thời gian.  

  - Liên doanh giữa cộng đồng và doanh nghiệp tư nhân: Bao gồm chia quyền sở 

hữu, hoặc các thỏa thuận hợp đồng chặt chẽ liên quan đến dịch vụ ăn ở cho khách hoặc 

các hoạt động du lịch khác. 

Nếu toàn bộ hoặc một bộ phận cộng đồng lựa chọn một trong các phương pháp 

này, thì cần phải phát triển một chiến lược rõ ràng được thông qua không chỉ bởi các 

thành viên của cộng đồng địa phương mà còn bởi các bên liên quan khác có quan tâm 
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đến DLCĐ. Điều này đặc biệt cần thiết nếu chọn mô hình doanh nghiệp do cộng đồng 

cùng sở hữu và điều hành. Thiết lập một bộ phận quy hoạch du lịch cùng với các thành 

viên trong cộng đồng là một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ loại DLCĐ nào. 

Nhiều mô hình phát triển DLCĐ trên thế giới, khu vực và trong nước đã chứng 

minh, nơi nào xây dựng và phát triển DLCĐ thì nơi đó giải quyết được rất nhiều vấn 

đề về kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh trật tự, nó không chỉ mang lại những ảnh 

hưởng tích cực trong vùng mà còn tác động tích cực đến các vùng khác có tính tương 

đồng. DLCĐ mang lại rất nhiều ý nghĩa nhưng ý nghĩa mà được cộng đồng dân cư 

nhìn thấy rõ nhất là việc họ có việc làm thường xuyên mang lại thu nhập, chất lượng 

cuộc sống được nâng cao; các hành vi ứng xử văn hóa, văn minh được phát triển. 

1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của du lịch cộng đồng 

DLCĐ là một loại hình du lịch đặc biệt, trong đó nhấn mạnh vào lợi ích của các 

cộng đồng dân cư tại điểm đến du lịch. Vì vậy, có một số nguyên tắc nhất định trong 

việc phát triển DLCĐ như sau: 

 Nguyên tắc 1: Bình đẳng xã hội. Nguyên tắc này được thể hiện ở chỗ cộng 

đồng được quyền tham gia thảo luận lập kế hoạch, thực hiện và quản lý, đầu tư phát 

triển du lịch...Trong một số trường hợp, nếu khả năng của cộng đồng cho phép, có thể 

trao quyền làm chủ cho chính cộng đồng để họ tham gia vào quá trình phục vụ du lịch 

từ khâu lập kế hoạch, thực hiện đến đầu tư và quản lý du lịch tại địa phương mình. 

Khả năng được trao quyền làm chủ của cộng đồng địa phương được xem xét và đánh 

giá dựa trên: khả năng nhận thức về vị trí và vai trò của mình trong việc sử dụng tài 

nguyên, khả năng tài chính và năng lực của cộng đồng để đáp ứng yêu cầu phát triển 

du lịch. Như vậy, với nguyên tắc bình đẳng xã hội này, trong quá trình phát triển 

DLCĐ, cần chú trọng vào sự tham gia của cộng đồng địa phương vào công tác chuẩn 

bị, tổ chức và thực hiện các hoạt động du lịch, các lợi ích kinh tế được chia đều không 

chỉ cho các công ty du lịch mà cả cho các thành viên cộng đồng. Họ sẽ cùng được 

hưởng lợi như các thành phần khác tham gia vào các hoạt động kinh doanh cung cấp 

các sản phẩm cho khách du lịch. Nguồn thu từ hoạt động du lịch được phân chia công 

bằng cho mọi thành viên tham gia hoạt động, đồng thời cũng được trích một phần để 

phát triển cộng đồng, mang lại lợi ích chung cho xã hội như: tái đầu tư cho cộng đồng xây 

dựng đường sá, cầu cống, điện và chăm sóc sức khoẻ giáo dục v.v.. 

  Nguyên tắc 2: Tôn trọng văn hóa địa phương và các di sản thiên nhiên. 

Tôn trọng văn hóa địa phương và các di sản thiên nhiên tại điểm đến du lịch là nguyên 

tắc đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch nói chung và DLCĐ nói riêng. Trong 
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quá trình hoạt động DLCĐ, tất cả các thành phần tham gia đều phải có ý thức và hành 

động cụ thể tôn trọng và bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch, đó chính là văn hóa địa 

phương và các tài nguyên thiên nhiên. Bởi xét cho cùng, đây chính là chất liệu cấu 

thành các sản phẩm DLCĐ, mang tới những trải nghiệm cho du khách. Do đó, cần phải 

hiểu rõ những tác động tích cực và tiêu cực mà du lịch mang lại để có ý thức và những 

hành động cụ thể để bảo tồn di sản thiên nhiên cũng như văn hóa bản địa tại điểm DLCĐ. 

 Nguyên tắc 3: Chia sẻ lợi ích. Với khái niệm DLCĐ đã được phân tích làm 

rõ ở trên, có thể thấy rằng lợi ích của cộng đồng địa phương nơi điểm đến du lịch được 

đặc biệt coi trọng. Đây có thể được coi là một trong những tiêu chí đánh giá sự thành 

công của mô hình DLCĐ. Nếu như các mô hình du lịch thông thường, sản phẩm du 

lịch được tạo ra ngoài việc thỏa mãn nhu cầu và trải nghiệm của du khách thì yếu tố 

lợi nhuận cho các nhà đầu tư du lịch, các công ty lữ hành được đặt lên hàng đầu. 

Nhưng với DLCĐ, việc chia sẻ lợi ích từ du lịch đòi hỏi cộng đồng có thể nhận được 

các lợi ích tương đương như các đối tác liên quan khác. Trong đó, doanh thu từ hoạt 

động DLCĐ sẽ được chia đều cho tất cả các thành phần tham gia và một phần riêng 

đóng góp cho toàn bộ cộng đồng địa phương thông qua quỹ cộng đồng. Quỹ này có thể 

được sử dụng cho các mục đích tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các hoạt động đào tạo nâng 

cao nhận thức hay các lĩnh vực mang lại lợi ích cộng đồng khác như y tế và giáo dục. 

Việc chia sẻ lợi ích này rất giống kiểu hoạt động của các DNXH. Theo đó, các DNXH 

cam kết đóng góp 51% lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp mình nhằm giải quyết 

các vấn đề xã hội, môi trường, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Vì vậy, việc vận dụng 

mô hình DNXH hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ rất có ý nghĩa trong việc thực hiện các 

mục tiêu mà DNXH hướng tới trong khi vẫn đảm bảo các nguyên tắc phát triển DLCĐ. 

 Nguyên tắc 4: Sở hữu và sự tham gia của địa phương. DLCĐ nếu được 

phát triển đúng hướng sẽ khai thác một cách có hiệu quả các giá trị văn hóa - xã hội và 

các nguồn lực của cộng đồng địa phương nhằm đạt được kết quả trong các hoạt động 

du lịch. Vì vậy, sự tham gia của cộng đồng địa phương tại điểm đến DLCĐ từ khâu lập 

kế hoạch đến thực hiện, đánh giá và thậm chí là quản lý là phương thức đảm bảo sự sở 

hữu cũng như tối đa hóa sự tham gia của cộng đồng địa phương và lợi ích mà họ có 

được từ các hoạt động du lịch. Hơn thế nữa, việc tham gia của cộng đồng vào các hoạt 

động du lịch chính là cách thức tạo ra các sản phẩm DLCĐ. Nếu không có sự tham gia 

này, DLCĐ không còn mang đúng ý nghĩa của nó nữa. Bên cạnh đó, khi nhận thức được 

những lợi ích mà DLCĐ mang lại cho cuộc sống của họ, người dân địa phương sẽ ý thức 

hơn về việc gìn giữ các tài nguyên du lịch nhân văn, các giá trị văn hóa - xã hội của cộng 

đồng mình để các hoạt động du lịch chuyên nghiệp hơn và mang lại hiệu quả cao hơn. 
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1.2.3. Các tác động xã hội của du lịch cộng đồng 

Theo ESRT và WWF (2012), DLCĐ có nhiều tác động tích cực, trong đó phần 

lớn các tác động hình thành và phát huy tác dụng theo hướng đáp ứng các nguyên tắc 

phát triển bền vững, cụ thể là mang lại các lợi ích xã hội, môi trường và kinh tế. Ba trụ 

cột này dựa trên khái niệm ba cạnh của tam giác phát triển bền vững (triple bottom 

line) đã được các tổ chức quốc tế như APEC và Liên Hiệp Quốc cùng đưa ra. Có thể 

tổng hợp các tác động xã hội mà DLCĐ mang lại như sau: 

 Đóng góp xã hội và chính trị: 

  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch: Các hoạt động DLCĐ đã tạo 

điều kiện để người dân địa phương ngày càng tự tin và phát triển những kỹ năng mới 

cần thiết cho các hoạt động DLCĐ. Chính quá trình tham gia vào hoạt động phục vụ 

du lịch đã giúp các kỹ năng của người dân địa phương được nâng cao, đặc biệt là kỹ 

năng giao tiếp và kỹ năng phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tổ 

chức hội thảo học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cũng là dịp để cộng đồng địa 

phương nâng cao nhận thức, hoàn thiện kỹ năng phục vụ DLCĐ, tăng cường hiệu quả 

của quá trình lập kế hoạch, tổ chức và quản lý DLCĐ. Trong quá trình hoạt động này, 

bên cạnh việc hoàn thiện kỹ năng, các thành viên cộng đồng địa phương cũng truyền 

dạy lại niềm tự hào dân tộc cũng như các ý thức bảo tồn thiên nhiên và nền văn hóa 

đặc trưng bản sắc dân tộc cho các thế hệ sau.  

 Thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng: DLCĐ là một quá trình tham gia của nhiều 

thành viên trong cộng đồng. Điều này có nghĩa là mọi người đều có cơ hội để làm việc 

cùng nhau, cùng nhau chia sẻ các kỹ năng và nguyện vọng. Bằng cách hỗ trợ nhau lên 

kế hoạch và quản lý DLCĐ, các thành viên cộng đồng sẽ gắn kết với nhau hơn, mối 

quan hệ sẽ được thắt chặt hơn và từ đó giúp tăng cường nền tảng sự tin tưởng và đoàn 

kết giữa các thành viên trong cộng đồng.  

 Trao quyền cho cộng đồng: Quá trình khẳng định giá trị cốt lõi của cộng đồng, 

giới thiệu với du khách trên thế giới về cuộc sống và bản sắc dân tộc với những kỹ 

năng giao tiếp ngày càng được hoàn thiện không chỉ giúp cộng đồng dân cư địa 

phương tương tác tốt hơn với du khách mà còn giúp họ thương thảo và đại diện cho 

chính cộng đồng mình trong những thương lượng với các bên có liên quan đến hoạt 

động DLCĐ tại địa phương.  

 Tăng quyền cho phụ nữ trong cộng đồng: Hoạt động DLCĐ tại địa phương 

điểm đến du lịch mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người phụ nữ. Thông qua các 

hoạt động du lịch, chủ yếu là các dịch vụ cung cấp cho du khách (dịch vụ homestay, 

dịch vụ ăn uống, dịch vụ hướng dẫn bản địa, dịch vụ cung cấp đồ lưu niệm hoặc các 
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vật dụng thủ công truyền thống) những người phụ nữ ở đây đã bắt đầu tham gia vào 

quá trình làm kinh tế và ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong gia đình, 

trong cộng đồng và xã hội. Cuộc sống của họ không còn phụ thuộc vào người chồng, 

người cha trong gia đình nữa. Họ đã có thể tự ra quyết định, tự làm chủ cuộc sống của 

mình và vì thế bắt đầu khẳng định được sự bình đẳng giới trong cộng đồng và xã hội. 

 Đóng góp về văn hóa: 

 Phát huy niềm tự hào dân tộc: Bản sắc văn hóa bản địa là một trong những 

chất liệu chủ đạo xây dựng nên các sản phẩm DLCĐ. Vì thế, việc bảo tồn và gìn giữ 

những nét văn hóa đặc trưng là một trong những yêu cầu đòi hỏi cộng đồng địa 

phương và các bên tham gia hoạt động du lịch quan tâm. Những phản hồi tích cực từ 

phía du khách, cán bộ chính quyền, học giả nghiên cứu... đã củng cố niềm tự hào dân tộc 

của cộng đồng dân cư địa phương. Một khi ý thức được tầm quan trọng và vai trò của nó 

trong hoạt động du lịch tại địa phương, cộng đồng sẽ cảm thấy tự hào về truyền thống văn 

hóa của dân tộc mình và tự có ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị đó. 

 Truyền tải những kiến thức và kỹ năng mang tính cộng đồng cho các thế hệ 

sau: Thông thường, kiến thức và những lễ nghi mang tính truyền thống của cộng đồng 

địa phương (như kiến thức và kỹ năng làm nghề truyền thống, ẩm thực địa phương, 

các lễ hội và ngày kỷ niệm....) thường được những người cao tuổi trong cộng đồng 

đảm nhiệm.  Thế hệ trẻ trong cộng đồng thường không quá quan tâm học hỏi những kỹ 

năng và kinh nghiệm truyền thống này. Trong khi đó, các hoạt động DLCĐ thường 

dựa trên các yếu tố truyền thống và đậm đà bản sắc địa phương, vì thế nó tạo cơ hội 

cho thế hệ trẻ tìm hiểu và cảm thấy tự hào về những di sản giàu có của họ. 

 Nâng cao nhận thức về vệ sinh và an toàn: Du khách đến điểm DLCĐ với 

mong muốn được khám phá và trải nghiệm truyền thống bản địa. Tuy nhiên, họ vẫn 

cần được đảm bảo thỏa mãn những nhu cầu cơ bản nhất trong chuyến đi của mình là 

nhu cầu ăn, nghỉ, vui chơi, tìm hiểu. Trong đó, nhu cầu ăn và nghỉ là nhu cầu vô cùng 

quan trọng. Vì thế, trong quá trình xây dựng và phát triển DLCĐ, dân cư địa phương 

nhất là những người tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch thường được đào tạo 

nhằm nâng cao nhận thức về đảm bảo vệ sinh và an toàn cho du khách trong thời gian 

lưu trú tại điểm DLCĐ. Việc nâng cao nhận thức này bên cạnh đó còn có hiệu quả tích 

cực tới sức khỏe cộng đồng tại địa phương nói chung.  

 Đóng góp về môi trường: 

 Nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng địa phương: Có 

một thực tế khá phổ biến đó là việc con người ta thường không đánh giá hết tiềm năng 

và vai trò của những tài nguyên xung quanh mình. Tại những khu vực có điểm DLCĐ 
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với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc sắc, không phải tất cả cộng đồng dân 

cư địa phương đều nhận thức rõ vai trò của nó mang lại cho cộng đồng mình. Chỉ khi 

DLCĐ được khuyến khích phát triển và khi được thụ hưởng trực tiếp những lợi ích mà 

nguồn tài nguyên thiên nhiên mang lại cho cuộc sống của mình, cộng đồng địa phương 

mới nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của những tài nguyên này, ý thức bảo vệ môi 

trường và tài nguyên thiên nhiên cũng được nâng cao. Vì thế, song song với sự phát 

triển của các hoạt động DLCĐ, tài nguyên thiên nhiên cũng như hệ sinh thái có cơ hội 

được bảo vệ và phát triển hơn. 

 Nâng cao nhận thức của du khách về tầm quan trọng của tài nguyên thiên 

nhiên: Việc trải nghiệm các yếu tố tự nhiên trong chuyến du lịch sẽ giúp khách du lịch 

nhận thấy giá trị của môi trường. Chính điều này sẽ khiến du khách ý thức hơn về tầm 

quan trọng của môi trường để từ đó tự giáo dục và nâng cao nhận thức về việc bảo vệ 

môi trường bằng những hành động thiết thức. 

 Đóng góp về kinh tế: 

 Nâng cao mức sống cho cộng đồng địa phương: Du lịch có thể cung cấp trực 

tiếp công việc đến cư dân địa phương hoặc có thể tài trợ một số hoạt động phổ biến lợi 

tức từ điểm DLCĐ. Các lợi tức này có thể được thu từ các nguồn phí vào cửa, cho thuê 

đất hay từ chi tiêu của du khách tại điểm DLCĐ như dịch vụ lưu trú, dịch vụ, thức ăn, 

đồ thủ công mỹ nghệ... Về cơ bản, điều này giúp người dân địa phương nâng cao mức 

sống, cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Tuy nhiên, cộng đồng dân cư địa 

phương cũng không nên quá phụ thuộc vào du lịch, cần giữ gìn bản sắc văn hóa, làm 

du lịch dựa trên những gì vốn có của dân tộc mình và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn 

hóa trong quá trình giao lưu với khách du lịch sẽ giúp cộng đồng phát triển kinh tế một 

cách bền vững hơn.  

 Cải thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật: DLCĐ thường được khuyến khích 

và có nhiều tiềm năng phát triển tại những nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ hoặc 

những nơi cộng đồng dân cư có bản sắc văn hóa độc đáo. Những điểm du lịch này vì 

thế thường ở những vùng xa xôi, đôi khi là hẻo lánh, cơ sở vật chất thiếu thốn, đời 

sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. DLCĐ muốn phát triển được thì phải cải 

thiện hệ thống đường xá, giao thông vận tải tạo điều kiện cho du khách tiếp cận điểm 

du lịch dễ dàng hơn; cơ sở vật chất phải được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ăn, ngủ, 

nghỉ đảm bảo an toàn và vệ sinh; hạ tầng kỹ thuật điện nước theo đó cũng phải được 

nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch... Cùng với sự phát triển này, đời sống 

người dân địa phương cũng được cải thiện, chất lượng cuộc sống vì thế cũng được 
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nâng cao đáng kể. Đây cũng là một trong những lợi ích khá lớn mà cộng đồng dân cư 

địa phương được thụ hưởng từ du lịch. 

1.3. Một số vấn đề lý luận về phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du 

lịch cộng đồng 

1.3.1. Khái niệm phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

1.3.1.1. Khái niệm Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

Với cách tiếp cận trên đây, DNXH được hiểu là một loại hình kinh doanh nhằm 

thu lợi nhuận, trong đó thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông hoặc chủ đầu tư 

thì lợi nhuận sẽ được tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh và thực hiện các mục tiêu xã 

hội, môi trường, vì lợi ích cộng đồng.  

Trong khi đó, DLCĐ mang lại cho du khách những trải nghiệm về cuộc sống 

địa phương, ở đó các cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào các hoạt động du 

lịch và thu được các lợi ích kinh tế - xã hội từ các hoạt động du lịch và chịu trách 

nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và văn hóa bản địa. 

 Như vậy, DNXH trong lĩnh vực DLCĐ trước hết là một DNXH. DNXH này 

hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ. Vì thế, DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mang đầy đủ 

đặc điểm của một DNXH, trong đó hoạt động kinh doanh của nó xoay quanh các sản 

phẩm DLCĐ với chủ thể và đối tượng hưởng lợi của hoạt động du lịch đó là cộng 

đồng địa phương tại điểm đến du lịch. Tuy nhiên, với bốn đặc điểm của DNXH (bao 

gồm: i) DNXH phải có hoạt động kinh doanh; ii) DNXH phải đặt mục tiêu xã hội lên 

hàng đầu; iii) Lợi nhuận phân phối chủ yếu cho việc thực hiện các mục tiêu xã hội, vì cộng 

đồng; và iv) Phục vụ nhu cầu của cộng đồng người yếu thế trong xã hội) thì có thể thấy 

đặc điểm thứ tư là phục vụ nhu cầu của cộng đồng người yếu thế trong xã hội là đặc 

điểm mà không phải DNXH nào cũng có thể đáp ứng được bởi trong thực tế có rất 

nhiều DNXH vẫn tạo ra các tác động xã hội cho cộng đồng người yếu thế thông qua 

việc triển khai các hoạt động kinh doanh của mình trong khi các sản phẩm/ dịch vụ của 

họ không nhất thiết phải là để phục vụ cộng đồng người yếu thế. Nhưng thông qua 

hoạt động kinh doanh của mình và cách thức tạo tác động xã hội nhằm thực hiện 

những mục tiêu đã đề ra, các DNXH vẫn mang lại những lợi ích nhất định cho cộng 

đồng người yếu thế. Do đó, nếu xét về bản chất của DNXH thì chỉ cần đáp ứng được 

ba đặc điểm đầu tiên là đã đủ để cấu thành một DNXH thực thụ.  

Từ đây, xin được đề xuất khái niệm về DNXH trong lĩnh vực DLCĐ như sau: 

“DNXH trong lĩnh vựcDLCĐ là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực 

DLCĐ, trong đó mục tiêu và tôn chỉ hoạt động của doanh nghiệp là nhằm thực hiện các 
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mục tiêu xã hội và sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng đồng 

địa phương tại điểm đến, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu”.  

Với khái niệm này, nội hàm của khái niệm DNXH trong lĩnh vực DLCĐ bao 

gồm các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch (như kinh 

doanh lữ hành, kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay, kinh doanh dịch vụ ăn uống…); 

trong đó cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch nhằm mang 

lại những trải nghiệm về cuộc sống địa phương cho du khách nhằm thu lợi nhuận. Bên 

cạnh đó, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông hoặc chủ sở hữu, một phần lợi 

nhuận được tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh, phần còn lại phục vụ lợi ích của cộng 

đồng địa phương và việc bảo tồn tự nhiên môi trường tại điểm đến. Như vậy, bản chất 

của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ là những tổ chức kinh doanh các sản phẩm, dịch 

vụ du lịch mà đối tượng lao động chính tham gia vào hoạt động cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ cho khách du lịch chính là người dân bản địa. Theo đó, lợi ích xã hội một phần 

sẽ được phân phối cho chính những lao động địa phương làm việc trong các tổ chức 

kinh doanh này, một phần sẽ được tái đầu tư cho các hoạt động chung của cộng đồng 

thông qua khoản đóng góp về Quỹ cộng đồng, một loại quỹ mà ở đó các tổ chức kinh 

doanh du lịch tại địa phương trích một phần lợi nhuận để chi trả cho các hoạt động 

phát triển cộng đồng.  

1.3.1.2. Khái niệm Phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

Để có thể hiểu rõ về khái niệm Phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, trước 

hết phải nắm rõ khái niệm về phát triển. Có thể thấy, trong lịch sử triết học, quan điểm 

siêu hình xem sự phát triển chỉ là sự tăng giảm thuần túy về lượng, không có sự thay 

đổi về chất của sự vật. Đồng thời, nó cũng xem sự phát triển là quá trình tiến lên liên 

tục, không trải qua những bước quanh co, phức tạp. Tuy nhiên, đối lập với quan điểm 

siêu hình, trong phép biện chứng, khái niệm phát triển dùng để chỉ quá trình vận động 

theo khuynh hướng đi từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Như 

vậy, khái niệm phát triển không đồng nhất với khái niệm vận động nói chung; đó 

không phải là sự biến đổi tăng lên hay giảm đi đơn thuần về lượng hay sự biến đổi 

tuần hoàn lặp đi lặp lại ở chất mà nó còn là sự biến đổi về chất theo hướng hoàn thiện 

của sự vật. Đây cũng là quá trình phát sinh và giải quyết mâu thuẫn khách quan vốn có 

của sự vật, là quá trình thống nhất giữa phủ định những nhân tố tiêu cực và kế thừa, 

nâng cao nhân tố tích cực từ sự vật cũ trong hình thái mới của sự vật. 

Với khái niệm về phát triển như trên, có thể hiểu: “Phát triển DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ là quá trình tăng lên không chỉ về số lượng các DNXH trong lĩnh vực 
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DLCĐ mà còn là sự thay đổi về quy mô và kết quả hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp này nhằm mục đích cuối cùng là hiệu quả xã hội mà nó tạo ra”. 

Như vậy, nội hàm của khái niệm trên bao gồm các hoạt động hướng tới sự thay 

đổi về cả lượng và chất của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, nghĩa là để phát triển 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, sẽ phải đặt ra những chiến lược và giải pháp phát triển 

theo cả chiều rộng và chiều sâu. Theo đó, để phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

theo chiều rộng, cần chú ý tới các tiêu chí tăng trưởng về số lượng và cơ cấu của các 

DNXH này. Trong khi đó, để phát triển về chiều sâu, cần quan tâm hơn nữa tới các yếu 

tố giúp mở rộng quy mô, hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý và vận hành DNXH 

nhằm mục đích hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ DLCĐ cung cấp cho du khách. 

Có thể thấy, cũng giống như các doanh nghiệp truyền thống, các DNXH nói 

chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng đều hoạt động theo cơ chế thị trường 

nên sẽ chịu tác động bởi các yếu tố từ thị trường và môi trường kinh doanh bên cạnh 

các nhân tố thuộc nguồn lực của doanh nghiệp. Nói cách khác, hoạt động của DNXH 

sẽ chịu sự ảnh hưởng lớn từ các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô, môi trường ngành và 

từ chính nội lực doanh nghiệp. Vì thế, để tạo một “hệ sinh thái” hoàn thiện và phù hợp 

cho các DNXH phát triển về cả số lượng và chất lượng, rất cần một khung pháp lý với 

các chính sách khuyến khích, hỗ trợ rõ ràng, tạo thuận lợi cho các DNXH trong suốt 

quá trình vận hành và phát triển. 

Việc phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ có ý nghĩa rất lớn trong việc 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương tại điểm đến DLCĐ. Trong 

đó, họ được trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch trong quá trình phục vụ du 

khách, và cũng chính họ cũng là một nhân tố cấu thành các sản phẩm DLCĐ. Thông 

qua DLCĐ, thu nhập của cộng đồng gia tăng, chất lượng cuộc sống được cải thiện và 

họ trở thành đối tượng hưởng lợi chính từ các hoạt động du lịch ấy. Trên thực tế, nếu 

chỉ xét về phương diện sản phẩm du lịch thì DLCĐ chỉ là một yếu tố cấu thành sản 

phẩm du lịch nhằm mang lại những trải nghiệm cho du khách về truyền thống văn hóa, 

tập tục và lễ nghi sinh hoạt của dân cư địa phương trong quá trình tham gia các hoạt 

động du lịch. Đó cũng là vai trò của cộng đồng địa phương trong chương trình DLCĐ 

đơn thuần của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch truyền thống. Tuy nhiên, DNXH 

sẽ không chỉ mang lại những lợi ích cho dân cư địa phương trong ngắn hạn mà họ còn 

sử dụng một phần lớn lợi nhuận từ hoạt động du lịch đó cung cấp cho cộng đồng địa 

phương sinh kế để tự họ chủ động tham gia và tiến dần tới quản lý hoạt động du lịch 

tại địa phương mình. Điều này khiến cộng đồng địa phương có thể làm chủ dần cuộc 
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sống và hoạt động du lịch trong dài hạn. Vì thế, những tác động tích cực về lâu dài mà các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mang lại cho dân cư địa phương tại điểm đến sẽ mang lại 

những hiệu quả bền vững trên cả ba trụ cột về kinh tế, xã hội và môi trường. Và như vậy, có 

thể thấy DNXH là mô hình hoàn toàn phù hợp để tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực DLCĐ.  

1.3.2. Tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du 

lịch cộng đồng 

Tiêu chí đánh giá mức độ phát triển của DNXH hiện vẫn là đề tài đang được 

tranh luận tại nhiều diễn đàn và quốc gia trên thế giới. Hiện tại chưa có hệ thống tiêu 

chí đánh giá mức độ phát triển của các DNXH một cách thống nhất. Tuy nhiên, theo 

khái niệm phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ trên đây, sự phát triển DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ phải được đánh giá trên cả chiều sâu và chiều rộng. Trong đó, các 

DNXH phải tăng cả về lượng và về chất. Theo đó, các tiêu chí được dùng để đánh giá 

sự phát triển của DNXH bao gồm các tiêu chí đánh giá sự phát triển về chiều rộng và 

các tiêu chí đánh giá sự phát triển về chiều sâu.  

Trong đó, các tiêu chí được dùng để đánh giá sự phát triển của các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ về chiều rộng bao gồm: 

 Mức độ tăng trưởng số lượng các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ:  

Chỉ số ưu tiên hàng đầu phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ đó là tăng trưởng 

số lượng các doanh nghiệp này. Chỉ khi số lượng các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

tăng thì mức độ đóng góp trong việc giải quyết các vấn đề xã hội mới được mở rộng. 

Tuy nhiên, DNXH trong lĩnh vực DLCĐ là một loại hình doanh nghiệp đặc thù, để 

khuyến khích các doanh nghiệp thành lập mới hoặc các tổ chức chuyển đổi hoạt động 

sang mô hình DNXH rất cần những định hướng phát triển và chính sách hỗ trợ, ưu đãi 

từ Chính phủ. Chỉ khi các tổ chức nhận thấy việc hoạt động dưới mô hình DNXH 

mang lại nhiều thuận lợi hơn các loại hình tổ chức khác thì họ mới tính tới việc đăng 

ký hoạt động dưới hình thức DNXH. Do đó, trong quá trình phát triển các DNXH, rất 

cần xây dựng những chính sách hỗ trợ, ưu đãi cụ thể để khuyến khích các tổ chức đăng 

ký kinh doanh hoạt động dưới hình thức DNXH, góp phần trực tiếp gia tăng số lượng 

loại hình doanh nghiệp này trong nền kinh tế. 

 Mức độ tăng trưởng cơ cấu của các DNXH:  

Tăng trưởng thị phần cũng được coi là một  tiêu chí đánh giá mức độ phát triển 

của các DNXH bởi cũng như các doanh nghiệp truyền thống, để tồn tại và phát triển 

hoạt động kinh doanh, các DNXH phải mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mình. Một doanh nghiệp càng phát triển khi thị 
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phần của nó ngày càng được mở rộng. Do đó, phát triển DNXH cần quan tâm nhiều tới 

vấn đề phát triển thị trường để đảm bảo hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển và 

mang lại nhiều lợi nhuận. Đối với các DNXH, việc mở rộng thị trường, mang lại nhiều lợi 

nhuận đồng nghĩa mức độ chia sẻ đối với cộng đồng, xã hội cũng được nâng cao hơn.  

Còn các tiêu chí được sử dụng để đánh giá sự phát triển của các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ về chiều sâu chính là hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này. 

Có thể thấy, mục đích hoạt động của các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ nói riêng là nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, vì lợi ích cộng 

đồng thông qua hoạt động kinh doanh. Chính vì thế, hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp này không chỉ được đánh giá thông qua hiệu quả kinh tế mà còn thông qua 

những tác động xã hội mà nó tạo ra cho cộng đồng, môi trường tại điểm đến DLCĐ.  

 Mức độ tăng trưởng quy mô các DNXH (bao gồm quy mô vốn kinh doanh và 

quy mô lao động là nhóm người yếu thế):  

Quy mô doanh nghiệp là một trong những tiêu chí ảnh hưởng tới năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Sự phát triển các DNXH không chỉ được đánh 

giá bằng tiêu chí quy mô vốn đầu tư mà còn bằng cả quy mô lao động là nhóm người 

yếu thế. Nếu như quy mô vốn đầu tư quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

thì quy mô lao động là nhóm người yếu thế trong doanh nghiệp giúp đo lường mức độ 

đóng góp của doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục tiêu xã hội, mang lại nhiều 

lợi ích cho cộng đồng. Do đó, đây là hai tiêu chí cần được phân tích trong quá trình 

đánh giá mức độ phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ.  

Ngoài ra, các tiêu chí được dùng để đánh giá sự phát triển của các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ về chiều sâu bao gồm: 

 Hiệu quả kinh doanh:  

Đối với doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh không chỉ là thước đo chất lượng 

phản ánh trình độ tổ chức quản lí kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn của doanh 

nghiệp. Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng mở rộng, doanh nghiệp muốn tồn 

tại và phát triển thì đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có hiệu quả. Hiệu quả kinh 

doanh càng cao, doanh nghiệp càng có điều kiện mở rộng và phát triển. Đối với 

DNXH, hiệu quả kinh tế chính là bàn đạp để thực hiện các mục tiêu xã hội mà mình 

cam kết theo đuổi… Tuy nhiên, xét cho cùng, hoạt động kinh doanh diễn ra trên cơ sở 

trao đổi hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ giữa doanh nghiệp và khách hàng. Chính vì thế, 

để đạt được hiệu quả kinh tế, quan trọng nhất là doanh nghiệp phải thỏa mãn được nhu 

cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ một cách tốt nhất bằng cách mang lại cho họ 
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sự hài lòng cao nhất về sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Do đó, một 

trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển về chiều sâu của các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ là sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ DLCĐ mà các 

doanh nghiệp này cung cấp cho du khách.  

 Hiệu quả xã hội:  

Đánh giá hiệu quả xã hội mà một DNXH đạt được phải dựa vào mục tiêu xã hội 

mà doanh nghiệp đã xác định ngay từ đầu khi thành lập. Đối với một DNXH, các tiêu 

chí đánh giá hiệu quả xã hội được thể hiện ở những nội dung sau: 

 Tác động kinh tế tới cuộc sống của cộng đồng địa phương:  

- Số lượng việc làm trực tiếp và gián tiếp trong các DNXH;  

- Tỷ lệ việc làm truyền thống của địa phương so với việc làm trong các DNXH;  

- Thu nhập trực tiếp và gián tiếp từ các DNXH;  

- Doanh thu, mức lãi và lỗ của các DNXH tại địa phương. 

 Tác động xã hội tới cuộc sống của người dân cộng đồng địa phương:  

- Số lượng thành viên cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội của DNXH;  

- Tỷ lệ phụ nữ làm việc trong lực lượng lao động tại các DNXH tại các địa 

phương (kể cả thâm niên, mức lương, trợ cấp so với các đồng nghiệp nam);  

- Số lượng nữ quản lý trong các DNXH tại địa phương;  

- Số lượng và các loại hình sự kiện văn hóa- xã hội – môi trường được bảo vệ và 

nâng cấp;  

- Khối lượng thông tin phản hồi tích cực và tiêu cực của các đối tác về các hoạt 

động của DNXH. 

 Tác động môi trường tại địa phương:  

- Số lượng và các loại hình dự án bảo tồn môi trường được thực hiện liên quan 

tới các hoạt động của các DNXH;  

- Mức độ ô nhiễm trong cộng đồng và môi trường;  

- Mức độ hủy hoại môi trường thiên nhiên địa phương do hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của các DNXH tạo nên;  

- Số lượng thành viên cộng đồng tham dự các khóa đào tạo liên quan đến môi 

trường do DNXH tổ chức (bao gồm loại hình, trình độ và thời gian khóa học);  

- Mức độ sử dụng nguồn lực/ sự sẵn có của nguồn lực (nước, đất, điện). 

Trên đây là một số tiêu chí đánh giá sự tăng trưởng của các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ mà các tổ chức hoạch định chính sách có thể dựa vào để cân nhắc khi xây dựng 

những chính  sách phù hợp nhằm phát triển loại hình doanh nghiệp này. 
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1.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp xã 

hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ trước hết là một doanh nghiệp kinh doanh nhằm 

mục đích thu lợi nhuận, tuy nhiên ít nhất 51% số lợi nhuận này được cam kết sử dụng 

cho mục đích xã hội, môi trường và vì lợi ích cộng đồng tại điểm đến du lịch. Và như 

vậy, đã là một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thì các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ sẽ chịu tác động bởi các nhân tố từ môi trường bên ngoài và bên trong như một 

doanh nghiệp kinh doanh truyền thống. Sau đây là một số tác động của các nhân tố từ 

môi trường bên ngoài và bên trong doanh nghiệp đối với sự tồn tại và phát triển của 

một DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 

1.3.3.1. Nhóm nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp 

 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô: 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ sẽ chịu các tác động từ các nhân tố thuộc môi 

trường vĩ mô (PEST). Các yếu tố đó bao gồm: i) Các nhân tố chính trị - luật pháp 

(Political Factors); ii) Các nhân tố kinh tế (Economic Factors); iii) Các nhân tố văn 

hóa – xã hội (Social Factors); và iv) Các nhân tố công nghệ (Technological Factors). 

Đây là bốn nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành kinh tế. Các nhân tố này 

nằm bên ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp và ngành, do đó ngành phải chịu tác 

động mà nó đem lại như một yếu tố khách quan. Các doanh nghiệp cũng dựa trên các 

tác động đó để đưa ra những chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp nhất.  

 Các nhân tố chính trị - luật pháp:  

Các nhân tố về chính trị - luật pháp là những nhân tố có tầm ảnh hưởng tới tất 

cả các ngành kinh doanh trên một khu vực lãnh thổ. Nó có thể ảnh hưởng đến khả 

năng tồn tại và phát triển của bất cứ một ngành nghề nào. Khi kinh doanh trên một đơn 

vị hành chính, các doanh nghiệp sẽ phải buộc tuân theo các nhân tố thể chế chính trị - 

luật pháp tại khu vực đó. Các nhân tố chính trị - luật pháp thể hiện sự tác động của 

mình trên các khía cạnh về: 

 Sự bình ổn: Đối với ngành Du lịch, sự bình ổn về chính trị, ngoại giao là điều 

kiện tiên quyết thu hút du khách đến với điểm đến. Một điểm du lịch chỉ có thể thu hút 

khách du lịch khi du khách được đảm bảo về sự an toàn trong quá trình lưu trú tại đó. 

Một điểm đến chứa đựng nhiều bất ổn về chính trị sẽ không phải là điểm đến được 

quan tâm trong quá trình đưa ra quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch. Đặc 

biệt, đối với các sản phẩm DLCĐ, điểm du lịch thường ở những vùng xa xôi, hẻo lánh 

với mức sống rất thấp của người dân địa phương thì sự bình ổn về chính trị rất nên 

được quan tâm để đảm bảo chuyến du lịch của du khách thành công.  
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 Chính sách: Các chính sách của Nhà nước sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới sự tồn 

tại và phát triển của một doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với một DNXH, để đạt được mục 

tiêu về kinh tế đã là một nhiệm vụ rất vất vả trong môi trường kinh doanh cạnh tranh 

gay gắt. Dùng lợi nhuận ấy để thực hiện các mục tiêu xã hội, bảo vệ môi trường, nâng 

cao chất lượng cuộc sống của người dân và cộng đồng địa phương tại điểm đến thì còn 

khó khăn hơn rất nhiều nếu không có những chính sách hỗ trợ và những chương trình 

hành động cụ thể để thúc đẩy sự hoạt động của các DNXH này. Những chính sách này 

bao gồm các chính sách thương mại, chính sách phát triển ngành, phát triển kinh tế, 

thuế, các chính sách điều tiết cạnh tranh…Hơn nữa, việc thực hiện các mục tiêu xã hội 

dù là tôn chỉ hoạt động mà các DNXH hướng tới nhưng chính nó đã giúp ích rất nhiều 

trong việc hoàn thiện những chế độ phúc lợi cho nhóm đáy xã hội mà Nhà nước không 

giải quyết được hết. Vì thế, những chính sách hỗ trợ thúc đẩy các DNXH nói chung và 

chính sách hỗ trợ DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng có vai trò rất quan trọng trong 

việc thúc đẩy loại hình doanh nghiệp này phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. 

 Các đạo luật liên quan: Hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ chịu 

nhiều tác động từ các đạo luật liên quan, trực tiếp và gián tiếp bao gồm: luật Doanh 

nghiệp, luật Du lịch, luật Đầu tư…Những quy định trong luật có tác động rất lớn tới sự 

hình thành, tồn tại và phát triển của các loại hình doanh nghiệp. Đối với các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ, nếu như việc thành lập doanh nghiệp phải tuân thủ theo luật 

doanh nghiệp hiện hành thì trong quá trình vận hành, kinh doanh các chương trình 

DLCĐ lại phải chịu sự ràng buộc từ những điều được quy định trong Luật Du lịch. 

Bên cạnh việc kinh doanh thu lợi nhuận, doanh nghiệp du lịch còn phải thực hiện các 

mục tiêu xã hội mà mình đã cam kết …Vì thế, để đảm bảo mục tiêu xã hội được thực 

hiện, trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh ngoài việc quan tâm tới vận hành 

doanh nghiệp để thu lợi nhuận, các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ rất cần kêu gọi sự 

quan tâm và viện trợ của những cá nhân, tổ chức quan tâm tới các lĩnh vực thiện 

nguyện và thực hiện các mục tiêu xã hội. Trên thực tế, rất nhiều tổ chức hoạt động 

theo kiểu cơ chế của DNXH với việc đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu nhưng không 

thành lập DNXH nên việc kêu gọi viện trợ và nhận viện trợ từ các tổ chức trong và 

ngoài nước cũng có những khác biệt so với các doanh nghiệp đăng ký là DNXH.  

Có thể thấy, một DNXH trong lĩnh vực du lịch, cũng như một doanh nghiệp 

kinh doanh đơn thuần, trong quá trình hoạt động sẽ chịu sự chi phối từ rất nhiều nhân 

tố chính trị như sự bình ổn, các chính sách và các đạo luật liên quan. Những tác động 

này nằm ngoài sự kiểm soát của ngành và bản thân doanh nghiệp. Vì thế, trong quá 
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trình hoạt động, các doanh nghiệp cần thường xuyên nắm bắt và có những phân tích để 

tìm ra hướng đi cho doanh nghiệp mình một cách hợp lý và hiệu quả nhất.   

 Các nhân tố kinh tế: 

Hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp bất kỳ chịu sự tác động rất lớn từ 

các yếu tố kinh tế, cả trong ngắn hạn, dài hạn. Vì thế, các doanh nghiệp thường dựa 

trên các phân tích về các yếu tố kinh tế để đưa ra những quyết định về đầu tư cũng như 

về chiến lược phát triển. Những yếu tố này bao gồm: tình trạng của nền kinh tế, các 

yếu tố tác động đến nền kinh tế, các chính sách kinh tế của Chính phủ và triển vọng 

kinh tế trong tương lai. Trong đó, đối với DNXH, khi mục tiêu hoạt động của nó 

không phải là lợi ích kinh tế mà là dựa vào lợi nhuận kinh tế để giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trường, vì lợi ích cộng đồng thì các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của 

Chính phủ càng có ý nghĩa và đóng vai trò quan trọng hơn. Nó có tác dụng tạo điều 

kiện cho các DNXH dễ dàng tiếp cận vốn, nhận được các ưu đãi thuế hay mở rộng các 

quy định về việc nhận hỗ trợ, viện trợ…từ các cá nhân, tổ chức có mong muốn và 

hành động hướng về các mục tiêu xã hội…Bằng cách này, hoạt động kinh doanh của 

các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng sẽ có những bước 

phát triển thuận lợi. 

 Các nhân tố văn hóa – xã hội: 

Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đều có những giá trị văn hóa và các yếu tố xã hội 

đặc trưng, và những yếu tố này là đặc điểm của người tiêu dùng tại các khu vực đó. 

Những giá trị văn hóa là những giá trị làm lên một cộng đồng, có thể vun đắp cho cộng 

đồng đó tồn tại và phát triển. Chính vì thế các yếu tố văn hóa thông thường ảnh hưởng 

và liên quan chặt chẽ tới bất cứ hoạt động của các cá nhân, tổ chức nào trong cộng 

đồng ấy. Trong đó, văn hóa tinh thần có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. 

 Các nhân tố công nghệ: 

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng của khoa học công nghệ hiện đại, 

hoạt động của các doanh nghiệp phụ thuộc và ảnh hưởng rất lớn từ các yếu tố công nghệ. 

Sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ tới hoạt động của các doanh nghiệp nói chung 

và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng được thể hiện ở những khía cạnh như sự ảnh 

hưởng của công nghệ thông tin, mạng internet đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp; đầu tư của Chính phủ, doanh nghiệp vào công tác nghiên cứu và phát triển; tốc 

độ, chu kỳ của công nghệ, tỷ lệ công nghệ lạc hậu… 

 Các nhân tố thuộc môi trường  tác nghiệp (môi trường ngành) 

Môi trường tác nghiệp đối với DNXH trong lĩnh vực DLCĐ được xác định là 

môi trường ngành kinh doanh du lịch, với tất cả các doanh nghiệp trong ngành du lịch 
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chịu ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp này. Môi trường tác nghiệp bao gồm các 

yếu tố trong ngành và là các yếu tố ngoại cảnh đối với doanh nghiệp, quyết định tính 

chất và mức độ cạnh tranh trong ngành kinh doanh đó. Theo Michael E Porter (2014), 

có 5 yếu tố cơ bản trong môi trường ngành kinh doanh có ảnh hưởng đến sự phát triển 

của doanh nghiệp là: đối thủ cạnh tranh, người mua, người cung cấp, các đối thủ mới 

tiềm ẩn và sản phẩm thay thế.  

 

Hình 1.2. Mô hình năm lực lượng của Micheal Porter 

(Nguồn: Dịch từ  " Michael E  Porter, Competitive Strategy :Techniques Analyzing 

Industries and Competitors, 2014, Free Press")  

 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại 

DNXH trước hết là một doanh nghiệp kinh doanh thu lợi nhuận nhưng cách sử 

dụng lợi nhuận đó có điểm khác so với các doanh nghiệp truyền thống là sử dụng để 

tái đầu tư thực hiện các mục tiêu xã hội. Đã là doanh nghiệp kinh doanh thì DNXH 

cũng hoạt động và chịu sự tác động từ rất nhiều thành phần thuộc môi trường kinh 

doanh, trong đó có sự tác động của các đối thủ cạnh tranh. Sự hiểu biết về các đối thủ 

cạnh tranh có một ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ bởi các đối thủ cạnh tranh quyết định tính chất và mức độ tranh 

đua hoặc chiến thuật giành lợi thế trong ngành.  

 Khách hàng (khách du lịch) 

Vấn đề khách hàng là một bộ phận không tách rời trong môi trường cạnh tranh. 

Sự tín nhiệm của khách hàng có thể là tài sản có giá trị nhất của doanh nghiệp. Đối với 

dịch vụ như du lịch, yếu tố quan trọng nhất để có thể cạnh tranh là sự tín nhiệm, uy tín 

của doanh nghiệp đối với khách hàng. Do chất lượng dịch vụ chỉ có thể kiểm chứng 

sau khi tiêu dùng nên yếu tố quan trọng nhất để khách du lịch lựa chọn chính là uy tín 

của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ vì thế cần quan 

tâm nhiều tới các khách hàng của mình để có thể phân loại các khách hàng hiện tại và 

tiềm năng, từ đó hoạch định các chiến lược phát triển doanh nghiệp. 
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 Nhà cung ứng 

Các doanh nghiệp cần phải mở rộng mối quan hệ với các tổ chức cung cấp các 

nguồn hàng khác nhau đảm bảo cho sự vận hành của doanh nghiệp. Nhà cung ứng 

trong lĩnh vực du lịch nói chung và trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng bao gồm: Nhà cung 

cấp dịch vụ, nhà cung cấp vốn, nguồn lao động…Trong đó, nguồn lao động cũng là 

một yếu tố chính yếu trong môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp.  DNXH là một loại 

hình doanh nghiệp đặc thù, vì thế khả năng thu hút và giữ được các nhân viên có năng 

lực là tiền đề để đảm bảo thành công cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để làm được điều 

này không phải là dễ. Các yếu tố chính cần đánh giá là đội ngũ lao động chung bao gồm: 

trình độ đào tạo và trình độ chuyên môn của họ, mức độ hấp dẫn tương đối của doanh 

nghiệp với tư cách là người sử dụng lao động và mức tiền công phổ biến. Bên cạnh đó, 

DLCĐ là loại hình du lịch sử dụng rất nhiều lao động từ chính cộng đồng địa phương 

tại điểm đến. Mà chất lượng dịch vụ 90% phụ thuộc vào yếu tố con người. Vì thế, để 

đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch cung cấp cho du khách trong quá trình hoạt động 

du lịch, các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ cần quan tâm nhiều tới chất lượng phục vụ du 

lịch của đội ngũ lao động du lịch trong cộng đồng địa phương. Đây cũng là yếu tố nền 

tảng giúp tăng cường chất lượng của các dịch vụ DLCĐ cung cấp cho du khách. 

 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là những doanh nghiệp chưa xuất hiện trong ngành 

hoặc mới xuất hiện trong ngành nhưng chưa cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Nhận diện 

các đối thủ mới có thể thâm nhập vào ngành là một điều quan trọng bởi họ có thể đe 

dọa đến thị phần của các doanh nghiệp hiện có trong ngành. Nguy cơ nhập cuộc của 

các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng cao thể hiện một sự đe dọa đối với khả năng sinh lợi 

của các doanh nghiệp đang hoạt động. Ngược lại, nếu nguy cơ nhập cuộc thấp, các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hiện tại sử dụng lợi thế của cơ hội này tăng giá và nhận 

được lợi nhuận cao hơn. Do đó, xác định và lên kế hoạch đối phó với các đối thủ cạnh 

tranh tiềm ẩn là việc các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ rất cần quan tâm. 

 Sản phẩm thay thế 

Sản phẩm thay thế là những sản phẩm khác nhau có thể thỏa mãn cùng nhu cầu 

của người tiêu dùng so với sản phẩm của doanh nghiệp hiện tại. Các sản phẩm này 

thường chiếm ưu thế hơn so với các sản phẩm của doanh nghiệp ở các đặc trưng riêng 

biệt. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói chung và DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ nói riêng, sản phẩm của các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau thông qua việc 

sáng tạo ra các giá trị mới, giá trị tăng thêm, giá trị cảm nhận hơn là giá trị hữu dụng 
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vốn có của nó. Vì thế, đòi hỏi các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ cần luôn đề cao hoạt 

động nghiên cứu và phát triển sản phẩm để có thể cạnh tranh được với những sản 

phẩm mới tích hợp nhiều giá trị hơn cho khách hàng. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực DLCĐ, nhân tố cộng đồng cũng có ảnh hưởng rất lớn 

tới việc vận hành và phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Cộng đồng chính 

là chủ thể của hoạt động DLCĐ. Chính cộng đồng là một thành tố cấu thành nên các 

sản phẩm, dịch vụ DLCĐ nên nhận thức và thái độ của cộng đồng sẽ ảnh hưởng tới 

cảm nhận và mức độ hài lòng của du khách về chất lượng các sản phẩm, dịch vụ cung 

cấp cho du khách. Mặc dù vậy, do những lợi ích rất lớn mà DLCĐ mang lại nên tại 

hầu hết các điểm đến DLCĐ, thái độ của cộng đồng địa phương đối với du khách và 

các hoạt động du lịch nhìn chung là rất tích cực. Tuy nhiên, do các điểm DLCĐ chủ 

yếu tập trung ở khu vực có trình độ dân trí không cao nên nhận thức của cộng đồng về 

DLCĐ và hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ còn nhiều hạn chế. Điều 

này khiến cách làm du lịch của một bộ phận cộng đồng còn nhiều bất cập, gây ảnh 

hưởng tới chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho du khách. Do đó, khi xem xét 

các chính sách phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, cần chú ý tới yếu tố cộng đồng 

để đảm bảo hiệu quả thực thi của của chính sách.  

Trên đây là sự tác động của các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài có ảnh 

hưởng tới sự tồn tại và phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Vì thế, trong 

quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp cần chú trọng theo dõi sự biến động 

của các yếu tố môi trường để có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý nhằm đảm bảo sự 

phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.3.3.2. Nhóm nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 

Môi trường bên trong hay còn được goi là môi trường nội bộ doanh nghiệp bao 

gồm các nguồn lực của doanh nghiệp: nguồn nhân lực, tài sản vật chất, các nguồn lực 

vô hình. Đây là nhóm yếu tố quyết định khả năng hoạt động của doanh nghiệp, quyết 

định sự thành bại trên thị trường; trong đó nguồn lực quan trọng nhất là con người. 

Trong từng thời kỳ, mỗi nguồn lực đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng so với các đối 

thủ cạnh tranh trong ngành do đó các DNhXH luôn luôn phải có thông tin về các 

nguồn lực hiện tại và tiềm năng phân tích và đánh giá chặt chẽ tận dụng đúng mức các 

nguồn lực sẵn có của mình nhằm tạo lợi thế trong cạnh tranh lâu dài. 

 Nguồn nhân lực 

Con người là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, 

quyết định mức độ thành công của các doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp, đặc 
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biệt là các DNXH yếu tố này cực kỳ quan trọng vì mọi quyết định liên quan đến quá 

trình quản trị chiến lược đều do con người quyết định, khả năng cạnh tranh trên thị 

trường mạnh hay yếu, văn hóa tổ chức tốt hay chưa tốt v.v... đều xuất phát từ con 

người. Vì vậy nhân lực là yếu tố đầu tiên trong các nguồn lực mà các nhà quản trị 

doanh nghiệp có định hướng kinh doanh lâu dài cần xem xét, phân tích để quyết định 

nhiệm vụ, mục tiêu và những giải pháp cần thực hiện. 

 Nguồn lực vật chất  

Nguồn lực vật chất bao gồm những yếu tố như: vốn sản xuất, nhà xưởng máy 

móc thiết bị, nguyên vật liệu dự trữ, thông tin môi trường kinh doanh v.v... Mỗi doanh 

nghiệp có các đặc trưng về các nguồn lực vật chất riêng, trong đó có cả điểm mạnh lẫn 

điểm yếu so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành. 

Do đó, việc phân tích và đánh giá đúng mức các nguồn lực vật chất là cơ sở 

quan trọng giúp nhà quản trị các doanh nghiệp hiểu được các nguồn lực vật chất tiềm 

tàng, những hạn chế... để có các quyết định quản trị thích nghi với thực tế như: khai 

thác tối đa các nguồn vốn bằng tiền và nguồn vốn cơ sở vật chất hiện có, lựa chọn và 

huy động các nguồn vốn bên ngoài khi thật sự có nhu cầu, chọn đối tượng cần hợp tác 

nhằm tăng qui mô nguồn lực vật chất, thực hiện dự trữ một tỉ lệ cần thiết để đảm bảo 

khả năng đương đầu (phòng thủ hoặc tấn công) với các đối thủ cạnh tranh trên thị 

trường trong và ngoài nước... 

 Các nguồn lực vô hình 

Ngoài các nguồn lực trên, mỗi doanh nghiệp hoặc tổ chức còn có các nguồn lực 

khác mà con người chỉ nhận diện được qua tri giác, đó là các nguồn lực vô hình. 

Nguồn lực này có thể là thành quả chung của các thành viên trong tổ chức hoặc một cá 

nhân cụ thể và ảnh hưởng đến các quá trình hoạt động.  

Nguồn lực vô hình thể hiện qua nhiều yếu tố, bao gồm nhiều yếu tố tiêu biểu 

như: Tư tưởng chủ đạo trong triết lý kinh doanh; Chiến lược và chính sách kinh doanh 

thích nghi với môi trường; Cơ cấu tổ chức hữu hiệu; Uy tín trong lãnh đạo của nhà 

quản trị các cấp; Uy tín doanh nghiệp trong quá trình phát triển... 

Tuỳ theo tiềm lực sẵn có, quy mô và giá trị những nguồn lực này của mỗi doanh 

nghiệp có sự khác nhau và thay đổi theo thời gian. Nếu không nhận diện và đánh giá 

đúng mức các nguồn lực vô hình, nhà quản trị các DNXH dễ đánh mất các lợi thế sẵn 

có của mình trong quá trình kinh doanh. 

Để có thể thành công lâu dài trên thị trường trong và ngoài nước, các DNXH 

cần thấy rõ tầm quan trọng của nguồn lực vô hình trong quá trình quản trị chiến lược 
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nhận diện và đánh giá đúng mức các nguồn lực vô hình nhận viện và đánh giá đúng 

mức các nguồn lực vô hình sẵn có, biết được những nguồn lực vô hình chưa có để nỗ 

lực xây dựng và phát triền chúng trong tương lai. 

1.3.4. Chính sách phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

Có thể thấy, yếu tố chính trị - luật pháp là một trong những yếu tố thuộc môi 

trường vĩ mô có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Trong đó, những chính sách của nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng trong việc 

quản lý, điều tiết cũng như tạo cơ hội thúc đẩy sự phát triển của các loại hình doanh 

nghiệp. Đối với các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng, rất 

cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước bằng những chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ và tạo dựng 

một môi trường thuận lợi để có thể vận hành và phát triển một cách hiệu quả.  

Những chính sách này bao gồm những nội dung sau: 

1.3.4.1. Định hướng mục tiêu cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tham gia hoạt 

động kinh tế - xã hội 

Do chính sách phản ánh thái độ, cách xử sự của nhà nước đối với một vấn đề 

công nên nó thể hiện rõ những xu thế tác động của nhà nước lên các chủ thể trong xã 

hội, giúp các chủ thể vận động đạt được những giá trị tương lai mà nhà nước mong 

muốn. Vì thế, nếu các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hoạt động theo định hướng tác 

động của chính sách thì các doanh nghiệp không những dễ dàng đạt được mục tiêu 

phát triển mà còn nhận được những ưu đãi nhất định từ phía nhà nước hay xã hội. 

Chính vì thế, để thúc đẩy sự phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, trước hết 

nhà nước cần xem xét tới các chính sách mang tính định hướng phát triển cho loại hình 

doanh nghiệp này nhằm phát huy những giá trị nhân văn mà chúng mang lại cho xã 

hội, góp phần hỗ trợ nhà nước trong việc thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. 

1.3.4.2. Tạo động lực cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tham gia hoạt động kinh 

tế - xã hội theo mục tiêu chung 

 Muốn đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung, nhà nước phải 

ban hành nhiều chính sách. Trong đó, mỗi chính sách lại có những cách thức tác động 

mang tính khuyến khích đối với các chủ thể khác nhau. Theo đó, để thúc đẩy sự phát 

triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, cần có những chính sách khuyến khích cụ 

thể để các doanh nghiệp này có động lực phát triển hoạt động kinh doanh, góp phần 

gia tăng các tác động kinh tế, xã hội, môi trường cho cộng đồng. Những chính sách đó 

có thể là: cải cách hành chính, trợ giúp tài chính, tạo cơ hội tiếp cận với nguồn vốn có 

lãi suất ưu đãi cùng các chế độ ưu đãi đặc biệt khác. Cụ thể: 
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 Chính sách cải cách hành chính: 

Cải cách hành chính là khâu trọng yếu quyết định sự tăng trưởng và phát triển 

của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Cải cách hành chính có hiệu quả cao sẽ tạo ra 

một bộ khung thể chế thống nhất, hoàn chỉnh ngày càng phù hợp. Bộ khung thể chế 

cho sự phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ bao gồm tổng thể các văn bản quy 

phạm pháp luật có nội dung điều chỉnh đến các quan hệ kinh tế có liên quan tới các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Do đó, nếu cải cách hành chính không tiến hành kịp 

thời, đồng bộ và hiệu quả không cao sẽ trở thành trở lực, kìm hãm sự phát triển của 

loại hình doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, cải cách hành chính sẽ kịp thời rà soát, chấn 

chỉnh, loại bỏ, phát hiện vướng mắc, bổ sung, thay đổi nhằm tạo dựng các thủ tục 

trong kinh doanh một cách thuận tiện, kịp thời để các chủ thể kinh doanh DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ đón bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh, kích thích, thu hút và tạo sự 

hấp dẫn cho quá trình đầu tư.  

Công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi cho các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ bao gồm những nội dung sau:  

- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ;  

- Công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh (nếu có), kết quả giải quyết kiến 

nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình;  

- Xây dựng cơ chế, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi, đăng ký kinh doanh mới 

dưới hình thức DNXH;  

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ 

trợ doanh nghiệp;  

- Tổ chức đối thoại công khai định kỳ với cộng đồng DNXH, báo chí để kịp thời 

nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

 Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: 

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và hỗ trợ về tài chính nói riêng 

sẽ góp phần làm giảm gánh nặng của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ trong bối cảnh 

triển khai hoạt động kinh doanh trong một môi trường đầy biến động và cạnh tranh 

gay gắt. Xét cho cùng, mục tiêu của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ là góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường, mang lại lợi ích cho cộng đồng vốn thuộc về 

trách nhiệm của nhà nước. Vậy nên việc triển khai các chính sách trợ giúp các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ hoạt động và phát triển là một cách thể hiện sự chung tay góp 
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sức của nhà nước trong việc cùng các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu vì cộng 

đồng. Các chính sách đó bao gồm: 

 Chính sách hỗ trợ tài chính: 

- Giải quyết các vấn đề về thuế, giảm thuế cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ; 

- Xây dựng cơ chế thành lập và hoạt động của các quỹ bảo lãnh tín dụng cho các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ; 

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tư vấn tài chính, quản lý đầu tư và các dịch vụ 

khác cho khách hàng là đối tượng DNXH trong lĩnh vực DLCĐ; 

- Tổ chức các chương trình đào tạo, hỗ trợ các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nâng 

cao năng lực lập phương án kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức tín dụng 

khi thẩm định hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp; 

- Thành lập Quỹ phát triển DNXH nhằm mục đích tài trợ giúp nâng cao năng lực 

cạnh tranh cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, chú trọng hỗ trợ hoạt động đổi mới 

phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường, đầu tư, đổi 

mới trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Nguồn vốn của 

Quỹ này được cấp từ ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức trong nước, các 

khoản viện trợ tài trợ của các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế, lợi nhuận từ các 

hoạt động của quỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

 Chính sách hỗ trợ xúc tiến mở rộng thị trường: 

- Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến mở rộng 

thị trường cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ; 

- Trích một phần ngân sách xúc tiến thương mại quốc gia cho các DNXH và thông 

báo kết quả thực hiện cho các cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ. 

 Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: 

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ, chủ yếu tập trung vào kỹ năng quản trị doanh nghiệp; 

-   Lập kế hoạch và tổ chức hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ, chú trọng vào các kỹ năng phục vụ khách du lịch và kỹ năng quản lý DLCĐ. 

1.3.4.3. Tạo môi trường thích hợp cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hoạt động và 

phát triển 

 Không chỉ các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mà các doanh nghiệp nói chung rất 

cần một hệ sinh thái thuận lợi để phát triển. Trong đó việc nhà nước tạo dựng một môi 

trường thích hợp thông qua các chính sách có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy các 
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doanh nghiệp vận hành thuận lợi và phát triển. Các chính sách đó là: 

 Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp 

đổi mới sáng tạo: 

Môi trường kinh doanh có tác động lớn trong việc tạo điều kiện cho việc vận 

hành và phát triển của các doanh nghiệp nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

nói tiêng. Nếu môi trường kinh doanh thuận lợi thì sẽ tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp tận dụng những thuận lợi đó để dễ dàng hoạt động, phát triển hoạt động kinh 

doanh. Ngược lại, nó cũng có những ràng buộc đè nặng lên doanh nghiệp, kìm hãm sự 

phát triển của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không có sự thích ứng với môi trường. 

Vì thế, để tạo điều kiện thuận lợi cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ phát triển, nhà 

nước cần tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi thông qua các chính sách như: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ DNXH, đặc biệt là chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;  

- Tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 

đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao. 

- Thành lập, tổ chức và vận hành các mô hình vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm 

hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hình 

thức đối tác công tư với sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước. 

 Bảo đảm quyền kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh 

cho doanh nghiệp: 

 Nhà nước có thể góp phần bảo đảm quyền kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận các nguồn 

lực và cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp bằng một số chính sách sau: 

- Quy định logic hệ thống pháp luật giữa luật chung và luật chuyên ngành một 

cách biện chứng với nhau. 

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền pháp luật cho các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ về quyền kinh doanh để họ có thể nắm bắt đầy đủ quyền hạn, chức năng của 

mình mà pháp luật đã quy định, bảo vệ và cho phép thực hiện. Sự nắm bắt của các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ có ý nghĩa rất lớn là tạo điều kiện cho các chủ thể kinh 

doanh thuận lợi trong tuân thủ pháp luật khi kinh doanh, tránh các rủi ro pháp lý. Điều này 

sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển góp phần vào xây dựng kinh tế đất nước. 

- Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ DNXH trong lĩnh vực DLCĐ; 

- Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các quy định chồng chéo, không cần thiết về cấp phép 

kinh doanh, quản lý thị trường. 

- Tháo gỡ khó khăn về thuế cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 



61 
 

 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp: 

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên 

ngành, kiểm tra và kiểm toán theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt 

động giữa các cơ quan. Công khai trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kiểm toán 

doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo; không thanh tra, kiểm tra khi không có 

căn cứ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực về quản lý thuế. 

- Ban hành quy định chi tiết về an ninh, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những doanh nghiệp 

vi phạm pháp luật, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường... để bảo 

đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính. Tạo môi trường lành 

mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật. 

1.3.4.4. Thúc đẩy sự phối hợp giữa các cấp, các ngành 

Việc thực hiện các giai đoạn trong chu trình chính sách không thể do một cơ 

quan nhà nước đảm nhiệm mà cần có sự tham gia của nhiều cơ quan thuộc các cấp, các 

ngành khác nhau hay của nhiều tổ chức, cá nhân. Vì vậy, thông qua quá trình chính 

sách sẽ thúc đẩy sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính 

trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự nhịp nhàng, đồng bộ trong hoạt 

động thực thi các chính sách thúc đẩy các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ phát triển. 

Như vậy, thông qua các chính sách, nhà nước tạo dựng những điều kiện cần 

thiết để hình thành môi trường thuận lợi cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hoạt 

động. Các chính sách chính là công cụ đặc thù để nhà nước sử dụng quản lý kinh tế vĩ 

mô. Trong hệ thống các công cụ quản lý thì chính sách được coi là công cụ có độ nhạy 

bén cao trước những biến động về kinh tế, xã hội của đất nước nhằm giải quyết các 

vấn đề mà xã hội đặt ra. Nó có thể khơi dậy các nguồn tiềm năng, phát huy tính tích 

cực, sáng tạo và ý chí vươn lên của các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ nói riêng. 

Trên đây là một số nội dung chính về chính sách phát triển DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ mà nhà nước có thể can thiệp để tạo động lực, thúc đẩy loại hình doanh 

nghiệp này phát triển. 

1.4. Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh 

vực du lịch cộng đồng và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Như đã phân tích ở trên, luận án lựa chọn 3 quốc gia là Vương Quốc Anh, Hàn 

Quốc và Thái Lan để tiến hành nghiên cứu về những chính sách mà các quốc gia này 

đã áp dụng để phát triển DNXH và DLCĐ. Trong khi Vương Quốc Anh là đất nước có 
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thể coi là khởi nguồn của loại hình DNXH với rất nhiều chính sách thúc đẩy của Chính 

phủ thì Hàn Quốc là một quốc gia châu Á đã đạt được nhiều thành tựu trong việc giải 

quyết những vấn đề xã hội thông qua việc phát triển loại hình doanh nghiệp này. 

Trong khi đó Thái Lan là một quốc gia Đông Nam Á có các điều kiện phát triển 

DLCĐ tương tự Việt Nam và đã đạt được nhiều mục tiêu phát triển xã hội thông qua 

việc triển khai loại hình DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 

Việc tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế từ Vương Quốc Anh và Hàn 

Quốc chủ yếu nhằm rút ra những bài học có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc phát 

triển chung loại hình DNXH, trong khi đó việc nghiên cứu những kinh nghiệm từ Thái 

Lan có thể giúp rút ra một số kinh nghiệm trong việc phát triển loại hình DNXH trong DLCĐ.  

1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước lựa chọn 

1.4.1.1. Vương Quốc Anh 

Vương Quốc Anh là quốc gia đầu tiên xuất hiện DNXH cách đây hơn 350 năm. 

Trong hơn ba thế kỷ qua, rất nhiều mô hình DNXH đã hoạt động và phát triển dưới 

nhiều hình thức tổ chức và địa vị pháp lý đa dạng. Việc lựa chọn Vương Quốc Anh để 

nghiên cứu kinh nghiệm phát triển DNXH là rút ra bài học nhằm hoàn thiện chính sách 

phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam thông qua những chính sách thúc 

đẩy sự phát triển chung của loại hình DNXH. 

Ở Anh, sở dĩ phong trào xã hội phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng kể là 

do đã nhận được sự quan tâm từ phía Chính phủ và sự phát triển này luôn có mối quan 

hệ chặt chẽ với hệ thống chính sách của Nhà nước thông qua: 

         - Quan điểm và tầm nhìn của nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công: Từ 

thập niên 80 của thế kỷ XX, khi chính phủ Anh ngày càng thấy rõ những bất cập trong 

việc nhà nước trực tiếp cung cấp các dịch vụ công thì vai trò của khối kinh tế thứ 3 

(phân biệt với khối tư nhân và nhà nước), trong đó có DNXH mới thực sự được thúc 

đẩy và phát triển mạnh mẽ.  

        - Chính sách đòn bẩy: Các chính sách cụ thể hỗ trợ và khuyến khích DNXH phát 

triển, đặc biệt khuyến khích cộng đồng tự chủ, đưa ra các sáng kiến và tự giải quyết 

các vấn đề của mình. Nhà nước hỗ trợ thông qua đòn bẩy kinh tế, chủ yếu là khuyến 

khích DNXH tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ công.  

Để tìm hiểu rõ hơn về chính sách phát triển DNXH của Vương quốc Anh, có thể 

phân tích cụ thể trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Trong đó, sự phát triển DNXH 

ở Anh trong những thập niên gần đây có thể chia thành 2 giai đoạn chính với các chính 

sách hỗ trợ của nhà nước như sau: 
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 Từ giữa năm 1990 – 2006: Phát triển DNXH thông qua hỗ trợ và nuôi dưỡng 

các DNhXH. Mục tiêu phát triển DNXH trong giai đoạn này của Chính phủ Anh là tạo 

ra nhiều hơn các DNXH và thu hút các đối tượng khác vào trong lĩnh vực này. Vì thế, 

chính sách phát triển DNXH trong giai đoạn này tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện và kích 

thích động lực hoạt động của các DNXH. Do đó, các chính sách của Nhà nước đối với 

DNXH tập trung chính vào các chương trình hỗ trợ phát triển.  

Ở giai đoạn mới bắt đầu này, DNXH thường do DNhXH thành lập nên. Chính vì 

vậy, Chính phủ tập trung vào việc hỗ trợ DNhXH. Chiến lược phát triển DNXH trong 

giai đoạn này đặt ra 3 mục tiêu chính với các chính sách thực hiện như sau: 

         - Mục tiêu 1: Xây dựng một môi trường thuận lợi 

Chiến lược: Củng cố vai trò và sự tham gia chính thức của chính phủ; đảm bảo 

rằng các qui định luật pháp không làm cản trở sự phát triển DNXH và thúc đẩy sự 

tham gia của DNXH trong quá trình mua sắm dịch vụ công. 

          - Mục tiêu 2: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNXH.  

Chiến lược: Chính phủ cam kết làm việc với các tổ chức nâng cao năng lực để hỗ 

trợ nâng cao năng lực kinh doanh cho DNXH, đảm bảo nguồn vốn tài chính cho 

DNXH nhằm hỗ trợ DNXH tự chủ tài chính từ hoạt động kinh doanh.  

          -  Mục tiêu 3: Tạo ra các giá trị cho DNXH 

Chiến lược: Nghiên cứu xác định qui mô và ảnh hưởng của DNXH; thừa nhận chính 

thức và truyền thông rộng rãi những đóng góp của DNXH; xây dựng hệ thống đánh giá để 

tạo dựng uy tín và niềm tin về những giá trị xã hội và kinh tế mà DNXH mang lại. 

 Từ 2007 – nay: Phát huy hiệu quả, quy mô tác động và tính bền vững của DNXH 

Thông qua hàng loạt chính sách khuyến khích hỗ trợ tạo động lực thúc đẩy phát 

triển DNXH, chính phủ Anh đã thành công trong việc thực hiện mục tiêu tạo ra nhiều 

hơn số lượng các DNXH và đồng thời thu hút các tổ chức có cơ chế hoạt động khác vào 

trong lĩnh vực mới mẻ này. Đến lúc này, chính sách thu hút nhiều DNXH mới không 

còn cần ưu tiên nữa. Thay vào đó, chính phủ Anh chuyển trọng tâm chính sách phát 

triển DNXH sang phát huy hiệu quả, quy mô tác động và tính bền vững của DNXH.  

Đây là giai đoạn DNXH được đặt trong một hệ sinh thái lớn hơn với nhiều bên 

tham gia nhằm tạo một môi trường hoạt động thực sự thuận lợi để các DNXH tạo tác 

động và hiệu quả bền vững. Để đạt được mục tiêu tăng cường hiệu quả và đảm bảo 

tính bền vững của DNXH này, Chính phủ Anh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 

giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức và đối tác khác với chủ trương tích cực thúc đẩy hợp 

tác giữa DNXH với các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân và với nhà nước. Và lúc này, 

Chính phủ lại đóng vai trò quyết định trong việc làm thế nào để tăng cường tác động 
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của DNXH trong giai đoạn mới với các chính sách cụ thể và hiệu quả. Các chính sách 

này được thể hiện trong 4 định hướng chính sách:  

- Hỗ trợ các DNhXH phát triển hoạt động của họ trên qui mô lớn hơn thông qua 

hỗ trợ phát triển tổ chức và khi có điều kiện thì hỗ trợ họ liên kết, hợp tác, xây dựng 

mạng lưới và nhân rộng qua mô hình nhượng quyền;  

- Khuyến khích văn hóa chia sẻ và trách nhiệm đối với xã hội, đặc biệt thông qua việc 

hỗ trợ các DNXH và đóng góp cho các hoạt động tình nguyện nhằm hỗ trợ dịch vụ công;  

- Chuyển giao dịch vụ công với mục đích thúc đẩy các sáng kiến xã hội và nâng 

cao hiệu quả;  

- Khuyến khích và yêu cầu (khi cần thiết) việc thực hiện CSR. 

Như vậy, chính sự hỗ trợ của chính phủ và với nỗ lực từ các tổ chức trung gian, 

các DNXH và các bên liên quan như trên đã hình thành nên một “hệ sinh thái” cho 

DNXH phát triển khá toàn diện ở Anh. Đây có thể coi là một mô hình tốt cho Việt 

Nam trong thời gian tới. 

Có thể thấy, dù đã có lịch sử lâu đời nhưng DNXH ở Anh cũng chỉ phát triển 

mạnh trong gần 20 năm qua với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự ra đời của hàng trăm tổ 

chức trung gian chuyên nghiệp. Nhà nước đóng vai trò vừa là người thúc đẩy, nuôi 

dưỡng hỗ trợ, vừa là khách hàng lớn của DNXH. Tuy nhiên, do bối cảnh và nền kinh 

tế - xã hội mỗi quốc gia là khác nhau. Chính vì thế việc áp dụng các mô hình cũng như 

các chính sách phát triển cần phải được nghiên cứu và cân nhắc kỹ trước khi triển khai 

và áp dụng tại những địa điểm khác nhau. 

1.4.1.2. Hàn Quốc 

Phong trào DNXH phát triển từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Vì 

thế, các DNXH ở Hàn Quốc trong giai đoạn này hoạt động và phát triển mạnh mẽ 

nhằm nỗ lực tìm kiếm các giải pháp về chính sách của Chính phủ với các hoạt động hỗ 

trợ đồng hành của các tổ chức dân sự xã hội. Sự hỗ trợ, khuyến khích các DNXH của 

Chính phủ Hàn Quốc được thể hiện trong những nỗ lực cải thiện về chính sách sau: 

 Năm 1998: Bắt nguồn là sáng kiến thử nghiệm hợp tác giữa các tổ chức XHDS được 

ngân sách nhà nước tài trợ thông qua “Ủy ban Quốc gia về khắc phục tình trạng thất nghiệp” 

để tạo việc làm tạm thời và ổn định thu nhập cho các hộ gia đình nghèo, thất nghiệp.  

 Năm 2003: “Chính sách tự hỗ trợ - Self support Policy” được ban hành trong 

khuôn khổ “Luật quốc gia đảm bảo an ninh sinh kế cơ bản”, đã ảnh hưởng đáng kể đến 

phong trào thể chế hóa các dự án tạo việc làm của các tổ chức xã hội. Tuy vậy, tỷ lệ 

thất nghiệp và tỷ lệ nghèo đói vẫn tương đối cao so với trước khi bị khủng hoảng. Vì 
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các chương trình/ chính sách chỉ tiếp cận được tỷ lệ nhỏ người dân nghèo. Còn đại đa 

số các hộ thu nhập thấp vẫn chưa được hỗ trợ gì đáng kể.  

 Từ năm 2003 đến 2006: Chính phủ quyết định thực hiện “Chương trình tạo việc 

làm xã hội” (Social Employment Creation Scheme - SECS). Nhờ đó, bên cạnh các tổ 

chức XHDS trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, các mạng lưới/ hiệp hội khác như môi 

trường, phụ nữ... đều tham gia vào phong trào tạo việc làm, kết hợp với mục tiêu xã 

hội ban đầu của họ.  

 Năm 2007 - nay: “Luật phát triển DNXH” (Social Enterprise Promotion Act) đã 

ra đời nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh doanh có mục đích giải quyết các vấn đề xã hội 

thông qua việc cung cấp việc làm và các sản phẩm dịch vụ cho các nhóm yếu thế. Họ 

có thể là doanh nghiệp, tổ chức NGO, hay hiệp hội. Quyền lợi của các DNXH được 

công nhận là được tiếp cận các gói hỗ trợ tài trợ tài chính của Chính phủ trong quá 

trình khởi nghiệp; trợ giúp tư vấn về quản lý, miễn thuế, ưu tiên khi đấu thầu các hợp 

đồng dịch vụ công. Theo đó, các chính sách hỗ trợ phát triển DNXH bao gồm: 

- Chính sách hỗ trợ kinh doanh: Theo quy định tại Điều 10 Luật phát triển 

DNXH, Bộ Lao động và Việc làm có trách nhiệm cung cấp, hỗ trợ tư vấn chuyên gia, 

thông tin… về các lĩnh vực quản lý kinh doanh, công nghệ, thuế, lao động, kế toán… 

Đồng thời, giao cho các tổ chức được nhà nước cấp ngân sách hoặc các tổ chức tư 

(được các địa phương quy định) tiến hành hỗ trợ kinh doanh cho các DNXH. 

- Chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo: tại Điều 10-2 Luật phát triển DNXH, 

Bộ Lao động và Việc làm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho lực 

lượng lao động lành nghề để phục vụ quá trình thành lập và hoạt động của DNXH. 

- Chính sách hỗ trợ về mặt chi tiêu: Điều 11 Luật phát triển DNXH quy định Nhà 

nước hoặc chính quyền địa phương cung cấp trợ cấp, các khoản vay khi mua đất, cho 

thuê đất công và đất quốc gia phục vụ quá trình thành lập và hoạt động của DNXH. 

- Chính sách hỗ trợ mua ưu đãi từ các tổ chức công: tại Điều 12 Luật phát triển 

DNXH, lãnh đạo các tổ chức công theo quy định tại Luật xúc tiến DN nhỏ và vừa có 

thể hỗ trợ mua ưu đãi các hàng hóa, dịch vụ của DNXH. 

- Chính sách giảm hoặc miễn trừ thuế và hỗ trợ bảo hiểm xã hội: Điều 13 Luật 

phát triển DNXH quy định Nhà nước hoặc chính quyền địa phương có thể giảm hoặc 

miễn thuế quốc gia hoặc thuế địa phương theo các điều kiện được quy định tại Luật 

thuế doanh nghiệp và một số luật thuế khác. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng hỗ trợ bảo 

hiểm và đền bù tai nạn lao động. 
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- Chính sách hỗ trợ về tài chính cho các DNXH cung cấp các dịch vụ xã hội: theo 

quy định tại Điều 14 Luật phát triển DNXH, Bộ trưởng Lao động và Việc làm thực hiện 

cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính như chi phí lao động, phí điều hành, phí tư vấn,… 

Ngoài Luật phát triển DNXH, một số chính sách khác cũng được nhà nước 

Hàn Quốc quy định trong Luật kiểm soát đối xử thuế đặc biệt (The Special Tax 

Treatment Control Law) nhằm tạo môi trường tốt nhất cho loại hình doanh nghiệp 

này phát triển, đó là các chính sách miễn giảm thuế.  Theo quy định tại khoản 6 Điều 

85 Luật kiểm soát đối xử thuế đặc biệt DNXH được cấp giấy chứng nhận hết năm 

2013 sẽ được miễn 50% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân 

trong vòng 3 năm kể từ năm DNXH có thu nhập đầu tiên. DNXH phải gửi đơn xin 

miễn giảm. Trường hợp DNXH không duy trì đủ điều kiện là DNXH theo giấy chứng 

nhận được cấp được quy định tại Luật phát triển DNXH thì DNXH sẽ không được 

hưởng miễn giảm thuế nữa. 

        Theo khoản 4 Điều 22, Luật kiểm soát đối xử thuế đặc biệt, DNXH được miễn giảm 

thuế địa phương đến hết năm 2013, bao gồm: 1) miễn 50% thuế thu mua đối với bất động 

sản nếu bất động sản đó được sử dụng hoàn toàn làm nơi làm việc; 2) trường hợp DNXH 

đăng ký là tập đoàn thì sẽ được miễn 50% thuế đăng ký kinh doanh và giấy phép; và 3) 

miễn 25% thuế tài sản nếu mua bất động sản dùng hoàn toàn làm nơi làm việc.  

Để triển khai hiệu quả các quy định trên, đòi hỏi có sự thống nhất giữa các cấp từ 

Trung ương đến địa phương. Tại cấp Trung ương, Nhà nước thực thi các chính sách hỗ 

trợ cho DNXH nhằm mở rộng các dịch vụ xã hội và tạo việc làm, đồng thời, tại cấp địa 

phương, chính quyền cũng tự xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ DNXH để 

đảm bảo phù hợp với đặc điểm của địa phương. Hiện nay, DNXH tại Hàn Quốc đang 

nhận được sự hỗ trợ tích cực từ hai cấp sau: 

+ Tại cấp Trung ương, DNXH được giảm hoặc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

4 năm đầu. Trong năm 2012, trường hợp nếu không nhận hỗ trợ tài chính của Chính 

phủ, thì hàng tháng DNXH sẽ được nhận khoản trợ cấp lên tới 85.000 won trong 

vòng  4 năm để chi trả phí bảo hiểm xã hội mà DNXH đã trả cho người lao động. Tiếp 

đó, Cơ quan bảo hộ thị trường hàng hoá và dịch vụ của DNXH sẽ triển khai việc mua 

hoặc tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của DNXH, cụ thể, trong năm 2011, đã có tới 

185.299 triệu won được sử dụng vào việc này. Để thúc đẩy DNXH phát triển, Chính 

phủ còn cung cấp các khoản trợ cấp tới các quỹ, tư vấn kinh doanh từ các chuyên gia 

địa phương hoặc các nhà quản lý giỏi, các chương trình giáo dục, đào tạo cho DNXH. 
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+ Tại cấp địa phương, cuối năm 2011, 200 chính quyền địa phương đã ban hành thông 

tư hướng dẫn để thúc đẩy và hỗ trợ DNXH. Cuối tháng 8/2012, đã có 1.522 DNXH 

nhận được hỗ trợ chi phí lao động và phát triển kinh doanh. 

Với những chính sách hỗ trợ trên đây, DNXH tại Hàn Quốc đã, đang và sẽ tiếp 

tục thực hiện tốt vai trò hỗ trợ nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, góp 

phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia và thế giới. 

1.4.1.3. Thái Lan 

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là một trong những nước đi tiên phong 

trong lĩnh vực phát triển DNXH và đã gặt hái được khá nhiều thành công từ mô hình này. 

Là một trong những nước đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển DNXH với các bước 

phát triển rất tích cực, Thái Lan rất cần và đã có được sự ủng hộ và hậu thuẫn từ Chính 

phủ cho những chính sách phát triển loại hình doanh nghiệp này: 

 Hiến pháp sửa đổi của Thái Lan (1997) đã khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia 

của XHDS và thúc đẩy các sáng kiến xã hội. Thái Lan coi đây là một điều kiện để phát 

triển nền kinh tế sáng tạo và giảm thiểu tác động tiêu cực (trực tiếp hay gián tiếp) của 

doanh nghiệp truyền thống tới xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó bắt đầu xuất hiện 

những doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến việc phát triển bền vững, cân bằng các lợi 

ích kinh tế và lợi ích xã hội trong hoạt động kinh doanh của mình. 

 Từ năm 2009, nhiều chương trình hành động thúc đẩy phát triển DNXH của Chính 

phủ Thái Lan đã được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều thành quả đáng mừng: i) 

11/2009, thành lập Ủy ban Khuyến khích DNXH trực thuộc Văn phòng Thủ tướng nhằm 

xây dựng các chính sách chiến lược và chương trình khuyến khích phát triển các DNXH; ii)  

1/2010, nội các thông qua kế hoạch chiến lược phát triển DNXH Thái Lan (2010-2014); iii) 

1/2010, thành lập Văn phòng Thái Lan về DNXH. Ủy ban là cơ chế truyền dẫn, điều 

phối và ra quyết định chính sách ở cấp cao nhất dành cho khối DNXH; iv) 4/2011: Ban 

hành Nghị định của VPTTg về tăng cường hoạt động kinh doanh vì xã hội cấp quốc 

gia; v) năm 2012: Dự thảo Luật khuyến khích DNXH. Dự thảo Luật khuyến khích 

DNXH này đang được TSEO đưa ra lấy ý kiến, và theo kế hoạch sẽ trình Nội các và 

Quốc hội trong năm nay để thông qua.  

 Xây dựng dựng khung khổ pháp lý về vấn đề chứng nhận và quy chuẩn hóa DNXH 

Vì DNXH được xem là một tổ chức đặc biệt có hình thức nửa công cộng nửa 

kinh doanh, vì vậy Thái Lan chủ trương đưa ra những quy định rõ ràng thông qua việc 

xây dựng các tiêu chuẩn công nhận DNXH nhằm hỗ trợ phát triển loại hình này. Chính 

phủ Thái Lan đưa ra 2 nguyên tắc chính về tài sản đối với DNXH như sau:  
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- Việc phân chia lợi tức: Việc chi trả lợi nhuận hoặc lợi tức cho các cổ đông 

không được vượt quá 20% giá trị lợi nhuận ròng hàng năm để bảo đảm rằng doanh 

nghiệp không hướng tới việc tạo lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông, và nhằm hỗ trợ 

việc nhân rộng kết quả hoạt động hoặc đem phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư cho các 

hoạt động có mục đích tương tự. 

- Việc giải quyết tài sản khi ngừng hoạt động: Trong trường hợp DNXH ngừng 

hoạt động sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ, phần tài sản còn lại ngoài vốn đầu tư 

thì lợi nhuận tích lũy được sẽ được sử dụng theo mong muốn của chủ doanh nghiệp 

trong đó có phần tài sản được chia cho Quỹ Khuyến khích DNXH. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ Thái Lan xây dựng một cơ chế nhận biết, phân loại 

các DNXH. Quy trình chứng nhận (Accreditation process) có thể được gọi như “Hành 

trình DNXH” (SE journey), gồm 3 bước: Đăng ký (Registering) - Đánh dấu (Marking) 

- Chứng nhận (Accrediting).   

- Giai đoạn 1: là các DNXH theo 6 tiêu chí, hoạt động dưới bất cứ loại hình nào 

(NGO, công ty, HTX...) đều có thể đăng ký.  

- Giai đoạn 2: DNXH được phân loại A,B,C hoặc theo màu sắc từ Đỏ- Xanh, 

tương tự như Fair Trade. Có nhiều tiêu chí, trong số đó tiêu chí dễ áp dụng nhất là tỷ lệ 

lợi nhuận tái đầu tư trở lại cho mục tiêu xã hội. VD: cao nhất là 80% sẽ được hạng A, 

thấp nhất là 50% ở hạng C.  

- Giai đoạn 3: ví dụ các DNXH đạt trên 80% sẽ được chứng nhận. Và Chính phủ 

sẽ hỗ trợ các DNXH ở giai đoạn này. 

Quan điểm tổng thể là DNXH có thể tham gia thẳng vào Hành trình DNXH ở bất 

kỳ giai đoạn nào nói trên, miễn là đủ điều kiện, theo hai nhóm yếu tố: 1) Yếu tố bắt 

buộc phải giải quyết được các vấn đề xã hội, cộng đồng, môi trường. Có hoạt động kinh 

doanh, không chỉ nhận tài trợ; và 2) Yếu tố linh họat (negotiable factors): Tỷ lệ lợi nhuận 

tái đầu tư trở lại, có thể xê dịch từ 50-80%. Nếu các tiêu chí về tác động xã hội khác cũng 

có thể đo lường được, cách phân loại này sẽ có thể áp dụng theo cách tương tự. 

 Chương trình hỗ trợ DNXH của Thái Lan 

Chương trình phát triển DNXH Thái Lan đưa ra các định hướng chính phát triển 

DNXH như sau: i) Xây dựng sự hiểu biết về DNXH tại Thái Lan; ii) Nâng cao năng 

lực nhằm phát triển hình thức và phạm vi tác động của DNXH; và iii) Phát triển cách 

thức tiếp cận nguồn vốn đầu tư và nguồn lực khác. 

Trong đó, chương trình phát triển DNXH này cũng xác định rõ một số biện pháp 

cụ thể để hỗ trợ DNXH, bao gồm: 



69 
 

        - Thông báo những ưu đãi đặc biệt cho các DNXH được Văn phòng Ủy ban 

khuyến khích DNXH chứng nhận (TSEO), có hoạt động nằm trong những lĩnh vực mà 

Văn phòng Ủy ban khuyến khích đầu tư quy định.  

         - Ban hành những quyền lợi ưu đãi dành cho DNXH đầu tư vào các hoạt động xã 

hội và có đóng góp vào Quỹ Khuyến khích DNXH;  

        - Hỗ trợ các Tổ chức tài chính phát triển cộng đồng (Community Development 

Financial Institution: CDFI). 

Nhìn chung, Thái Lan đã áp dụng cách tiếp cận chính sách từ trên xuống (top-

down) để thúc đẩy sự phát triển của DNXH. Chính sự hỗ trợ này đã giúp các DNXH 

rất nhiều trong việc nâng cao năng lực của mình trong quá trình vận hành và phát triển. 

Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu được công bố tại Diễn đàn 

Kinh tế thế giới (WEF) năm 2017, cùng với Singapore và Malaysia, Thái Lan được 

đánh giá là một trong những nước có năng lực cạnh tranh khá tốt trong khu vực. Trong 

đó, một trong những điểm mạnh của du lịch Thái Lan là tài nguyên du lịch văn hóa. 

Đây cũng chính là chất liệu để Thái Lan xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch, 

trong đó có các sản phẩm DLCĐ. Vì thế, Chính phủ Thái Lan đã triển khai nhiều 

chính sách nhằm thúc đẩy loại hình du lịch này phát triển. 

Nhận thức tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển quốc gia, Thái Lan 

chủ trương phát triển hoạt động du lịch một cách bền vững với việc hỗ trợ các cộng 

đồng phát triển du lịch dựa vào những yếu tố hấp dẫn bản địa đặc trưng. Tuy nhiên, để 

mang lại sự hài lòng cao nhất cho du khách khi trải nghiệm các hoạt động DLCĐ, 

những hộ dân trong cộng đồng tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch sẽ được trải 

qua những khóa đào tạo nâng cao năng lực phục vụ khách du lịch. Nội dung của các 

khóa đào tạo bao gồm từ việc hoạch định, điều hành chương trình du lịch, triển khai 

các hoạt động marketing đến việc quản lý nhóm cộng đồng cung cấp dịch vụ DLCĐ. 

Đồng thời, cộng đồng địa phương cũng được đào tạo cách phân bổ lợi nhuận thu được 

từ hoạt động DLCĐ tới các nhà cung cấp dịch vụ cũng cách đóng góp vào những hoạt 

động góp phần vào sự phát triển của cộng đồng. Chính những hoạt động định hướng và 

đào tạo như trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về hoạt động 

DLCĐ, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ các hoạt động du lịch cung cấp cho du khách.  

Tuy nhiên, như đã phân tích trên đây, các sản phẩm DLCĐ được thiết kế dựa trên 

những nền văn hóa bản địa đặc sắc của cộng đồng. Vì thế, Thái Lan đã triển khai 

những hoạt động bảo tồn, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống nhằm 

hướng tới các hoạt động DLCĐ bền vững. Tiêu biểu cho các hoạt động này là việc 
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thúc đẩy hoạt động kinh doanh lưu trú tại nhà người dân địa phương (homestay) cũng 

như những hoạt động giúp du khách trải nghiệm cuộc sống thường ngày cùng người 

dân bản địa. Bằng cách này, du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động diễn ra 

hàng ngày với chính cộng đồng địa phương tại điểm đến, từ đó mang lại những trải 

nghiệm chân thật nhất về những giá trị văn hóa truyền thống bản địa.  

Song song với việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, việc 

bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm hướng tới xây dựng những sản phẩm 

DLCĐ “xanh” là một chiến lược mà luôn được cơ quan quản lý du lịch Thái Lan quan 

tâm. Bởi cộng đồng địa phương không chỉ dựa vào các giá trị văn hóa của cộng đồng 

mình để phát triển du lịch mà còn có thể dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên trong 

lãnh thổ cộng đồng ấy để xây dựng những sản phẩm du lịch kết hợp cả yếu tố tự nhiên 

và văn hóa, góp phần mang lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách. 

Đặc biệt, luôn coi DLCĐ là một cách thức giúp cộng đồng địa phương xóa đói giảm 

nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nên các cơ quan quản lý du lịch Thái Lan luôn 

khuyến khích chính cộng đồng địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng các dịch vụ du 

lịch cho du khách. Thay vì để các tổ chức kinh doanh khác ngoài lãnh thổ cộng đồng tham 

gia vào quá trình phục vụ du khách, cộng đồng địa phương được khuyến khích tham gia 

vào tất cả các khâu cung cấp dịch vụ cho du khách khi họ tham gia các hoạt động DLCĐ 

tại địa phương. Bằng cách này, lợi nhuận thu được sẽ quay về địa phương, góp phần đạt 

được những mục tiêu đã đặt ra cho việc phát triển DLCĐ tại địa phương. 

 Trên đây là một số kinh nghiệm mà nghiên cứu sinh đã tổng hợp được trong 

quá trình nghiên cứu điển hình về các chính sách phát triển DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ tại ba quốc gia Anh Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Những chính sách hỗ trợ các 

DNXH rất hiệu quả tại hai quốc gia có phong trào xã hội rất mạnh mẽ là Anh Quốc và 

Hàn Quốc cũng như những chính sách hỗ trợ phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

tại Thái Lan sẽ đóng vai trò nền tảng để luận án rút ra những bài học kinh nghiệm có 

thể áp dụng cho Việt Nam trong thời gian tới. 

1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Trong bối cảnh hiện nay, từ những kinh nghiệm phát triển DNXH và DLCĐ ở 

một số nước nêu trên, có thể rút ra những bài học mà Việt Nam có thể vận dụng trong 

việc phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ như sau:   

Bài học thứ nhất là Phát triển về chiều rộng, gia tăng số lượng các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ: Có thể thấy, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động theo tinh 

thần xã hội ở Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm 2017, chưa có 
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doanh nghiệp kinh doanh DLCĐ nào đăng ký trở thành DNXH đúng theo Luật doanh 

nghiệp Việt Nam. Lý do của sự chậm trễ trong việc đăng ký doanh nghiệp này là do 

ngoài những quy định trong luật về điều kiện đăng ký kinh doanh thì hiện tại chưa có văn 

bản pháp quy nào quy định rõ về hoạt động, cách thức tổ chức cũng như những hỗ trợ từ 

phía Nhà nước dành cho các DNXH. Chính vì thế, trong giai đoạn đầu phát triển này, để 

có thể phát triển số lượng các DNXH, cần có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ 

cụ thể và hiệu quả từ phía Nhà nước.  

 Xây dựng khung pháp lý cho DNXH nói chung:  

Việc xây dựng khung pháp cho các DNXH nói chung sẽ có tác động lớn tới hoạt động 

kinh doanh của các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng. Ở đây, 

có thể học hỏi những kinh nghiệm trong việc hỗ trợ DNXH từ chính phủ Thái Lan – một 

quốc gia Đông Nam Á rất gần với Việt Nam. Chính phủ Thái Lan cho rằng, để khuyến 

khích các DNXH phát triển, cần xây dựng một khung khổ pháp lý về vấn đề chứng nhận 

và quy chuẩn hóa. Những DNXH khi đã hoàn thiện những điều kiện này rồi sẽ được cấp 

giấy chứng nhận. Dựa vào đó, các cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp có thể phân 

loại các DNXH. Những DNXH nào đáp ứng đủ những tiêu chí nhận hỗ trợ phía Nhà nước 

sẽ được lựa chọn và nhận những hỗ trợ thực tế cho công việc phát triển kinh doanh và lan 

tỏa các tác động xã hội mà doanh nghiệp mình tạo ra. Văn phòng hỗ trợ DNXH Thái Lan 

TSEO đang xây dựng một quy trình chứng nhận hay còn gọi là “Hành trình DNXH” (SE 

journey) với 3 bước nhằm lựa chọn DNXH được hỗ trợ phát triển. Đó là: Đăng ký 

(Registering) - Đánh dấu (Marking) - Chứng nhận (Accrediting) [27,47]. 

     Việt Nam có thể học tập theo những kinh nghiệm trong việc quy định rõ quy 

trình công nhận DNXH để có cơ sở cung cấp trợ cấp cho các doanh nghiệp này. Điều 

này cũng có tác dụng khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức đang hoạt động theo 

mô hình DNXH có động lực để đăng ký trở thành DNXH thực thụ để được hưởng 

những khuyến khích, hỗ trợ từ phía Nhà nước.  

 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông chính thức về DNXH 

Một trong những lý do khiến các DNXH tại Việt Nam chưa đăng ký hoặc 

chuyển đổi thành DNXH đúng nghĩa theo luật định, bên cạnh lý do về khung pháp lý 

thì việc nhận thức về loại hình doanh nghiệp này chưa được chú trọng cũng là một lý 

do chính. Vì thế, trong hoạt động quản lý nhà nước về doanh nghiệp, cần có những 

thừa nhận chính thức và truyền thông rộng rãi về những đóng góp của DNXH để mở 

rộng sự nhận diện loại hình doanh nghiệp này. Bằng cách đó, hiệu quả truyền thông sẽ 

giúp DNXH dễ được công nhận hơn, từ đó có thêm thuận lợi trong việc phát triển kinh 

doanh, thực hiện các mục tiêu xã hội. 
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 Xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển DNXH 

 Chính sách hỗ trợ tài chính:  

        Đối với một DNXH, việc vừa phát triển hoạt động kinh doanh vừa thực hiện các 

mục tiêu xã hội sẽ khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn ngay 

từ bước đầu thành lập doanh nghiệp đối với một DNXH, đó là việc tiếp cận vốn. Vì 

thế, trong chính sách phát triển DNXH cần có những chính sách hỗ trợ về tài chính 

cho các doanh nghiệp này. 

Các chính sách về hỗ trợ tài chính cho các DNXH tại Việt Nam trong giai đoạn 

tới có thể học hỏi kinh nghiệm từ Tầm nhìn về một Xã hội lớn của Thủ tướng Vương 

quốc Anh – David Cameron. Trong đó, Ngân hàng xã hội lớn với Quỹ xã hội lớn là 

một điểm nhấn quan trọng, giúp hỗ trợ phát triển các DNXH tại đất nước này. Quỹ này 

sử dụng số tiền 600 triệu bảng Anh từ các tài khoản không được sử dụng trong vòng 

15 năm trở lại đây, vốn đang bị đóng băng tại các ngân hàng để đầu tư cho các dự án xã 

hội. Các dự án này khi hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận sẽ trả lại vốn và lãi cho quỹ. 

Với mô hình Ngân hàng lớn này, Việt Nam có thể huy động các nguồn tài chính hỗ trợ 

các DNXH từ các tài khoản đóng băng trong thời gian dài tại các ngân hàng để hỗ trợ 

hoạt động của các DNXH.  

Ở Thái Lan, chính sách hỗ trợ tài chính cho DNXH cũng được triển khai, theo đó, 

ngân hàng quốc gia Thái Lan cho các DNXH vay vốn tín dụng đặc biệt, đồng thời có 

những chính sách hỗ trợ tạo sự đầu tư tại địa phương thông qua ngân hàng địa phương, 

trong đó ngân hàng quốc gia Thái Lan chịu trách nhiệm quy định các điều kiện cho 

việc đầu tư tại địa phương thông qua các ngân hàng địa phương. Bên cạnh đó, chúng ta 

cũng có thể học tập Thái Lan trong việc sử dụng 3% từ tiền thuế Tội lỗi (Sin tax) để hỗ 

trợ các DNXH. Thay vì thuế Tội lỗi, ở Việt Nam có thể trích một phần từ tiền thuế 

Tiêu thụ đặc biệt (là thuế gián thu đánh vào các hàng hóa, dịch vụ trong nước nhằm 

điều tiết mạnh vào các loại hàng hóa, dịch vụ cap cấp hay những sản phẩm tiêu dùng 

không có lợi cho sức khỏe, góp phần hướng dẫn phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu 

dùng xã hội theo định hướng của Nhà nước) để hỗ trợ các DNXH. 

 Chính sách hỗ trợ thuế 

Hiện tại, trên thế giới chưa có quốc gia nào có chính sách hỗ trợ thuế cho các 

DNXH một cách trực tiếp. Tuy nhiên, thông qua các chính sách hỗ trợ thuế cho các 

hoạt động cộng đồng, các DNXH sẽ gián tiếp có thêm lợi ích và điều kiện thuận lợi để 

phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Ở Hoa Kỳ, một số chính sách hỗ trợ các 

hoạt động phát triển cộng đồng cũng đã được triển khai như:  i) Chính sách hỗ trợ thuế 
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mới (New Market Tax Credit) được thực hiện liên tục từ năm 2000 nhằm cung cấp 15 

tỷ đô-la hỗ trợ thuế cho các hoạt động đầu tư cho cộng đồng từ 2000 - 2007; ii) Điều 

chính qui định thuế (2004): cho phép các tổ chức NPO (không phải trả thuế) được 

phép hợp tác với các công ty liên doanh vì lợi nhuận.   

Chính vì thế, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, để có thể hỗ trợ phát triển các 

DNXH tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh hiệu quả thực hiện các mục tiêu xã hội, nhà nước 

cũng nên đưa ra những chính sách thuế cụ thể để góp phần hỗ trợ hoạt động kinh 

doanh và phát huy tinh thần kinh doanh của loại hình doanh nghiệp này. 

 Chính sách xúc tiến mở rộng thị trường 

Đối với các DNXH, việc tìm kiếm và mở rộng thị trường là một trong những vấn 

đề sống còn, đảm bảo hoạt động kinh doanh có thể giúp doanh nghiệp tồn tại và phát 

triển. Về vấn đề chính sách, để giải quyết vấn đề này, nhà nước cần có những hỗ trợ và 

ưu đãi cụ thể đối với các DNXH trong việc đấu thầu, trong việc tìm nguồn ra cho sản 

phẩm cũng như có những chiến dịch xúc tiến hỗ trợ DNXH mở rộng thị trường. Các 

chính sách này cần phát huy được sự hợp tác giữa khu vực nhà nước, tư nhân và 

DNXH như các nước đã làm nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và mở rộng cơ hội 

kinh doanh cho các DNXH.  

         Bài học thứ hai là Phát triển về chiều sâu: Gia tăng chất lượng các doanh 

nghiệp xã hội: Song song với các chính sách mở rộng hệ thống DNXH với ngày càng 

nhiều các DNXH đăng ký hoạt động theo đúng luật định, việc phát triển DNXH cần 

phải tính đến yếu tố chất lượng các DNXH nhằm mục tiêu phát triển loại hình doanh 

nghiệp này một cách bền vững. Mà chất lượng hoạt động các DNXH được đo đếm 

không chỉ dựa vào các chỉ số hoạt động kinh doanh mà còn dựa vào các tác động xã 

hội mà DNXH mang lại cho cộng đồng hay nhóm người yếu thế. Vì thế, các chính 

sách hỗ trợ nâng cao chất lượng các DNXH tại Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm 

một số quốc gia đã triển khai thành công, đó là: 

 Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp 

Đối tượng chính của những chính sách này đó là các DNhXH. Theo đó, các quốc 

gia có hệ thống DNXH phát triển đều có những chính sách hỗ trợ DNhXH bởi họ cho 

rằng hiệu quả hoạt động của DNXH phụ thuộc rất lớn vào tinh thần xã hội cũng như 

năng lực quản lý của người lãnh đạo doanh nghiệp. Vì thế, trong chuỗi các chính sách 

hỗ trợ phát triển DNXH, rất cần những chính sách hỗ trợ phát triển các DNhXH như: 

1) Đẩy mạnh vai trò “vườn ươm” DNhXH tại các trường đại học, cơ sở đào tạo chuyên 

ngành; 2) Tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực quản lý DNXH; và 3) Khuyến 

khích và hỗ trợ cho tinh thần xã hội của đội ngũ DNhXH… 
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 Chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển DNXH 

DNXH là một loại hình doanh nghiệp mới. Trên thế giới, các nước cũng đã đầu 

tư rất nhiều vào việc nghiên cứu lý thuyết cũng như thực tiễn để mở rộng phạm vi áp 

dụng của loại hình doanh nghiệp này. Đặc biệt, tại Việt Nam, DNXH mới phát triển ở 

những bước đi đầu tiên. Vì thế, hoạt động nghiên cứu đóng vai trò vô cùng quan trọng 

trong việc xác định rõ bản chất DNXH để từ đó có những định hướng phát triển cụ thể, 

phù hợp với thực tế nền kinh tế của đất nước. 

 Chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn và ưu đãi tài chính 

Hầu hết các DNXH đều có quy mô nhỏ và vừa. Trong khi đó, phần lớn lợi 

nhuận từ hoạt động kinh doanh được phân phối cho cộng đồng, cho xã hội. Vì thế, để 

khuyến khích loại hình doanh nghiệp này phát triển cùng với việc nâng cao năng lực 

cạnh tranh cho các DNXH trên thị trường, Việt Nam nên có những chính sách hỗ trợ 

và ưu đãi cụ thể về vốn và tài chính. Trong đó, các ưu đãi về lãi suất vốn vay và mức 

thuế dành cho DNXH nên được xem xét cụ thể. 

Bài học thứ ba là nâng cao chất lượng dịch vụ DLCĐ cung cấp cho du 

khách. Xét cho cùng, du khách ra quyết định lựa chọn các sản phẩm DLCĐ không 

phải vì bất cứ điều gì khác ngoài những giá trị mà họ mong muốn nó mang lại. Vì thế, 

để hấp dẫn du khách, các hoạt động DLCĐ cần phải dựa vào chính những giá trị văn 

hóa truyền thống bản địa cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiên trong lãnh thổ cộng 

đồng để phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của du khách. Theo đó, việc đề ra 

những chính sách giúp bảo tồn, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 

cùng việc bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên là một trong những việc tiên quyết 

mà Chính phủ và các cấp quản lý nhà nước về du lịch cần phải ưu tiên hàng đầu. 

Những chính sách này nên tập trung vào việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai 

trò của hoạt động DLCĐ đối với nền kinh tế địa phương; tập trung vào việc nâng cao 

năng lực phục vụ du khách thông qua những chương trình đào tạo nâng cao kiến thức, 

kỹ năng và thái độ phục vụ du khách. Đồng thời, quan trọng nhất là phải tạo được cơ chế 

mà ở đó cộng đồng địa phương tự mình quản lý được hoạt động DLCĐ tại chính địa 

phương mình. Đây là cốt lõi để phát triển hoạt động DLCĐ một cách bền vững, giúp cộng 

đồng ngày càng nâng cao năng lực phát triển hoạt động DLCĐ, từ đó góp phần gia tăng 

thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương tại điểm đến du lịch. 

 Tóm lại, kế thừa những thành tựu mà DNXH đã đạt được qua quá trình phát 

triển tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam có thể học hỏi 

những bài học kinh nghiệm quý báu mà các nước đã trải qua để có những quyết sách 

phù hợp trong việc tạo dựng cơ chế thuận lợi nhất, thúc đẩy các DNXH phát triển. 
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CHƯƠNG 2. 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC  

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 
 

2.1. Thực trạng phát triển các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng 

đồng tại Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2017 

2.1.1. Thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng tại Việt Nam 

2.1.1.1. Khách du lịch 

 Đặc điểm khách tham gia DLCĐ 

 Cơ cấu khách tham gia DLCĐ 

Theo số liệu thống kê của luận án về cơ cấu khách DLCĐ phân loại theo độ tuổi thì 

khách DLCĐ ở độ tuổi thanh niên từ 18 đến dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ nhiều nhất (64.3%) . 

Lý do là bởi đây là loại hình du lịch dựa trên việc khai thác cơ sở vật chất và các giá trị văn 

hóa sẵn có, không tốn nhiều chi phí và công sức đầu tư, khiến giá thành các dịch vụ khá rẻ, 

phù hợp với khách ở độ tuổi thanh niên, chưa có nhiều tích lũy về tài chính.  

 

Biều đồ 2.1. Cơ cấu khách du lịch cộng đồng theo độ tuổi tại Việt Nam  
(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 

Bên cạnh đó, nếu xét về cơ cấu khách du lịch theo lĩnh vực nghề nghiệp thì có thể 

thấy, khách DLCĐ ở Việt Nam thường là những người làm việc trong các lĩnh vực khác 

nhau nhưng hầu hết là những người có tri thức, có hiểu biết với số lượng khách du lịch làm 

việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu cao nhất (23.7%). Chính vì thế mà theo 

nhận định của Trung tâm Du lịch có trách nhiệm (CREST) và các chuyên gia du lịch 

khác, đặc điểm quan trọng nhất của du khách DLCĐ tại Việt Nam là: Tôn trọng các 

giá trị tự nhiên, lịch sử và văn hóa và các điểm tham quan; quan tâm đến các tác động 

của du lịch đối với môi trường và giá trị bền vững; tìm kiếm những khía cạnh chân 

thực của cuộc sống, các yếu tố mang đậm tính truyền thống đại phương; tìm kiếm sự 

tương tác với con người, lối sống và các nền văn hóa riêng khác nhau của chính họ. 

64.3%

32.2%

3.5%
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Từ 40 tuổi đến dưới 60 tuổi

Trên 60 tuổi
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Biều đồ 2.2. Cơ cấu khách du lịch cộng đồng theo lĩnh vực nghề nghiệp tại 
Việt Nam  

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
 

 Hành vi tiêu dùng du lịch 

Theo số liệu khảo sát, một số lượng lớn khách tham gia DLCĐ từ lần thứ 2 trở lên. 

Trong đó, 37.9% khách du lịch đã 2 lần tham gia hoạt động DLCĐ, 9.9% khách du 

lịch đã từng tham gia từ 03 đến 05 lần, còn lại 52.2% khách du lịch tham gia DLCĐ 

lần đầu tiên. Số liệu này cho thấy, một số lượng không nhỏ khách du lịch tiếp tục tham 

gia vào các chương trình DLCĐ sau khi đã trải nghiệm lần đầu tiên. Điều này chứng tỏ 

rằng, với chất liệu xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo từ chính những giá trị thường 

ngày của cộng đồng bản địa, DLCĐ đã tạo nên sức một hấp dẫn lớn với du khách để 

có thể thu hút họ tiếp tục tham gia trải nghiệm loại hình này. 

Cũng theo số liệu thống kê của luận án, du khách thường đi du lịch thông qua ba 

hình thức chủ yếu: tự tổ chức, mua chương trình du lịch trọn gói từ công ty du lịch và 

mua tour free & easy của các công ty du lịch. Trong đó, hình thức tự tổ chức chuyến đi 

cho riêng mình chiếm số lượng lớn nhất (41.7%). 

 

Biều đồ 2.3. Phương thức tham gia du lịch cộng đồng  
của khách du lịch cộng đồng tại Việt Nam  

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
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 Nhu cầu của du khách về tham gia DLCĐ tại Việt Nam 

Một khảo sát của AC Nielson do SNV ủy thác (2010) đối với hơn 200 khách du 

lịch nội địa và 200 khách du lịch quốc tế ở các vùng trọng điểm du lịch lớn của Việt Nam 

đã đưa ra một số phát hiện cơ bản về DLCĐ ở Việt Nam, trong đó nhu cầu chính của 

khách DLCĐ là muốn trải nghiệm các giá trị  tự nhiên và văn hóa của địa phương (65%), 

đồng thời gần như hầu hết (97%) khách du lịch đều sẵn sang chi trả nhiều hơn cho những 

chuyến đi thân thiện với môi trường và mang lại nhiều lợi ích cho người nghèo. 

Cũng bởi từ nhu cầu trên nên số liệu khảo sát của luận án đã chỉ ra rằng, khách 

DLCĐ tại Việt Nam thường bị thu hút bởi những yếu tố đặc trưng của điểm đến 

DLCĐ như: khung cảnh thiên nhiên, khí hậu, tài nguyên sinh vật, truyền thống văn 

hóa dân tộc bản địa, đặc sản và lối sống của cộng đồng địa phương. Trong đó, những 

yếu tố thuộc về văn hóa bản địa và khung cảnh thiên nhiên được đánh giá có mức độ 

hấp dẫn khách du lịch cao nhất. 

 

Biều đồ 2.4. Các yếu tố hấp dẫn khách du lịch cộng đồng tại Việt Nam 
(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 

 

2.1.1.2. Các hình thức tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động DLCĐ 

Hiện nay, tại Việt Nam, có 03 mô hình tham gia của cộng đồng địa phương vào 

hoạt động DLCĐ như sau:  i) Mô hình thứ nhất là cả cộng đồng cùng tham gia vào 

DLCĐ; ii) Mô hình thứ hai chỉ gồm một bộ phận cộng đồng hoặc hộ gia đình tham gia 

vào DLCĐ; và iii) Mô hình thứ ba là mô hình liên doanh giữa cộng đồng hoặc một số 
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thành viên cộng đồng và đối tác kinh doanh. Mức độ tham gia trong một dự án DLCĐ 

của cộng đồng có thể khác nhau tùy theo từng nơi.   

Tuy nhiên, tại hầu hết các điểm DLCĐ hiện nay, người dân địa phương chủ yếu 

tham gia vào hoạt động DLCĐ theo mô hình thứ hai và mô hình thứ ba, tức là chỉ một 

bộ phận cộng đồng hoặc hộ gia đình tham gia vào DLCĐ hoặc theo mô hình liên 

doanh giữa cộng đồng hoặc một số thành viên cộng đồng và đối tác kinh doanh. Trong 

đó, nếu DLCĐ được triển khai theo mô hình một bộ phận cộng đồng/ hộ gia đình tham 

gia vào DLCĐ thì hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch thường diễn ra theo hướng tự 

phát, hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường không cao. Còn nếu hoạt động DLCĐ 

được triển khai theo mô hình liên doanh giữa cộng đồng hoặc một số thành viên cộng 

đồng với đối tác kinh doanh thì do những điều khoản cam kết với các đối tác nên 

thường hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch sẽ cao hơn, các dịch vụ được cung cấp 

chuyên nghiệp hơn.  

Ngoài ra, hình thức tham gia của cộng đồng vào hoạt động DLCĐ thường dưới 

các dạng sau đây: 

  - Cá nhân sản xuất và bán hàng địa phương (hoa quả, hàng thủ công …) cho du 

khách trực tiếp hoặc thông qua các doanh nghiệp du lịch. 

  - Một số cá nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch một cách không 

chính thức (doanh nghiệp vận hành và quản lý bởi cá nhân địa phương), thường các cá 

nhân này thiếu kỹ năng và kiến thức du lịch nên việc thành công cũng còn hạn chế.  

  -  Doanh nghiệp du lịch tư nhân (thường ở bên ngoài cộng đồng - Doanh nghiệp 

tư nhân bên ngoài) được phép cung cấp các dịch vụ cho khách du lịch tại điểm DLCĐ 

và sau đó chia sẻ lại lợi nhuận cho cộng đồng trên cơ sở thỏa thuận.  

- Các doanh nghiệp do cộng đồng cùng sở hữu và điều hành (doanh nghiệp 

cộng đồng): Mô hình này đôi khi có thể thiếu tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức 

hoạt động, nhưng điều này có thể được khắc phục theo thời gian.  

  - Liên doanh giữa cộng đồng và doanh nghiệp tư nhân: Bao gồm chia quyền sở 

hữu, hoặc các thỏa thuận hợp đồng chặt chẽ liên quan đến dịch vụ ăn ở cho khách hoặc 

các hoạt động du lịch khác. 

 Trên đây là một số mô hình và hình thức tham gia của cộng đồng địa phương 

vào hoạt động DLCĐ phổ biến tại các điểm DLCĐ ở Việt Nam hiện nay. 

2.1.1.3. Nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng 

Đối với DLCĐ, người dân địa phương tại điểm đến du lịch chính là nhân tố 

tham gia trực tiếp vào các chương trình và hoạt động DLCĐ tại địa phương. Họ là một 
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thành tố cấu thành sản phẩm DLCĐ. Tuy nhiên, ngoài việc mang lại cho du khách 

những trải nghiệm về văn hóa, lối sống và truyền thống của cộng đồng dân tộc mình, 

dân cư địa phương còn là những người cung cấp dịch vụ du lịch cho du khách trong 

quá trình tham quan tại điểm đến du lịch ở những mức độ khác nhau.  

Như đã phân tích ở trên, có một số lựa chọn để cộng đồng địa phương tham gia 

vào hoạt động DLCĐ tại địa phương mình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù trong 

những năm gần đây, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ DLCĐ 

luôn được quan tâm, chú trọng nhưng sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt 

động du lịch chưa thực sự chuyên nghiệp, chưa được du khách đánh giá cao và vẫn 

còn một khoảng cách xa so với đội ngũ lao động trong các lĩnh vực du lịch khác.  

Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ DLCĐ được đánh giá dựa trên tiêu chí về 

trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ: 

- Trình độ văn hóa: Theo thống kê của Tổng cục Du lịch năm 2015, hiện có 

khoảng 80% nhân lực phục vụ DLCĐ là người dân địa phương tại chính cộng đồng ấy. 

Trong khi địa phương có điểm đến DLCĐ ở Việt Nam thường tập trung ở những nơi 

có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nơi có truyền thống văn hóa đặc sắc, độc đáo của 

các dân tộc địa phương… Tuy nhiên, những nơi này thường là những vùng hẻo lánh, 

cách xa trung tâm thành phố, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, chất lượng 

cuộc sống rất thấp. Chưa đến 20% trong số đó tốt nghiệp THPT. Vì thế, trình độ văn 

hóa của những người dân địa phương tham gia vào phục vụ DLCĐ nhìn chung rất 

thấp. Họ thường tham gia vào hoạt động DLCĐ với những vị trí lao động khác nhau, 

chủ yếu là lao động trực tiếp như: hướng dẫn du lịch, cung cấp các sản vật địa phương, 

cung cấp dịch vụ lưu trú (homestay), cung cấp những trải nghiệm về cuộc sống và 

truyền thống địa phương (biểu diễn văn nghệ cộng đồng, trình diễn các kỹ thuật làm 

nghề thủ công…). Có thể nói, trình độ văn hóa thấp của nguồn nhân lực phục vụ 

DLCĐ là một trong những thách thức đối với việc phát triển DLCĐ tại Việt Nam. 

 

Biều đồ 2.5. Cơ cấu nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tại Việt Nam 

(Nguồn:Theo ước tính của nghiên cứu sinh dựa trên số liệu của Tổng cục du lịch) 
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Lao động địa phương

Lao động ngoài địa phương
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Biều đồ 2.6. Trình độ nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tại Việt Nam 

(Nguồn:Theo ước tính của nghiên cứu sinh dựa trên số liệu của Tổng cục du lịch) 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tỷ lệ lao động có chuyên môn, nghiệp vụ về 

du lịch còn rất thấp, chỉ chiếm khoảng 15% tổng số lao động DLCĐ. Còn phần lớn số 

lao động còn lại là từ các ngành nghề khác chuyển sang hoặc lao động chưa qua đào 

tạo, bồi dưỡng. Qua số liệu trên có thể thấy rằng phần lớn số lao động trong DLCĐ là 

không có chuyên môn, nghiệp vụ. Trình độ, tay nghề của một bộ phận lớn lực lượng 

lao động trực tiếp còn hạn chế, phục vụ du lịch còn theo thói quen, theo kinh nghiệm 

và chủ yếu theo bản năng tự nhiên. Đội ngũ hướng dẫn viên địa phương không chỉ yếu 

về trình độ ngoại ngữ, không tinh thông về nghiệp vụ mà còn thiếu những hiểu biết về 

truyền thống văn hoá, lịch sử cũng như những giá trị của các danh lam thắng cảnh, tính 

chuyên nghiệp chưa cao, và đôi khi có thái độ không tích cực đối với du khách.  

- Trình độ ngoại ngữ: Theo ước tính của Tổng cục Du lịch, hiện nay, hơn 3/4 lao 

động làm việc trong du lịch không biết ngoại ngữ, đây là một hạn chế rất lớn của 

DLCĐ Việt Nam bởi trình độ ngoại ngữ có thể nói là công cụ tối cần thiết để người 

làm du lịch tiếp cận với du khách quốc tế.  

Như vậy có thể thấy rằng, chất lượng nguồn nhân lực DLCĐ Việt Nam hiện nay 

cũng đang là một vấn đề đáng phải quan tâm. Vấn đề đặt ra hiện nay là chúng ta cần 

phải có một chiến lược để phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam nói chung và 

những chính sách, chiến lược đặc thù phát triển nguồn nhân lực DLCĐ, không chỉ đáp 

ứng nhu cầu về mặt số lượng mà phải đảm bảo chất lượng, với một cơ cấu hợp lý. 

2.1.1.4. Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch cộng đồng 

 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 

Cơ sở hạ tầng phục vụ khách DLCĐ tại Việt Nam được khách du lịch đánh giá ở 

mức trung bình. Trong số những tiêu chí được đánh giá, chất lượng bên tàu nhà/ ga và 

17%

83%

Lao động có trình độ học vấn THPT

Lao động có trình độ học vấn dưới THPT
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hệ thống thông tin liên lạc được đánh giá cao nhất với 25.8% du khách “rất hài lòng” 

với hệ thống thông tin liên lạc, 25.8% du khách “hài lòng” với hệ thống bến tàu, nhà 

ga. Điều này thể hiện chiến lược phát triển du lịch tổng thể của Việt Nam trong thời 

gian qua, trong đó xác định tập trung vào phát triển loại hình DLCĐ với những chiến 

lược và chương trình hành động cụ thể, đã mang lại những hiệu quả nhất định.  

 

Biểu đồ 2.7.  Mức độ hài lòng của khách du lịch cộng đồng về cơ sở hạ tầng phục 
vụ du lịch  ở các điểm du lịch cộng đồng tại Việt Nam  

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất cập trong hệ thống nhà vệ sinh công 

cộng phục vụ du khách. Có đến 39% du khách “rất không hài lòng”, 40.1% “không hài 

lòng” và chỉ có 20.3% du khách “hài lòng” với chất lượng nhà vệ sinh công cộng. Đây 

là một trong những yếu điểm, cần có giải pháp khắc phục để mang lại cho du khách 

những trải nghiệm tốt hơn. 

 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú 

Nói đến cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch thì không thể không nói đến cơ 

sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú bởi nó là một trong những yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến chất lượng và giá trị của điểm đến du lịch. Nhìn chung, cơ sở vật chất kỹ 

thuật phục vụ lưu trú dành cho khách DLCĐ tại Việt Nam có hai dạng: nhà nghỉ 

homestay và nhà nghỉ/ khách sạn kinh doanh dịch vụ lưu trú. 
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 Nhà nghỉ homestay (du khách nghỉ tại nhà dân) 

 

Biểu đồ 2.8. Mức độ hài lòng của khách du lịch cộng đồng về dịch vụ homestay                                      
ở các điểm du lịch cộng đồng tại Việt Nam  

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 

Nhà nghỉ homestay là hình thức du khách lưu trú tại nhà người dân trong công 

đồng tại điểm đến du lịch. Hình thức kinh doanh lưu trú homestay tạo công ăn việc 

làm cho nhiều gia đình ở điểm DLCĐ mà không đòi hỏi đầu tư nhiều; tạo cơ hội thu 

nhập cho người dân tộc thiểu số vì du khách rất tò mò với nền văn hóa đa dạng nhiều 

màu sắc của từng địa phương; tạo ra giá trị đối với việc bảo vệ và phát huy di sản văn 

hóa (và tự nhiên) do du khách háo hức muốn có trải nghiệm chân thực, bao gồm ẩm 

thực, nghệ thuật, quà tặng... Với đặc trưng văn hóa vùng miền đặc sắc, các địa phương 

đều có nhiều tiềm năng phát triển loại hình cơ sở lưu trú này. Hiện tại, homestay rất phổ 

biến tại các khu vực miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên, Huế, Hội An và miền Tây Nam Bộ. 

Tuy nhiên, theo ý kiến đánh giá của các chuyên gia trong quá trình phỏng vấn 

lấy ý kiến chuyên gia thì hiện tại hình thức kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay ở 

nước ta đang phát triển tự phát, cần phải được định hình và chấn chỉnh nghiêm túc. 

Cũng theo ý kiến của các chuyên gia đến từ Dự án Chương trình phát triển năng 

lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự 
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án EU) thì: Sự phát triển quá nhanh của dịch vụ này khiến homestay đang mất dần nét 

đặc sắc của riêng nó. Thương mại hóa mạnh mẽ các giá trị văn hóa đang làm thay đổi 

tính chất cơ bản của homestay ở Việt Nam là ăn, ở và sống cùng với người dân bản xứ.  

Giống như nhiều sản phẩm DLCĐ, homestay ở Việt Nam thường không được 

xây dựng với phương pháp tiếp cận dựa vào thị trường. Tức là không xây dựng sản 

phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của một số thị trường nhất định, cũng như nhu cầu của 

du khách và các đơn vị điều hành chương trình du lịch. Yếu tố về cung cũng không 

được cân nhắc đầy đủ. Ví dụ các ngôi làng ban đầu có một vài ngôi nhà phục vụ 

homestay tiềm năng rồi đột nhiên phát triển quá mức gây nên tình trạng cung lớn hơn 

cầu, ảnh hưởng lớn tới đời sống cũng như hoạt động du lịch tại địa phương. Bên cạnh 

đó, các hạn chế khác như người điều hành homestay không được đào tạo bài bản về 

loại hình này, du khách muốn có trải nghiệm về văn hóa tức là có sự trao đổi giao tiếp 

nhưng các thành viên trong gia đình có vốn tiếng Anh hạn chế, dẫn đến mức độ giao 

lưu văn hóa chỉ dừng lại ở những gì hướng dẫn viên nói hay những gì khách chứng 

kiến...cũng là một vấn đề cần quan tâm trong việc đầu tư, vận hành và quản lý các cơ 

sở lưu trú tại gia homestay. 

Đây cũng là những lý do chính khiến mức độ đánh giá của khách DLCĐ về 

dịch vụ homestay ở Việt Nam chỉ ở mức trung bình. Theo kết quả khảo sát, vệ sinh là 

vấn đề du khách không hài lòng nhất về các nhà nghỉ homestay tại Việt Nam. Trong 

đó, có đến 45.1% du khách được hỏi đều “không hài lòng” và 18.1% du khách được 

hỏi cảm thấy “rất không hài lòng” về vấn đề này. Thực tế cho thấy, vấn đề vệ sinh vẫn 

chưa được chủ các nhà nghỉ homestay quan tâm, nhất là ở khu vực vệ sinh dành cho 

khách. Mặc dù hầu hết các nhà nghỉ homestay đều có quy hoạch khu vệ sinh dành 

riêng cho khách du lịch nhưng việc dọn dẹp đảm bảo tiêu chuẩn đón khách thì không 

phải nhà nghỉ nào cũng thực hiện được. Nhất là khi đón những đoàn số lượng lớn thì 

việc đảm bảo vệ sinh càng khó kiểm soát. 

Bên cạnh những tiêu chí đánh giá trên đây thì những tiêu chí như không gian 

nhà nghỉ, mức độ an toàn, giá cả dịch vụ và mức độ chuyên nghiệp của nhân viên phục 

vụ hầu hết đều được đánh giá ở mức trung bình (hài lòng). 

 Nhà nghỉ/ Khách sạn kinh doanh dịch vụ lưu trú 

Loại hình cơ sở lưu trú này được thiết kế không gian chỉ dành riêng phục vụ du 

khách đến với điểm DLCĐ. Vì thế, nó vận hành như các cơ sở lưu trú thông thường tại 

các điểm du lịch khác. Tuy nhiên, vì ở vùng DLCĐ nên loại hình lưu trú này cũng có 

những đặc điểm riêng về số lượng cũng như chất lượng dịch vụ. 
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- Về số lượng: Số lượng các nhà nghỉ/ khách sạn phục vụ khách DLCĐ nhìn 

chung không nhiều. Phục vụ chủ yếu đối tượng khách du lịch muốn trải nghiệm không 

khí, cuộc sống của người dân địa phương ở một mức độ giới hạn, không muốn hòa 

quyện hết mình vào cuộc sống của cộng đồng địa phương. 

- Về chất lượng: Tùy từng điểm đến DLCĐ mà chất lượng cơ sở lưu trú có 

những điểm khác nhau. Nhìn chung, cùng với sự tăng trưởng của khách DLCĐ đến 

với điểm đến, chất lượng của các nhà nghỉ/ khách sạn cũng có những thay đổi tích cực 

nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ những yêu cầu từ phía du khách. 

 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ăn uống 

Dịch vụ ăn uống thường đi kèm với dịch vụ lưu trú. Vì thế, dịch vụ ăn uống tại 

điểm đến DLCĐ cũng có những hình thức khác nhau: 

- Dịch vụ ăn uống tại nhà dân; 

- Dịch vụ ăn uống trong nhà nghỉ/ khách sạn; 

- Dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng phục vụ ăn uống. 

Tùy theo nhu cầu và mong muốn trải nghiệm của du khách mà họ có thể chọn 

cho mình những hình thức ăn uống khác nhau. Nhìn chung, dịch vụ ăn uống tại các 

điểm đến DLCĐ chưa thực sự chuyên nghiệp. Mặc dù chất lượng các món ăn truyền 

thống của cộng đồng rất thu hút du khách nhưng một vấn đề cần quan tâm trong quá 

trình quản lý DLCĐ đó là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này ảnh hưởng rất 

lớn tới sự đánh giá của du khách về những trải nghiệm của họ tại điểm đến.  

 

Biểu đồ 2.9. Mức độ hài lòng của khách du lịch cộng đồng về dịch vụ ăn uống                                                 
ở các điểm du lịch cộng đồng tại Việt Nam  

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
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Khảo sát về mức độ hài lòng của du khách đối với dịch vụ ăn uống tại các điểm 

DLCĐ của Việt Nam, kết quả cho thấy, mức độ vệ sinh là điều họ không hài lòng nhất 

(14% du khách đánh giá mức “rất không hài lòng”, 17% đánh giá mức “không hài 

lòng”). Sau yếu tố vệ sinh thì yếu tố trang thiết bị của cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống 

cũng được 12.1% du khách đánh giá ở mức “không hài lòng”. Tỷ lệ này không cao 

nhưng cũng chỉ ra điểm yếu của các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống tại các điểm 

DLCĐ ở Việt Nam hiện nay vẫn còn yếu và thiếu. Có thể nói, ăn uống trong quá trình 

du lịch là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của du khách trong quá trình tham gia 

DLCĐ. Vì thế, cùng với những nỗ lực phát triển DLCĐ cần phải có những chuẩn hóa 

trong việc cung cấp các dịch vụ ăn uống tại điểm DLCĐ để gia tăng hình ảnh điểm đến 

trong lòng du khách. 

 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ vận chuyển  

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ vận chuyển tại những điểm DLCĐ được đánh giá 

chưa đa dạng và khá thô sơ. Khảo sát mức độ hài lòng của du khách về chất lượng 

dịch vụ vận chuyển ở các điểm DLCĐ tại Việt Nam đã cho thấy một vấn đề cần quan 

tâm nhất hiện nay đó là việc trang bị các thiết bị cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện 

vận chuyển còn thiếu và yếu. Có đến 20.3% du khách được phỏng vấn đánh giá “rất 

không hài lòng” và 24.7% du khách đánh giá “không hài lòng” với các trang thiết bị 

cứu hộ, cứu nạn được trang bị trên các phương tiện vận chuyển ở các điểm DLCĐ hiện 

nay. Ngoài ra, mức độ chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ dịch vụ vận chuyển cũng 

là một yếu tố được du khách đánh giá không cao với 20.9% du khách đánh giá mức độ 

chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ ở mức “không hài lòng”. Còn các yếu tố khác 

như tốc độ di chuyển, mức độ an toàn hay không gian phương tiện vận chuyển nhìn 

chung được đánh giá ở mức trung bình. 

Khách DLCĐ mong muốn được trải nghiệm những gì thuộc về cộng đồng, 

mang tính truyền thống và độc đáo, khó tìm được ở những nơi nào khác. Vì thế, ngay 

cả đối với các dịch vụ vận chuyển trong quá trình du lịch, du khách sẽ đánh giá rất cao 

nếu chương trình du lịch đưa những phương tiện vận chuyển truyền thống của cộng 

đồng vào như một trải nghiệm du lịch. Chẳng hạn như ở Tây Nguyên, việc cưỡi voi di 

chuyển trong chuyến tham quan đã được đưa vào các chương trình DLCĐ và thực sự 

tạo được ấn tượng rất tốt với du khách trong quá trình tham quan.  

Vì thế, để phát triển các sản phẩm DLCĐ, ngoài việc hoàn thiện các trang thiết bị 

cứu hộ cứu nạn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ vận chuyển 
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DLCĐ, có thể nghiên cứu kỹ hơn về việc đưa các phương tiện vận chuyển truyền thống 

vào các chương trình du lịch phục vụ du khách bởi những phương tiện truyền thống ở một 

góc độ nào đó có thể được coi là một dạng tài nguyên du lịch có thể được sử dụng để thiết 

kế các sản phẩm du lịch.   

 

Biểu đồ 2.10. Mức độ hài lòng của khách du lịch cộng đồng về dịch vụ vận chuyển                                          
ở các điểm du lịch cộng đồng tại Việt Nam 2017 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
 

 Cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ trung gian, bổ sung 

Cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ trung gian, bổ sung tại điểm đến DLCĐ là một vấn 

đề rất cần quan tâm hiện nay. Trên thực tế, các điểm DLCĐ tại Việt Nam mới thu hút 

du khách nhờ những giá trị cốt lõi của mình. Tuy nhiên, để làm nên một chuyến du 

lịch thành công mang lại cảm nhận và trải nghiệm tích cực cho du khách thì cần phải 

kết hợp nhiều yếu tố khác nhau đáp ứng được những nhu cầu đa dạng của du khách 

trong quá trình du lịch. Qua quan sát và điều tra khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của 

du khách về các dịch vụ trung gian, bổ sung tại các điểm DLCĐ ở Việt Nam, kết quả 

đã chỉ ra rằng các dịch vụ này nhìn chung còn rất nghèo nàn và thiếu thốn.  

Một số dịch vụ bổ trợ như: 

- Quầy bán hàng lưu niệm: không đa dạng về chủng loại, ít về số lượng, nhiều 

sản phẩm mang tính đại trà, không mang nét đặc trưng riêng biệt của điểm đến. 

- Dịch vụ mạng viễn thông, thông tin liên lạc: không thuận tiện, mặc dù sóng điện 

thoại được phủ hầu khắp cả nước nhưng bưu điện và các hình thức thông tin khác thường 

không sẵn có và không đáp ứng đủ nhu cầu của du khách tại những điểm đến DLCĐ. 
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 Trên đây là một số thực trạng phát triển DLCĐ tại Việt Nam trong giai đoạn từ 

năm 2011-2017. Bên cạnh sự phát triển về số lượng khách du lịch và chất lượng các 

hoạt động du lịch, một số vấn đề trong quá trình phát triển DLCĐ vẫn còn tồn tại, đòi 

hỏi những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng và sự hài lòng của khách DLCĐ 

trong thời gian tới. 
 

 

Biểu đồ 2.11. Mức độ hài lòng của khách du lịch cộng đồng về dịch vụ trung gian, 
bổ sung ở các điểm du lịch cộng đồng tại Việt Nam  

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
 

2.1.2. Thực trạng phát triển các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng 

đồng tại Việt Nam  

2.1.2.1. Số lượng các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

Theo CSIP, Hội đồng Anh và Spark (2011), số lượng các tổ chức có đầy đủ yếu 

tố cấu thành DNXH ở Việt Nam là 167 [27,19]. Tính đến thời điểm cuối năm 2017, 

con số thực tế đã tăng hơn gấp rất nhiều lần. Tuy nhiên, mặc dù đã chính thức trở 

thành một loại hình doanh nghiệp trong hệ thống các doanh nghiệp Việt Nam với các 

văn bản hướng dẫn đăng ký cụ thể nhưng số lượng các DNXH đăng ký theo Luật 

Doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.  

Theo khái niệm về DNXH trong lĩnh vực DLCĐ đã được xác định ở phần trên, 

nội hàm của khái niệm này cho phép xác định được ngoại diên của khái niệm này 

trong phạm vị lãnh thổ Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp 2014, đó là: các tổ chức/ 

doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm DLCĐ (như kinh doanh lữ hành, nhà nghỉ 

homestay, dịch vụ ăn uống…) hoặc các sản phẩm du lịch thiện nguyện, du lịch tình 

nguyện, du lịch từ thiện…chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm cung cấp cho du 
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khách, trong đó cam kết đóng góp ít nhất 51% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

DLCĐ của tổ chức/ doanh nghiệp cho việc thực hiện các mục tiêu xã hội, nhằm củng 

cố chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương và bảo vệ môi trường tự nhiên tại 

điểm đến du lịch. 

Như vậy, nếu xét về bản chất các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ với việc thỏa 

mãn 3/4 đặc điểm của một DNXH (có hoạt động kinh doanh, đặt mục tiêu xã hội lên 

hàng đầu và lợi nhuận phân phối chủ yếu cho việc thực hiện các mục tiêu xã hội, vì 

cộng đồng) thì con số này thực tế lớn hơn gấp rất nhiều lần, hoạt động dưới nhiều hình 

thức khác nhau từ các NGO, các loại hình doanh nghiệp, đến các hộ kinh doanh cá thể, 

trung tâm, hợp tác xã...và được gọi chung là các doanh nghiệp, tổ chức tạo tác động xã 

hội. Hiện chưa hề có một thống kê chính thức nào về số lượng các doanh nghiệp/ tổ 

chức tạo tác động xã hội và đặc biệt là thống kê về số lượng các doanh nghiệp/ tổ chức 

tạo tác động xã hội trong lĩnh vực DLCĐ.  Đây cũng là một hiện tượng phổ biến kể cả 

ở những nước phát triển từng diễn ra các phong trào xã hội rất mạnh mẽ và đã có 

những khái niệm chính thức về DNXH như Pháp, Hàn quốc… [89]. 

 

Biểu đồ 2.12. Mục tiêu chính của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch 
cộng đồng tại Việt Nam 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
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Có thể thấy, DNXH là doanh nghiệp đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội 

lên hàng đầu vì thế mục tiêu chính của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ cũng sẽ giống 

các DNXH khác là không đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho chủ đầu tư lên trước 

tiên. Trong kết quả khảo sát thì có đến 47.3% các doanh nghiệp xác định mục tiêu vận 

hành doanh nghiệp của mình là tối đa hóa lợi nhuận cho chủ đầu tư/ cổ đông (23.3% 

nhận định mục tiêu này là quan trọng và 24% nhận định mục tiêu này rất quan trọng). 

Điều này cho thấy một thực trạng của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hiện nay là: 

            - Nhận thức về loại hình DNXH chưa rõ ràng: DNXH là một loại hình doanh 

nghiệp được đưa vào hệ thống các doanh nghiệp tại Việt Nam mới nhất gần đây. Nhận 

thức về DNXH đối với một số bộ phận người dân trong cộng đồng còn chưa rộng rãi, 

đặc biệt là cộng đồng tại những vùng miền núi, hẻo lánh. Vì thế, một số doanh nghiệp, 

tổ chức cho rằng việc triển khai hoạt động kinh doanh DLCĐ mang lại nguồn thu nhập 

cao hơn cho cộng đồng địa phương là một đóng góp xã hội rồi, còn việc chia sẻ lợi 

nhuận kinh doanh cho cộng đồng hoặc tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh thì không 

cần thiết, lợi nhuận phải thuộc về chủ đầu tư/ cổ đông. Do đó, để phát triển một cách 

bền vững loại hình này cần mở rộng sự nhận diện về loại hình DNXH nói chung và 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng trong cộng đồng người dân địa phương để họ 

có thể phân biệt được DNXH với các doanh nghiệp truyền thống nhằm nâng cao nhận 

thức, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của loại hình doanh nghiệp này. 

           - Lợi dụng sứ mệnh hoạt động vì xã hội để triển khai hoạt động kinh doanh, thu 

về lợi nhuận cho chủ đầu tư: Bên cạnh việc một số doanh nghiệp/ hộ kinh doanh nhận 

thức chưa rõ ràng về mục tiêu hoạt động của DNXH thì không ít doanh nghiệp/ hộ 

kinh doanh trong lĩnh vực DLCĐ khác lại lợi dụng sứ mệnh hoạt động vì xã hội để 

triển khai các hoạt động kinh doanh một cách dễ dàng hơn nhưng mục đích cuối cùng 

là thu lại lợi nhuận cao nhất cho chủ đầu tư. Vì thế, để quản lý sự phát triển của loại 

hình doanh nghiệp này, nhà nước cần phải có những chính sách, văn bản quy định rõ 

các tiêu chí công nhận DNXH, tránh việc các doanh nghiệp không hoạt động vì mục 

tiêu xã hội lợi dụng để được hưởng những ưu đãi từ loại hình DNXH. 

2.1.2.2. Quy mô các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

 Quy mô các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ theo số lượng lao động làm việc tại 

các doanh nghiệp:  

Số liệu khảo sát của luận án đã cho thấy, trong số các tổ chức được khảo sát,  hầu hết 

các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hiện nay là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa 

(67.76%) và doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ (32.24%) với thời gian hoạt động nhiều nhất 
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trong khoảng từ 5 đến dưới 10 năm (34.2%) và từ 3 đến dưới 5 năm (30.3%), một số lượng 

tương đối các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên (17.1%). 

 

Biểu đồ 2.13. Quy mô các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng theo 
số lượng lao động tại Việt Nam 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
 

 
 

Biểu đồ 2.14. Thời gian hoạt động của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch 
cộng đồng tại Việt Nam 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
 

 Quy mô các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ theo vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp 

Tổng số vốn kinh doanh của các doanh nghiệp khi mới thành lập nhìn chung rất 

thấp. Trong đó có khoảng 25% doanh nghiệp có nguồn vốn kinh doanh dưới 0.5 tỷ 

đồng vào thời điểm thành lập. Tuy nhiên, số liệu thống kê nguồn vốn kinh doanh của 

các doanh nghiệp vào thời điểm năm 2015 đã có sự thay đổi rõ rệt. Tỷ lệ các doanh 

nghiệp có vốn kinh doanh từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng đã gia tăng đáng kể. Nếu như tính 

vào thời điểm thành lập, tỷ lệ các doanh nghiệp có vốn kinh doanh từ 1 đến dưới 5 tỷ 

đồng là 21% thì tính tới thời điểm năm 2015, số lượng các doanh nghiệp có vốn kinh 

doanh trong khoảng 1 đến dưới 5 tỷ đồng đã tăng lên 45.4%.  Ngoài ra, một số doanh 

nghiệp đặc biệt có tổng số vốn kinh doanh lên tới hơn 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng 

doanh nghiệp có nguồn vốn kinh doanh cao như vậy không nhiều (chỉ chiếm khoảng 

67.76%

32.24% DN có quy mô siêu nhỏ
(dưới 10 lao động)

DN có quy mô nhỏ và vừa
(từ 10 đến 300 lao động)

3.20%
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17.10% Dưới 1 năm

Từ 1 năm đến dưới 3 năm

Từ 3 năm đến dưới 5 năm

Từ 5 năm đến dưới 10 năm

Trên 10 năm
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3,3%), tập trung vào những doanh nghiệp sản xuất thủ công truyền thống đòi hỏi 

nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất cao.  

Sự tăng trưởng về vốn kinh doanh của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ qua 

các năm đã cho thấy sự trưởng thành của các doanh nghiệp này và chứng tỏ rằng 

DLCĐ là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng mà các DNXH có thể triển khai họat động 

kinh doanh của mình nhằm giải quyết những vấn đề xã hội tại những khu vực đời sống 

dân cư còn  nhiều khó khăn. 

Bên cạnh sự tăng trưởng về vốn kinh doanh và số lượng lao động, một tiêu chí 

nữa đánh giá sự phát triển của các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

nói riêng đó là sự tăng trưởng về số lượng lao động là nhóm người yếu thế, là cộng 

đồng địa phương tại chính điểm đến DLCĐ. Theo số liệu điều tra khảo sát, tỷ lệ các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ sử dụng từ 70%-100% lao động là người địa phương 

tính từ thời điểm thành lập doanh nghiệp đến năm 2015 có sự tăng trưởng từ 69.1% lên 

73.7% và từ 7.9% lên 11.8% đối với các doanh nghiệp sử dụng từ 50% đến dưới 70% 

lao động là người địa phương. Mặc dù tốc độ tăng trưởng là không cao nhưng đây là 

được coi là một tỷ lệ khá lớn, chắc chắn sẽ mang lại những tác động tích cực cho cộng 

đồng tại địa phương cả về kinh tế, xã hội và môi trường. 

 

Biểu đồ 2.15. Quy mô doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 
theo vốn kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
 

 

Biểu đồ 2.16. Quy mô các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 
theo vốn kinh doanh năm 2015 
(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
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Biểu đồ 2.17. Quy mô các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 
theo số lượng lao động là người yếu thế tại Việt Nam tại thời điểm thành lập 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
 

Biểu đồ 2.18. Quy mô các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 
theo số lượng lao động là người yếu thế tại Việt Nam 2015 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
 

2.1.2.3. Cơ cấu doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

Trong số các doanh nghiệp được khảo sát, tỷ lệ các doanh nghiệp đăng ký kinh 

doanh dưới hình thức Hộ kinh doanh cá thể chiếm tỷ lệ nhiều nhất (33.6%). Sau đó là 

các công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) từ hai thành viên trở lên (25%), công ty 

TNHH một thành viên (23%), công ty cổ phần (11.8%). Còn lại là đăng ký kinh doanh 

dưới loại hình doanh nghiệp nhà nước (0.7%), doanh nghiệp tư nhân (2.6%), trung tâm 

(2%), hợp tác xã (1.3%).  

Một điểm đáng chú ý là trong câu hỏi về dự định chuyển đổi thành DNXH thì 

hầu hết các tổ chức kinh doanh là các hộ kinh doanh cá thể có tỷ lệ trả lời với dự định 

chuyển đổi thành DNXH là cao nhất (28%). Điều này cho thấy đây là một trong số 

những nhóm đối tượng rất có tiềm năng chuyển đổi thành DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ. Bên cạnh đó, các tổ chức kinh doanh đang hoạt động dưới hình thức công ty 

TNHH một thành viên và công ty TNHH từ hai thành viên trở lên cũng là đối tượng có 

nhiều dự định chuyển đổi thành DNXH. Vì vậy, trong thời gian tới, việc nghiên cứu và 

định hướng thúc đẩy các tổ chức này chuyển đổi thành những DNXH thực thụ sẽ có 

thể mang lại những kết quả tích cực.  
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Biểu đồ 2.19. Cơ cấu các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng theo loại 
hình đăng ký kinh doanh  

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
 

Bên cạnh đó, trong phạm vi nghiên cứu này, để làm rõ hơn sản phẩm kinh doanh 

của các DNXH, nghiên cứu sinh tiến hành khảo sát sản phẩm kinh doanh của các 

doanh nghiệp/ tổ chức thỏa mãn các yếu tố cấu thành DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

như đã đề cập trên đây. Qua kết quả điều tra khảo sát, có thể thấy tất cả các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ lựa chọn kinh doanh nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau, không 

có doanh nghiệp nào chỉ tập trung kinh doanh đơn lẻ một sản phẩm/ dịch vụ.  

Có thể liệt kê các sản phẩm kinh doanh chính của các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ tại Việt Nam như sau: i) Cung cấp chương trình du lịch trọn gói; ii) Cung cấp 

dịch vụ tư vấn DLCĐ; iii) Cung cấp dịch vụ lưu trú cùng người dân bản địa Homestay/ 

Housestay; iv) Cung cấp dịch vụ ăn uống; v) Cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch địa 

phương; vi) Kinh doanh hàng thủ công, truyền thống; vii) Kinh doanh đồ lưu niệm; 

viii) Kinh doanh sản vật, đặc sản địa phương. 

Trong đó, dịch vụ lưu trú bản địa homestay/ housestay là sản phẩm kinh doanh 

có thể mang lại nguồn thu lớn nhất nhưng số lượng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

sản phẩm này không bằng các sản phẩm khác do vốn đầu tư ban đầu lớn. Ngoài ra, số 

lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh các sản phẩm khác không đòi hỏi vốn đầu tư ban 

đầu quá lớn như dịch vụ tư vấn DLCĐ, dịch vụ hướng dẫn du lịch địa phương, kinh 

doanh đồ lưu niệm… cũng tương đối nhiều. 

Với cơ cấu và các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho du khách như trên, các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ tham gia hoạt động chủ yếu dưới mô hình cung cấp các sản 

phẩm, dịch vụ cho du khách trực tiếp hoặc thông qua các doanh nghiệp du lịch. Đây là 

một cách làm hiệu quả giúp lan tỏa thu nhập từ hoạt động du lịch cho cộng đồng.  Tuy 
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nhiên, để đảm bảo hiệu quả hoạt động DLCĐ mang lại cho cộng đồng địa phương và 

từng bước gia tăng tính tự vững và quyền làm chủ của cộng đồng trong việc triển khai 

và quản lý hoạt động DLCĐ, cần xem xét các mô hình kinh doanh khác như mô hình 

doanh nghiệp do cộng đồng cùng sở hữu và điều hành, mô hình liên doanh giữa cộng 

đồng và doanh nghiệp tư nhân…để các tổ chức kinh doanh hoạt động theo hình thức 

DNXH phát huy hết hiệu quả và tác động mà nó mang lại. 

2.1.2.4. Tác động xã hội, kinh tế và môi trường mà DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mang 

lại cho cộng đồng địa phương tại điểm đến du lịch  

Hiện nay, chưa có số liệu báo cáo chính thức về những tác động mà các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ mang lại cho cộng đồng địa phương tại điểm đến du lịch. Việc 

đo lường những tác động mà các DNXH có thể mang lại cho cộng đồng cũng vẫn đang 

là đề tài tranh cãi tại nhiều diễn đàn về DNXH. Có rất nhiều công cụ để đo lường tác 

động xã hội nhưng mỗi lĩnh vực khác nhau lại có những tiêu chí đo lường khác nhau.  

Với cách tiếp cận theo Ma trận Tác động xã hội được trường Đại học 

Northampton phát triển dựa trên nghiên cứu của McLouglin và đồng sự thì tác động 

mà các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ có thể mang lại cho cộng đồng địa phương tại 

điểm đến du lịch có thể được xác định dựa trên phân tích về những đóng góp của các doanh 

nghiệp này trên các mặt xã hội, kinh tế và môi trường theo những tiêu chí khác nhau.  

Dựa trên một số vấn đề lý luận và thực tiễn, nghiên cứu sinh đã tổng hợp được 11 

tiêu chí đánh giá những tác động về cả ba mặt xã hội, kinh tế và môi trường mà các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mang lại cho địa phương tại điểm đến du lịch. Kết quả 

khảo sát cho thấy, những tác động thực tế mà các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mang 

lại cho cộng đồng tại điểm đến được đánh giá rất có ý nghĩa. Tác động được đánh giá 

mang lại tác động lớn nhất đối với cộng đồng địa phương tại điểm đến du lịch đó là 

việc cung cấp ngày càng nhiều cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương. Đây chính 

là yếu tố nền tảng mang những hiệu quả tích cực khác như chất lượng cuộc sống được 

nâng cao, trẻ em có nhiều cơ hội được đến trường... Tiếp đó là những tác động khác rất 

có ý nghĩa về xã hội như cung cấp cơ hội việc làm cho phụ nữ trong cộng đồng, góp 

phần vào công tác bình đẳng giới tại những cộng đồng mà nam giới chiếm vai trò chủ 

động trong gia đình; hay giúp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 

bản địa, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên...  

Từ kết quả khảo sát, có thể được tổng hợp những tác động mà các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ mang lại cho cộng đồng tại điểm đến DLCĐ thành nhóm tác động về 

kinh tế, xã hội, môi trường như sau:  
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Biểu đồ 2.20. Mức độ tác động của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch 
cộng đồng tại Việt Nam 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh)ư 
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 Tác động kinh tế: 

           - Tăng số lượng việc làm trực tiếp và gián tiếp về du lịch: Do các hoạt động du 

lịch ngày càng phát triển nên nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ du lịch ngày càng 

cao tại các điểm DLCĐ. Đối với DLCĐ thì nguồn nhân lực chính đến từ chính cộng 

đồng địa phương. Bởi vậy, trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh, các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ đã cung cấp nhiều hơn các cơ hội việc làm cho người dân địa 

phương bao gồm cả việc làm trực tiếp và việc làm gián tiếp về du lịch.  

Việc làm trực tiếp là những công việc như hướng dẫn du lịch địa phương, kinh 

doanh dịch vụ lưu trú homestay, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ vận 

chuyển, kinh doanh các sản phẩm làng nghề truyền thống, kinh doanh quà lưu niệm, 

đặc sản địa phương... Trong khi đó, việc làm gián tiếp có thể là những công việc cung 

cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho các hoạt động kinh doanh các dịch vụ phục vụ 

khách du lịch hoặc những công việc gián tiếp phục vụ khách du lịch như sản xuất các 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống để bán cho du khách... Số lượng việc làm 

cho cộng đồng địa phương tăng cao là một minh chứng rõ ràng cho những tác động mà 

các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tạo ra cho cộng đồng địa phương về mặt kinh tế.  

          - Tăng tỷ lệ việc làm truyền thống của địa phương và việc làm về du lịch: Tại 

các điểm DLCĐ, tỷ lệ có việc làm của cộng đồng địa phương đã tăng lên nhờ vào việc 

phát triển các hoạt động du lịch tại địa phương. Tuy nhiên, ở hầu hết các điểm DLCĐ, 

do có sự hướng dẫn từ chính quyền địa phương và các tổ chức trung gian hỗ trợ nên 

nhận thức của cộng đồng về sử dụng tài nguyên du lịch địa phương làm chất liệu xây 

dựng các sản phẩm DLCĐ nên những nghề truyền thống cũng được phục hồi, bảo tồn 

và tạo điều kiện phát triển. Vì thế, số lượng việc làm truyền thống của người dân cũng 

tăng lên, trở thành một dạng tài nguyên để thúc đẩy phát triển các hoạt động DLCĐ. 

Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ việc làm truyền thống của địa phương so với việc làm 

về du lịch thì vẫn còn rất hạn chế. Điều này cho thấy, các nghề truyền thống của địa 

phương có nhiều cơ hội được phục hồi và phát triển nhưng hiệu quả thu hút người dân 

tham gia vào các công việc truyền thống chưa cao. Vì thế, có thể số lượng việc làm 

truyền thống có sự tăng trưởng nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả lớn. Việc thúc 

đẩy cộng đồng địa phương tham gia vào các nghề truyền thống là một phương thức 

vừa tạo việc làm vừa nỗ lực vực dậy các ngành nghề truyền thống với những giá trị 

đặc sắc đóng vai trò lớn trong việc xây dựng các sản phẩm DLCĐ. 

           - Tăng thu nhập trực tiếp và gián tiếp từ DLCĐ: Vì tỷ lệ việc làm trực tiếp và 

gián tiếp về du lịch tăng cao nên thu nhập của cộng đồng địa phương cũng có những 
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chuyển biến rõ nét. Chất lượng cuộc sống của những địa phương có hoạt động DLCĐ 

cũng được tăng cao. Theo một số báo cáo tác động xã hội của một số DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ thì chất lượng cuộc sống của cộng đồng tại điểm đến du lịch nâng cao 

được thể hiện trong chính chất lượng bữa ăn, trong chính ngôi nhà của họ. Đây là điều 

rất dễ quan sát tại hầu hết tất cả các điểm đến DLCĐ tại Việt Nam.  

Sự nâng cao về thu nhập không chỉ thể hiện trong những điều kiện vật chất mà 

còn thể hiện trong những mặt khác của đời sống, đặc biệt là tỷ lệ trẻ em được đến 

trường tại những địa phương này cũng được gia tăng. Chính điều này sẽ có tác động 

rất lớn trong thời gian tới có thể giúp thay đổi diện mạo và năng lực của những địa 

phương có hoạt động DLCĐ.  

 - Sự tăng trưởng trong tiêu dùng cho các hoạt động phát triển cộng đồng từ các 

quỹ phát sinh từ DLCĐ:  

Các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ cam kết chia sẻ những lợi ích có được từ hoạt 

động kinh doanh cho sự phát triển của cộng đồng. Vì thế, tại rất nhiều địa phương có 

hoạt động DLCĐ, các DNXH thường trích lại một phần lợi nhuận về các Quỹ cộng 

đồng tại địa phương. Các quỹ này sẽ được sử dụng để chi cho các hoạt động phát triển 

DLCĐ, có thể là các hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch, là các 

hoạt động giúp bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn nghề và các giá trị văn hóa truyền thống, 

là các hoạt động hỗ trợ các hộ gia đình yếu thế trong cộng đồng tiếp cận với hoạt động 

kinh doanh du lịch, hoặc là để triển khai các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực 

phục vụ khách du lịch của cộng đồng địa phương về cả kỹ năng, kiến thức hay khả 

năng giao tiếp tiếng Anh. 

Có thể thấy tiêu dùng cho các hoạt động phát triển DLCĐ tại các địa phương ở 

Việt Nam ngày càng tăng qua các năm. Kết quả của việc sử dụng các quỹ phát triển 

cộng đồng là việc ngày càng hoàn thiện trong chất lượng cuộc sống, là sự tăng trưởng 

trong nhận thức của người dân địa phương cũng như trong những điều kiện cơ sở vật 

chất kỹ thuật hạ tầng phục vụ sự phát triển của DLCĐ.  

 Tác động xã hội: 

          - Nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương: Thông qua các khóa đào tạo 

dành cho cộng đồng địa phương để nâng cao năng lực phục vụ khách du lịch (bao gồm 

các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ du khách và nâng cao khả năng 

tiếng Anh), cộng đồng địa phương ngày một nâng cao nhận thức về thế giới khách 

quan nói chung và về hoạt động du lịch nói riêng. Cộng đồng ngày càng ý thức được 

vai trò của hoạt động du lịch đối với sự phát triển của địa phương cũng như sự phát 
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triển của từng cá nhân trong cộng đồng, từ đó họ có những chuyển biến tích cực trong 

việc tham gia vào các hoạt động phục vụ du khách, từ việc bảo vệ môi trường đến việc 

bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống làm cơ sở để phát triển hoạt động DLCĐ.  

Một minh chứng cho tác động này là việc ngày càng nhiều cá nhân, hộ gia đình 

tại các điểm DLCĐ đã tham gia và những khóa đào tạo nâng cao nhận thức và nâng 

cao năng lực phục vụ du lịch tại địa phương và đã được cấp chứng chỉ.  

Điều này cho thấy sự tiến bộ trong nhận thức và chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi 

tích cực trong năng lực vận hành hoạt động DLCĐ, mang lại những chuyển biến tích 

cực cho địa phương. 

          - Tăng tỷ lệ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực về du lịch ở địa phương, góp phần 

vào công tác bình đẳng giới tại địa phương: Hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ tại điểm đến du lịch đã đặt ra một nhu cầu lớn về nhân lực phục vụ DLCĐ tại 

địa phương. Điều này đã thúc đẩy người dân địa phương, bao gồm cả nam và nữ giới 

đều tích cực tham gia vào hoạt động du lịch nhằm mang lại những lợi ích về kinh tế 

ngay tức thì. Người phụ nữ khi tham gia vào các hoạt động DLCĐ giờ đã tự chủ hơn 

về kinh tế và các mối quan hệ giao lưu xã hội. Điều này gián tiếp đã tác động tới việc 

nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình, góp phần lớn vào công tác bình đẳng 

giới vồn mất khá nhiều công sức và thời gian để thực hiện, đặc biệt là tại các vùng xa 

xôi hẻo lánh, trình độ dân trí của người dân địa phương còn chưa cao. 

- Tỷ lệ nữ doanh nhân của các doanh nghiệp du lịch ở địa phương: DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ vốn là loại hình kinh doanh được nhiều tổ chức lựa chọn hỗ trợ nhằm 

thông qua đó thúc đẩy tinh thần lãnh đạo của nữ giới trên thế giới. Ở Việt Nam, một số 

dự án của các tổ chức NGO có đầu tư hỗ trợ hoạt động DLCĐ tại các địa phương sau 

khi hết thời gian hoạt động sẽ hỗ trợ cộng đồng tự vận hành hoạt động DLCĐ bằng 

cách hỗ trợ nữ giới trong công đồng chuyển đổi mô hình kinh doanh sang doanh 

nghiệp, cụ thể là các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình DNXH. Vì thế, số lượng 

nữ doanh nhân tại các doanh nghiệp du lịch tại địa phương ngày càng gia tăng. Đây là 

minh chứng cho việc trao quyền và nâng cao vị thế của người phụ nữ trong cộng đồng 

thông qua các hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại các địa phương có 

điểm đến DLCĐ. 

- Góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa truyền thống bản địa: 

Có thể thấy, chất liệu chính xây dựng nên các sản phẩm DLCĐ đó là các di sản văn 

hóa truyền thống bản địa. Vì thế, để phát triển hoạt động DLCĐ, cộng địa phương phải 
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có ý thức bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đó. Do đó, thông qua các 

khóa đào tạo về nâng cao nhận thức và năng lực phục vụ hoạt động DLCĐ dành cho 

cộng đồng địa phương, ý thức của người dân về vấn đề này ngày càng được nâng cao. 

Chưa có số liệu thống kê cụ thể tại tất cả các điểm DLCĐ nhưng minh chứng cho tác 

động này báo cáo về hoạt động DLCĐ tại một số địa phương riêng lẻ đã chỉ ra số 

lượng và loại hình các sự kiện văn hóa truyền thóng được hỗ trợ, các điểm di sản văn 

hóa được bảo vệ và nâng cấp ngày càng tăng. 

 Tác động môi trường:  

- Nâng cao nhận thức về vai trò của việc bảo vệ môi trường đối với hoạt động 

phát triển du lịch: Tác động lớn nhất về mặt môi trường mà các hoạt động của các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ đem lại đó là việc nâng cao nhận thức về vai trò của môi 

trường đối với hoạt động phát triển du lịch tại địa phương. Cũng như việc nâng cao 

nhận thức về du lịch và năng lực phục vụ du lịch, thông qua các khóa học đào tạo 

người dân địa phương cũng đã ý thức hơn về vấn đề môi trường. Rất dễ có thể quan sát 

và đối sánh môi trường tại các điểm đón khách DLCĐ sạch sẽ hơn rất nhiều so với 

những khu vực cộng đồng xung quanh. 

- Mức độ ô nhiễm trong cộng đồng và môi trường: Nhận thức về bảo vệ môi 

trường ngày càng tăng nhưng mức độ ô nhiễm trong cộng đồng và môi trường tại các 

điểm DLCĐ chưa chắc đã giảm. Điều này đến từ việc triển khai xây dựng cơ sở vật 

chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ khách du lịch cũng như đến từ việc xả thải trong quá 

trình phục vụ khách du lịch tại địa phương. Vì thế, trong rất nhiều những tác động tích 

cực thì chính hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ có thể mang lại những 

tác động nhất định gây ra sự ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, sự ô nhiễm này không 

nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mà còn phụ 

thuộc rất nhiều vào các bên liên quan tới hoạt động DLCĐ tại địa phương.  

2.2. Các nhân tố tác động đến sự phát triển các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh 

vực du lịch cộng đồng ở Việt Nam  

2.2.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp 

Cũng như các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống khác, DNXH nói chung và 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng cũng chịu ảnh hưởng từ rất nhiều nhân tố khác 

nhau tới sự vận hành và phát triển doanh nghiệp. Có thể phân loại các nhân tố này 

thành hai nhóm: nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp và nhóm 

các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 
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 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô: 

Theo đánh giá của các doanh nghiệp được khảo sát và ý kiến của các chuyên gia 

về DNXH và DLCĐ thì trong số 4 yếu tố thuộc môi trường vĩ mô (văn hóa – xã hội, 

kinh tế, công nghệ, chính trị - luật pháp) thì nhân tố chính trị - luật pháp được đánh giá 

là nhân tố có ảnh hưởng quyết định tới hoạt động kinh doanh và sự phát triển của các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Tiếp đó là các nhân tố kinh tế, văn hóa – xã hội cũng 

được coi là những nhân tố có mức độ ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Yếu tố công nghệ được coi là không có ảnh hưởng lớn 

tới hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ được giải thích là do hoạt động 

DLCĐ là hoạt động du lịch dựa vào các giá trị văn hóa và truyền thống bản địa của 

cộng đồng địa phương nên yếu tố công nghệ không ảnh hưởng nhiều tới chất lượng 

dịch vụ và sản phẩm DLCĐ cung cấp cho du khách. 

Có thể thấy, nhân tố chính trị - luật pháp được các đánh giá là nhân tố có ảnh 

hưởng bao trùm tới hoạt động của các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ nói riêng hiện nay tại Việt Nam. Việc luật hóa đưa DNXH trở thành một loại 

hình doanh nghiệp trong hệ thống các doanh nghiệp Việt Nam vào cuối năm 2014 là 

một minh chứng cho sự ghi nhận những đóng góp tích cực mà loại hình doanh nghiệp 

này mang lại cho xã hội 

 

Biểu đồ 2.21. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô tác động tới 
sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
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vực DLCĐ. Hoạt động du lịch là hoạt động phụ thuộc vào thời gian rảnh rỗi và khả 

năng thanh toán của du khách. Vì thế, sự phát triển kinh tế toàn cầu sẽ giúp ngành du 

lịch đón được nhiều du khách hơn. Theo số liệu thống kê khách du lịch của Tổng cục 

du lịch trong những năm gần đây thì số lượng khách du lịch quốc tế và nội địa ngày 

càng tăng trưởng với tốc độ nhanh. Số lượng khách DLCĐ cũng tăng lên đáng kể. Đây 

cũng là cơ hội để các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ phát triển hoạt động kinh doanh.  

Bên cạnh đó, những yếu tố về văn hóa – xã hội, đặc biệt là những yếu tố văn 

hóa – xã hội đến từ cộng đồng địa phương tại điểm đến du lịch có ảnh hưởng rất lớn 

tới quyết định lựa chọn điểm du lịch của các khách DLCĐ bởi chất liệu để xây dựng 

những sản phẩm DLCĐ bắt nguồn từ những nét văn hóa truyền thống bản địa. Vì thế, 

một điểm DLCĐ bảo tồn được văn hóa truyền thống của cộng đồng, dân tộc mình thì 

càng có tiềm năng phát triển loại hình DLCĐ. Việt Nam là đất nước có tới 54 dân tộc, 

bản sản văn hóa mỗi dân tộc có những nét đặc sắc riêng. Nếu biết khai thác đúng 

hướng, mô hình DLCĐ có thể triển khai được ở nhiều địa phương khác nhau trong cả 

nước, làm tiền đề phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, góp phần giải quyết 

nhiều vấn đề xã hội của cộng đồng. Tuy nhiên, một thực trạng hiện nay trong việc 

triển khai các mô hình DLCĐ ở Việt Nam đó là tính sao chép các sản phẩm DLCĐ. 

Điều này sẽ gây nhàm chán cho du khách trong việc khám phá những nét riêng mang 

tính bản địa của cộng đồng điểm đến. Vì thế, các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ cần 

nghiên cứu kỹ các yếu tố văn hóa – xã hội tại điểm DLCĐ cũng như những yếu tố văn 

hóa – xã hội từ cộng đồng gửi khách để phát triển những sản phẩm du lịch có thể đáp 

ứng được nhu cầu của du khách khi tham gia các hoạt động du lịch tại điểm đến 

DLCĐ. Ngoài ra, yếu tố văn hóa – xã hội nhìn từ góc độ cộng đồng địa phương điểm 

đến du lịch cũng là một yếu tố tác động tới hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ tại Việt Nam. Nhận thức của cộng đồng địa phương và thái độ của họ trong quá 

trình tham gia vào hoạt động DLCĐ cũng ảnh hưởng rất lớn tới những trải nghiệm của 

du khách. Nhìn chung, tại hầu hết các điểm DLCĐ hiện nay, cộng đồng địa phương có 

thái độ rất tích cực với du khách. Đây là một trong những yếu tố có ảnh hưởng tích cực 

tới sự hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ ở Việt Nam trong những năm 

gần đây. Hầu hết du khách được khảo sát đều có mức độ hài lòng cao đối với người 

cộng đồng người dân bản địa. Nếu tiếp tục phát huy được điều này cùng với sự bảo tồn 

những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ sẽ gặp 

nhiều thuận lợi trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh tại địa phương.  
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Nhân tố cuối cùng thuộc môi trường vĩ mô có ảnh hưởng tới hoạt động kinh 

doanh của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ đó là nhân tố công nghệ. Tuy nhiên, kết 

quả khảo sát đã chỉ ra rằng đây là một nhân tố không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động 

kinh doanh của các doanh nghiệp này. Bởi hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ chủ yếu dựa vào những yếu tố văn hóa bản địa cùng sự tương tác của cộng 

đồng địa phương để mang lại những trải nghiệm cho du khách. Yếu tố công nghệ chủ 

yếu đóng vai trò trong việc tiếp cận thị trường khách du lịch thông qua kết nối trực 

tuyến. Tuy nhiên, trên thực tế, năng lực tiếp cận khoa học công nghệ của các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ chưa cao, còn nhiều doanh nghiệp phải dựa vào sự hỗ trợ từ các 

tổ chức bên ngoài để tiếp cận khách hàng mục tiêu. Do đó, đây là một yếu tố không 

ảnh hưởng nhiều tới chất lượng trải nghiệm của du khách nhưng lại là công cụ hỗ trợ 

các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ kết nối với thị trường mục tiêu. 

 Các nhân tố thuộc môi trường ngành kinh doanh: 

 

Biểu đồ 2.22. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường ngành kinh doanh tới 
sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
 

Ngoài các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô, các nhân tố thuộc môi trường ngành 
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động khi 70-100% lao động trong các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ là người dân địa 
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phương với trình độ và kỹ năng phục vụ du lịch không cao. Trong khi đây lại là yếu tố 

quyết định tới chất lượng các dịch vụ DLCĐ cung cấp cho du khách. Vì thế, để mang 

lại sự hài lòng cao nhất cho các du khách tham gia vào hoạt động DLCĐ, các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ cần nghiên cứu kỹ những yếu tố này để đưa ra những chiến lược 

phù hợp, mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. 

Đối thủ cạnh tranh của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam hiện nay 

dễ dàng xác định là những DNXH và các doanh nghiệp truyền thống cùng ngành. 

Trong đó, các doanh nghiệp truyền thống kinh doanh vì mục đích lợi nhuận là nhân tố 

có tác động rất lớn tới các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Điều này cũng dễ lý giải bởi 

du lịch hiện nay đang là ngành phát triển nóng với rất nhiều nhu cầu từ phía thị trường 

khách du lịch nói chung. Trong khi rất nhiều doanh nghiệp truyền thống có thời gian 

hoạt động đủ lâu để tạo dựng thương hiệu trên thị trường thì các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ hầu hết có thời gian hoạt động còn rất ít nên độ nhận diện thương hiệu và năng 

lực cạnh trạnh trên thị trường còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, đội ngũ DNhXH hầu hết 

chưa được đào tạo bài bản về chuyên ngành cũng là một trong những yếu điểm mà các 

DNXH gặp phải. Điều này sẽ tạo ra những khó khăn trong công tác quản trị doanh 

nghiệp cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 

Theo kết quả khảo sát, khách hàng là yếu tố tiếp theo sau đối thủ cạnh tranh có 

ảnh hưởng tới sự phát triển của các DNXH. Chính khách hàng là người mang lại 

nguồn thu cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Số lượng du khách và thói 

quen tiêu dùng của họ sẽ tác động tới việc triển khai các hoạt động kinh doanh của một 

doanh nghiệp. Hiện nay, các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ đang dần được tiếp cận với 

những khóa học nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ khách du lịch. Điều này sẽ 

giúp các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hiểu rõ hơn về quy trình phục vụ du khách 

nhằm mục tiêu mang lại những trải nghiệm và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. 

Nhân tố cuối cùng thuộc môi trường ngành kinh doanh có ảnh hưởng tới sự 

phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ đó là nhà cung ứng. Nhà cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ cung cấp cho du khách trong quá trình khách du lịch tham gia vào hoạt 

động du lịch tại điểm đến sẽ quyết định mức độ hài lòng của du khách. Đối với những 

sản phẩm du lịch như chương trình du lịch trọn gói là sự kết hợp nhiều nhà cung cấp 

khác nhau thì việc quản trị chất lượng nhà cung cấp là một yêu cầu bắt buộc với các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động DLCĐ thường diễn ra 

trong một không gian cộng đồng có thể xác định được nên việc quản lý các nhà cung 

cấp cũng không phải là một nhiệm vụ khó khăn đối với các DNXH trong lĩnh vực 
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DLCĐ. Nhưng không phải tất cả các doanh nghiệp/ hộ kinh doanh sản phẩm DLCĐ 

đều ý thức được vai trò của nhà cung cấp đối với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ nên 

mức độ chuyên nghiệp quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ đầu vào từ các nhà cung 

cấp là chưa cao. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng tới những trải nghiệm của du khách trong 

quá trình họ tham gia vào hoạt động DLCĐ tại các địa phương ở Việt Nam hiện nay. 

2.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 

Bên cạnh những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp (bao gồm các nhân tố thuộc 

môi trường vĩ mô và môi trường ngành kinh doanh) thì những nhân tố thuộc nội tại 

doanh nghiệp cũng có mức độ ảnh hưởng khá quan trọng tới hiệu quả hoạt động cũng 

như sự phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, cụ thể là những nhân tố như 

nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất và một số những yếu tố khác. Trong đó, nguồn 

nhân lực được coi là nhân tố quan trọng bậc nhất từ nội tại doanh nghiệp có ảnh hưởng 

quyết định tới chất lượng hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Bởi du lịch 

là một ngành dịch vụ, chất lượng của dịch vụ du lịch nói chung và dịch vụ DLCĐ nói 

riêng phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào quá trình cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Trong khi đó, phần lớn các điểm DLCĐ ở những vị trí 

nơi có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đậm đà bản sắc văn hóa bản địa nhưng khá 

xa trung tâm, nên trình độ dân trí và kỹ năng phục vụ khách du lịch của lao động 

DLCĐ tại đây không cao. Điều này là một thách thức lớn đối với các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ khi phải vừa cạnh tranh với các doanh nghiệp kinh doanh khác trong 

cùng phân khúc sản phẩm DLCĐ để thu lợi nhuận vừa phải thực hiện các mục tiêu xã 

hội đã cam kết. 

 

Biểu đồ 2.23. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường nội bộ doanh nghiệp tới 
sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam 

(Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của nghiên cứu sinh) 
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2.3. Chính sách phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng 

đồng tại Việt Nam 

Nhân tố luật pháp – chính sách được coi là có ảnh hưởng bao trùm tới sự phát 

triển của các doanh nghiệp nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng. Nhờ 

có những quy định về DNXH được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014, môi 

trường kinh doanh của các DNXH chắc chắn sẽ rõ ràng, minh bạch và có nhiều thuận 

lợi để phát triển. Việc luật hóa này đóng vai trò là khung pháp luật để các ban ngành, 

các cấp chính quyền đưa ra những chính sách cụ thể để hỗ trợ loại hình doanh nghiệp 

này. Tuy nhiên, hiện nay, ngoài những quy định trong điều 10 của Luật Doanh nghiệp 

2014 và một số văn bản pháp luật hướng dẫn việc đăng ký DNXH thì những văn bản 

pháp lý có liên quan đến DNXH chưa thực sự hoàn thiện với những quy định cụ thể ở 

các cấp, ban, ngành có liên quan.  

Có thể liệt kê một số văn bản quy phạm pháp luật đang được sử dụng để áp dụng cho 

các DNXH nói chung hiện nay: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 

năm 2014; Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 

tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội. 

Bên cạnh đó, hiện nay Chính phủ Việt Nam cũng đang trong quá trình xây dựng 

chính sách DLCĐ. Dự kiến tài liệu này sẽ giúp mang lại cho các đối tác một khái niệm 

rõ ràng và chặt chẽ về DLCĐ cho Việt Nam và tầm nhìn cho tất cả mọi người hướng 

đến. Tuy nhiên, sự hỗ trợ và khuyến khích của Nhà nước đối với các loại hình DLCĐ 

ở Việt Nam hiện nay cũng được thể hiện trong khá nhiều chính sách và quy định của 

nhiều các Bộ, ban, ngành khác nhau. Đó là: 

 Luật du lịch Việt Nam (năm 2017): Luật du lịch Việt Nam là văn bản pháp lý 

cao nhất quy định các hoạt động du lịch trong nước. Luật này đã đề cập đến một số 

quy định để hỗ trợ phát triển DLCĐ, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa 

du lịch sinh thái và DLCĐ trong việc đạt được phát triển du lịch bền vững tại khoản 1, 

Điều 5. Theo đó nguyên tắc phát trển du lịch là phải phát triển bền vững, đó là: “Phát 

triển du lịch bền vững, theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm hài hoà giữa kinh tế, xã hội 

và môi trường; phát triển có trọng tâm, trọng điểm theo hướng du lịch văn hoá - lịch 

sử, du lịch sinh thái; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của tài nguyên du lịch”.  
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 Luật Bảo vệ Môi trường (2005): Ngoài việc đưa ra các quy định về bảo vệ môi 

trường trong các hoạt động du lịch, Luật Bảo vệ Môi trường khuyến khích phát triển 

các mô hình du lịch sinh thái ở các cảnh quan thiên nhiên khác điểm du lịch và các loại 

hình để tạo ra sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Nội dung này được đề cập tại 

khoản 1, điều 31 của Luật này về việc bảo vệ và phát triển cảnh quan thiên nhiên: 

“1. Nhà nước khuyến khích phát triển các mô hình sinh thái đối với thôn, làng, ấp, bản, 

buôn, phum, sóc, khu dân cư, khu công nghiệp, khu vui chơi, khu du lịch và các loại 

hình cảnh quan thiên nhiên khác để tạo ra sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên. 

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động quy hoạch, xây dựng, sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, sinh hoạt phải bảo đảm các yêu cầu về giữ gìn, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm lập quy hoạch, tổ chức quản lý, 

bảo vệ, phát triển cảnh quan thiên nhiên theo quy định của Luật này và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan.” 

Ngoài ra, điều 45 của Luật này quy định rõ các biện pháp bảo vệ môi trường 

trong hoạt động du lịch: 

“1. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu du lịch, điểm du lịch phải thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường sau đây: 

a) Niêm yết quy định về bảo vệ môi trường tại khu du lịch, điểm du lịch và hướng dẫn 

thực hiện; 

b) Lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải; 

c) Bố trí lực lượng làm vệ sinh môi trường. 

2. Khách du lịch có trách nhiệm thực hiện các quy định sau đây: 

a) Tuân thủ nội quy, hướng dẫn về bảo vệ môi trường của khu du lịch, điểm du lịch; 

b) Vứt chất thải vào thiết bị thu gom chất thải đúng nơi quy định; 

c) Giữ gìn vệ sinh nơi tham quan du lịch; 

d) Không được xâm hại cảnh quan, khu bảo tồn thiên nhiên, di sản tự nhiên, các loài 

sinh vật tại khu du lịch, điểm du lịch. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương chủ trì phối hợp với Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch theo 

quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”. 

 Luật đa dạng sinh học (2008): “Luật Đa dạng sinh học nhấn mạnh rằng du lịch 

sinh thái là một tiêu chí thành lập vườn quốc gia (Khoản 4, Điều 17), khu dự trữ thiên 
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nhiên ( Phần b, Mục 2, Điều 18) và khu bảo vệ cảnh quan (Phần C, Điều 2, Khoản 20). 

Du lịch sinh thái cũng được nhấn mạnh là hoạt động cho các hộ gia đình và cá nhân 

sinh sống hợp pháp trong các khu dự trữ địa phương thiên nhiên nói trên, cho họ 

quyền “tham gia và hưởng lợi ích từ các hoạt động kinh doanh du lịch trong khu bảo 

tồn” (Phần B, Mục 4, Điều 30). Vì thế, mục 4 điều 5 về Chính sách của Nhà nước về 

bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học cũng nhấn mạnh chính sách phát triển 

du lịch sinh thái của Nhà nước, đó là: “Phát triển du lịch sinh thái gắn với việc xóa đói, 

giảm nghèo, bảo đảm ổn định cuộc sống của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp 

trong khu bảo tồn; phát triển bền vững vùng đệm của khu bảo tồn.” 

 Nghị định số 109(2003/NĐ-CP) ban hành ngày 23/9/2003: Điều 21 nghị định số 

109 (2003/NĐ-CP) ban hành ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các 

vùng đất ngập nước, quy định việc bảo tồn các vùng đất ngập nước và các hoạt động 

khai thác phải bền vững liên quan tới vai trò các cộng đồng địa phương, và quy định 

phát triển du lịch được coi là ưu tiên ở các vùng đất ngập nước, đặc biệt du lịch sinh 

thái, như một phương thức bảo tồn hiệu quả. Theo đó: 

“1. Nhà nước khuyến khích phát triển du lịch sinh thái, tổ chức các lễ hội truyền thống, 

lễ hội dân gian trên các vùng đất ngập nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, 

môi trường trong nhân dân. 

2. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, văn hoá, thương mại trên các vùng đất 

ngập nước phải có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, hệ sinh thái và môi trường. 

3. Các hoạt động tổ chức lễ hội, tham quan, du lịch trong khu bảo tồn đất ngập nước 

phải được sự đồng ý và phải tuân theo hướng dẫn của cơ quan quản lý khu bảo tồn các 

vùng đất ngập nước.” 

 Luật bảo vệ và phát triển rừng, Nghị định số 23 (2006/ NĐ-CP), và Quyết định số 

186 (2006/ QĐ-CP): Điều 53 của Luật Bảo vệ và phát triển rừng quy định về hoạt 

động kinh doanh du lịch trong địa phận rừng đặc dụng như sau: 

 “Hoạt động kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường 

trong rừng đặc dụng. 

1. Việc tổ chức hoạt động kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái 

- môi trường trong phạm vi khu rừng đặc dụng phải có dự án được cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này phải tuân theo quy chế quản lý rừng, 

nội quy bảo vệ khu rừng, pháp luật về du lịch, pháp luật về di sản văn hoá, pháp luật 

về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.” 
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 Nghị định 23 (2006/NĐ-CP) về Thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng quy định 

về kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái trong rừng đã chỉ rõ: 

 “1. Chủ rừng được tự tổ chức hoặc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê, nhận 

khoán rừng và môi trường rừng để kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái 

trong rừng và phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

a) Không gây ảnh hưởng xấu đến mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi 

trường và tác dụng phòng hộ của khu rừng. 

b) Không được xây dựng các công trình phục vụ du lịch ở phân khu bảo vệ nghiêm 

ngặt, phân khu phục hồi sinh thái trong rừng đặc dụng. 

c) Phải đảm bảo an toàn và tuân theo sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban quản lý 

khu rừng. 

d) Tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân sống trong khu rừng tham gia các hoạt 

động dịch vụ du lịch. 

2. Tổ chức hoạt động kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái trong rừng. 

Chủ rừng phải lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực 

hiện theo đúng dự án đã được phê duyệt; trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy 

định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Chủ rừng tự quyết 

định đầu tư và tự chịu trách nhiệm đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác” 

 Quyết định số 186 (2006/ QĐ-CP) về việc ban hành quy chế quản lý rừng quy định 

vè hoạt động du lịch trong rừng đặc dụng: Điều 22 của quyết định này đưa ra những 

quy định về hoạt động du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng: 

1. Hoạt động du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng thực hiện theo quy định tại Điều 53 

của Luật Bảo vệ và phát triển rừng và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Chủ rừng được tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái, cho thuê môi trường 

rừng hoặc sử dụng quyền sử dụng đất và giá trị kinh tế của tài nguyên đa dạng sinh 

học và cảnh quan rừng để liên doanh, liên kết với các chủ đầu tư khác, các tổ chức, cá 

nhân đầu tư kinh doanh du lịch sinh thái tại khu rừng đặc dụng. 

Việc tổ chức du lịch sinh thái tại khu rừng đặc dụng phải được lập thành Dự án đầu tư 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Dự án phát triển du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng phải đáp ứng các yêu cầu: 

a) Không gây ảnh hưởng xấu đến mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi 

trường và tác dụng phòng hộ của khu rừng. 

b) Việc xây dựng các công trình phục vụ cho du lịch phải theo quy hoạch khu rừng 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 
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- Trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt được lập các tuyến đường mòn, lều trú chân, 

cắm biển chỉ dẫn để tuần tra kết hợp phục vụ du lịch sinh thái. Các tuyến đường mòn 

phục vụ cho du lịch phải bảo đảm an toàn cho du khách và tuân theo sự hướng dẫn, 

kiểm tra của chủ rừng. 

- Trong phân khu phục hồi sinh thái được mở các đường trục chính, xây dựng công 

trình để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp phục vụ các hoạt động dịch vụ - du lịch. 

- Trong phân khu dịch vụ - hành chính, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, 

thực nghiệm khoa học được xây dựng các công trình kiến trúc phục vụ cho việc quản 

lý, nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động dịch vụ - du lịch. 

- Trình tự, thủ tục xây dựng các công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về tỷ lệ diện tích đất được xây 

dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong rừng đặc dụng; quy 

định việc đánh giá kinh tế, tài nguyên đa dạng sinh học và cảnh quan rừng đặc dụng và 

phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc quản lý hoạt động du lịch sinh thái 

trong rừng đặc dụng. 

c) Tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân sống trong khu rừng đặc dụng tham gia 

các dịch vụ du lịch. 

Như vậy, theo quy định của luật và các văn bản ban hành dưới luật, hoạt động 

kinh doanh du lịch sinh thái có thể được tiến hành trong rừng đặc dụng (gồm Vườn 

quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và khu bảo vệ cảnh quan rừng) nhưng phải đảm bảo 

đóng góp vào hoạt động bảo tồn thiên nhiên tại đây. 

 Quyết định số 104 (2007/QĐ-BNN): Quyết định số 104 (2007/QĐ-BNN) về việc 

ban hành quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, khu 

bảo tồn thiên nhiên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 

27/12/2007. Quyết định này hướng dẫn về các hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn 

quốc gia, các nguyên tắc kinh doanh trong các khu bảo tồn thiên nhiên. Trong đó, điều 

4 chương 1 quyết định này đưa ra các nguyên tắc tổ chức du lịch sinh thái: 

“1. Các hoạt động du lịch sinh thái không được làm ảnh hưởng đến diễn thế tự nhiên 

của các hệ sinh thái, đời sống tự nhiên của các loài động, thực vật hoang dã, cảnh quan 

thiên nhiên cũng như bản sắc văn hoá của cộng đồng dân cư ở địa phương tại các 

Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 

2. Lợi nhuận từ các dịch vụ du lịch sinh thái được tái đầu tư cho công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học trong các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Tỷ lệ tái đầu tư cho 

bảo tồn thực hiện theo quy định của nhà nước. 
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3. Cộng đồng dân cư ở địa phương được tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động du 

lịch sinh thái để nâng cao thu nhập cũng như nhận thức, trách nhiệm về bảo tồn thiên 

nhiên, đa dạng sinh học. 

Bên cạnh đó, tại mục 3 điều 7 về quản lý các hoạt động du lịch sinh thái của 

quyết định này cũng đề cập tới cộng đồng địa phương với các hoạt động du lịch sinh 

thái. Trong đó, quy định rõ: 

“a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch sinh thái phải ưu tiên cộng đồng dân cư ở địa 

phương tham gia vào hoạt động này, tạo công ăn, việc làm, từng bước nâng cao đời 

sống người dân địa phương. 

b) Cộng đồng dân cư ở địa phương có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ 

hoạt động du lịch, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn bản 

sắc văn hoá địa phương; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường 

để tạo sự hấp dẫn du lịch. 

c) Cộng đồng dân cư ở địa phương được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch, 

khôi phục và phát huy các loại hình văn hoá, nghệ thuật dân gian, ngành, nghề thủ 

công truyền thống; sản xuất hàng hoá của địa phương phục vụ khách du lịch sinh thái, 

góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương” 

 Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030: Sự tăng 

trưởng của Du lịch Việt Nam giai đoạn vừa qua có đóng góp tích cực vào phát triển 

kinh tế xã hội nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về đảm bảo 

cân đối các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường đối với phát triển bền vững. 

Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chỉ ra 

những hướng ưu tiên và chính sách phát triển du lịch có trách nhiệm nhằm điều tiết và 

cân đối trong quá trình tăng trưởng: “Thực hiện chính sách phát triển bền vững; có 

chính sách ưu đãi đối với phát triển du lịch sinh thái, du lịch “xanh”, DLCĐ, du lịch 

có trách nhiệm”. Chiến lược định hướng trách nhiệm về kinh tế, văn hóa, xã hội và 

môi trường trong tất cả các lĩnh vực từ hoạch định chính sách đến quy hoạch, khai thác tài 

nguyên, phát triển sản phẩm, tổ chức kinh doanh và phục vụ khách du lịch: 

- Về trách nhiệm kinh tế: Hướng hoạt động du lịch mang lại tăng trưởng kinh tế 

địa phương, vùng, miền thông qua thu hút sự tham gia và chia sẻ lợi ích cho dân cư, 

doanh nghiệp địa phương, sử dụng tối ưu tài nguyên, nguồn lực, lao động địa phương; 

có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường năng lực cho cư dân, 

doanh nghiệp địa phương; 
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- Về trách nhiệm xã hội: Hướng tới đảm bảo tạo cơ hội bình đẳng cho mọi đối 

tượng xã hội được tham gia vào hoạt động du lịch từ khâu hoạch định chính sách, quy 

hoạch đến xây dựng sản phẩm, quyết định tham gia cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ 

hoạt động du lịch. Qua đó, hoạt động du lịch phát huy tối đa vai trò chủ động, tích cực 

của cộng đồng, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần và tăng cường trách nhiệm với quê hương. 

- Về trách nhiệm môi trường: Hướng mọi đối tượng chủ động tham gia thực 

hiện việc bảo tồn những giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường tự nhiên và nhân văn; 

tôn trọng những giá trị truyền thống, bảo vệ di sản, di tích, phát huy những giá trị văn 

hóa bản địa; hạn chế tối đa những việc làm phương hại đến văn hóa, xã hội và môi 

trường; tham gia đóng góp quỹ bảo tồn, quỹ bảo vệ môi trường; khuyến khích du lịch 

xanh, du lịch sinh thái, DLCĐ, sản phẩm du lịch thân thiện môi trường… 

Với những chính sách trên, có thể nói, Việt Nam đã có khung pháp lý cho hoạt 

động của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nhưng những chính sách này mới chỉ dừng 

lại ở việc đưa ra những định hướng phát triển chưa có những chính sách mang tính 

thực tiễn cụ thể thúc đẩy loại hình doanh nghiệp này phát triển. Nếu xét về vai trò của 

chính sách đối với việc thúc đẩy sự phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ thì 

có thể thấy hệ thống các chính sách hỗ trợ hiện tại chưa đủ để phát huy hết vai trò của 

mình. Thông thường, các chính sách của nhà nước có vai trò trong việc: (i) Định 

hướng mục tiêu cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tham gia hoạt động kinh tế - xã 

hội; (ii) Tạo động lực cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tham gia hoạt động kinh tế 

- xã hội theo mục tiêu chung; (iii) Tạo môi trường thích hợp cho các DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ hoạt động và phát triển, (iv) Thúc đẩy sự phối hợp giữa các cấp, ngành. 

Với bốn vai trò trên, có thể thấy hệ thống các chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển 

của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mới chỉ dừng lại ở vai trò đầu tiên là định hướng 

mục tiêu cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Do đó, mức độ tác động của những chính sách này chưa thực sự tích cực. Vì thế, để 

đảm bảo hệ thống các chính sách mang lại hiệu quả thúc đẩy sự phát triển của các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, rất  cần ban hành những chính sách có liên quan để 

hoàn thiện ba vai trò còn lại. Để làm được điều đó, những chính sách này phải được 

ban hành đồng bộ giữa các cấp, ngành để tránh sự chồng chéo giữa các quy định. 

Bên cạnh đó, kết quả phỏng vấn sâu cho thấy hầu hết các DNXH nói chung và 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng đang rất mong muốn có những chính sách mới 

thực tế hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp họ ở tất cả các mặt có liên quan. Xét cho 
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cùng, chính sách nhà nước có tác động quản lý kinh tế vĩ mô của một quốc gia. Vì thế, 

càng nhiều những chính sách hỗ trợ càng giúp các DNXH phát huy hết được những tác 

động tích cực có thể mang lại cho cộng đồng. Là những doanh nghiệp tạo tác động xã 

hội, hỗ trợ nhà nước giải quyết các vấn đề vốn thuộc tránh nhiệm của nhà nước, 

DNXH cần nhiều hơn những chính sách hỗ trợ để có thêm nguồn lực triển khai hoạt 

động kinh doanh vốn phải cạnh tranh rất gay gắt với rất nhiều doanh nghiệp truyền 

thống; trong khi hiện nay, những văn bản pháp luật mới chỉ dừng lại ở việc đăng ký và 

những thủ tục hành chính về đăng ký DNXH. 

2.4. Đánh giá chung và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với phát triển doanh 

nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

2.4.1. Những kết quả đã đạt được và nguyên nhân 

 Những kết quả đã đạt được 

Trong những năm vừa qua, phong trào xã hội đã có những bước tiến mạnh mẽ và 

đạt được nhiều thành tựu. Việc luật hóa đưa DNXH trở thành một loại hình doanh 

nghiệp trong hệ thống các doanh nghiệp nước nhà là kết quả sự cố gắng của rất nhiều 

bên liên quan trong nỗ lực chứng minh những tác động tích cực mà loại hình doanh 

nghiệp này mang lại cho xã hội, cho cộng đồng. Cùng với sự phát triển của các phong 

trào xã hội, phong trào đổi mới sáng tạo và việc đưa DNXH vào Luật Doanh nghiệp, 

theo đó các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ cũng đạt được nhiều bước tiến khả quan: 

- Số lượng các tổ chức hoạt động theo mô hình DNXH nói chung và DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ nói riêng ngày càng nhiều. 

- Quy mô các tổ chức hoạt động dưới mô hình DNXH trong lĩnh vực DLCĐ ngày 

càng tăng cả về số lượng lao động và vốn kinh doanh. Trong đó, tỷ lệ lao động là 

người địa phương luôn ở mức cao đã góp phần mang lại những tác động lớn cho chính 

cộng đồng tại điểm du lịch cả về kinh tế và xã hội. 

- Cơ cấu sản phẩm của các tổ chức hoạt động dưới mô mô hình DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ đa dạng, có những đặc thù riêng tạo điểm nhấn thu hút du khách. 

- Cuộc sống của cộng đồng địa phương tại các điểm DLCĐ có nhiều chuyển biến 

tích cực về tất cả các mặt kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường.  

 Nguyên nhân: 

 DLCĐ phát triển và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng địa phương tại điểm  du lịch 

Trong những năm qua, trước xu hướng phát triển du lịch đại trà đã có những tác 

động tiêu cực ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của nhiều điểm du lịch thì loại 

hình DLCĐ ngày càng chứng tỏ được nhiều lợi ích của mình đối với cộng đồng địa 
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phương ở cả các mặt kinh tế, văn hóa và xã hội. DLCĐ không chỉ cung cấp cơ hội việc 

làm, mang lại nguồn thu trực tiếp cho cộng đồng từ các dịch vụ cung cấp cho khách 

hàng mà việc phát triển DLCĐ còn giúp thu hút sự quan tâm của các cấp chính quyền, 

các nhà đầu tư để phát triển hệ thống đường sá, điện nước, mạng lưới thông tin y tế… 

cũng như thúc đẩy giao lưu và bảo tồn văn hóa bản địa. Như vậy, đối với các điểm 

DLCĐ nói chung và đối với những vùng đồng bào dân tộc ít người nói riêng, việc phát 

triển DLCĐ là phương thức hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói 

giảm nghèo, bảo tồn được môi trường tự nhiên và văn hóa bản địa. Đó cũng là lý do 

khiến ngày càng nhiều địa phương đang rất nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của loại hình 

du lịch mang lại nhiều tác động tích cực này. 

 Phong trào xã hội được lan tỏa mạnh mẽ 

Do sự nỗ lực của tất cả các bên liên quan trong việc chứng minh tác động của loại 

hình DNXH mà ngày càng nhiều các tổ chức hoạt động dưới mô hình này. Có nhiều 

nguyên nhân khiến các phong trào xã hội ở Việt Nam ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ: 

 Nguồn lực xã hội ngày càng phát triển 

- Nguồn nhân lực 

Sự phát triển của hệ thống giáo dục cùng tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng đã 

và đang tạo nhiều cơ hội cho những sinh viên đại học và những người trẻ tuổi tiếp cận 

với những kiến thức hiện đại của thế giới, trong đó có DNXH. Nhận thức được ý nghĩa 

và tầm quan trọng của loại hình doanh nghiệp này sẽ tạo môi trường thuận lợi giúp 

phát triển các “lãnh đạo cộng đồng” – những người rất có tiềm năng trở thành những 

DNhXH thành công, mang lại nhiều tác động tích cực cho xã hội.  

Bên cạnh đó, cũng nhờ tiến trình hội nhập quốc tế mà số lượng du học sinh Việt 

Nam học tập tại nước ngoài ngày một tăng trưởng. Những sinh viên này, sau khi lĩnh 

hội được những kiến thức và tinh hoa từ các nền kinh tế khác nhau, trong đó có những 

kiến thức về DNXH, sẽ quay trở lại đất nước góp sức mang lại những lợi ích cho xã 

hội, cộng đồng.  

- Tinh thần doanh nhân  

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng trên 80.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Có 

thể thấy, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh về số lượng và quy mô vốn so với cùng 

kỳ năm ngoái. Số lượng doanh nghiệp thành lập tăng và số vốn đăng ký tăng thể hiện 

hiệu quả tác động tích cực của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và hiệu quả ban đầu của 

các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Đồng thời, kết quả này thể hiện niềm 

tin của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế 
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ở Việt Nam cũng như cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Qua 

đây có thể thấy, tinh thần kinh doanh của giới trẻ Việt Nam rất mạnh mẽ.  

Tuy nhiên, DNXH và doanh nghiệp truyền thống là hai loại hình doanh nghiệp 

có mục tiêu và cách thức vận hành hoạt động kinh doanh khác nhau vì thế rất khó có 

thể dựa vào những con số này để đánh giá được tinh thần doanh nhân xã hội. Nhưng 

có thể khẳng định rằng, cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cùng sự lan tỏa 

mạnh mẽ của phong trào DNXH trên toàn thế giới và đặc biệt là cùng với những chính 

sách, khuyến khích hỗ trợ của Nhà nước thì chắc chắn rằng tinh thần xã hội sẽ ngày 

càng phát triển và lan tỏa mạnh mẽ. Và đây sẽ là một thuận lợi để các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ có điều kiện phát triển nhiều hơn nữa. 

- Vốn đầu tư xã hội 

Nhìn chung, thị trường vốn đầu tư xã hội, vốn thiện nguyện có thể nói là dồi dào 

ở cả trong và ngoài nước. Đối với việc thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội từ các tổ chức 

nước ngoài, vấn đề chủ yếu nằm ở năng lực thu hút vốn và uy tín của chính DNXH 

trong nước. Trên thực tế, một số DNXH đã làm rất tốt trong việc thu hút và quản lý 

nguồn vốn quốc tế. Để xây dựng được uy tín đối với các đối tác nước ngoài, các 

DNXH phải có các kỹ năng kết nối chuyên nghiệp, tổ chức quy trình quản lý hiện đại, 

thể hiện trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh bạch... Đáng chú ý, nguồn lực từ 

bên ngòai không phải chỉ có tài chính. Sự hỗ trợ về kỹ thuật, nâng cao năng lực, chứng 

nhận đóng vai trò quan trọng. Hiện nay, rất nhiều tổ chức trung gian hỗ trợ sự phát 

triển của các DNXH nói chung, trong đó có DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, đang hoạt 

động rất tích cực và những tác động mà nó mang lại cũng được lan tỏa rất mạnh mẽ. 

Tiêu biểu cho những tổ chức này phải kể đến: Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã 

hội – Đại học Kinh tế Quốc dân (CSIE), trung tâm sáng kiến phục vụ cộng đồng 

(CSIP), trung tâm phát triển doanh nghiệp xã hội Tia sáng (Spark)...Những tổ chức 

này đã tạo những tác động rất mạnh mẽ cho cộng đồng xã hội ở nhiều lĩnh vực khác 

nhau đặc biệt là trong lĩnh vực DLCĐ, đóng vai trò là những tổ chức đi đầu, dẫn dắt 

phong trào xã hội ngày càng phát triển mạnh ở Việt Nam. Họ không chỉ hỗ trợ về mặt 

kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho các DNXH ở Việt Nam mà còn hỗ trợ về tài chính 

theo từng giai đoạn, đồng thời kết nối mạng lưới các DNXH, mạng lưới giảng viên/ đào tạo 

viên/ tư vấn viên DNXH nhằm tối đa hóa sự hỗ trợ cho các DNXH nói chung và DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng trong quá trình phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.  

Ngoài thị trường vốn rộng lớn bên ngoài, nguồn vốn thiện nguyện trong nước 

cũng đầy tiềm năng. Khi đã có năng lực và uy tín thực sự về cách tổ chức bài bản, 

chuyên nghiệp, công khai, minh bạch và chứng tỏ được hiệu quả xã hội thực tế, không 
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ít tổ chức/ dự án từ thiện trong nước hiện tại thu hút được một số lượng vốn tài trợ rất 

dồi dào. Vấn đề nằm ở cách làm, sự sáng tạo, tính minh bạch trong hoạt động của 

DNXH sẽ quyết định khả năng tiếp cận vốn của DNXH đó.  

 Một số nguồn lực khác 

Các DNXH còn có thể nắm bắt được cơ hội từ khung khổ chính sách, pháp luật 

của nhà nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (trực tiếp và gián tiếp), chính sách hội 

nhập kinh tế, các thỏa thuận song phương, kinh tế thị trường. Điều này sẽ giúp ích các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ dễ tiếp cận khách du lịch từ nhiều quốc gia trên thế giới hơn. 

Các chính sách ưu đãi, khuyến khích của nhà nước dành cho các loại hình Hợp tác 

xã, cơ sở ngoài công lập, doanh nghiệp công ích, đơn vị sự nghiệp, tổ chức KH&CN đều 

đem lại những điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức này và DNXH (trong 

trường hợp chuyển đổi). Đặc biệt, việc luật hóa đưa DNXH trở thành một loại hình 

doanh nghiệp chính thức trong hệ thống các doanh nghiệp tại Việt Nam đã giúp xây 

dựng một khung pháp lý cho sự phát triển của loại hình DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 

So với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, việc xây dựng khung pháp lý cho 

sự phát triển của các DNXH là một lợi thế giúp các DNXH nói chung và DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ nói riêng nhận được sự công nhận từ cộng đồng và sự hỗ trợ của nhà 

nước trong quá trình phát triển.  

Dù còn nhiều thách thức, khó khăn nhưng với những gì đã đạt được, DNXH nói 

chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát 

triển về cả số lượng và chất lượng trong thời gian tới.  

2.4.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 

 Những hạn chế, yếu kém còn tồn tại 

Từ những phân tích về thực trạng phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại 

Viẹt Nam và thực trạng những nhân tố tác động đến sự phát triển của các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam trên đây, cùng kết quả khảo sát đã được thực hiện để tìm 

hiểu về những khó khăn trong việc doanh nghiệp ra quyết định chuyển đổi thành DNXH, 

có thể thấy, bên cạnh những mặt đã đạt được trong việc phát triển của các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam, vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém cần khắc phục: 

- Chưa có tổ chức kinh doanh nào hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ đăng ký kinh 

doanh dưới hình thức là DNXH theo đúng Luật Doanh nghiệp: Mặc dù Luật Doanh 

nghiệp đã chính thức luật hóa loại hình DNXH nhưng các tổ chức kinh doanh vẫn còn 

đang rất dò xét khi đưa ra quyết định thành lập hoặc chuyển đổi thành DNXH. Theo 

Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến cuối năm 2017, chưa có bất kỳ tổ chức kinh doanh 

nào đăng ký là DNXH theo đúng Luật Doanh nghiệp.  
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- Hạn chế về nhận thức của cộng đồng với loại hình DNXH: DNXH là loại hình 

doanh nghiệp mới nhất được công nhận và đưa vào Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Vì thế, sự nhận diện của cộng đồng về loại hình doanh nghiệp này chưa cao. Sự hạn 

chế này không chỉ đến từ phía các tổ chức đang triển khai các hoạt động kinh doanh 

nói chung và hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng mà còn đến từ phía cộng đồng.  

- Hạn chế trong khả năng tiếp cận thị trường: các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hiện 

gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường khách du lịch cả trong và ngoài 

nước, tác động lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

- Chất lượng sản phẩm, dịch vụ DLCĐ chỉ ở mức trung bình: sản phẩm DLCĐ tại Việt 

Nam hiện nay còn chưa đa dạng và chưa tạo lập được bản sắc riêng, chất lượng dịch vụ tại 

các điểm DLCĐ hiện nay theo đánh giá từ phía du khách mới chỉ ở mức trung bình.  

 Nguyên nhân: 

 Chính sách về DNXH chưa hoàn thiện 

Có thể thấy, với những quy định trong Điều 10 Luật Doanh nghiệp, Nhà nước đã 

xây dựng một khung chính sách cho các DNXH nói chung phát triển. Đây sẽ là cơ sở 

để các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ có nhiều điều kiện thuận lợi 

hơn trong quá trình triển khai các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là 

khung chính sách cho các DNXH. Để triển khai hoạt động kinh doanh một cách có 

hiệu quả, DNXH cần nhiều hơn nữa những quy định từ các bộ, ban, ngành liên quan 

để có một hệ thống chính sách thống nhất làm căn cứ để hoạt động.  

Hiện nay, những quy định bằng văn bản pháp lý mới chỉ dừng lại ở những nội 

dung rất đơn giản như điều kiện đăng ký, hướng dẫn đăng ký…mà chưa hề có một hệ 

thống các chính sách từ các ban ngành cụ thể nhằm tạo một môi trường kinh doanh 

thuận lợi cho các doanh nghiệp. Điều này khiến các DNXH phải cân nhắc rất nhiều khi 

đưa ra quyết định đăng ký kinh doanh dưới hình thức DNXH.  

Vì vậy, với cơ sở lý luận và thực trạng đã phân tích trên đây, rất cần đưa ra những 

chính sách có tác dụng hỗ trợ sự phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ cả về 

chiều rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả cao nhất cho cộng đồng, xã hội.  

 Hạn chế trong công tác truyền thông về DNXH  

Có thể thấy, sự hạn chế trong nhận thức về DNXH không chỉ đến từ phía các tổ 

chức kinh doanh mà còn đến từ cộng đồng địa phương. Có thể thấy, ngay cả một số 

doanh nghiệp, tổ chức đang triển khai hoạt động kinh doanh có những đóng góp nhất 

định cho sự phát triển của cộng đồng cũng chưa hiểu rõ bản chất của loại hình doanh 

nghiệp này. Nhiều doanh nghiệp chứng minh được sự tác động của doanh nghiệp mình 
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đối với xã hội và cộng đồng nhưng chính họ vẫn đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho 

chủ đầu tư/ cổ đông lên hàng đầu thì đây chưa phải là một DNXH thuần túy. Bởi hoạt 

động kinh doanh của các DNXH xuất phát từ mục tiêu giải quyết một vấn đề xã hội 

nào đó, chính từ mục tiêu này, các DNhXH mới sáng tạo ra những phương án kinh 

doanh để nhằm mục đích cuối cùng là giải quyết các vấn đề đã được xác định. Việc 

các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động hỗ trợ cộng đồng chưa được coi là một 

DNXH đúng nghĩa, đơn giản đó chỉ là hoạt động hướng xã hội hay còn được hiểu là 

một dạng triển khai hoạt động CSR (Corporate Social Responsibility) thể hiện trách 

nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Việc chưa tường minh về bản chất của DNXH sẽ 

khiến các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh không phát huy hết được những tác động mà 

nó mang lại cho xã hội, cộng đồng.  

Ngoài ra, nhận thức từ phía cộng đồng đối với DNXH hiện cũng chưa thực sự rõ 

ràng. Một bộ phận cộng đồng đang phân vân về sứ mệnh giải quyết các vấn đề xã hội 

mà các DNXH đang theo đuổi. Trong khi mục đích của việc kinh doanh là mang lại lợi 

nhuận, vậy có gì mâu thuẫn giữa việc triển khai hoạt động kinh doanh và việc giải 

quyết các vấn đề xã hội, mang lại lợi ích cho cộng đồng? Đó là câu hỏi mà nếu không 

được giải đáp thấu đáo thì khó có thể tạo tác động tới hành vi tiêu dùng nói chung và 

hành vi tiêu dùng du lịch nói riêng của cộng đồng. Vì thế, cần phải có những chiến 

dịch cụ thể trong việc tuyên truyền, truyền thông về bản chất, đặc điểm cũng như cách 

thức tạo tác động xã hội mà các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ triển khai để cộng đồng 

nhận thấy rằng việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của các DNXH này là một cách để 

bản thân họ được đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu xã hội, mang lại những lợi 

ích nhất định nào đó cho cộng đồng. 

Có thể nói, nguyên nhân của sự hạn chế về nhận thức của cộng đồng đối với các 

DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực cộng đồng nói riêng chủ yếu là do vấn đề 

truyền thông. Vì thế, việc đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về DNXH là 

nhiệm vụ hàng đầu cần phải làm để thúc đẩy sự phát triển của loại hình doanh nghiệp 

này. Đối với các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, ngoài việc làm rõ bản chất, đặc điểm 

của DNXH thì các doanh nghiệp này cần phải chỉ rõ cách thức mà họ tạo tác động xã 

hội đến cộng đồng địa phương tại điểm đến du lịch. Bằng cách đó, người dân địa 

phương, các DNhXH có ý tưởng khởi nghiệp sẽ thấy rõ được cách mà họ giải quyết 

các vấn đề xã hội tại cộng đồng, từ đó thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương 

cũng như các doanh nhân trẻ có ý tưởng khởi nghiệp bằng mô hình này. Đây cũng là 

yếu tố nền tảng để các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ ngày càng phát triển. 
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 Hạn chế trong năng lực quản lý và vận hành DNXH 

Nhân lực tại các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ chủ yếu là người dân địa phương tại các 

điểm DLCĐ với trình độ chuyên môn và năng lực thích ứng với môi trường kinh doanh 

không cao. Điều này dẫn tới sự khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị 

trường khách du lịch. Đây cũng chính là yếu điểm khiến hoạt động của các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ khó cạnh tranh với các doanh nghiệp du lịch truyền thống.  

Có thể thấy, với sự phát triển của khoa học công nghệ và đặc biệt là cuộc cách 

mạng công nghệ 4.0, hoạt động kinh doanh trong mọi lĩnh vực đã có những thay đổi 

theo chiều hướng áp dụng những tiến bộ công nghệ trên nền tảng trực tuyến để tìm 

kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Vậy mà theo đánh giá của các doanh nghiệp 

được khảo sát, phần lớn họ cho rằng yếu tố công nghệ có mức độ ảnh hưởng trung 

bình đến hoạt động của doanh nghiệp họ. Kết quả này cho thấy rằng các doanh nghiệp 

còn chưa coi trọng việc sử dụng công nghệ để phát triển thị trường kinh doanh. Đây là 

một yếu điểm cần phải có hành động cụ thể để nâng cao nhận thức cũng như năng lực 

tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh cho các DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ. Ngoài ra, việc mở rộng quan hệ đối tác cũng không được triển khai có 

hiệu quả tại các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến 

việc tiếp cận thị trường gặp khó khăn. Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng hạn chế lớn nhất 

của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ là năng lực quản lý và vận hành doanh nghiệp. 

Vì thế, tìm cách nâng cao năng lực quản lý và vận hành doanh nghiệp sẽ là một giải 

pháp đảm bảo mang lại tính tự vững cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ trong bối 

cảnh cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường như hiện nay. 

 Hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực trong các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ  

Nguồn nhân lực làm việc trong các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ ở đây được hiểu 

là bao gồm cả đội ngũ quản lý và những người tham gia vào hoạt động phục vụ khách 

du lịch. Trong đó, những người trực tiếp tham gia vào hoạt động phục vụ khách du 

lịch chủ yếu là cộng đồng địa phương tại điểm đến. Nhóm đối tượng này đã được làm 

rõ ở phần trên trong việc mang lại những ảnh hưởng tới chất lượng trải nghiệm và sự 

hài lòng của du khách trong quá trinh phục vụ. Nhóm đối tượng còn lại là đội ngũ 

quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là các DNhXH. DNhXH là người quản lý và vận 

hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả của hoạt động kinh doanh phụ 

thuộc rất lớn vào trình độ của những người đứng đầu này. Bên cạnh những tác động 

mang tính lan tỏa từ tinh thần kinh doanh xã hội mà các DNhXH mang lại thì những 

quyết sách của họ có ảnh hưởng lớn tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện 
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nay, hầu hết các DNhXH trong lĩnh vực DLCĐ là những người không được đào tạo 

bài bản về du lịch hoặc quản trị kinh doanh. Vì thế, việc vận hành một doanh nghiệp 

với những quy luật khắc nghiệt của thị trường không phải là dễ dàng. Điều này cũng 

xuất phát từ thực tế công tác đào tạo hiện nay ở Việt Nam chưa có những chương trình 

đào tạo chuyên sâu về tinh thần xã hội, về DNXH với những kiến thức và kỹ năng cụ 

thể về lĩnh vực này. Với sự nỗ lực của các tổ chức trung gian hỗ trợ cho sự phát triển 

của DNXH thì hiện nay các chương trình đào tạo về tinh thần xã hội mới chỉ dừng lại 

ở những khóa đào tạo ngắn hạn, ít nhiều mang lại những tác động trong việc nâng cao 

nhận thức cũng như năng lực cho các DNhXH nhưng điều đó vẫn chưa đủ để có một 

đội ngũ DNhXH vừa có cả tinh thần xã hội và cả kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Vì 

thế, nghiên cứu đưa các nội dung về tinh thần sáng tạo xã hội, về DNXH và về quản trị 

DNXH cũng như những nội dung về DLCĐ vào đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở đào 

tạo là một công việc làm cần thiết để đảm bảo sự phát triển một cách bền vững cho các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 

2.4.3. Những vấn đề đặt ra 

Với những gì đã đạt được và những điểm yếu còn tồn tại đã đặt ra những vấn đề 

cần phải giải quyết nhằm phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam 

trong thời gian tới: 

 Để phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ về chiều rộng: 

Để khuyến khích phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ về chiều rộng, nhà 

nước cần có những chính sách hỗ trợ nhằm mở rộng khả năng đăng ký hoặc chuyển 

đối thành DNXH của các cá nhân/ doanh nghiệp/ tổ chức/ hộ kinh doanh cá thể đang 

kinh doanh các sản phẩm DLCĐ. Tuy nhiên, những đối tượng trên họ chỉ đăng ký 

hoặc chuyển đổi thành DNXH khi họ nhận thấy việc hoạt động dưới danh nghĩa một 

DNXH thực thụ theo Luật Doanh nghiệp sẽ mang lại cho họ những lợi ích nhất định. 

Bởi xét cho cùng, DNXH trước hết phải kinh doanh có hiệu quả mang lại lợi nhuận thì 

họ mới có thể sử dụng lợi nhuận đó tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh hoặc chia sẻ 

cho cộng đồng để giải quyết những vấn đề xã hội, mang lại nhiều lợi ích cho cộng 

đồng địa phương tại điểm đến du lịch. Bởi thế, hoạt động kinh doanh đóng vai trò là 

công cụ quan trọng nhất để các DNhXH thực hiện những mục tiêu xã hội mà mình đã 

cam kết. Vì thế, để khuyến khích ngày càng nhiều hơn nữa các tổ chức hoạt động dưới hình 

thức DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, Nhà nước cần triển khai những chính sách cụ thể nhằm: 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về loại hình DNXH nói chung và DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng. Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng sẽ là nền tảng 

để các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hoạt động một cách có hiệu quả. 
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- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ nói riêng. Hiện nay, chính sách của Nhà nước mới dừng lại ở việc tạo dựng 

một khung chính sách cho các DNXH. Vì thế, để thúc đẩy phát triển loại hình này, cần 

nhiều hơn nữa những chính sách cụ thể từ các Bộ, ban, ngành và các cấp địa phương 

để tạo một môi trường pháp lý rõ ràng, minh bạch và thuận lợi nhất cho việc vận hành 

và hoạt động của các doanh nghiệp này. 

- Hỗ trợ mở rộng thị trường cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ bởi đây là một 

khó khăn mà các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ đánh giá là mang lại nhiều trở ngại cho 

hoạt động kinh doanh của họ. Vì thế, những chương trình, chính sách hỗ trợ kết nối 

doanh nghiệp với thị trường khách mục tiêu rất cần thiết cho sự phát triển của loại hình 

doanh nghiệp này tại Việt Nam. 

Trên đây là ba vấn đề thực tiễn đặt ra có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển 

của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ về chiều rộng.  

 Để phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ về chiều sâu: 

Phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ về chiều sâu là việc tìm ra những giải 

pháp nhằm nâng cao năng lực của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ cũng như đảm bảo 

mang lại những trải nghiệm và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Điều này đặt ra 

những vấn đề thực tiễn về việc: 

- Nâng cao chất lượng hoạt động DLCĐ: Việc nâng cao chất lượng hoạt động 

DLCĐ nên được giải quyết thông qua hoạt động đào tạo cho những đối tượng phục vụ 

trực tiếp khách du lịch bởi họ chính là một nhân tố mang lại những trải nghiệm cho du 

khách. Với thực trạng chất lượng nguồn nhân lực phục vụ DLCĐ còn yếu, việc triển 

khai hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ du khách cho 

cộng đồng địa phương tại điểm đến là một trong những công việc rất cần thiết. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc tại DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, 

đặc biệt là các DNhXH trong lĩnh vực DLCĐ: Chất lượng hoạt động kinh doanh phụ 

thuộc lớn vào việc vận hành doanh nghiệp của các DNhXH. Thực trạng trình độ các 

DNhXH hiện nay còn yếu trong cả trình độ chuyên môn và trình độ vận hành doanh 

nghiệp. Mà hiện tại chưa hề có những chương trình đào tạo chuyên sâu về DNXH và 

DLCĐ. Do đó, việc nghiên cứu triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về lĩnh 

vực này tại các cơ sở đào tạo là một yêu cần cần phải được giải quyết. 

Trên đây là những vấn đề thực tiễn đặt ra từ thực trạng phát triển DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam. Những vấn đề này cần phải được nghiên cứu để đưa ra 

những giải pháp phát triển loại hình doanh nghiệp này trong thời gian tới.  
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CHƯƠNG 3. 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC  

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM TỚI NĂM 2025, TẦM NHÌN 2035 
 

3.1. Cơ hội và thách thức trong việc phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực 

du lịch cộng đồng tại Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035 

3.1.1. Cơ hội phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại 

Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035 

Khi hội nhập trở thành vấn đề tất yếu trong việc phát triển đất nước, cùng với nhận 

thức của cộng đồng về trách nhiệm xã hội ngày càng tăng và sự quan tâm của Nhà 

nước trong việc tạo điều kiện cho các DNXH phát triển, các DNXH nói chung và 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng ngày càng có nhiều cơ hội phát triển và gia 

tăng vị thế trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Cụ thể là: 

 Ngày  16-01-2017, Bộ chính trị  đã ban hành nghị quyết 08-NQ/TW  về phát 

triển  du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là một  văn kiện hết sức quan 

trọng  đối với sự phát triển ngành du lịch của đất nước ta. Nghị quyết cũng thể hiện 

quan điểm rất rõ ràng của Đảng và nhà nước ta khi xác định vị trí, tầm quan trọng của 

ngành du lịch trong nền kinh tế nước nhà trong tình hình hiện nay. Không chỉ dừng lại 

ở quan điểm, mục tiêu phát triển, Nghị quyết đã chỉ rõ một số nhiệm vụ và giải pháp 

thực hiện, trong đó yêu cầu phải  nhanh chóng hoàn thiện thể chế, chính sách một 

cách phù hợp và đột phá, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng 

đồng để phát triển du lịch. Riêng với các doanh nghiệp du lịch nói chung và DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng, những định hướng mà nghị quyết đã đề ra vừa là cơ 

hội để phát triển nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao bởi trong quá trình đưa du lịch 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, các doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp về du lịch luôn 

ở vị trí trung tâm. Nếu các doanh nghiệp không tự vươn lên, tự đổi mới chính mình thì 

không thể tạo ra những thay đổi tích cực.  

 Tháng 11/2015, việc Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế, chính trị, an ninh 

ASEAN và thỏa thuận MRA-TP về du lịch chính thức có hiệu lực đã giúp các thủ tục 

rào cản trong việc đi lại giữa 10 nước ASEAN được gỡ bỏ, khách du lịch có thể dễ 

dàng tự do đi lại. Luồng khách từ các thị trường đi du lịch lẫn nhau sẽ gia tăng. Đây là 

một cơ hội lớn cho ngành du lịch Việt Nam phát triển. Theo đó, cùng với nhận thức 
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ngày càng cao của du khách quốc tế trong việc bảo tồn môi trường, tài nguyên nhân 

văn và văn hóa bản địa tại điểm đến du lịch, DLCĐ cũng có nhiều cơ hội để phát triển. 

Khi cầu về thị trường tăng, nếu phát huy được tinh thần xã hội trong hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp mình, các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ sẽ có nhiều lợi thế 

trong việc cùng với nhà nước và cả du khách chia sẻ trách nhiệm với xã hội trong các 

hoạt động du lịch. 

 Hình ảnh du lịch quốc gia ngày càng được nâng cao với hệ thống di sản văn hóa 

và thiên nhiên thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận ngày càng phong phú. 

Trong đó, nhiều điểm du lịch được các tổ chức, tạp chí du lịch thế giới bình chọn là 

điểm đến yêu thích của đông đảo du khách quốc tế. Điển hình như Vịnh Hạ Long được 

trang web BuzzFeed của Mỹ bình chọn là 1 trong 25 địa danh có vẻ đẹp khó tin nhất 

trên thế giới; Hà Nội được TripAdvisor bình chọn là 1 trong 10 thành phố thu hút 

khách du lịch hàng đầu trên thế giới năm 2014; Việt Nam được Tạp chí du lịch Travel 

& Leisure của Mỹ bình chọn đứng thứ 6 trong số 20 điểm đến tốt nhất dựa trên độ an 

toàn và thân thiện của người dân dành cho khách du lịch lẻ; Hang Sơn Đoòng được 

Tạp chí du lịch Business Insider của Mỹ bình chọn là 1 trong 12 hang động ấn tượng 

nhất thế giới và Tạp chí National Geographic phiên bản tiếng Nga bình chọn là tour du 

lịch mạo hiểm đẳng cấp nhất thế giới của năm 2014; Tuyến du lịch trên sông Mê Kông 

(đoạn Việt Nam-Campuchia) được báo Telegraph (Anh) xếp thứ 4/5 tuyến du lịch trên 

sông hàng đầu châu Á...Trong số các điểm đến này, rất nhiều điểm có tiềm năng và hội 

tụ đầy đủ các yếu tố phát triển DLCĐ. Đây cũng là một hướng đi rất có tiềm năng, 

không chỉ giúp phát triển kinh tế du lịch mà còn giúp nâng cao mức sống, nhận thức về 

việc bảo tồn các giá trị tự nhiên, văn hóa truyền thống cũng như mở ra các cơ hội giao 

lưu, học hỏi cho cộng đồng người dân tại điểm đến du lịch. Đó cũng chính là cơ hội để 

các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ phát triển hoạt động kinh doanh cũng như tăng 

cường hiệu quả của các tác động xã hội mà nó mang lại.  

 Ngày 22/01/2013, Thủ thướng Chính phủ đã ra quyết định số 201/QĐ-TTg phê 

duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030”. Trong đó, xác định rõ mục tiêu phát triển về văn hóa, an sinh – xã hội và 

môi trường là góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, phát triển thể 

chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu 

nghị, tinh thần tự tôn dân tộc; tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội, góp phần giảm 
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nghèo, đảm bảo an sinh và giải quyết các vấn đề xã hội; phát triển du lịch xanh, gắn 

hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Đây cũng chính là tôn chỉ hoạt động của rất nhiều các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

đang hướng tới.  

Để đạt được những mục tiêu này, định hướng phát triển chủ yếu các sản phẩm du 

lịch đã được xác định rõ trong quy hoạch: 

+ Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tham 

quan và tìm hiểu lối sống. Phát triển mạnh du lịch ẩm thực. Phát huy các giá trị văn 

hóa vùng miền làm nền tảng cho các sản phẩm du lịch đặc trưng. 

+ Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, chú trọng khám phá hang 

động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn. 

Đây cũng chính là nội dung của các sản phẩm DLCĐ mà các DNXH đang triển khai.  

Với định hướng này, quy hoạch đã đưa ra các nhóm giải pháp, trong đó có 

nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách xã hội hóa về du lịch, là: khuyến khích phát triển 

du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo; 

khuyến khích việc đóng góp từ thu nhập du lịch cho hoạt động bảo tồn, phục hồi các 

giá trị về sinh thái, văn hoá và phát triển du lịch xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Như vậy, được sự hỗ trợ từ các chính sách xã hội hóa phát triển du lịch của nhà nước, 

các DNXH có hoạt động DLCĐ chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển cũng 

như phát huy những tác động tích cực tới xã hội, môi trường.   

 QĐ số 2714/QĐ-BVHTTDL Phê duyệt đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm 

du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.” xác định rõ ưu tiên phát 

triển 4 dòng sản phẩm chính, trong đó có 2 dòng sản phẩm có thể phát triển với mô 

hình DLCĐ, đó là: 

- Các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tham quan và tìm hiểu văn hóa, 

lối sống địa phương, phát triển du lịch làng nghề và DLCĐ kết hợp nghỉ tại nhà dân, 

- Các sản phẩm sinh thái, chú trọng khám phá đa dạng sinh học, hang động, du 

lịch vùng núi, du lịch sinh thái nông nghiệp nông thôn. 

Để phát triển các loại sản phẩm này, các nhóm giải pháp được đề xuất, trong đó giải 

pháp nâng cao nhận thức về phát triển sản phẩm du lịch cho cộng đồng cũng được xác 

định rõ. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu mà các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ hướng tới trong sứ mệnh hoạt động của mình.  
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Với những định hướng được xác định rõ trong quy hoạch và chiến lược phát triển 

du lịch quốc gia, cơ hội dành cho DNXH trong lĩnh vực DLCĐ sẽ ngày càng có nhiều 

điều kiện thuận lợi để phát triển, góp phần gia tăng những tác động tích cực, mang lại 

hiệu quả xã hội cho nhiều đối tượng.  

 Luật Doanh nghiệp 2014 đã chính thức công nhận DNXH là một loại hình 

doanh nghiệp trong hệ thống các doanh nghiệp trong nước. Sau rất nhiều năm chờ đợi 

cùng với nỗ lực vận động chính sách của rất nhiều các cá nhân và tổ chức xã hội trong 

và ngoài nước, các DNXH đang có nhiều cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt khi 

lần đầu tiên được công nhận về pháp lý.  

Việc luật hóa DNXH với các định hướng phát triển loại hình doanh nghiệp này 

như một giải pháp thay thế các nguồn vốn viện trợ nước ngoài, cùng chung tay với nhà 

nước trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, môi trường và cộng đồng, đã 

giúp các tổ chức kinh doanh có hoạt động xã hội vững tâm và kiên định hơn với con 

đường mà mình đã chọn. Bởi chắc chắn rằng, cùng với việc luật hóa DNXH, sẽ có 

nhiều hơn nữa các nghiên cứu và chính sách cụ thể được đưa ra nhằm khuyến khích và 

hỗ trợ loại hình doanh nghiệp này phát triển. Và cùng với các cơ hội cho DNXH nói 

chung, các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng chắc chắn cũng sẽ có nhiều hơn cơ 

hội phát triển hơn. Đây cũng có thể được coi là một trong những bước tiến đầu tiên tạo 

nền tảng để các DNXH có thêm động lực để ngày càng phát huy nhiều hơn nữa những 

tác động mà nó cam kết mang lại cho xã hội. 

 Khối doanh nhân đang ngày càng trưởng thành, trong đó các DNhXH đều là 

những con người sáng tạo, có tầm nhìn và đặc biệt là có đam mê được cống hiến cho 

xã hội. Họ chính là nhân tố cung cấp các kinh nghiệm quý báu và cả các nguồn vật lực 

cho DNXH, nhất là trong thời kỳ đầu khởi nghiệp, giúp các DNXH tự tin và vững 

mạnh hơn trong quá trình hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh 

vô cùng gay gắt. 

 Cùng với sự tăng trưởng nhanh về kinh tế, Việt Nam đã thoát ra khỏi danh sách 

các nước có thu nhập thấp, nguồn vốn trong nền kinh tế đã dồi dào và chủ động hơn 

trước, mức sống của đại đa số người dân cũng được nâng cao hơn. Điều này khiến các 

nguồn hỗ trợ phát triển của một số quốc gia và tổ chức quốc tế ở Việt Nam thay đổi 

theo hướng giảm dần. Nếu không có những giải pháp phù hợp, chúng ta sẽ phải đối 

mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn vốn cho các hoạt động phát triển cộng đồng trong 
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tương lai.  Theo báo cáo thống kê từ diễn đàn “Việt Nam, thị trường mới nổi cho đầu 

tư xã hội” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào năm 2013 thì 

hiện nay Việt Nam có khoảng 27% dân số thuộc đối tượng cần hỗ trợ như: hộ nghèo 

và cận nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người mãn hạn tù, người 

bị nhiễm HIV/AIDS, người già neo đơn. Bên cạnh đó, hàng loạt các vấn đề xã hội 

khác như bạo lực gia đình, giáo dục và y tế quá tải, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, 

tiết kiệm năng lượng, bảo tồn văn hóa...cần phải giải quyết. Trong khi Nhà nước phải 

dành nhiều sự quan tâm tới công cuộc phát triển kinh tế thì nguồn vốn dành cho việc 

giải quyết xã hội chỉ có giới hạn nhất định. Vì vậy, phát triển DNXH nói chung và 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng trong bối cảnh như vậy là rất cần thiết và Nhà 

nước luôn có định hướng và chính sách ưu đãi nhất định để phát huy những giá trị mà 

loại hình doanh nghiệp này mang lại cho xã hội. 

 Theo Nghiên cứu của Quỹ Châu Á (2011) về đóng góp từ thiện thì Việt Nam là 

một trong số những nước có tiềm lực đóng góp cho các hoạt động từ thiện khá lớn. 

Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động này chỉ diễn ra theo hướng tự phát, quy mô nhỏ và 

hạn chế trong phạm vi cộng đồng hẹp.Vì thế, mức độ ảnh hưởng và sự chuyên nghiệp 

chưa cao. Do đó, trong bối cảnh khó khăn kinh tế của nước ta hiện nay, xu hướng tái 

cơ cấu, thắt chặt tài khóa, cắt giảm nợ công của Chính phủ, và trước các vấn đề xã hội, 

môi trường ngày càng tăng và trở nên phức tạp, Chính phủ cũng như toàn xã hội phải 

ngày càng nỗ lực để có thể kiểm soát và giải quyết các vấn đề đó. Vì vậy, phát triển 

các Doanh nghiệp xã hội trong nền kinh tế là rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện 

và bền vững của đất nước. 

Với những cơ hội trên đây, nếu Nhà nước có những chính sách khuyến khích, hỗ 

trợ và ưu đãi cụ thể hơn nữa thì chắc chắn các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ nói riêng sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, góp phần lan tỏa những giá trị 

tích cực mà nó mang lại cho xã hội.  

3.1.2. Thách thức trong việc phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du 

lịch cộng đồng tại Việt Nam 

Bên cạnh những thuận lợi trong việc phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại 

Việt Nam như đã kể trên thì việc phát triển loại hình doanh nghiệp này vẫn còn gặp 

không ít khó khan và thách thức: 
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 Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, môi trường cạnh tranh ngày càng 

gay gắt, việc phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp truyền thống đã là 

rất khó khăn. Vậy mà đối với các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, ngoài việc phải đảm 

bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp còn phải đảm bảo thực hiện 

mục tiêu xã hội đã cam kết thì lại càng khó khăn hơn nhiều. Trong đó, khả năng tìm 

kiếm và tiếp cận thị trường là một trong những thách thức lớn nhất đối với các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ bởi chất lượng nguồn nhân lực phục vụ DLCĐ là rất hạn chế. 

Bên cạnh đó, các DNhXH thường là những người có đam mê, khao khát được cống 

hiến và giải quyết các vấn đề xã hội nhưng họ thường không có chuyên môn và được 

đào tạo bài bản về lĩnh vực du lịch. Chính sự yếu kém trong nguồn nhân lực này đã 

khiến các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ gặp nhiều thách thức trong quá trình tìm kiếm 

và phát triển thị trường.  

 Mặc dù đã được luật hóa chính thức trong Luật doanh nghiệp 2014 với định 

hướng hỗ trợ chính sách phát triển DNXH trong Nghị định 96/NĐ-CP của Chính phủ 

nhưng tất cả đều mới dừng lại ở những quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của 

DNXH cũng như các quy định về đăng ký kinh doanh cũng như các quy định về tiếp 

nhận tài trợ, viện trợ và đặc biệt là định hướng chính sách phát triển đối với các 

DNXH. Tuy nhiên, các chính sách này chỉ dừng lại ở định hướng các chính sách hỗ trợ 

phát triển DNXH bao gồm: 

- Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập 

DNXH có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích 

cộng đồng. 

- DNXH được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. 

- DNXH thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với từng loại hình 

doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Nghị định này. 

Như vậy, tất cả các chính sách này đều chỉ dừng lại ở các định hướng chứ chưa có 

các chính sách cụ thể. Điều này khiến cho các DNXH nói chung và DNXH nói riêng 

có xu hướng chờ đợi các văn bản pháp luật quy định cụ thể về các chính sách ưu đãi và 

khuyến khích. Đây cũng là lý do giải thích tại sao, sau gần 2 năm được luật hóa, mới 

chỉ có một DNXH duy nhất đăng ký kinh doanh trở thành DNXH đúng theo pháp luật.  

Trong khi đó, DNXH dù đã đăng ký hay chưa vẫn chịu thuế và các chính sách 

thương mại như các doanh nghiệp truyền thống. Điều này là không công bằng bởi mục 
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tiêu và sứ mệnh kinh doanh của hai loại hình doanh nghiệp này là hoàn toàn khác 

nhau. Một bên là tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông, một bên là tối đa hóa hiệu quả 

xã hội mang lại cho cộng đồng. Vậy mà các chính sách thuế, chính sách thương mại 

phải chịu tác động là giống nhau. Với bối cảnh như vậy, các DNXH vốn đã rất khó 

khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh thì lại càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa 

khi vừa phải xoay sở với hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi nhuận để giải quyết các 

vấn đề xã hội. Nếu không có những giải pháp về chính sách hợp lý thì chắc chắn rằng 

việc phát triển loại hình doanh nghiệp này thực sự là một thử thách rất khó vượt qua. 

Vì vậy, để thúc đẩy các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ phát triển, rất cần sự hoàn thiện 

hơn nữa về mặt thể chế và chính sách của nhà nước đối với loại hình doanh nghiệp này. 

 Tuy xuất hiện từ khá lâu rồi nhưng DNXH còn rất mới mẻ đối với người dân Việt 

Nam. Chính vì thế, nhận thức của cộng đồng về DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ nói riêng còn rất hạn chế. Trong tư duy truyền thống, có hai loại hình hoạt 

động riêng rẽ, đó là hoạt động thương mại và hoạt động từ thiện. Hai hoạt động này 

thường tồn tại độc lập. Việc kết hợp hình thức kinh doanh để tái đầu tư thực hiện các 

mục tiêu xã hội đôi khi làm dấy lên sự sự nghi ngờ trong một bộ phận cộng đồng về tính 

thương mại hóa của các hoạt động xã hội. Nếu cộng đồng không thực sự có cái nhìn thấu 

đáo về vấn đề này, hoạt động kinh doanh chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách. 

 Hiện nay, sau Luật doanh nghiệp, các chính sách của Chính phủ về phát triển 

DNXH mới chỉ dừng lại ở việc định hướng. Trong khi đó, bên cạnh các chính sách 

phát triển, các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng đang rất 

cần một hệ sinh thái thuận lợi để phát triển. Hệ sinh thái này bao gồm tổng thể sự phối 

hợp từ các bên liên quan tới sự phát triển của các DNXH bao gồm:  

- Nhà nước:  

Vai trò của Nhà nước rất quan trọng trong việc tạo môi trường hoạt động cho các 

doanh nghiệp nói chung và DNXH nói riêng. Vai trò này được thể hiện trong những 

chính sách khuyến khích về tài chính, nguồn nhân lực cũng như sự hỗ trợ về pháp lý 

trong việc thừa nhận và khuyến khích phát triển. 

- Các tổ chức tài chính:  

Các tổ chức tài chính chính là những nhân tố thúc đẩy tạo động lực cho các 

DNXH phát triển bằng cách cung cấp tài trợ, vốn vay cũng như đóng góp cổ phần cho 

các hoạt động của DNXH. Với sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính, các DNXH sẽ được 

củng cố về nguồn vật lực, giúp nâng cao xuất phát điểm của mình. Điều này có ý nghĩa 
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đặc biệt trong thời kỳ đầu thành lập và hoạt động của các tổ chức kinh doanh theo mô 

hình DNXH. 

- Các cơ sở giáo dục:  

Các cơ sở giáo dục có vai trò đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn, nghiên cứu phát 

triển năng lực nguồn nhân lực cho các DNXH. Chỉ khi chất lượng nguồn nhân lực cao 

thì chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp mới có thể thỏa mãn nhu cầu của khách 

hàng. Trong bối cảnh hiện tại, khi nguồn nhân lực lao động trong các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ chủ yếu là các đối tượng yếu thế trong xã hội, các DNhXH hầu hết 

không được đào tạo bài bản về kinh doanh du lịch thì việc quản trị doanh nghiệp cũng 

như vận hành hoạt động kinh doanh là hết sức khó khăn. Để tạo động lực cho các 

DNXH này phát triển thì chất lượng nguồn nhân lực lao động luôn là một vấn đề cần 

quan tâm hàng đầu. Vì thế, trong hệ sinh thái cho các DNXH phát triển, vai trò của các 

tổ chức, cơ sở đào tạo, giáo dục là không thể thiếu. Sự tham gia và hỗ trợ của các tổ 

chức này sẽ giúp các DNXH đẩy mạnh sự phát triển về chất, giúp nâng cao năng lực 

cạnh tranh của các DNXH trong quá trình hoạt động trong môi trường cạnh tranh ngày 

càng gay gắt. 

- Truyền thông:  

DNXH là một loại hình doanh nghiệp mới. Đây là sự kết hợp hoạt động kinh 

doanh với việc thực hiện các mục tiêu vì xã hội. Tuy nhiên, tư duy truyền thống về 

việc phân định rõ ràng giữa hoạt động kinh doanh mang tính thương mại với các hoạt 

động từ thiện đã trở thành một rào cản trong việc nhận thức đúng đắn về loại hình 

doanh nghiệp này. Chính vì thế, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội đối với 

các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng có vai trò quan trọng 

trong việc giúp các DNXH được thừa nhận, cả về mặt pháp lý, cả về ý nghĩa mà nó 

mang lại cho xã hội. Khi nhận thức của cộng đồng được nâng cao, các hoạt động hỗ 

trợ, ưu đãi cho các DNXH sẽ được đẩy mạnh. Từ đó, sẽ khuyến khích các doanh 

nghiệp này thúc đẩy liên kết theo cả chiều ngang và chiều dọc, thúc đẩy hoạt động 

kinh doanh, mang lại lợi nhuận, phục vụ cho các hoạt động xã hội, vì cộng đồng. 

- Các tổ chức trung gian:  

Trong giai đoạn đầu phát triển DNXH tại Việt Nam, vai trò của các tổ chức trung 

gian là vô cùng lớn. Chính những nỗ lực của các tổ chức trung gian trong việc vận 

động chính sách đã góp phần rất lớn trong việc giúp các DNXH nói chung được thừa 
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nhận, thể hiện bằng việc các DNXH được chính thức luật hóa, trở thành một loại hình 

doanh nghiệp chính thức trong hệ thống các loại hình doanh nghiệp của nước ta. Từ 

đây, DNXH chính thức có một vị thế trong nền kinh tế quốc gia, khẳng định được sự 

đóng góp cả về kinh tế và xã hội mà nó có thể mang lại. Vì thế, có thể nói, sự tham gia 

của các tổ chức trung gian vào hệ sinh thái phát triển DNXH là một việc rất cần thiết.  

Đối với các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, các tổ chức trung gian này chính là 

những tổ chức vận động chính sách, các tổ chức triển khai các hoạt động tăng cường 

và nâng cao năng lực hoạt động của DNXH, nuôi dưỡng và kết nối mạng lưới, nguồn 

lực cho các DNXH trong lĩnh vực du lịch nói chung và DLCĐ nói riêng. 

Hiện nay, đang ở giai đoạn đầu phát triển nên các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

mới chỉ có chính sách và định hướng cơ bản. Điều này tạo ra sự e dè trong việc phát 

triển loại hình này khi các chính sách khuyến khích, hỗ trợ chưa thực sự được đề cập 

một cách chính thống với một hệ sinh thái chưa rõ ràng và có thể tạo động lực cho các 

DNXH phát triển. 

 Thiếu vốn đầu tư phát triển xã hội 

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là một trong các yếu tố vật chất trực tiếp quyết 

định tăng trưởng kinh tế, ổn định và phát triển xã hội, bảo vệ, cải thiện môi trường. 

Vốn đầu tư phát triển xã hội là toàn bộ tiền vốn được chi tiêu để làm tăng hoặc duy trì 

năng lực sản xuất và nguồn lực để nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của toàn xã 

hội trong một thời kỳ nhất định. Mặc dù trong những năm gần đây đã có sự cải thiện 

trong nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội nhưng nhìn chung nguồn vốn này chưa 

đủ để có thể tạo ra sự chuyển biến tích cực cho cộng đồng xã hội và môi trường.  Theo 

số liệu của Tổng cục thống kê [96], nếu như tổng vốn đầu tư phát triển xã hội năm 

2013 là 1091.1 nghìn tỷ đồng (chiếm 30.4% GDP) và tăng dần qua các năm 2014 đạt 

1220,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013 và bằng 31% GDP [97] thì đến 

năm 2015 tổng vốn này đạt 1367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 

32,6% GDP [98]. Tuy nhiên, theo Báo cáo thẩm tra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2014 và 4 năm 2011-2014 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tổng 

vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011 - 2015 chỉ đạt khoảng 30,1% GDP là quá thấp 

so với kế hoạch đề ra (33,5 - 35% GDP). Điều này cho thấy sự ưu tiên của những 

chính sách nhà nước trong việc thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường, vì lợi ích 

cộng đồng là chưa thực sự được quan tâm đúng mức trong khi còn rất nhiều vấn đề xã 
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hội cần phải giải quyết. Nếu những vấn đề xã hội không được giải quyết tận gốc, chất 

lượng cuộc sống của cộng đồng không được đảm bảo thì đất nước không thể phát triển 

một cách bền vững. Vì thế, sự thiếu hụt nguồn vốn đầu tư xã hội cũng được coi là một 

trong những thử thách trong quá trình phát triển các DNXH. 

Tóm lại, có thể đánh giá một cách tổng quát, việc phát triển các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ chưa có sự kết hợp hài hòa giữa phát triển theo chiều rộng với phát 

triển theo chiều sâu. Qua phân tích cho thấy, cơ hội phát triển các DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ tại Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, những thách thức trong việc phát triển 

loại hình doanh nghiệp này cũng không nhỏ, chủ yếu là thách thức về việc thiếu một 

hệ sinh thái hỗ trợ phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Trong đó một trong những 

thách thức lớn nhất đến từ khung pháp lý cũng như hệ thống chính sách hỗ trợ phát 

triển loại hình doanh nghiệp này. Vì vậy, để có thể tận dụng cơ hội cũng như hạn chế 

những tác động của các thách thức đến từ môi trường vĩ mô, rất cần những giải pháp 

cụ thể, đồng bộ trong ngắn hạn cũng như dài hạn để phát huy những hiệu quả cũng 

như các tác động tích cực mà loại hình doanh nghiệp này mang lại. 

3.2. Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển doanh nghiệp xã hội trong 

lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035 

 Trong thời gian qua, cùng với những nỗ lực của các tổ chức vận động chính 

sách cả trong và ngoài nước, cùng với sự nâng cao nhận thức về vai trò của DNXH 

trong phát triển bền vững, DNXH đã chính thức được công nhận là một loại hình 

doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Việc chính thức công nhận và xác nhận địa 

vị pháp lý của các DNXH đã thể hiện được sự quan tâm của nhà nước cho khu vực 

kinh tế này. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu và rộng, cùng những khó khăn 

trong nguồn lực xã hội dành cho việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, vì lợi 

ích cộng đồng; việc ưu tiên phát triển DNXH như một giải pháp thay thế nguồn vốn tài 

trợ của các nước phát triển dành cho giải quyết các vấn đề xã hội đang giảm dần được 

coi là một trong những giải pháp hiệu quả góp phần phát triển bền vững nền kinh tế - 

xã hội của đất nước. Trong đó, việc phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ được 

coi là một giải pháp đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động 

cung cấp dịch vụ tại cộng đồng, góp phần bảo vệ thiên nhiên và văn hóa truyền thống 

bản địa, cải thiện sinh kế và nâng cao mức sống cho cộng đồng tại điểm đến du lịch. 

Vì thế, việc ưu tiên phát triển loại hình DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực 
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DLCĐ nói riêng đã được Nhà nước ta định hướng phát triển như một giải pháp góp 

phần phát triển bền vững. 

3.2.1. Quan điểm phát triển 

Là một loại hình doanh nghiệp còn khá mới mẻ nhưng lại đóng một vai trò rất 

quan trọng trong việc hỗ trợ Nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, vì lợi 

ích cộng đồng. Lợi ích mà các DNXH mang lại sẽ thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát 

triển theo hướng bền vững. Vì thế, phát triển các DNXH nói chung và DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ nói riêng cần nằm trong các chiến lược phát triển ngành du lịch cũng 

như phát triển nền kinh tế - xã hội của đất nước. Quan điểm phát triển các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ nên được xem xét như sau: 

- Coi phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ là một trong những giải pháp phát 

triển bền vững trong chiến lược phát triển ngành du lịch nói riêng và phát triển nền 

kinh tế - xã hội nói chung. Thực tiễn kinh nghiệm phát triển DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ là một trong những giải pháp giúp bảo tồn văn hóa truyền thống, bảo vệ môi 

trường, giúp xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống của 

cộng đồng địa phương tại điểm đến du lịch. 

- Phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ như một loại hình doanh nghiệp quan 

trọng, có nhiều lợi thế cạnh tranh. Coi các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ là yếu tố động 

lực thúc đẩy giải quyết các vấn đề xã hội – môi trường – nâng cao vị thế cho nhóm 

người yếu thế trong xã hội.  

- Phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nhanh, ổn định và có tầm nhìn dài hạn cả 

về kinh tế - xã hội – môi trường. Đồng thời, phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, đặc biệt là nâng cao chất lượng các sản phẩm DLCĐ 

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục những khiếm khuyết của 

nền kinh tế thị trường nhằm tạo ra những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đặt sự phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ dưới sự quản lý của Nhà nước 

và được Nhà nước tạo điều kiện phát triển. Phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

cần sự tham gia của tất cả các ngành, các thành phần kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ phải phù hợp với quy hoạch phát triển 

du lịch cũng như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền và thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội của các vùng và các hành lang kinh tế trên địa bàn địa phương và 

trong cả nước. 
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- Tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ; tiếp tục 

hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tối đa hóa sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động của các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ. 

- Thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi và hiệu quả các công nghệ thông tin và truyền 

thông tiến tiến hiện đại để nâng cao nhận thức về  DNXH nói chung và DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ nói riêng để mở rộng thị trường, thu hút ngày càng nhiều khách DLCĐ 

tại Việt Nam và trên thế giới. 

3.2.2. Định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2035 

- Phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ theo hướng bền vững, đảm bảo sự phát 

triển hài hòa của ba trụ cột kinh tế - xã hội – môi trường; góp phần tích cực vào phát 

triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, 

huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển DLCĐ; phát huy 

tối đa tiềm năng và lợi thế quốc gia về yếu tố tự nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh 

đặc trưng của các vùng miền trong cả nước phát triển DLCĐ.  

- Từ nay đến năm 2025, ưu tiên tập trung phát triển các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ hoạt động tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, góp phần tăng trưởng 

kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường tại 

điểm đến DLCĐ. 

- Phát triển thị trường và các sản phẩm của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ cần 

đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa lịch sử; chú trọng xây 

dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc mang bản sắc văn hóa Việt Nam, có sức cạnh tranh 

cao, gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh 

quan, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.  

- Nghiên cứu các giải pháp về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục 

vụ DLCĐ tạo điều kiện cho hoạt động du lịch nói chung và các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ nói riêng phát triển.  

- Chú trọng công tác đào tạo giúp nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân 

lực hoạt động trong các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 

Với định hướng như trên, để phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ phụ 

thuộc rất nhiều vào quyết tâm chính trị của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa 

phương, sự phối kết hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan, sự quan tâm hỗ trợ của 
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các tổ chức trong nước và quốc tế cũng như các cơ sở giáo dục đào tạo; sự năng động 

tích cực của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, sự đồng cảm và tham gia của cộng 

đồng dân cư, du khách và sự quan tâm khích lệ của các cơ quan thông tin truyền thông 

– một kênh quan trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch đất nước cũng như phát 

hiện những bất cập cần khắc phục để các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ có thể đưa Việt 

Nam trở thành một thương hiệu được mỗi người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc 

tế ngày càng quý mến. 

3.2.3. Mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2035 

a. Mục tiêu tổng quát: 

Trong những năm tới, phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ trở thành một 

trong những loại hình doanh nghiệp có phạm vi hoạt động rộng lớn, có nhiều đóng góp 

trong việc góp phần cùng nhà nước phát triển kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng 

cuộc sống và giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường tại điểm đến DLCĐ. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

Tuy hiện nay, Việt Nam chưa có chiến lược cụ thể để phát triển các DNXH nói 

chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng, nhưng trong các quy hoạch, chiến 

lược phát triển chung của các ngành, lĩnh vực của đất nước cũng đã gián tiếp đề cập 

một số nội dung liên quan đến việc phát triển DNXH cũng như DLCĐ. Vì vậy, những 

mục tiêu cụ thể phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2025 cũng phải theo các chiến lược phát triển cụ thể như: “Chiến lược tổng 

thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020”, “Chiến lược phát triển du 

lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và thậm chí phải phát triển cao 

hơn. Cụ thể: 

- Về tốc độ tăng trưởng các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ: Tốc độ tăng trưởng 

các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ đạt 8,0 – 8,5%/năm.  

- Về phát triển chất lượng hoạt động các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ: Phát triển 

DLCĐ trở thành ngành kinh tế trọng điểm tại những địa phương miền núi nơi tập trung 

nhiều dân tộc thiểu số. Tập trung phát triển DLCĐ theo hướng chuyên nghiệp, có 

thương hiệu, có trọng tâm, trọng điểm; phát triển du lịch bền vững, đảm bảo tính liên 

ngành, liên vùng và xã hội hóa, gắn với an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; 

khai thác tối ưu lợi thế quốc gia, các nguồn lực để Việt Nam trở thành điểm đến cạnh 

tranh được với các nước trong khu vực. 

- Về phát triển thị trường và sản phẩm của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ: Hỗ 
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trợ công tác quảng bá, xúc tiến và mở rộng thị trường cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

trong các chiến dịch xúc tiến thương mại quốc tế, quốc gia, vùng và địa phương. 

- Về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ DLCĐ: xây dựng các 

giải pháp về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ DLCĐ, tiếp tục đầu 

tư nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng dịch vụ du lịch, xúc tiến quảng bá và xây 

dựng thương hiệu DLCĐ. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ lưu trú, 

ăn uống, vận chuyển và tìm hiểu văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc tại 

địa phương nơi có điểm đến DLCĐ.  

- Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ: 

Nâng cao năng lực của các DNhXH và chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Thúc đẩy vai trò “vườn ươm” của các cơ sở đào tạo đại 

học, cao đẳng trong cả nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực DNXH có chất lượng. 

Trên đây là các quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ tại Việt Nam trong thời gian tới mà các cơ quan hoạch định chính sách có 

thể dựa vào để phát triển các chiến lược và giải pháp phát triển loại hình doanh nghiệp 

này một cách hiệu quả nhất. 

3.3. Giải pháp chủ yếu phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng 

đồng tại Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035 

Để phát triển loại hình DNXH trong lĩnh vực DLCĐ một cách bền vững nhằm 

đảm bảo hài hòa các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường tại điểm đến DLCĐ, rất 

cần những giải pháp cụ thể và đồng bộ để phát triển các doah nghiệp này cả về số 

lượng lẫn chất chất lượng. Đây cũng chính là định hướng phát triển các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam trong thời gian tới nhằm phát triển loại hình doanh 

nghiệp này theo cả chiều rộng và chiều sâu. 

3.3.1. Nhóm giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng 

đồng theo chiều rộng 

Mục tiêu của nhóm giải pháp: 

Mục tiêu của nhóm giải pháp này là tạo môi trường thuận lợi cho các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ hoạt động và phát triển. Chỉ khi các tổ chức kinh doanh hoạt 

động theo mô hình DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hiện nay nhận thức được về những 

thuận lợi trong việc hoạt động dưới hình thức một DNXH thực sự (theo đúng luật 

Doanh nghiệp) thì họ mới có động lực đăng ký kinh doanh hoặc chuyển đổi thành 
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DNXH. Chính vì thế, những giải pháp trong nhóm giải pháp này sẽ hướng tới việc 

hoàn thiện môi trường kinh doanh cho các DNXH để thúc đẩy các tổ chức kinh doanh 

đăng ký hoạt động hoặc chuyển đổi thành DNXH. Theo đó, số lượng các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ sẽ từng bước tăng trưởng, từ đó hướng tới sự tăng trưởng về quy mô, 

cơ cấu của loại hình doanh nghiệp này. 

3.3.1.1. Giải pháp nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội 

Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về DNXH nói chung sẽ là tiền đề để 

các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ ở Việt Nam mở rộng sự nhận diện của mình đối với 

tất cả các bên liên quan. Ở Việt Nam, hiểu biết của cộng đồng nói chung và giới trẻ nói 

riêng về DNXH vẫn chưa thực sự đầy đủ. Vì thế, việc tiêu dùng các sản phẩm của các 

DNXH vẫn còn hạn chế cũng như quyết định lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để 

kinh doanh, khởi nghiệp vẫn còn là một vấn đề rất cần cân nhắc. Do đó, nhà nước cần 

có những chính sách cụ thể nhằm nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng và đặc biệt là 

giới trẻ, giúp họ có thêm lựa chọn khi khởi nghiệp đồng thời lan tỏa những giá trị nhân 

văn trong cộng đồng.  

Để khuyến khích, thúc đẩy DNXH tại Việt Nam lớn mạnh cả về số lượng và 

quy mô, một số giải pháp chính sách sau đây có thể được xem xét thực hiện: 

- Đẩy mạnh truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau, từ các phương tiện đại 

chúng cho đến những người ủng hộ để truyền tải, phổ biến và giải thích khái niệm và 

các vấn đề liên quan đến DNXH. Thông qua các thông tin, tài liệu về DNXH, 

DNhXH, qua các số liệu thống kê, qua các đóng góp của DNXH với xã hội, sự hiểu 

biết của người dân về DNXH và DNhXH sẽ được nâng cao. Ngoài ra, các sách báo, 

phương tiện thông tin đại chúng cũng góp phần không nhỏ trong việc mang DNXH lại 

gần dân hơn. Bằng cách đó, các DNXH sẽ thu hút được sự quan tâm từ nhiều nguồn 

khác nhau. Và như vậy, sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn đến với điểm du lịch 

cộng đồng cũng như sự quan tâm của họ tới mục tiêu xã hội mà doanh nghiệp theo đuổi.  

- Trao giải thưởng, vinh danh các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ thành công và 

phát triển DNXH ở quy mô lớn hơn. Hoạt động này bên cạnh việc giúp các DNXH 

được ghi nhận, thúc đẩy họ có thêm động lực để cống hiến cho cộng đồng còn giúp 

cộng đồng và các DNXH khác nâng cao nhận thức về DNXH và những đóng góp của 

nó đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Những điển hình này cũng là động lực để các 

DNXH khác vững tin và kiên định vào con đường mà mình đã theo đuổi, góp phần 

cống hiến cho sự công bằng xã hội và sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường. 
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- Đẩy mạnh việc tổ chức các Cuộc thi tìm kiếm DNXH trong lĩnh vực DLCĐ để 

tìm ra những DNhXH và dự án tiềm năng, được tài trợ vốn khởi nghiệp cho thời gian 

đầu. Đây là hoạt động đã được một số tổ chức phi chính phủ triển khai với đối tượng là 

cộng đồng DNXH nói chung nhưng do hạn chế về nguồn tài trợ nên số lượng các 

DNXH được tài trợ vốn khởi nghiệp vẫn còn rất hạn chế. Vì thế, nếu nhà nước chung 

tay tổ chức các cuộc thi tìm kiếm DNXH như thế này thì  hiệu quả tác động sẽ rộng 

lớn hơn, nhiều DNXH trong lĩnh vực DLCĐ sẽ tích cực khởi nghiệp và có nhiều động 

lực kinh doanh hơn. 

3.3.1.2. Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về doanh nghiệp xã hội 

 Hoàn thiện các chính sách  

DNXH là doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu lợi ích xã hội làm chủ đạo. Tuy vậy, 

mục tiêu kinh tế cũng được coi trọng không kém khi góp phần tạo việc làm, ổn định an 

sinh xã hội. Vì vậy, Nhà nước cần xây dựng khung khổ pháp lý và môi trường thuận 

lợi cho DNXH phát triển để có thể phát huy hết những giá trị mà nó mang lại cho sự 

phát triển bền vững ở cả ba trụ cột kinh tế - xã hội và môi trường. Đây cũng là một 

trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

tại Việt Nam hiện nay. 

Với việc thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi vào 26/11/2014, trong đó lần đầu 

tiên đưa ra quy định về DNXH, các DNXH đã bước đầu có nền tảng pháp lý để phát 

triển hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi. Khi có Luật, các doanh nghiệp, tổ chức 

xã hội sẽ tự động chuyển đổi và vận hành theo Luật mới nhưng yếu tố cốt lõi là phải tạo 

được một môi trường kinh doanh thuận lợi với những chính sách khuyến khích, ưu đãi cụ 

thể thì mới có thể thu hút và phát triển loại hình doanh nghiệp này.  

Trên thực tế, mặc dù đã được công nhận về mặt pháp lý nhưng cũng như bất kỳ 

một doanh nghiệp khác, các DNXH tồn tại dưới các hình thức pháp lý khác nhau như 

công ty TNHH, công ty cổ phần…Tuy nhiên, DNXH khác doanh nghiệp khác ở chỗ 

nó hoạt động để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Như vậy, tìm kiếm lợi 

nhuận không phải là mục tiêu cuối cùng. Lợi nhuận chỉ là mục tiêu trung gian, lấy lợi 

nhuận để tiếp tục phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội. Vì vậy, để khuyến khích 

các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng phát triển, Nhà nước 

cần phát triển một một hệ thống các chính sách với những quy định cụ thể, thống nhất 

và riêng biệt đối với từng lĩnh vực, với những khuyến khích và ưu đãi cụ thể để tạo 

động lực cho các DNXH phát triển.  
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Việt Nam là nước theo hệ thống dân luật, lấy việc ban hành các khung pháp lý/ 

quy định chung làm cơ sở cho việc áp dụng các trường hợp cụ thể. Bên cạnh những 

chủ trương, chính sách của nhà nước về khuyến khích phát triển và sự tham gia của 

các DNXH, khung pháp lý hiện tại của Việt Nam khá phức tạp với nhiều văn bản luật 

điều chỉnh các loại hình tổ chức khác nhau, ở nhiều cấp độ khác nhau, chủ yếu bao gồm: 

Các văn bản điều chỉnh trực tiếp: 

- Hiến pháp;  

- Luật Doanh nghiệp; 

- Các văn bản luật và văn bản dưới luật khác; 

Các văn bản điều chỉnh gián tiếp: 

- Các văn bản luật về thuế; 

- Các văn bản luật về dịch vụ xã hội, dịch vụ gắn với nhiệm vụ của nhà nước; 

- Các văn bản luật về tài chính, ngân sách, tài trợ, viện trợ; 

- Các văn bản luật về đảm bảo sự tham gia của công chúng; 

- Các văn bản luật về phân cấp quản lý; 

- Các văn bản luật liên quan hoạt động thanh tra, kiểm tra, khiếu nại; 

- Văn bản khác.  

Nhìn vào hệ thống văn bản pháp lý như trên, có thể nói Việt Nam đã có một 

khung pháp lý tương đối đầy đủ với nhiều loại văn bản khác nhau, tạo điều kiện cho 

nhiều loại hình doanh nghiệp phát triển. Khung pháp lý này cho phép thành lập và thúc 

đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp một cách đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, 

trên thực tế có thể thấy, những nội dung về việc vận hành và phát triển các DNXH mới 

chỉ dừng lại ở những quy định trong Luật Doanh nghiệp, chưa hề có những quy định 

cụ thể ở những văn bản điều chỉnh trực tiếp và gián tiếp.  

Vì thế, để thực sự tạo ra một môi trường thuận lợi cho các DNXH phát triển, rất 

cần xây dựng một hệ thống các văn bản điều chỉnh trực tiếp và gián tiếp với những 

quy định cụ thể từ việc thành lập, vận hành và phát triển loại hình doanh nghiệp này. 

Có thể thấy, trong thực tiễn hoạt động của các DNXH, những khó khăn, thách thức lớn 

nhất hiện nay đối với sự phát triển các DNXH đó là những rào càn pháp lý về việc tiếp 

cận vốn, về thuế và các quy định tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ. Do đó, trong khi vừa phải 

đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả vừa phải sử dụng lợi nhuận thu lại từ hoạt 

động kinh doanh để thực hiện mục tiêu xã hội đã cam kết, các DNXH sẽ rất khó khăn 

trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp truyền thống để duy trì hoạt động của 
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chính mình trên thị trường nếu không có những biện pháp và chính sách hỗ trợ, ưu đãi 

cụ thể từ phía Nhà nước. Chính bởi những rào cản này đã khiến các DNXH rất khó 

nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Và khi 

hoạt động kinh doanh không hiệu quả, yếu tố kinh tế không được đảm bảo thì những 

tác động xã hội mà nó mang lại chắc chắn không bền vững. 

Vì vậy, để có thể tạo môi trường thuận lợi nhất cho các DNXH nói chung và các 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng phát triển, rất cần những chính sách của nhà 

nước với những quy định cụ thể về: 

- Chiến lược phát triển DNXH 

Hiện nay, DNXH đã bước đầu được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi 

bằng việc luật hóa DNXH, chính thức công nhận DNXH là một loại hình doanh 

nghiệp chính thức trong hệ thống các doanh nghiệp nước nhà. Trong một số chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội, nhà nước đã có những định hướng ưu tiên phát triển các loại 

hình kinh doanh xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, định hướng 

là vậy nhưng chưa hề có những chiến lược cụ thể phát triển các DNXH. Việc xác định 

rõ các chiến lược phát triển DNXH sẽ giúp nhà nước đi đúng hướng trong việc xây 

dựng những chính sách cụ thể nhằm khuyến khích và hỗ trợ loại hình doanh nghiệp 

này phát triển, giúp phát huy những lợi ích mà nó có thể mang lại cho xã hội, cho nền 

kinh tế và cho môi trường.   

- Hoạt động chuyển đổi và thành lập DNXH  

Hiện nay, tất nhiều các tổ chức và doanh nghiệp lấy việc thực hiện các mục tiêu xã 

hội làm sứ mạng hoạt động của mình. Điều này thể hiện rõ trong những đóng góp xã hội 

mà họ mang lại. Tuy nhiên, trên thực tế, với rất nhiều tổ chức/ doanh nghiệp ở Việt Nam 

có đầy đủ các yếu tố cấu thành DNXH mà đến thời điểm cuối năm 2017 mới chỉ có 

khoảng 20 doanh nghiệp đăng ký trở thành DNXH theo đúng Luật doanh nghiệp. Đây là 

một thực tế thể hiện sự dò xét của các tổ chức/ doanh nghiệp khi hệ thống các văn bản 

với những quy định cụ thể về việc thành lập cũng như hoạt động của các DNXH chưa 

thực sự hoàn thiện với những quy định rõ ràng, cụ thể. Chính vì thế, để thu hút các tổ 

chức/ doanh nghiệp có hoạt động xã hội tích cực tham gia và đăng ký kinh doanh dưới 

hình thức DNXH, nhà nước cần triển khai nhiều hơn nữa hệ thống các văn bản pháp lý 

về DNXH với những quy định cụ thể về những khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ. Chỉ khi 

các tổ chức/ doanh nghiệp nhận thấy nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động vận hành và 

kinh doanh thì họ mới có động lực để đăng ký kinh doanh dưới hình thức DNXH. Hiện 
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nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những văn bản hướng dẫn về đăng ký DNXH với 

những quy trình và biểu mẫu văn bản cụ thể phục vụ công tác quản lý hành chính. Tuy 

nhiên, vẫn chưa có những quy định về việc chuyển đổi DNXH. Trong khi hiện nay có 

một số lượng lớn các doanh nghiệp/ tổ chức đang hoạt động có nhu cầu và tiềm năng 

chuyển đổi thành DNXH. Vì vậy, việc xây dựng những quy định về chuyển đổi DNXH 

là cần thiết. Những quy định này cần tính đến các tiêu chí chuyển đổi phù hợp nhất, đảm 

bảo tính chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp trong khi vẫn tạo 

được nhiều cơ hội cho các tổ chức/ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dưới hình thức 

DNXH để có thể phát huy hết những lợi ích và giá trị mà nó mang lại.  

Với rất nhiều tổ chức có đầy đủ yếu tố cấu thành DNXH, trong đó có rất nhiều hộ 

kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp TNHH, các công ty cổ phần đang hoạt động  như 

các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Đây nên là đối tượng được xem xét đầu tiên trong 

quá trình hỗ trợ tạo điều kiện chuyển đổi thành các DNXH. Qua những phân tích trên, 

có thể rút ra một số giải pháp để hỗ trợ chuyển đổi những nhóm đối tương này thành 

DNXH như sau: Một là, các doanh nghiệp/ tổ chức này cần xác định rõ lại sứ mệnh 

hoạt động của doanh nghiệp mình có thực sự là đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề xã 

hội lên hàng đầu hay không , sau đó đăng ký lại theo loại hình DNXH với những cam 

kết cụ thể về việc chia sẻ lợi nhuận cho các hoạt động xã hội, vì lợi ích cộng đồng. Hai 

là, cần hỗ trợ khả năng tiếp cận cho sự tham gia của các DNXH trong việc cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công ích. Các giải pháp này sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy các 

loại hình kinh doanh khác có thể chuyển đổi thành một DNXH thực thụ hoạt động theo 

đúng luật định về DNXH, tối đa hóa hiệu quả và tác động xã hội mà nó mang lại. 

Bên cạnh đó, một nội dung khác song song với việc nghiên cứu các chính sách liên quan 

đến hoạt động chuyển đổi và thành lập mới DNXH là việc sàng lọc các doanh nghiệp 

đảm bảo các DNXH hoạt động đúng bản chất của mô hình DNXH để làm cơ sở xác 

định các đối tượng doanh nghiệp thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Để 

làm được điều này, có thể học hỏi áp dụng quy trình cấp chứng nhận DNXH đã được 

Chính phủ Thái Lan áp dụng. Các giai đoạn của quy trình cấp chứng nhận DNXH (SE 

journey) này bao gồm: 

- Giai đoạn 1: Đăng ký (Registering): Bất kỳ DNXH đủ các tiêu chí đăng ký DNXH đã 

được xác định trong luật định, hoạt động dưới bất cứ loại hình nào (NGO, công ty, 

HTX...) đều có thể đăng ký.  
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- Giai đoạn 2: Đánh dấu (Marking): Trong giai đoạn này, DNXH được phân loại 

A,B,C hoặc theo màu sắc từ Đỏ- Xanh, tương tự như Fair Trade. Có nhiều tiêu chí để 

phân loại, trong số đó tiêu chí dễ áp dụng nhất là tỷ lệ lợi nhuận tái đầu tư trở lại cho 

mục tiêu xã hội. Ví dụ: Tỷ lệ tái đầu tư cho hoạt động xã hội từ 51% – 60% sẽ được 

hạng C; Tỷ lệ tái đầu tư cho hoạt động xã hội từ 61% – 70% sẽ được hạng B; Tỷ lệ tái 

đầu tư cho hoạt động xã hội từ 71% trở lên sẽ được hạng A. Các sản phẩm, dịch vụ 

của các DNXH này sẽ được dán nhãn sản phẩm của DNXH để giúp hiệu quả tiêu thụ 

tốt hơn. Đồng thời, Chính phủ sẽ có những quy định cho các DNNN và các tổ chức 

Chính phủ phải ưu tiên mua hàng có nhãn DNXH. 

- Giai đoạn 3: Chứng nhận (Accrediting): Những DNXH ở từng hạng sẽ nhận 

được những hỗ trợ tương ứng từ phía Nhà nước với những chính sách hỗ trợ cụ thể.  

Tuy nhiên, để nhận được hỗ trợ này các DNXH phải bắt buộc giải quyết được các vấn 

đề xã hội, cộng đồng, môi trường và bắt buộc phải có hoạt động kinh doanh thay vì chỉ 

nhận tài trợ với tỷ lệ tái đầu tư trở lại từ 51% lợi nhuận trở lên. 

Như vậy, với các chính sách hoàn thiện khung pháp lý liên quan tới DNXH, 

những chính sách cụ thể hỗ trợ loại hình doanh nghiệp này phát triển sẽ có cơ sở vững 

chắc hơn để được nghiên cứu ban hành và thực thi. 

-  Các cơ hội tiếp cận vốn và hỗ trợ tài chính 

Khó khăn lớn nhất của các DNXH hiện nay là yếu tố về vốn. Do phần lớn 

DNXH hoạt động ở quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính chưa mạnh, không có tài sản thế 

chấp nên khó tiếp cận vốn tín dụng. Nếu có vay được thì lãi suất vay thường cao hơn 

khả năng sinh lời của DNXH. Các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ kinh doanh trên thị 

trường với lợi suất tài chính thấp nên khả năng hấp dẫn các nhà đầu tư thương mại rất 

thấp. Do đó, khả năng tiếp cận, huy động các nguồn vốn đầu tư thương mại rất hạn chế.  

Vì thế, các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng rất cần sự 

hỗ trợ từ phía nhà nước trong việc mở rộng các cơ hội tiếp cận vốn và nhận hỗ trợ tài 

chính. Để làm được điều này, trước hết cần thực hiện việc chuẩn hóa, xếp loại, đánh giá 

các DNXH theo một hệ thống tiêu chí nhất quán, cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch 

để dựa vào đó quy định những mức độ cụ thể đối với việc hỗ trợ vốn vay cho các 

DNXH. Đây là khâu quan trọng nhưng cũng là khó nhất trong việc đưa ra những tiêu chí 

cho việc tiếp cận và hỗ trợ vốn cho các DNXH, bởi nếu không có tiêu chí thống nhất sẽ 

dẫn đến sự bất bình đẳng, lách luật, xung đột lợi ích; những tác động xã hội và động cơ 

không – vì – lợi – nhuận sẽ rất khó để có thể đo lường. Trong quá trình xây dựng, các 
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tiêu chí cần được thiết kế một cách sát với thực tiễn hoạt động của các DNXH. Một hệ 

thống tiêu chí quá cao sẽ có thể làm mất đi động lực đối với DNXH và do đó sẽ cản trở 

việc khuyến khích, thu hút các DNXH mới. Vì thế, cần xây dựng một hệ thống tiêu chí 

với các công thức lượng hoá được cho một số loại tác động xã hội mà DNXH tạo ra, so 

sánh giữa chi phí đầu tư, chi phí cơ hội và hiệu quả thu được. Việc áp dụng kiểm toán tài 

chính và kiểm toán xã hội cũng nên được áp dụng rộng rãi hơn.  

Bên cạnh đó, nhà nước cũng nên có những khuyến khích đối với các ngân hàng 

thương mại xây dựng các gói hỗ trợ cho các DNXH trong DLCĐ với lãi suất, thời hạn 

vay ưu đãi, thủ tục dễ dàng tiếp cận. Nếu các ngân hàng thương mại hỗ trợ các DNXH 

thì nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ lại, tức là được cấp bù một phần lãi suất. 

Làm được điều này, các DNXH sẽ có nhiều cơ hội củng cố và phát triển hoạt 

động kinh doanh của mình hơn. 

Bên cạnh đó, nhà nước có thể tính tới việc hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các DNXH 

để mở rộng quy mô tác động xã hội thông qua một quá trình tuyển chọn, phân loại, theo 

dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như đóng góp xã hội của các doanh 

nghiệp này. Công cụ tài chính được sử dụng có thể là các khoản tài trợ không hoàn lại 

hoặc cho vay với lãi suất thấp nhưng chỉ thực hiện trong một khoảng thời gian nhất 

định. Thời gian này nên là từ 3-5 năm để giúp cac DNXH nâng cao tính tự vững, đồng 

thời tránh sự ỷ lại của các cũng như đảm bảo tính hiệu quả của nguồn vốn vay). Việc hỗ 

trợ tài chính phải gắn chặt với hiệu quả của những tác động xã hội mà DNXH tạo ra.  

Tuy nhiên, khi nói đến việc hỗ trợ tài chính cho các DNXH phát triển, cần tính đến 

nguồn tài chính cho các hoạt động hỗ trợ ấy. Và để phát triển nguồn tài chính bền 

vững hỗ trợ DNXH, rất cần phải thành lập Quỹ phát triển DNXH. Quỹ sẽ được tài trợ 

bằng ngân sách Nhà nước (NSNN) trên cơ sở trích một tỷ lệ nhất định (ví dụ: 10%) từ 

các khoản thu Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập doanh nghiệp,.... Không chỉ giới 

hạn bởi nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ còn mở rộng khả năng hợp tác, nhận tài trợ từ 

các tổ chức thiện nguyện và nhà đầu tư xã hội trong và ngoài nước. 

Bên cạnh các công cụ tài chính hỗ trợ phát triển DNXH, việc miễn giảm thuế cho 

các DNXH cũng cần được nhà nước có những quan tâm cụ thể. Bởi xét cho cùng, khi 

các DNXH đặt việc thực hiện các mục tiêu xã hội làm sứ mạng hoạt động của mình 

chính là các DNXH đang hỗ trợ Nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội, công việc vốn 

lẽ nhà nước phải sử dụng nguồn thu từ thuế để thực hiện trách nhiệm của mình. Vì 
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vậy, sẽ hợp lý hơn khi nhà nước miễn giảm thuế cho các DNXH này như một hành 

động hỗ trợ, chung tay cùng các DNXH giải quyết các vấn đề xã hội.  

 Thành lập đơn vị quản lý nhà nước về DNXH 

Việc thành lập một đơn vị quản lý nhà nước và hỗ trợ cho các DNXH giúp đảm 

bảo việc hoạt động của doanh nghiệp được trôi chảy và thuận lợi hơn. Ngoài việc thực 

hiện công tác quản lý  nhà nước về DNXH, cơ quan này còn giúp thúc đẩy sự hợp tác 

và liên kết giữa các DNXH với nhau, liên kết DNXH với các doanh nghiệp tư nhân và 

với nhà nước nhằm tạo ra những cơ hội phát triển nhiều hơn cho loại hình doanh 

nghiệp này.  

Bên cạnh đó, quan trọng nhất là đơn vị này sẽ có chức năng hỗ trợ các DNXH 

trong quá trình vận hành và phát triển với những chương trình và dự án ưu đãi, hỗ trợ 

cụ thể. Theo thông tin khảo sát, các DNXH cho rằng họ gặp khó khăn trong việc tiếp 

cận thông tin về những chính những chính sách cụ thể của nhà nước, về những chương 

trình ưu đãi, hỗ trợ cho các DNXH. Chính vì thế, đơn vị quản lý nhà nước về DNXH 

sẽ hỗ trợ các DNXH trong việc tiếp cận với những thông tin liên quan đến chính sách 

và những chương trình hỗ trợ cụ thể cho các DNXH.  

Bên cạnh đó, đặc điểm về cơ cấu tổ chức và cách thức vận hành khiến nhiều 

DNXH gặp khó khăn trong quá trình hoạt động. Chẳng hạn như, có một thực tế là các 

DNXH sử dụng nguồn lao động chính là nhóm người yếu thế trong xã hội, vì thế năng 

lực và chất lượng nguồn lao động là một trong những khó khăn lớn đối với việc vận 

hành và phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với các DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ thì càng khó khăn hơn khi nguồn nhân lực lao động lại là một trong những 

yếu tố chính cấu thành nên sản phẩm DLCĐ cung cấp cho du khách. Chính vì thế, các 

đơn vị quản lý nhà nước về DNXH sẽ có vai trò hỗ trợ các DNXH nói chung và 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng trong việc xây dựng chính sách và lên kế hoạch 

triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động, góp 

phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này.  

Các đơn vị quản lý nhà nước về DNXH trong lĩnh vực DLCĐ có thể là một bộ 

phận trực thuộc ban quản lý DLCĐ tại các địa phương bởi hơn hết, ban quản lý DLCĐ 

là đơn vị gần với cộng đồng nhất, dễ dàng giao tiếp, kết nối và giám sát hoạt động của 

các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại địa phương. Bộ phận này sẽ đóng vai trò là cầu 

nối giữa nhà nước với cộng đồng và các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ để hỗ trợ thúc 

đẩy loại hình doanh nghiệp này phát triển.  
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 Thành lập các tổ chức trung gian 

Các tổ chức trung gian góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các 

DNXH, là cầu nối hỗ trợ những người có tinh thần xã hội có thể khởi sự kinh doanh xã 

hội bằng việc thành lập các DNXH hoặc là trợ giúp các DNXH mới thành lập có 

những bước đi đúng đắn để nâng cao khả năng “tự vững” của mình trong tương lai. 

Các tổ chức trung gian cũng chính là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai hoặc hỗ 

trợ Nhà nước triển khai các chương trình, chính sách khuyến khích, hỗ trợ DNXH giúp 

các chương trình, chính sách này mang lại hiệu quả cao hơn. Bởi khi các chính sách và 

chương trình ưu đãi cụ thể được thực hiện bởi một bên thứ ba chính là các tổ chức 

trung gian này thì các chính sách và chương trình ưu đãi sẽ được thực hiện một cách 

khách quan và dân chủ hơn, bởi nó giúp đảm bảo tính minh bạch trong cạnh tranh, 

tránh xung đột lợi ích và tham nhũng. Cũng chính bởi các tổ chức trung gian là bên thứ 

ba thực hiện việc triển khai các chính sách và ưu đãi của nhà nước đối với các DNXH 

nên các tổ chức này sẽ phải chịu sự giám sát của nhà nước trong quá trình hoạt động 

và các DNXH cũng có cơ hội phản ánh trực tiếp, khách quan cho các cơ quan quản lý 

nhà nước về chất lượng thẩm định và cung cấp dịch vụ của các tổ chức trung gian này 

trong quá trình hoạt động. 

Các tổ chức trung gian sẽ có chức năng: 

- Tham vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ban hành các chính 

sách, công cụ khuyến khích, hỗ trợ phát triển DNXH. 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo các kỹ năng quản lý doanh nghiệp, tài chính, 

nhân sự, marketing cho các DNXH. 

- Vận động, khuyến khích sự hỗ trợ của các nhà đầu tư xã hội;  

- Vận động và tư vấn các chính sách về đấu thầu công khai, cạnh tranh để các 

DNXH có thể tham gia cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công ích… 

Với sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức trung gian này, các DNXH nói chung và 

DNXH trong DLCĐ nói riêng chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội phát triển. 

 Xây dựng và phát triển mạng lưới DNXH trong lĩnh vực DLCĐ 

Một trong những khó khăn trong quá trình hoạt động của các DNXH là việc thiếu 

một mạng lưới kết nối. Vì vậy, nhà nước cần có chính sách phát triển mạng lưới 

DNXH, tạo điều kiện kết nối giữa các DNXH, giữa DNXH và các tổ chức trung gian, 

các nhà đầu tư xã hội trong và ngoài nước. Với việc xây dựng và phát triển các mạng 

lưới này, các DNXH sẽ có thêm nhiều điều kiện tham gia các đoàn công tác nước 
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ngoài cấp cao, tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm, đăng ký danh bạ, thông 

tin dữ liệu xúc tiến quảng bá thương mại ở nước ngoài. Bằng cách này, các DNXH sẽ 

có nhiều cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng cường 

hiệu quả của những tác động xã hội mà nó hướng tới. 

 3.4.1.3. Giải pháp tạo cơ chế hỗ trợ mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp xã hội 

Việc tìm kiếm và phát triển thị trường là một trong những yếu tố sống còn của 

bất cứ doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp không thể tồn tại và phát triển nếu không có 

một thị trường ổn định và phát triển bền vững.  

Trong những năm vừa qua, để hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát 

triển hoạt động kinh doanh, nhà nước đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

tìm kiếm và mở rộng thị trường. Trong đó có chương trình xúc tiến thương mại quốc 

gia. Mục tiêu chính của chương trình này là nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến 

thương mại, phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước, thương mại miền núi, biên 

giới và hải đảo; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh của 

cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư 

và du lịch. Tuy nhiên, cơ hội cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tham gia vào các 

chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hầu như chưa có.  

Bên cạnh đó, với năng lực quản lý cùng chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, 

các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ chưa có những chiến lược phát triển hoạt động kinh 

doanh một cách bài bản. Vì thế, việc tiếp cận và phát triển thị trường vẫn đang là vấn 

đề các doanh nghiệp cần sự hỗ trợ và quan tâm từ phía nhà nước cũng như các bên liên 

quan để có thể đảm bảo một thị trường ổn định và nhiều tiềm năng phát triển. 

Vì vậy, để có thể giải quyết vấn đề về thị trường cho các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ, nhà nước có thể cân nhắc các chính sách với những hỗ trợ cụ thể về hoạt động 

xúc tiến cho các DNXH tại những thị trường giàu tiềm năng về nhu cầu DLCĐ. 

Những chính sách, quy định này nên được đưa vào nội dung hoạt động của Chương 

trình xúc tiến thương mại quốc gia. Bằng cách đó, các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ sẽ 

có thêm nhiều cơ hội để giao tiếp với du khách ở thị trường mục tiêu, từ đó sẽ có nhiều 

hơn những cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp mình. 

Cùng với đó, Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng các cơ quan quản lý nhà nước về 

du lịch các cấp có thể cân nhắc những chính sách tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế 

tại cả thị trường trong và ngoài nước để các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ có cơ hội 

được mở rộng và củng cố thêm mối quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược; tăng 
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cường các cơ hội giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm quản lý, tổ chức các hoạt động 

DLCĐ và có thể thông qua đây, tìm kiếm được những cá nhân/ tổ chức tài trợ cho các 

hoạt động của doanh nghiệp. Với hoạt động này, cùng với việc thông qua các câu 

chuyện về việc thực hiện các mục tiêu xã hội, các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ sẽ 

ngày càng có thể mở rộng sự nhận diện của doanh nghiệp mình trên thị trường, từ đó 

giúp gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Khi việc xúc tiến thị trường cho các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nhận được sự 

quan tâm và hỗ trợ từ các cấp một cách thống nhất thì hiệu quả mang lại sẽ cao hơn, 

các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội mở rộng thị trường, phát triển hoạt động kinh 

doanh của mình. 

Có thể nói, với những chính sách hỗ trợ và thúc đẩy DNXH nói chung sẽ tạo tiền 

đề cho các DNXH trong những lĩnh vực khác nhau, trong đó có DLCĐ, có cơ hội được 

phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, với phong trào xã hội đang rất mạnh mẽ và nguồn 

lực DNhXH đang rất dồi dào, chỉ cần những chính sách của nhà nước có hiệu quả hơn 

nữa sẽ mang lại những tác động rất lớn cho xã hội, cộng đồng. 

3.3.2.Nhóm giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng 

đồng theo chiều sâu 

Mục tiêu của nhóm giải pháp: 

Đảm bảo chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự hài lòng của 

du khách đối với các sản phẩm, dịch vụ DLCĐ. Vì thế, để phát triển các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ, việc đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho du khách là một yêu 

cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp trong quá trình vận hành. Trong khi đó, du 

lịch là một ngành dịch vụ. Dịch vụ chỉ được hình thành khi có sự tham gia của yếu tố 

con người trong quá trình tiêu dùng. Vì thế, bên cạnh các yếu tố phần cứng như cơ sở 

vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ…, các yếu tố phần mềm bao gồm yếu tố con 

người cùng các nét văn hóa truyền thống bản địa cũng có vai trò quan trọng trong việc 

quyết định sự hài lòng của du khách trong quá trình tham gia vào các hoạt động DLCĐ 

tại địa phương. 

Vì thế, để nâng cao mức độ hài lòng của du khách, từ đó phát triển hiệu quả hoạt 

động kinh doanh theo chiều sâu, cần thiết phải nâng cao chất lượng cả các yếu tố phần 

cứng và phần mềm. Trong đó, nâng cao chất lượng các yếu tố phần cứng đòi hỏi sự 

quan tâm của nhà nước với những chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng 
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kỹ thuật phục vụ DLCĐ. Còn chất lượng các yếu tố phần mềm sẽ được củng cố với 

những giải pháp phát triển năng lực cho nguồn nhân lực phục vụ DLCĐ, đây cũng 

chính là đối tượng mà các DNXH hướng đến phân phối lợi ích từ hoạt động kinh 

doanh của mình. 

Do đó, nhóm giải pháp phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam 

theo chiều sâu sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ DLCĐ và nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực DLCĐ trong các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. 

3.3.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng 

Các dịch vụ cơ bản cấu thành nên sản phẩm DLCĐ cung cấp cho du khách bao gồm: 

- Dịch vụ lưu trú; 

- Dịch vụ ăn uống; 

- Dịch vụ vận chuyển; 

- Dịch vụ tham quan; 

- Dịch vụ trải nghiệm cuộc sống bản địa. 

Trong số các dịch vụ này, dịch vụ về lưu trú, ăn uống là nhóm dịch vụ đáp ứng 

nhu cầu cơ bản của du khách, đó là nhu cầu ăn và nghỉ. Chính vì thế, trong quá trình 

trải nghiệm DLCĐ, bên cạnh việc trải nghiệm những yếu tố bản địa, dịch vụ lưu trú và 

ăn uống phải đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh, an toàn. Bên cạnh đó, dịch vụ vận 

chuyển là dịch vụ nền tảng để khách du lịch tiếp cận với điểm đến; còn dịch vụ tham 

quan trải nghiệm cuộc sống bản địa là những dịch vụ giúp đảm bảo tính đặc trưng của 

DLCĐ. Do đó, để đảm bảo các dịch vụ lưu trú và ăn uống cho du khách đạt những tiêu 

chuẩn về vệ sinh, an toàn theo đúng quy định, các dịch vụ khác đảm bảo yêu cầu, cần 

có những quy định và chế tài xử phạt cụ thể nếu các cơ sở kinh doanh vi phạm. 

Như vậy, để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu và gia tăng mức độ hài lòng của 

khách DLCĐ, việc nâng cao chất lượng của các dịch vụ du lịch là một yêu cầu cấp 

thiết để phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực từ 

chính cộng đồng địa phương tại điểm đến DLCĐ, rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước 

trong việc khuyến khích, hỗ trợ cho các DNXH, cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu 

trú, ăn uống, vận chuyển để nâng cao khả năng phục vụ du khách của họ. Nội dung các 

chương trình hỗ trợ xoay quanh các chương trình hỗ trợ tài chính đối với các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ DLCĐ, các kỹ thuật vận hành và quản lý các dịch vụ DLCĐ cho 

cộng đồng địa phương. Để triển khai các nội dung này, nhà nước có thể xem xét các 

phương án sau: 
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- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật về xây dựng, vận 

hành và quản lý các dịch vụ DLCĐ bao gồm dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ 

vận chuyển. Nội dung các chương trình hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các hoạt động 

nghiên cứu chính sách, thể chế, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực của cộng 

đồng địa phương hoặc để chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án phát triển DLCĐ 

thông qua một số hoạt động như cung cấp chuyên gia trong nước và quốc tế, đào tạo, 

hỗ trợ một số trang thiết bị, tư liệu và tài liệu, tham quan khảo sát, hội thảo trong và 

ngoài nước nhằm mục tiêu phát triển chất lượng dịch vụ DLCĐ tại điểm đến du lịch. 

- Khuyến khích các ngân hàng thương mại xây dựng các gói hỗ trợ tài chính, các 

chương trình tiếp cận vốn vay cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn 

uống, dịch vụ vận chuyển. Các gói hỗ trợ tài chính sẽ được triển khai với mức lãi suất 

vay ưu đãi tùy theo đối tượng căn cứ trên một số tiêu chí nhất định.  

- Xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ thuật phục vụ khách 

DLCĐ cho các cơ sở lưu trú, ăn uống, vận chuyển, hướng dẫn du lịch. Đối tượng của 

các chương trình đào tạo, tập huấn chủ yếu là người dân cộng đồng địa phương tham 

gia vào các hoạt động phục vụ khách DLCĐ. Nội dung các chương trình này bao gồm 

hai nội dung chính: 

+ Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động DLCĐ đối với cuộc sống 

của cộng đồng địa phương,  

+ Nâng cao kỹ năng phục vụ du lịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn 

uống, vận chuyển, dịch vụ hướng dẫn du lịch. 

Với những giải pháp trên, chất lượng dịch vụ của các hoạt động DLCĐ chắc chắn 

sẽ được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của du khách trong quá 

trình trải nghiệm DLCĐ tại điểm đến du lịch.  

3.3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp xã hội trong 

lĩnh vực du lịch cộng đồng 

Mức độ thành công của các DNXH phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn và năng lực 

quản lý của người đứng đầu doanh nghiệp, đó là các DNhXH. Tuy nhiên, thực tế cho 

thấy, hầu hết DNhXH trong lĩnh vực DLCĐ mặc dù đều có tinh thần xã hội nhưng 

trình độ chuyên môn không cao. Trong khi đó, để điều hành và lãnh đạo một doanh 

nghiệp, chỉ trình độ chuyên môn thôi chưa đủ, kỹ năng quản lý mới là một trong 

những yếu tố quan trọng quyết định tới sự thành công trong quá trình vận hành doanh 

nghiệp. Vậy mà, các DNhXH trong lĩnh vực DLCĐ chủ yếu là những con người có 
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tinh thần và mong muốn cống hiến cho sự phát triển xã hội, còn trình độ chuyên môn 

về du lịch và các kỹ năng quản lý doanh nghiệp là rất thấp. Vì vậy, để nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực làm việc trong các DNXH có hoạt động DLCĐ, điều tiên quyết 

là phải nâng cao được trình độ và kỹ năng quản lý doanh nghiệp cho các DNhXH. 

Một trong những giải pháp cho vấn đề này đó là thành lập các khoa/ bộ môn 

chuyên ngành về quản trị DNXH tại các cơ sở đào tạo hoặc các khoa/ bộ môn chuyên 

ngành về DNXH trong DLCĐ tại các cơ sở đào tạo về du lịch. Trong đó, việc thành 

lập các chương trình đào tạo chuyên biệt nghiên cứu về DNXH sẽ tạo tiền đề xây dựng 

và cung ứng các thế hệ DNhXH có chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh của các DNXH trên thị trường.  

Bên cạnh đó, các kiến thức chuyên biệt về DLCĐ cũng nên được đưa vào 

chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo về du lịch để học viên có thể nắm rõ được 

gốc rễ các vấn đề có liên quan đến DLCĐ. Ngoài ra, những kiến thức về DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ cũng nên được xem xét để định hướng cho người học về tầm quan 

trọng của việc phát triển loại hình doanh nghiệp này đối với nền kinh tế - xã hội và 

môi trường, góp phần phát triển du lịch bền vững. 

Như vậy, khi các cơ sở đào tạo đóng vai trò “vườn ươm” thì bên cạnh chất lượng 

DNhXH đáp ứng nhu cầu thực tế sẽ được củng cố và nâng cao hơn thì chất lượng 

nguồn nhân lực phục vụ DLCĐ cũng được nâng cao. Điều này sẽ đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình nâng cao chất lượng hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ đặc biệt về chiều sâu. 

Trên đây là một số giải pháp phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt 

Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Để các giải pháp này mang lại hiệu quả 

rất cần sự phối hợp của các bên liên quan, trong đó vai trò tiên quyết vẫn là ở phía nhà 

nước trong việc thiết lập những chính sách khuyến khích, ưu đãi cụ thể về loại hình 

doanh nghiệp này. 
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KẾT LUẬN 

 

Với định hướng phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực DLCĐ theo hướng 

bền vững được xác định rõ trong các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển 

kinh tế - xã hội, các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng chắc 

chắn sẽ có nhiều điều kiện phát huy những hiệu quả mang lại cho cộng đồng, xã hội và 

môi trường. Tuy nhiên, để phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ phụ thuộc rất 

nhiều vào quyết tâm chính trị của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, 

sự phối kết hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan, sự quan tâm hỗ trợ của các tổ 

chức trong nước và quốc tế cũng như các cơ sở giáo dục đào tạo; sự năng động tích 

cực của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, sự đồng cảm và tham gia của cộng đồng 

dân cư, du khách và sự quan tâm khích lệ của các cơ quan thông tin truyền thông.  

Sau khi tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ, nghiên cứu sinh đã đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của 

thực trạng hoạt động của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ hiện nay. Từ đây, nghiên 

cứu sinh xin được đề xuất 2 nhóm giải pháp phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, 

bao gồm: nhóm giải pháp phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ về chiều rộng và 

nhóm giải pháp phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ về chiều sâu. Trong đó: nhóm 

giải pháp phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ về chiều rộng bao gồm: giải pháp 

hoàn thiện khung pháp lý; giải pháp nâng cao nhận thức về DNXH. Nhóm giải pháp 

phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ về chiều sâu bao gồm: giải pháp nâng cao chất 

lượng nguồn nhân DNXH hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam, giải pháp 

nâng cao chất lượng dịch vụ DLCĐ, giải pháp tạo cơ chế hỗ trợ mở rộng thị trường 

cho các DNXH. Với những giải pháp này, cùng với sự chung tay hỗ trợ từ phía nhà 

nước, khu vực tư nhân và các cá nhân, tổ chức quan tâm tới giá trị xã hội, hy vọng 

rằng các DNXH nói chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng ngày càng có 

nhiều cơ hội để phát triển và phát huy hết những giá trị có thể mang lại cho kinh tế, xã 

hội, môi trường, mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho cộng đồng. 

 Như vậy, kết quả nghiên cứu của luận án đã tập trung giải quyết những vấn đề sau: 

Thứ nhất, luận án đã luận giải, hệ thống hóa và bổ sung những vấn đề lý luận cơ 

bản về DNXH trong lĩnh vực DLCĐ và phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ như: 

khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự hoạt động và phát triển của các DNXH trong 

lĩnh vực DLCĐ... Bên cạnh đó, khác với những công trình nghiên cứu trước đây, luận 

án tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ góc độ chính sách của nhà nước để làm rõ sự cần 

thiết có sự tham gia và tác động của nhà nước vào sự phát triển các DNXH trong lĩnh 

vực DLCĐ thông qua các chính sách cụ thể.  
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Thứ hai, luận án đã phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động các DNXH 

trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017 trên 

các nội dung về số lượng, quy mô, cơ cấu, sản phẩm kinh doanh, mục tiêu kinh doanh 

của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, mức độ tác động mà các DNXH trong lĩnh vực 

DLCĐ mang lại cho cộng đồng địa phương tại các điểm DLCĐ cũng như những nhân 

tố ảnh hưởng tới sự phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam hiện nay. 

Tuy nhiên, vì DNXH là một loại hình doanh nghiệp mới nhất trong hệ thống các doanh 

nghiệp Việt Nam được luật hóa trong Luật Doanh nghiệp 2014 nên việc tìm kiếm số 

liệu và thông tin về số lượng, quy mô, cơ cấu các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ một 

cách tổng quan nhằm phân tích thực trạng phát triển của loại hình này ở Việt Nam là 

rất khó khăn. Bên cạnh đó, thực tế hiện nay cho thấy mặc dù rất nhiều các DNXH nói 

chung và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nói riêng đang tạo tác động xã hội thông qua 

hoạt động kinh doanh của mình rất lớn nhưng số lượng các DNXH đăng ký và hoạt 

động đúng Luật Doanh nghiệp là rất ít. Chính vì thế, các công trình nghiên cứu, số liệu 

báo cáo về sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này theo các tiêu chí đánh giá sự 

phát triển trong một giai đoạn cụ thể không thể thu thập được theo mong muốn của 

nghiên cứu sinh. Đây cũng là một trong những hạn chế lớn nhất của đề tài. 

 Thứ ba, luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển DNXH, DLCĐ và 

DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại một số quốc gia tiêu biểu về phong trào DNXH trên 

thế giới, ở châu Á và Đông Nam Á. Việc lựa chọn các quốc gia này để tiến hành 

nghiên cứu kinh nghiệm đã giúp nghiên cứu sinh rút ra được bài học kinh nghiệm áp 

dụng cho Việt Nam nhằm phát triển loại hình doanh nghiệp vốn mang nhiều tính nhân 

văn này trong thời gian tới. 

Thứ tư, luận án đã phân tích những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển 

các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam trong thời gian tới. Những cơ hội và 

thách thức này cùng với những vấn đề lý luận đã được làm rõ ở chương 1 và những 

điểm mạnh, điểm yếu trong việc phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam 

hiện nay đã được làm rõ ở chương 2 đóng vai trò là cơ sở để nghiên cứu sinh đề xuất 

những giải pháp phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tới năm 2025, tầm nhìn 

2035 theo hướng phát triển bền vững. Để mang lại hiệu quả cao nhất, các nhóm giải 

pháp này cần phải được tiến hành đồng bộ, có hệ thống và có tầm nhìn dài hạn để đảm 

bảo sự thành công trong việc phát triển lại hình doanh nghiệp này trong thời gian tới. 

Kết quả chính trên đây là những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn của luận 

án. Trong quá trình thực hiện luận ánmặc dù đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy 

cô giáo hướng dẫn, các nhà khoa học, các nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp 

nhưng luận án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong nhận được 

sự góp ý của các thầy cô giáo và các nhà khoa học để luận án được hoàn chỉnh hơn.  

Nghiên cứu sinh xin trân trọng cảm ơn!  
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PHỤ LỤC 1 

 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 

CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH CÓ SẢN PHẨM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

 

Trong khuôn khổ đề tài luận án tiến sỹ “Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp xã hội trong du 

lịch cộng đồng tại Việt Nam”, rất mong Ông/Bà giành thời gian trả lời phiếu phỏng vấn. Mục 

đích của phiếu phỏng vấn này là nhằm nghiên cứu thực trạng phát triển doanh nghiệp xã hội 

trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng cho việc 

nghiên cứu các quan điểm và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực 

du lịch cộng đồng tại Việt Nam . Mọi thông tin cá nhân của người trả lời và doanh nghiệp sẽ 

được đảm bảo bí mật. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

 NCS. Vũ Hương Giang – Điện thoại: 0983586188 

                                     Email: giangvh1188@gmail.com 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

A- THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

Câu 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin chung về doanh nghiệp: 

Tên doanh nghiệp:  ..........................................................................................................................................................   

Địa chỉ:  .............................................................................................................................................................................  

Điện thoại: ........................................................................................................................................................................  

Câu 2: Loại hình  doanh nghiệp đăng ký kinh doanh:  (Tích  vào những  ô thích hợp)      

� Doanh nghiệp nhà nước 

� Doanh nghiệp tư nhân 

� Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

� Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

� Công ty cổ phần 

� Công ty hợp danh 

� Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 

� Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài 

� Khác (ghi rõ).............. 

Câu 3: Thời gian hoạt động của doanh nghiệp (Tích  vào ô thích hợp) 

         � Mới thành lập (dưới 1 năm) 

    � Từ 1 năm đến dưới 3 năm 

� Từ 3 năm đến dưới 5 năm 

� Từ 5 năm đến dưới 10 năm 

� Trên 10 năm 

MÃ SỐ:  



 

Câu 4: Quy mô doanh nghiệp (Tích  vào ô thích hợp) 

         � Doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ (dưới 10 lao động) 

    � Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (từ 10 đến 300 lao động) 

� Doanh nghiệp có quy mô lớn (trên 300 lao động) 

Câu 5: Sản phẩm DLCĐ mà doanh nghiệp kinh doanh: 

� Tour du lịch trọn gói 

� Dịch vụ Lưu trú Homestay/ Housestay 

� Dịch vụ Ăn uống 

� Dịch vụ Hướng dẫn du lịch địa phương 

� Hàng thủ công truyền thống 

� Đồ lưu niệm 

� Sản vật/ đặc sản địa phương 

� Tư vấn du lịch cộng đồng 

� Khác:……………………. 

Câu 6: Tỷ lệ lao động địa phương làm việc cho doanh nghiệp (Tích  vào ô thích hợp) 

 Dưới 10% Từ 10% đến 

dưới 30% 

Từ 30% đến 

dưới 50% 

Từ 50% đến 

dưới 70% 

Từ 70% đến 

100% 

Vào thời điểm 

thành lập 
     

Năm 2011      

Năm 2015      

Câu 7: Tổng số vốn kinh doanh của doanh nghiệp (Tích  vào ô thích hợp) 

 Dưới 0,5 

tỷ đồng 

Từ 0,5 

đến dưới 

1 tỷ đồng 

Từ 1 

đến 

dưới 5 

tỷ đồng 

Từ 5 

đến 

dưới 10 

tỷ đồng 

Từ 10 đến 

dưới 50 tỷ 

đồng 

Từ 50 

đến 

dưới 

200 tỷ 

đồng 

Trên 

200 tỷ 

đồng 

Vào thời điểm 

thành lập 
       

Năm 2012        

Năm 2017        

Câu 8: Cơ cấu doanh thu của hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng và hoạt động kinh doanh du 

lịch khác của doanh nghiệp (Điền vào dấu chấm trống) 



 

Tỷ lệ doanh thu từ hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng:  …..% tổng doanh thu 

Tỷ lệ doanh thu từ hoạt động kinh doanh du lịch:    …..% tổng doanh thu 

Tỷ lệ doanh thu từ các hoạt động kinh doanh khác:   …. %  tổng doanh thu 

Câu 9: Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp? (Tích  vào những ô thích hợp) 

Mục tiêu hoạt động Rất 

không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất 

quan 

trọng 

Tối đa hóa lợi nhuận cho chủ đầu tư/ cổ đông      

Tạo việc làm cho cộng đồng địa phương      

Nâng cao mức sống cho cộng đồng địa 

phương 
    

 

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa 

phương  
    

 

Tăng quyền cho phụ nữ trong cộng đồng      

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống bản địa 
     

Bảo vệ môi trường & tài nguyên thiên nhiên      

- Khác (xin ghi rõ)……………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

     

Câu 10: Mức độ đóng góp xã hội – kinh tế - môi trường của doanh nghiệp tại địa phương có điểm đến 

du lịch cộng đồng (Tích  vào những ô thích hợp) 

 

Đóng góp của các doanh nghiệp xã hội 

trong lĩnh vực du lịch cộng đồng 

Rất 

không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất 

quan 

trọng 

Cung cấp cơ hội việc làm cho cộng đồng 

địa phương 
     

Cung cấp cơ hội việc làm cho phụ nữ trong 

cộng đồng địa phương 
     

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận 

thức về du lịch cộng đồng cho cộng đồng 

địa phương 

     

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng 

phục vụ du khách cho cộng đồng địa phương 
     



 

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao khả năng 

giao tiếp tiếng Anh cho cộng đồng địa phương 
     

Hỗ trợ xây dựng và vận hành các dịch vụ 

lưu trú, ăn uống, sản xuất sản phẩm thủ 

công truyền thống 

     

Kết nối và hỗ trợ mở rộng thị trường khách du 

lịch cộng đồng 
     

Hỗ trợ cộng đồng địa phương quản lý hoạt 

động du lịch cộng đồng 
     

Hỗ trợ và tạo điều kiện để trẻ em tại các điểm 

du lịch cộng đồng được đến trường 
     

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống bản địa 
    

 

Bảo vệ môi trường & tài nguyên thiên nhiên      

- Khác (xin ghi rõ)……………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

     

 

B. ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ 

ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Câu 11: Ông/ bà hãy đánh giá về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố sau tới hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp? (Tích  vào ô thích hợp) 
 

 

Nhân tố 

Rất 

không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất 

quan 

trọng 

Môi trường bên ngoài doanh nghiệp  

   Môi trường vĩ mô:  

      Nhân tố Chính trị - Luật pháp      

      Nhân tố Kinh tế      

      Nhân tố Văn hóa – Xã hội      

      Nhân tố Công nghệ      

   Môi trường tác nghiệp:  

      Đối thủ cạnh tranh      

      Khách hàng      

     Nhà cung ứng      



 

Môi trường nội bộ doanh nghiệp 

      Nguồn nhân lực      

      Nguồn lực vật chất      

      Nguồn lực vô hình      

- Khác (xin ghi rõ)……………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

    

 

Câu 12: Doanh nghiệp có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội không? (Tích  

vào ô thích hợp) 

� Có (nếu có, vui lòng chuyển tiếp tới câu hỏi số 14 và sau đó tiếp tục với câu hỏi số 16) 

� Không (nếu không, vui lòng tiếp tục với câu hỏi số 13) 

Câu 13: Tại sao doanh nghiệp không có ý định chuyển đổi thành DNXH? (Tích  vào 

những ô thích hợp) 

� Chưa hiểu rõ về loại hình DNXH 

� Không có thêm lợi ích khi chuyển đổi 

� Sẽ bị ràng buộc bởi những cam kết về việc thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường, vì 

lợi ích cộng đồng 

� Thủ tục chuyển đổi phức tạp 

� Khác (vui lòng ghi rõ):  .........................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 (Vui lòng chuyển tiếp sang câu hỏi số 15) 

 

C. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 

CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

Câu 14: Ông/ bà hãy đánh giá những khó khăn của doanh nghiệp trong việc ra quyết định 

chuyển đổi thành DNXH (Tại sao doanh nghiệp có ý định chuyển đổi thành DNXH nhưng 

vẫn chưa quyết định chuyển đổi?) 

 Khó khăn Rất 

không 

khó 

khăn 

Không 

khó 

khăn 

Bình 

thường 

Khó 

khăn 

Rất 

khó 

khăn 

Hạn chế trong nhận thức của cộng đồng về 

DNXH  
     



 

Chưa có khung pháp lý đầy đủ và thuận lợi 

cho các DNXH phát triển 
     

Chưa có hệ sinh thái thuận lợi phát triển 

DNXH 
     

Thủ tục chuyển đổi thành DNXH chưa rõ ràng      

Hạn chế về chính sách thuế      

Hạn chế trong khả năng tiếp cận các nguồn tài 

chính (vốn đầu tư thương mại, đầu tư xã hội) 
     

Hạn chế trong khả năng tiếp cận các nguồn tài 

trợ/ viện trợ 
     

Hạn chế về năng lực quản lý của DNhXH      

Hạn chế về các dịch vụ hỗ trợ nâng cao năng 

lực vận hành DNXH 
     

Hạn chế về các dịch vụ hỗ trợ nâng cao năng 

lực cạnh tranh DNXH 
     

- Khác (xin ghi rõ) ……………………... 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

     

D. Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ 

HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

Câu 15:  Theo Ông/bà, DNXH cần những gì để vận hành và phát triển một cách hiệu quả? 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 

Cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp! 

…………. Ngày …….. tháng …… năm 20…. 

Người trả lời phỏng vấn 

(ký tên) 

 

  



 

PHỤ LỤC 2 

 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 

CÁC CHUYÊN GIA VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VÀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

 

Trong khuôn khổ đề tài luận án tiến sỹ “Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp xã hội trong 

du lịch cộng đồng tại Việt Nam”, rất mong Ông/Bà giành thời gian trả lời phiếu phỏng 

vấn. Mục đích của phiếu phỏng vấn này là nhằm nghiên cứu thực trạng phát triển doanh 

nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam. Kết quả khảo sát sẽ được sử 

dụng cho việc nghiên cứu các quan điểm và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp xã 

hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam . Mọi thông tin cá nhân của người trả 

lời và doanh nghiệp sẽ được đảm bảo bí mật. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:  

NCS. Vũ Hương Giang – Điện thoại: 0983586188  

                                    Email: giangvh1188@gmail.com 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Câu 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân: 

Họ và tên:  .........................................................................................................................................................................   

Địa chỉ/ Đơn vị công tác:  ...............................................................................................................................................  

Điện thoại: ........................................................................................................................................................................  

Email:  ...............................................................................................................................................................................  

Câu 2: Theo ông/ bà, việc phát triển các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng có cần 

thiết hay không? Tại sao? 

 Có 

 Không 

Lý do:  ................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................    

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

MÃ SỐ:  



 

Câu 3: Ông/ bà vui lòng đánh giá những đóng góp mà các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch 

cộng đồng mang lại cho điểm đến du lịch là gì? 

 

 

Đóng góp của các doanh nghiệp xã hội trong 

lĩnh vực du lịch cộng đồng 

Rất 

không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất 

quan 

trọng 

Cung cấp cơ hội việc làm cho cộng đồng 

địa phương 
     

Cung cấp cơ hội việc làm cho phụ nữ trong 

cộng đồng địa phương 
     

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức 

về du lịch cộng đồng cho cộng đồng địa phương 
     

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng 

phục vụ du khách cho cộng đồng địa phương 
     

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao khả năng 

giao tiếp tiếng Anh cho cộng đồng địa phương 
     

Hỗ trợ xây dựng và vận hành các dịch vụ 

lưu trú, ăn uống, sản xuất sản phẩm thủ 

công truyền thống 

     

Kết nối và hỗ trợ mở rộng thị trường khách du 

lịch cộng đồng 
     

Hỗ trợ cộng đồng địa phương quản lý hoạt động 

du lịch cộng đồng 
     

Hỗ trợ và tạo điều kiện để trẻ em tại các điểm du 

lịch cộng đồng được đến trường 
     

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống bản địa 
    

 

Bảo vệ môi trường & tài nguyên thiên nhiên      

- Khác (xin ghi rõ)……………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

     

 

  



 

Câu 4: Ông/ bà vui lòng đánh giá những khó khăn trong việc phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh 

vực du lịch cộng đồng? 

 

Khó khan Rất 

không 

khó 

khăn 

Không 

khó 

khăn 

Bình 

thường 

Khó 

khăn 

Rất 

khó 

khăn 

Hạn chế trong nhận thức của cộng đồng về 

DNXH  
     

Chưa có khung pháp lý đầy đủ và thuận lợi cho 

các DNXH phát triển 
     

Chưa có hệ sinh thái thuận lợi phát triển DNXH      

Thủ tục chuyển đổi thành DNXH chưa rõ ràng      

Hạn chế về chính sách thuế      

Hạn chế trong khả năng tiếp cận các nguồn tài 

chính (vốn đầu tư thương mại, đầu tư xã hội) 
     

Hạn chế trong khả năng tiếp cận các nguồn tài 

trợ/ viện trợ 
     

Hạn chế về năng lực quản lý của DNhXH      

Hạn chế về các dịch vụ hỗ trợ nâng cao năng lực 

vận hành DNXH 
     

Hạn chế về các dịch vụ hỗ trợ nâng cao năng lực 

cạnh tranh DNXH 
     

- Khác (xin ghi rõ) ……………………... 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

     

 

Câu 5:  Theo Ông/bà, DNXH cần những gì để vận hành và phát triển một cách hiệu quả? 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................................................  

 

Cảm ơn sự hợp tác của Ông/ Bà! 

…………. Ngày …….. tháng …… năm 20… 

Người trả lời phỏng vấn 

(ký tên)  



 

PHỤ LỤC 3 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 

KHÁCH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

 

Trong khuôn khổ đề tài luận án tiến sỹ “Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp xã hội trong du 

lịch cộng đồng tại Việt Nam”, rất mong Ông/Bà giành thời gian trả lời phiếu phỏng vấn. Mục 

đích của phiếu phỏng vấn này là nhằm nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách về các dịch 

vụ du lịch cộng đồng tại Việt Nam. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng cho việc nghiên cứu các 

quan điểm và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng 

đồng tại Việt Nam . Mọi thông tin cá nhân của người trả lời và doanh nghiệp sẽ được đảm 

bảo bí mật. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

 NCS. Vũ Hương Giang – Điện thoại: 0983586188 

                                      Email: giangvh1188@gmail.com 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

A- THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH DU LỊCH 

Câu 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân: 

Họ và tên:  .........................................................................................................................................................................   

Năm sinh:  .........................................................................................................................................................................  

Giới tính:  � Nam           � Nữ 

Quốc tịch:  .........................................................................................................................................................................  

Điện thoại: ........................................................................................................................................................................  

Câu 2: Lĩnh vực nghề nghiệp:  (Tích  vào ô thích hợp)      

� Giáo dục/ Đào tạo/ Nghiên cứu 

� Dịch vụ 

� Bán hàng 

� Truyền thông 

� Báo chí/ Biên tập/ Xuất bản 

� Chăm sóc sức khỏe/ y tế 

� Kỹ thuật/ Công nghệ/ IT 

� Khác (ghi rõ).............. 

Câu 3: Đây là lần thứ mấy ông/ bà tham gia du lịch cộng đồng? (Tích  vào ô thích hợp)        

� Lần đầu tiên  

    � Lần thứ 02  

� Lần thứ 03 – 05   

� Trên 05 lần 

Câu 4: Ông/ bà đi du lịch thông qua kênh nào? (Tích  vào ô thích hợp)          

� Tự tổ chức � Mua tour trọn gói từ công ty du lịch  � Đặt tour free& easy từ công ty du lịch

MÃ SỐ:  



 

 
 

Câu 5: Ông/ bà tìm kiếm thông tin du lịch thông qua kênh nào? (Tích  vào ô thích hợp) 

         � Internet  

    � Bạn bè   

� Email  

� Tạp chí/ Báo chí  

� Phương tiện truyền thông đại chúng  

� Hội chợ du lịch   

B. CÁC YẾU TỐ HẤP DẪN KHÁCH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

Câu 6: Ông/ bà hãy đánh giá mức độ hấp dẫn của các yếu tố sau trong chương trình du lịch cộng đồng 
(Tích  vào ô thích hợp) 182 

Yếu tố hấp dẫn du khách 
Rất không 

hấp dẫn 
Không 

hấp dẫn 
Bình 

thường 
Hấp dẫn 

Rất hấp 
dẫn 

Khung cảnh thiên nhiên       

Khí hậu       

Tài nguyên sinh vật       

Truyền thống văn hóa dân tộc bản địa      

Đặc sản địa phương      

Lối sống của cộng đồng bản địa      

Câu 7: Ông/ bà hãy đánh giá chất lượng các hoạt động trong chương trình du lịch cộng đồng đã tham gia 
tại Việt Nam? (Tích  vào ô thích hợp) 

Hoạt động Không tốt 
Tương 
đối tốt 

Tốt Rất tốt 
 Cực kỳ 

tốt 

Tham quan du lịch           

Tìm hiểu đời sống - văn hóa của 
cộng đồng địa phương 

          

Trải nghiệm đời sống - văn hóa 
của cộng đồng địa phương 

          

Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật           

Thưởng thức đặc sản địa phương      



 

 
 

C. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

Câu 8: Ông/ bà hãy cho biết mức độ hài lòng của mình đối với cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng 

tại Việt Nam: 

Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 
cộng đồng 

Không hài 
long 

Tương 
đối hài 

lòng 
Hài lòng 

Rất hài 
lòng 

 Cực kỳ 
hài lòng 

Đường xá/ Giao thông           

Bãi đỗ xe           

Bến tàu/ Nhà ga           

Nhà vệ sinh công cộng           

Hệ thống thông tin liên lạc      

Câu 9: Anh/ Chị hãy cho biết mức độ hài lòng của mình đối với dịch vụ lưu trú homestay tại điểm đến du 

lịch cộng đồng?  

Cơ sở lưu trú Homestay 
Rất không 

hài long 
Không 

hài lòng 
Bình 

thường 
Hài lòng 

Rất hài 
lòng 

Không gian      

Vệ sinh       

Đồ dùng, tiện nghi      

Sự riêng tư      

An toàn      

Giá cả dịch vụ      

Mức độ chuyên nghiệp của nhân 
viên phục vụ 

     

Câu 10: Ông/ bà hãy cho biết mức độ hài lòng của mình đối dịch vụ ăn uống tại điểm đến du 

lịch cộng đồng? 

Dịch vụ ăn uống 
Không hài 

lòng 

Tương 
đối hài 

lòng 
Hài lòng 

Rất hài 
lòng 

 Cực kỳ 
hài lòng 

Mức độ vệ sinh      

Trang thiết bị nhà hàng 
     



 

 
 

Giá cả dịch vụ      

Vị trí 
     

Mức độ chuyên nghiệp của nhân 
viên phục vụ  

     

Câu 11: Ông/ bà hãy cho biết mức độ hài lòng của mình đối với các phương tiện vận chuyển tham quan 

tại điểm đến du lịch cộng đồng? 

Phương tiện vận chuyển tham 
quan 

Rất không 
hài long 

không 
hài lòng 

Bình 
thường 

Hài lòng 
Rất hài 

lòng 

Trang thiết bị cứ hộ, cứu nạn 
được trang bị 

     

Không gian       

Mức độ an toàn      

Tốc độ di chuyển      

Mức độ chuyên nghiệp của nhân 
viên phục vụ 

     

Câu 12: Ông/ bà hãy đánh giá mức độ hài lòng của mình đối với các dịch vụ bổ sung – trung 

gian tại điểm du lịch cộng đồng?  

Dịch vụ bổ sung – trung gian 
Rất không 

hài lòng 
Không 

hài lòng 
Bình 

thường 
Hài lòng 

Rất hài 
lòng 

Dịch vụ thông tin du lịch      

Dịch vụ bán hàng lưu niệm      

Dịch vụ mạng viễn thông      

Câu 13: Ông/ bà có ý kiến gì đề xuất gì về việc nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch cộng đồng tại 

Việt Nam? 

 ............................................................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................   

Cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/ Bà! 

…………. Ngày …….. tháng …… năm 20… 

Người trả lời phỏng vấn 

(ký tên) 



 

 
 

PHỤ LỤC 4 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN  

CÁC DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

I. Số mẫu điều tra 

Tổng số mẫu điều tra được gửi đi: 160 

Tổng số mẫu điều tra thu về: 152 

II. Kết quả điều tra 

Câu 1: Thông tin chung về doanh nghiệp được khảo sát 

Câu 2: Loại hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 

STT Loại hình doanh nghiệp Số lượng Tỷ lệ % 

1 
Doanh nghiệp nhà nước 1 0.7% 

2 
Doanh nghiệp tư nhân 4 2.6% 

3 
Công ty TNHH một thành viên 35 23% 

4 
Công ty TNHH hai thành viên trở lên 38 25% 

5 
Công ty cổ phần 18 11.8% 

6 
Trung tâm 3 2% 

7 
Hợp tác xã 2 1.3% 

8 
Hộ kinh doanh cá thể 51 33.6% 

 

Câu 3:  Thời gian hoạt động của các doanh nghiệp 

STT Thời gian hoạt động Số lượng Tỷ lệ % 

1 
Mới thành lập (dưới 1 năm) 5 3.2% 

2 
Từ 1 năm đến dưới 3 năm 23 15.1% 

3 
Từ 3 năm đến dưới 5 năm 46 30.3% 

4 
Từ 5 năm đến dưới 10 năm 52 34.2% 

5 
Trên 10 năm 26 17.1% 

 

Câu 4: Quy mô các doanh nghiệp 

STT 
Quy mô doanh nghiệp Số lượng Tỷ lệ % 

1 
Quy mô siêu nhỏ (dưới 10 lao động) 103 67.76% 

2 
Quy mô nhỏ và vừa (từ 10 đến 300 lao 

động) 

49 32.24% 

3 
Quy mô lớn (trên 300 lao động) 0 0% 

 



 

 
 

Câu 5: Sản phẩm du lịch cộng đồng mà doanh nghiệp kinh doanh: 

STT Sản phẩm du lịch cộng đồng Số lượng Tỷ lệ % 

1 
Tour du lịch trọn gói 44 28.9% 

2 
Homestay/ Housestay 78 51.3% 

3 
Dịch vụ ăn uống 92 60.5% 

4 
Dịch vụ hướng dẫn du lịch địa phương 101 66.4% 

5 
Hàng thủ công truyền thống 77 50.7% 

6 
Đồ lưu niệm 39 25.7% 

7 
Sản vật/ Đặc sản địa phương 89 59.6% 

8 
Tư vấn du lịch cộng đồng 110 72.4% 

9 
Khác 29 19.1% 

 

Câu 6: Tỷ lệ lao động địa phương làm việc cho doanh nghiệp 

 Dưới 10% Từ 10% - 

dưới 30% 

Từ 30% - 

dưới 50% 

Từ 50% - 

dưới 70% 

Từ 70% - 

100% 

Khi thành lập DN 

Số lượng 9 12 14 12 105 

Tỷ lệ 5.9% 7.9% 9.2% 7.9% 69.1% 

Năm 2017 

Số lượng 3 7 12 18 112 

Tỷ lệ 2% 4.6% 7.9% 11.8% 73.7% 

 

Câu 7: Tổng số vốn kinh doanh của doanh nghiệp  

 Dưới 0.5 

tỷ đồng 

Từ 0.5 tỷ 

đến dưới 1 

tỷ đồng 

Từ 1 tỷ 

đến dưới 5 

tỷ đồng 

Từ 5 tỷ  đến 

dưới 10 tỷ 

đồng 

Từ 10 tỷ 

đến dưới 50 

tỷ đồng  

Từ 50 tỷ 

đồng trở 

lên 

Khi thành lập DN  

Số lượng 38 70 32 5 7 0 

Tỷ lệ 25% 46% 21% 3.3% 4.7%  

Năm 2017  

Số lượng 19 27 69 21 11 5 

Tỷ lệ 12.5% 17.8% 45.4% 13.8% 7.2% 3.3% 

 

Câu 8: Hầu hết không có câu trả lời chính xác  



 

 
 

Câu 9: Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp 

 

Mục tiêu hoạt động 

 

Rất không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

Điểm bình 

quân 

Tối đa hóa lợi nhuận cho chủ đầu tư/ cổ đông 

Số lượng 1 14 63 37 37 152 

Tỷ lệ 0.7% 9.2% 41.5% 24.3% 24.3% 100% 

Tạo việc làm cho cộng đồng địa phương 

Số lượng 0 2 24 74 52 152 

Tỷ lệ 0% 1.3% 15.8% 48.7% 34.2% 100% 

Nâng cao mức sống cho cộng đồng địa phương 

Số lượng 0 2 39 71 40 152 

Tỷ lệ 0% 1.3% 25.7% 46.7% 26.3% 100% 

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương 

Số lượng 0 4 62 58 28 152 

Tỷ lệ 0% 2.6% 40.8% 38.2% 18.4% 100% 

Tăng quyền cho phụ nữ trong cộng đồng 

Số lượng 0 25 77 42 8 152 

Tỷ lệ 0% 16.4% 50.7% 27.6% 5.3% 100% 

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống bản địa 

Số lượng 0 8 47 57 40 152 

Tỷ lệ 0% 5.3% 30.9% 37.5% 26.3% 100% 

Bảo vệ môi trường và TNTN 

Số lượng 11 11 62 47 21 152 

Tỷ lệ 7.2% 7.2% 40.9% 30.9% 13.8% 100% 

 

Câu 10:  Mức độ đóng góp xã hội – kinh tế - môi trường 

Đóng góp 

 

Rất không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

Điểm bình 

quân 

Cung cấp cơ hội việc làm cho cộng đồng 

Số lượng 0 0 8 70 74 152 

Tỷ lệ 0% 0% 5.3% 46% 48.7% 100% 

Cung cấp cơ hội việc làm cho phụ nữ trong cộng đồng 

Số lượng 4 21 66 44 17 152 

Tỷ lệ 2.6% 13.8% 43.4% 29% 11.2% 100% 



 

 
 

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng cho cộng đồng địa phương 

Số lượng 2 23 67 46 14 152 

Tỷ lệ 1.3% 15.1% 44.1% 30.3% 9.2%  100% 

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng phục vụ khách cho cộng đồng địa phương 

Số lượng 3 29 73 32 15 152 

Tỷ lệ 2% 19.1% 48% 21% 9.9% 100% 

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh cho cộng đồng địa phương 

Số lượng 4 34 66 13 35 152 

Tỷ lệ 2.6% 22.4% 43.4% 8.6% 23% 100% 

Hỗ trợ xây dựng và vận hành các dịch vụ phục vụ khách du lịch 

Số lượng 3 9 50 64 26 152 

Tỷ lệ 2% 5.9% 32.9% 42.1% 17.1% 100% 

Kết nối và hỗ trợ mở rộng thị trường khách du lịch cộng đồng 

Số lượng 2 14 36 65 35 152 

Tỷ lệ 1.3% 9.2% 23.7% 42.8% 23% 100% 

Hỗ trợ cộng đồng địa phương quản lý hoạt động du lịch cộng đồng 

Số lượng 15 40 39 43 15 152 

Tỷ lệ 9.9% 26.3% 25.6% 28.3% 9.9% 100% 

Hỗ trợ và tạo điều kiện để trẻ em tại các điểm du lịch cộng đồng được đến trường 

Số lượng 5 33 70 37 7 152 

Tỷ lệ 3.3% 21.7% 46.1% 24.3% 4.6% 100% 

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống bản địa 

Số lượng 5 26 65 41 15 152 

Tỷ lệ 3.3% 17.1% 42.7% 27% 9.9% 100% 

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

Số lượng 0 8 45 64 35 152 

Tỷ lệ 0% 5.3% 29.6% 42.1% 23% 100% 

 

Câu 11: Đánh giá về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

Nhân tố Rất 

không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

 

Môi trường bên ngoài doanh nghiệp 

Môi trường vĩ mô 

Nhân tố chính trị - luật pháp 



 

 
 

Số lượng 0 0 4 50 98 152 

Tỷ lệ 0% 0% 2.6% 32.9% 64.5% 100% 

Nhân tố kinh tế 

Số lượng 0 0 15 79 58 152 

Tỷ lệ 0% 0% 9.9% 52% 38.1% 100% 

Nhân tố văn hóa – xã hội 

Số lượng 0 0 21 81 50 152 

Tỷ lệ 0% 0% 13.8% 53.3% 32.9% 100% 

Nhân tố công nghệ 

Số lượng 0 32 89 22 9 152 

Tỷ lệ 0% 21.1% 58.6% 14.5% 5.9% 100% 

Môi trường tác nghiệp 

Đối thủ cạnh tranh 

Số lượng 0 0 16 60 76 152 

Tỷ lệ 0% 0% 10.5% 39.5% 50% 100% 

Khách hàng 

Số lượng 0 0 20 81 51 152 

Tỷ lệ 0% 0% 13.2% 53.3% 33.5% 100% 

Nhà cung ứng 

Số lượng 2 11 51 74 14 152 

Tỷ lệ 1.3% 7.2% 33.6% 48.7% 9.2% 100% 

Môi trường nội bộ doanh nghiệp 

Nguồn nhân lực       

Số lượng 0 2 11 72 67 152 

Tỷ lệ 0% 1.3% 7.2% 47.4% 44.1% 100% 

Nguồn lực vật chất 

Số lượng 0 7 50 75 20 152 

Tỷ lệ 0% 4.6% 32.9% 49.3% 13.2% 100% 

Nguồn lực vô hình 

Số lượng 10 38 79 20 5 152 

Tỷ lệ 6.6% 25% 52% 13.1% 3.3% 100% 

 

Câu 12:  Ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội 

Ý định chuyển đổi Số lượng Tỷ lệ 
Có 44 28.9 % 
Không   



 

 
 

Câu 13: Lý do doanh nghiệp chưa có ý định chuyển đổi thành DNXH 

STT 
Lý do không có ý định chuyển đổi 

thành DNXH 

Số lượng Tỷ lệ % 

1 Chưa hiểu rõ về loại hình DNXH 106 69.7% 

2 Không có thêm lợi ích khi chuyển đổi 62 40.8% 

3 

Sẽ bị ràng buộc bởi những cam kết về việc 

thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường, vì 

lợi ích cộng đồng 

37 24.3% 

4 Thủ tục chuyển đổi phức tạp 12 7.9% 

5 Khác 0 0% 

 

Câu 14: Đánh giá những khó khăn trong việc ra quyết định chuyển đổi thành DNXH 

Đóng góp 

 

Rất không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

Điểm bình 

quân 

Hạn chế trong nhận thức của cộng đồng về doanh nghiệp xã hội 

Số lượng 0 4 5 21 14 44 

Tỷ lệ 0% 9.1% 11.4% 47.7% 31.8% 100% 

Chưa có khung pháp lý đầy đủ và thuận lợi cho các doanh nghiệp xã hội phát triển 

Số lượng 0 0 4 12 28 44 

Tỷ lệ 0% 0% 9.1% 27.3% 63.6% 100% 

Chưa có hệ sinh thái thuận lợi phát triển doanh nghiệp xã hội 

Số lượng 1 2 3 14 24 44 

Tỷ lệ 2.3% 4.6% 6.8% 31.8% 54.5% 100% 

Thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội chưa rõ ràng 

Số lượng 0 0 2 26 16 44 

Tỷ lệ 0% 0% 4.6% 59.1% 36.3% 100% 

Hạn chế về chính sách thuế 

Số lượng 0 0 2 13 29 44 

Tỷ lệ 0% 0% 4.6% 29.5% 65.9% 100% 

Hạn chế trong khả năng tiếp cận các nguồn tài chính  

Số lượng 0 0 5 28 11 44 

Tỷ lệ 0% 0% 11.4% 63.6% 25% 100% 

Hạn chế trong khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ/ viện trợ 

Số lượng 0 0 5 24 15 44 



 

 
 

Tỷ lệ 0% 0% 11.4% 54.5% 34.1% 100% 

Hạn chế về năng lực quản lý của doanh nhân xã hội 

Số lượng 0 0 8 21 15 44 

Tỷ lệ 0% 0% 18.2% 47.7% 34.1% 100% 

Hạn chế về các dịch vụ hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành doanh nghiệp xã hội 

Số lượng 0 5 15 18 6 44 

Tỷ lệ 0% 11.4% 34.1% 40.9% 13.6% 100% 

Hạn chế về các dịch vụ hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp xã hội 

Số lượng 0 3 9 25 7 44 

Tỷ lệ 0% 6.8% 20.5% 56.8% 15.9% 100% 

Khác 

Số lượng 0 0 0 0 0 44 

Tỷ lệ 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

  



 

 
 

PHỤ LỤC 5 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT KHÁCH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

 

I. Số mẫu điều tra 

Tổng số mẫu điều tra được gửi đi: 190 

Tổng số mẫu điều tra thu về: 182 

II. Kết quả điều tra 

Câu 1: Thông tin cá nhân của du khách 

Giới tính Nam Nữ 

Số lượng 107 75 

Tỷ lệ 58.8% 41.2% 

 

Độ tuổi Từ 18 đến dưới 40 Từ 40 đến dưới 60  Từ 60 tuổi trở lên 

Số lượng 117 58 7 

Tỷ lệ 64.3% 31.9% 3.8% 

 

Câu 2: Lĩnh vực nghề nghiệp 

Lĩnh vực nghề nghiệp Số lượng Tỷ lệ 

Giáo dục/ Đào tạo/ Nghiên cứu 43 23.7% 

Dịch vụ 29 15.9% 

Bán hàng 19 10.5% 

Truyền thông 22 12.1% 

Báo chí/ Biên tập/ Xuất bản 25 13.7% 

Chăm sóc sức khỏe/ y tế 17 9.3% 

Kỹ thuật / Công nghê/ IT 11 6% 

Khác 16 8.8% 

 

Câu 3:  Đây là lần thứ mấy tham gia  

Số lần đã tham gia DLCĐ Số lượng Tỷ lệ 

Lần đầu tiên 95 52.2% 

Lần thứ hai 69 27.9% 

Lần thứ 03-05 18 9.9% 

Trên 05 lần 0 0% 



 

 
 

Câu 4: Phương thức đi du lịch 

Phương thức đi du lịch Số lượng Tỷ lệ 

Tự tổ chức 76 41.7% 

Mua tour du lịch trọn gói 62 34.1% 

Mua tour du lịch free & easy của 

các công ty du lịch 

44 24.2% 

 

Câu 5:  Tìm kiếm thông tin thông qua kênh nào 

Kênh thông tin  Số lượng Tỷ lệ 

Internet 101 55.5% 

Bạn bè 24 13.2% 

Email 2 1.1% 

Tạp chí/ Báo chí 18 9.9% 

Phương tiện truyền thông đại 

chúng 

29 15.9% 

Hội chợ du lịch 8 4.4% 

 

Câu 6:  Đánh giá mức độ hấp dẫn của các yếu tố  

Đóng góp 

 

Rất không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

Điểm bình 

quân 

Khung cảnh thiên nhiên 

Số lượng 0 0 0 76 106 182 

Tỷ lệ 0% 0% 0% 41.7% 58.3% 100% 

Khí hậu 

Số lượng 0 0 9 51 122 182 

Tỷ lệ 0% 0% 5% 28% 67% 100% 

Tài nguyên sinh vật 

Số lượng 0 0 65 109 8 182 

Tỷ lệ 0% 0% 35.5% 60% 4.5% 100% 

Truyền thống văn hóa dân tộc bản địa 

Số lượng 0 0 0 33 149 182 

Tỷ lệ 0% 0% 0% 18.1% 81.9% 100% 

Đặc sản địa phương 



 

 
 

Số lượng 0 0 0 40 142 182 

Tỷ lệ 0% 0% 0% 22% 78% 100% 

Lối sống của cộng đồng bản địa 

Số lượng 0 0 0 25 157 182 

Tỷ lệ 0% 0% 0% 13.7% 86.3% 100% 

 

Câu 7:  

Đóng góp 

 

Rất không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

Điểm bình 

quân 

Tham quan du lịch 

Số lượng 0 0 34 104 44 182 

Tỷ lệ 0% 0% 18.7% 57.1% 24.2% 100% 

Tìm hiểu đời sống – văn hóa của cộng đồng địa phương 

Số lượng 0 0 24 115 43 182 

Tỷ lệ 0% 0% 13.2% 63.2% 23.6% 100% 

Trải nghiệm đời sống – văn hóa của cộng đồng địa phương 

Số lượng 0 0 20 122 40 182 

Tỷ lệ 0% 0% 11% 67% 22% 100% 

Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật 

Số lượng 0 6 34 108 34 182 

Tỷ lệ 0% 3.3% 18.7% 59.3% 18.7% 100% 

Thưởng thức đặc sản địa phương 

Số lượng 0 10 69 85 18 182 

Tỷ lệ 0% 5.5% 37.9% 46.7% 9.9% 100% 

 

Câu 8: Mức độ hài lòng đối với cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng 

Đóng góp 

 

Rất 

không hài 

lòng 

Không 

hài lòng 

Trung bình Hài lòng Rất hài 

lòng 

Điểm 

bình quân 

Đường xá/ Giao thông 

Số lượng 6 33 102 41 0 182 

Tỷ lệ 3.4% 18.1% 56% 22.5% 0% 100% 

Bãi đỗ xe 

Số lượng 0 13 87 82 0 182 



 

 
 

Tỷ lệ 0% 7.2% 47.8% 45% 0% 100% 

Bến tàu/ Nhà ga 

Số lượng 0 40 95 47 0 182 

Tỷ lệ 0% 22% 52.2% 25.8% 0% 100% 

Nhà vệ sinh công cộng 

Số lượng 72 73 37 0 0 182 

Tỷ lệ 39% 40.1% 20.3% 0% 0% 100% 

Hệ thống thông tin liên lạc 

Số lượng 0 0 31 104 47 182 

Tỷ lệ 0% 0% 17% 57.1% 25.8% 100% 

 

Câu 9: Mức độ hài lòng đối với dịch vụ lưu trú homestay 

Đóng góp 

 

Rất không 

hài lòng 

Không hài 

lòng 

Trung 

bình 

Hài lòng Rất hài 

lòng 

Điểm bình 

quân 

Không gian 

Số lượng 0 37 82 38 25 182 

Tỷ lệ 0% 20.3% 45.1% 20.9% 13.7% 100% 

Vệ sinh 

Số lượng 33 82 46 21 0 182 

Tỷ lệ 18.1% 45.1% 25.3% 11.5% 0% 100% 

Đồ dùng, tiện nghi 

Số lượng 21 28 94 39 0 182 

Tỷ lệ 11.5% 15.5% 51.6% 21.4% 0% 100% 

Sự riêng tư 

Số lượng 15 36 95 36 0 182 

Tỷ lệ 8.2% 19.8% 52.2% 19.8% 0% 100% 

An toàn 

Số lượng 11 23 84 64 0 182 

Tỷ lệ 6% 12.6% 46.2% 35.2% 0% 100% 

Giá cả dịch vụ 

Số lượng 0 0 15 122 45 182 

Tỷ lệ 0% 0% 8.2% 67% 24.8% 100% 

Mức độ chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ 

Số lượng 0 23 113 46 0 182 

Tỷ lệ 0% 12.6% 62.2% 25.3% 0% 100% 



 

 
 

Câu 10: Mức độ hài lòng đối với dịch vụ lưu trú ăn uống 

Đóng góp 

 

Rất không 

hài lòng 

Không hài 

lòng 

Trung 

bình 

Hài lòng Rất hài 

lòng 

Điểm bình 

quân 

Mức độ vệ sinh 

Số lượng 26 31 78 47 0 182 

Tỷ lệ 14.3% 17% 42.9% 25.8% 0% 100% 

Trang thiết bị nhà hàng 

Số lượng 0 22 112 48 0 182 

Tỷ lệ 0% 12.1% 61.5% 26.4% 0% 100% 

Giá cả dịch vụ 

Số lượng 0 0 45 88 49 182 

Tỷ lệ 0% 0% 24.7% 48.4% 26.9% 100% 

Vị trí 

Số lượng 0 0 53 88 41 182 

Tỷ lệ 0% 0% 29.1% 48.4% 22.5% 100% 

Mức độ chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ 

Số lượng 0 5 121 52 4 182 

Tỷ lệ 0% 2.7% 66.6% 28.6% 2.1% 100% 

 

Câu 11: Mức độ hài lòng đối với các phương tiện vận chuyển tham quan 

Đóng góp 

 

Rất không 

hài lòng 

Không hài 

lòng 

Trung 

bình 

Hài lòng Rất hài 

lòng 

Điểm bình 

quân 

Trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn được trang bị 

Số lượng 37 45 78 22 0 182 

Tỷ lệ 20.3% 24.7% 42.9% 12.1% 0% 100% 

Không gian 

Số lượng 0 23 122 37 0 182 

Tỷ lệ 0% 12.6% 67% 20.4% 0% 100% 

Mức độ an toàn 

Số lượng 0 16 98 66 2 182 

Tỷ lệ 0% 8.8% 53.9% 36.3% 1% 100% 

Tốc độ di chuyển 

Số lượng 0 31 67 84 0 182 

Tỷ lệ 0% 17% 36.8% 46.2% 0% 100% 

Mức độ chuyên ghiệp của nhân viên phục vụ 



 

 
 

Số lượng 0 38 99 45 0 182 

Tỷ lệ 0% 20.9% 54.4% 24.7% 0% 100% 

 

Câu 12: Mức độ hài lòng đối với các dịch vụ bổ sung – trung gian  

Đóng góp 

 

Rất không 

hài lòng 

Không hài 

lòng 

Trung 

bình 

Hài lòng Rất hài 

lòng 

Điểm bình 

quân 

Dịch vụ thông tin du lịch 

Số lượng 0 28 65 83 6 182 

Tỷ lệ 0% 15.4% 35.7% 45.6% 3.3% 100% 

Dịch vụ bán hàng lưu niệm 

Số lượng 7 47 112 16 0 182 

Tỷ lệ 3.9% 25.8% 61.5% 8.8% 0% 100% 

Dịch vụ mạng viễn thông 

Số lượng 6 32 87 58 0 182 

Tỷ lệ 3.3% 17.6% 47.8% 31.3% 0% 100% 

 

 

  



 

 
 

PHỤ LỤC 6 

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƯỢC PHỎNG VẤN 

NHÓM CÁC CHUYÊN GIA VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

STT Họ và tên Nơi công tác 

1 PGS. TS. Vũ Tuấn Cảnh Nguyên Phó Tổng cục trưởng – Tổng cục Du lịch – Bộ Văn 

hóa – Thể thao và Du lịch 

2 TS. Nguyễn Văn Thanh Nguyên Phó trưởng Khoa Du lịch – Đại học Mở Hà Nội 

3 ThS. Trần Nữ Ngọc Anh Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy ban dân tộc  

4 ThS. Nguyễn Minh Huyền Sở Du lịch Hà Nội 

5 TS. Vũ An Dân Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội 

6 TS. Nguyễn Thị Thu Mai Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội 

7 TS. Phan Thị Phương Mai Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội 

8 TS. Trần Thu Phương Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội 

9 ThS. Phạm Diệu Ly Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội 

10 ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội 

11 TS. Trương Sỹ Vinh Viện Nghiên cứu phát triển du lịch 

12 ThS. Nguyễn Thị Lan Hương Viện Nghiên cứu phát triển du lịch 

13 TS. Trần Thị Nguyệt Quế Dự án CBT 

14 Dennis Bissonnette Dự án CBT  

15 ThS. Lê Quỳnh Chi Dự án CBT 

16 ThS. Trần Thị Mỹ Linh Dự án CBT 

17 ThS. Nguyễn Thành Trung Dự án CBT 

18 TS. Nguyễn Thị Kim Oanh  VIN Group 



 

 
 

NHÓM CÁC CHUYÊN GIA VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

19 ThS. Lê Phan Hòa Đại học Kinh tế quốc dân 

20 ThS. Trần Đình Dũng Đại học Kinh tế quốc dân 

21 TS. Đặng Thị Thúy Hồng Đại học Kinh tế quốc dân 

22 ThS. Nguyễn Thu Hương Đại học Quốc gia Hà Nội 

23 ThS. Trần Đình Hiệp Bộ Công thương 

24 ThS. Nguyễn Thành Trung Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh 

25 ThS. Đoàn Hồng Anh Đại học Nội vụ 

 


